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Quyển T ứ N ất 

01. PHẨM TỰA THỨ NHẤT 

Tô  n  e n ƣ vầy: M t t uở nọ P ật ở t àn  Vƣơn  Xá, tron  nú   ỳ Xà 

Quật, cùn  vớ  các v   ạ  Tỳ   ƣu,  a  vạn tám n àn n ƣờ , đều là n ữn  bậc 

c ỗ sở tát đã xon , p ạm  ạn  đã lập, k ôn  còn p    c  u t ân s n  tử  ậu  ữu 

tâm đƣợc tự tạ , cũn  n ƣ đạ  đ n . 

Các v  ấy tên là: Ma  a Ca D  p, Tu Bồ  ề,   ều Trần N ƣ, Ly V ệt  a 

 a  a, P ú Lâu Na D   a La N  Tử, Tất Lăn  G à Bà Ta, Xá Lợ  P ất, Ma  a 

Ca C uyên Duyên, A Nan, La  ầu La v.v… là n ữn  n ƣờ  mà đạ  c ún  đều 

đã quen b  t. Bồ Tát Ma  a Tát, có ba vạn tám n àn n ƣờ , đều là n ữn  bậc đã 

lâu vun trồn   ốc đức; đã từn  ở nơ  vô lƣợn  trăm n  ìn muôn ức c ƣ P ật, 

t ƣờn  tu p ạm  ạn  t àn  tựu đạ  n uyện, t ôn  suốt tất c  trăm n  ìn t  ền 

đ n , đà la n  môn. T ƣờn  đem lòn  đạ  b , tùy t uận làm lợ   c  c o tất c  

c ún  s n , t  p nố  làm c o n ô  Tam B o t ƣờn  đƣợc  ƣn  t  n , k   n 

k ôn  đoạn tuyệt,  ay dựn  cờ p áp, vì các c ún  s n , làm n ƣờ  bạn k ôn  

mờ  mà tự đ n đƣợc bờ đạ  tr , t  n  tăm đồn k ắp. Tên các bậc ấy là: Quán T   

Âm Bồ Tát,  ắc  ạ  T   C   Bồ Tát, T ƣờn  T n  T  n Bồ Tát, D ệu  ức Bồ 

Tát, D ệu Âm Bồ Tát, D ệu Quan  Bồ Tát, P ổ Bìn  Bồ Tát,  ức T ủ Bồ Tát, 

Tu Xƣn  Vƣơn  Bồ Tát,  ƣơn  Tƣợn  Bồ Tát,  ạ   ƣơn  Tƣợn  Bồ Tát, Trì 

T   Bồ Tát, V ệt Tam G ớ  Bồ Tát, T ƣờn  B  Bồ Tát, B o C ƣởn  Bồ Tát, 

T   Quan  An  Bồ Tát, D ệu X  D ệu Bồ Tát, B o N uyệt Bồ Tát,  ạ  Lực Bồ 

Tát, Vô Lƣợn  Tuệ Bồ Tát, Bạt  à  òa Bồ Tát, Sƣ Tử  ốn  Bồ Tát, Sƣ Tử Tát 

Bồ Tát, Sƣ Tử P ất Tấn Bồ Tát, Mãn N uyện Bồ Tát, B o T c  Bồ Tát, Văn 

T ù Sƣ Lợ  P áp Vƣơn  Tử v.v… cùn  vớ  trăm n  ìn quy n t u c. 

Lạ  có vô lƣợn  trăm n  ìn các T  ên tử ở Dục G ớ , cùn  vớ  các quy n 

t u c, đều man   ƣơn   oa v  d ệu, và trổ  âm n ạc cõ  trờ , để cún  dàn  P ật. 

Tất c  các C ƣ T  ên, Dạ Xoa, Càn T át Bà, A Tu La, Ca Lâu La,   ẩn 

Na La, Ma  ầu La G à, N ân, P   N ân v.v… cùn  vớ  trăm n  ìn quy n t u c 

đều lễ sát xuốn  c ân P ật. Rồ  lu  n ồ  m t p  a. 

Bấy   ờ đạ  c ún  đều vây quan  đức N ƣ La , cún  dàn  cung kính, tôn 

trọn  k en n ợ  N à . 

    ấy, n ân có Tôn     A Nan, n ờ t ần lực của P ật, m t buổ  sán  nọ, 

Tôn     vào t àn  Vƣơn  Xá, t eo t ứ tự k ất t ực.     ấy ở tron  t àn  có 

m t n ƣờ  con Bà la môn, rất    u dƣỡn  c a mẹ, n ƣờ  con đó lạ   ặp lúc gia 

c n  suy sút,   a tà  k án  k ệt, nên p    dắt mẹ   à, cũn  t eo t ứ tự x n ăn để 



nuô  mẹ. N u đƣợc t ức ăn n on,  oa qu  tƣơ  tốt, l ền đem dân  c o mẹ, còn 

k   đƣợc n ữn  t ức ăn k ôn  n on,  ay  oa qu  k ô  éo t ì mìn  ăn. 

N à  A Nan t ấy vậy, lòn  s n  vu  mừn , và k en n ợ  n ƣờ  con ấy 

rằn : 

Quý  óa t ay! Quý  óa t ay! T  ện nam tử, cún  dàn  c a mẹ, rất là    m 

có, t ực k ó a  sán  k p. 

Lúc đó, có m t kẻ P ạm C  , đồ đ n  của bọn Lục sƣ, n ƣờ  ấy rất t ôn  

b ện; t ấu suốt c  bốn b  sác  Vệ đà, b  t đƣợc t ờ  t  t, số mạn , bó  toán, b  t 

xem tƣớn  tốt xấu, âm dƣơn  b  n đổ , đoán trƣớc đƣợc n ân tâm của mọ  

n ƣờ , và cũn  là đạo sƣ của đạ  c ún  (đồ đ n  của bọn Lục sƣ), đƣợc n  ều 

n ƣờ  tôn k n , vì cầu lợ  dƣỡn , nên t ƣờn  c ấp trƣớc tà luận,  ủy d ệt c  n  

p áp, t ƣờn  man  lòn    en   ét,  ủy bán  P ật, P áp, C ún  Tăn . 

 ẻ P ạm C   ấy b o Tôn     A Nan rằn : 

- T ầy của n ƣờ  là Cồ  àm, và n ữn  n ƣờ  tron  dòn   ọ T  c , tự nó  

là  ay, là tốt, có n ữn  côn  đức lớn lao, c ẳn  qua cũn  c ỉ có danh, mà 

k ôn  có t ực. T ầy Cồ  àm của n ƣơ  mớ  t ật là bạc p úc, n u k ôn  n ƣ 

vậy, t ì tạ  sao mẹ của ôn  vừa mớ  s n  ra ôn  đƣợc b y n ày đã c  t, để ôn  

p    cô  cút, n ƣ t   c ẳn  p    là n ƣờ  bạc p úc là  ì? C o đ n k   k ôn lớn, 

lạ  vƣợt t àn  xuất   a, làm c o Vua c a p    k ổ não, lòn  s n  ra buồn rầu, 

mê mẩn, n ã n ất ra đất, p    dùn  nƣớc lạn  r y vào mặt, b y n ày mớ  tỉn , 

rồ  cất t  n  kêu  ào k óc lóc mà nó  rằn : 

- Con ơ ! Nƣớc này là nƣớc của con, ta c ỉ có m t mìn  con là c ỗ nƣơn  

cậy, làm sao n ày nay con lạ  nỡ bỏ ta trốn đ , vào ở nơ   an  sâu nú  t ẳm. 

T ầy Cồ  àm của n ƣơ  t ực là n ƣờ  b   bạc, c ẳn  b  t ân n  ĩa, mớ  

đàn  lòn  dứt bỏ ra đ  n ƣ t  ! C o đ n p ụ vƣơn , vì tạo lập cun  đ ện, cƣớ  

nàn  Cù D  làm vợ c o Cồ  àm, n ƣn  ôn  cũn  c ẳn  làm t eo bổn p ận của 

vợ c ồn , k   n c o nàn  p    sầu k ổ, c o nên b  t Cồ  àm là n ƣờ  bất    u. 

Tôn     A Nan n  e nó  n ƣ t   rồ , tron  lòn  s n  ra t ẹn  ổ, k ất t ực 

xon  xuô , trở về đ n c ỗ P ật, đầu mặt lễ sát xuốn  c ân P ật, rồ  lu  về n ồ  

m t p  a, c ấp tay bạc  P ật rằn : 

- Lạy đức T   Tôn! Tron  P ật p áp, có sự    u dƣỡn  c a mẹ k ôn ? 

P ật dạy: 



- A Nan! A  b o n ƣơ , k   n n ƣơ   ỏ  ta đ ều ấy, c ƣ T  ên t ần c ăn ? 

N ân, P   n ân c ăn ?  ay là n ƣơ  tự đem tr  lực của n ƣơ  mà  ỏ  N ƣ La  

c ăn ? 

Tôn     A Nan bạc  P ật rằn : 

- Lạy đức T   Tôn!   ôn  p    c ƣ T  ên, Lon , Quỷ, t ần, N ân, P   

n ân   ện ra b o con, mà do vừa rồ , lúc con đ  k ất t ực, ở   ữa đƣờn   ặp đồ 

đ n  Lục sƣ, là Tát G a N    ền Tử, đem lờ  mạ n ục. 

Tôn     A Nan đ n trƣớc P ật t uật   t n ữn  sự tìn  n ƣ trên. 

Bấy   ờ, đức T   Tôn, vu  vẻ mỉm cƣờ , từ trên trán của N à  p ón  ra  ào 

quan  năm sắc, c   u sán  qua T     ớ  p ƣơn   ôn , vô lƣợn  trăm n àn vạn 

ức cõ  P ật, có t     ớ  tên là T ắn  T ƣợn , đức P ật ở t     ớ  đó   ệu là  ỷ 

Vƣơn , N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   

G an G   , Vô T ƣợn  Sỷ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật, T   

Tôn. Cõ  nƣớc đó tên là N   êm T  n , đất đa  bằn  p ẳn , n ọc lƣu ly làm đất, 

  ây vàn    ăn  ở bên đƣờn , có  àn  cây b y báu, cao suốt m t đƣờn  tên bắn 

 oa qu  n án  lá, t ứ tự tran  n   êm,   ó   u   u t ổ , p át ra n ữn  t ứ t  n  

rất n  ệm mầu, c ún  s n  t  c  n  e, k ôn  bao   ờ c án, k ắp nơ  đều có 

suố  mát ao tắm, nƣớc ao tron  sạc , cát vàn  r   k ắp mặt đất, có nƣớc tám 

côn  đức, đầy dẫy tron  ao, bốn bên bờ ao, có các t ứ  oa t ơm n  ệm mầu 

n ƣ:  oa ba đầu ma,  oa p ân đà lợ ,  oa bạt sƣ ca,  oa có đủ mọ  màu sắc 

xan , vàn , đỏ, trắn , lớn n ƣ bán  xe, c e p ủ trên bờ ao, tron  ao có các loà  

c  m k ác n au,  òa  ợp ca  ót, p át ra n ữn    ọn  t  n  n  ệm mầu, rất đán  

ƣa t  c ; có t uyền b y báu, cũn  ở tron  ao đó, để c o các c ún  s n , tự tạ  

du hý. Ở nơ  mỗ  k o n  rừn  cây k a, có bày tòa sƣ tử, cao m t do tuần, cũn  

dùn  b y báu, trau dồ  sửa san , lạ  dùn  t  ên y, tr   trên tòa sƣ tử, đốt các t ứ 

 ƣơn  báu ở cõ  trờ , và r   các  oa báu, k ắp trên mặt đất.  ức  ỷ Vƣơn  N ƣ 

La , n ồ  k t   à p u trên tòa ấy. 

Các Bồ Tát ở nƣớc k a, có vô lƣợn  ức n  ìn, trƣớc sau vây quan   ức  ỷ 

Vƣơn  N ƣ La , rồ  lu  n ồ  về m t p  a, c ấp tay cun  k n   ƣớn  về  ức 

N ƣ La , đồn  t an  nó  rằn : 

-  n  x n  ức T   Tôn! Từ b  lân mẫn, c ỉ b o c o lũ c ún  con b  t: Vì 

n ân duyên  ì, mà có  ào quan  sán  suốt so  c   u n ƣ t  ,  ào quan  ấy lạ  

có đủ các mầu sắc xan , vàn , đỏ, trắn , sắc tƣớn  rực rỡ, t ực k ó v  dụ, từ 

p ƣơn  Tây so  tớ , so  c  nơ  đạ  c ún  đây, n ƣờ  nào đƣợc  ặp án   ào 

quan  ấy, tâm ý đều đƣợc an lạc.   n  x n  ức T   Tôn c ỉ dạy, đoạn trừ mố  

n    n ờ c o chúng con. 

P ật dạy: 



-Các T  ện nam tử! Các ôn  nên n  e c o kỹ! Và để tâm suy n  ĩ c o 

k éo, ta nay sẽ vì các ôn , p ân b ệt      nó : Ở về p ƣơn  Tây, các  đây, vô 

lƣợn  n  ìn muôn c ƣ P ật t     ớ , có m t t     ớ  tên Sa Bà, tron  nƣớc đó 

có đức P ật,   ệu là T  c  Ca Mâu N  P ật, N ƣ La , Ứn  Cún  C án  B  n 

Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an     , Vô T uợn  Sỷ,   ều N ự 

Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật T   Tôn, có đạ  c ún  vây quan , nay P ật 

muốn vì các đạ  c ún , nó    n   ẠI P ƢƠNG TIỆN P ẬT BÁO ÂN, vì 

P ật muốn làm lợ   c  c o tất c  c ún  s n ; vì muốn n ổ tên đ c tà n    c o 

tất c  c ún  s n ; vì muốn k   n c o n ữn  v  Bồ Tát, mớ  p át tâm, k ên cố Bồ 

đề k ôn  b  t oá  c uyển; vì muốn tất c  T an  Văn, B c  C   P ật, c ứn  

đƣợc cứu k n  N ất P ật T ặn ; vì muốn c o các  ạ  Bồ Tát c ón  t àn  P ật 

Bồ  ề, báo đáp ân P ật; vì muốn k   n c o tất c  c ún  s n  n ớ n  ĩ trọn  ân; 

vì muốn k   n c o tất c  c ún  s n , vƣợt k ỏ  bể k ổ; vì muốn k   n c o tất c  

c ún  s n ,    u dƣỡn  p ụ mẫu, nên P ật p ón  ra án  sán   ào quan  ấy. 

Bấy   ờ tron  đạ  c ún , có mƣờ  n àn v  Bồ Tát, mỗ  mỗ  v  Bồ Tát, đều 

là bậc c ỉ đạo của đạ  c ún , l ền từ tòa n ồ  đứn  dậy để  ở va  áo bên p   , 

 ố  bên p    quỳ sát đất, c ấp tay bạc  P ật rằn : 

-  n  x n  ức T   Tôn, dùn  sức t ần   a   , k   n c o lũ c ún  con, 

đƣợc đ n t     ớ  Sa Bà, t ân cận cún  dàn ,  ức T  c  Ca Mâu N  N ƣ La , 

và muốn n  e k n  đ ển rất n  ệm mầu: “ ẠI P ƢƠNG TIỆN P ẬT BÁO 

ÂN”. 

Bấy   ờ P ật b o các Bồ Tát rằn : 

-T  ện nam tử! N ƣơ  đ n t     ớ  Sa Bà, n u t ấy P ật T  c  Ca Mâu N , 

p    s n  lòn  cún  dàn  cun  k n , n  ĩ tƣởn  k ó  ặp, bở  cớ sao? Vì P ật 

T  c  Ca N ƣ La  đã từn  ở tron  vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức A tăn  kỳ k  p, 

làm n ữn  v ệc  ạn  k ổ k ó làm, p át đạ  b  n uyện: “    tô  đƣợc t àn  

P ật, sẽ ở nơ  cõ  nƣớc tệ ác, nú  đồ   ò đốn , sàn  sỏ   a   óc, c ún  s n  ở 

tron  cõ  đó, đủ mọ  t ứ p  ền não, n ũ n   c , t ập ác, tô  sẽ tu  àn  t àn  

P ật ở nơ  đó, để làm n ữn  v ệc lợ   c , đoạn trừ tất c  k ổ não c o c ún  

s n , k   n c o c ún  s n  đƣợc tất c  vu , t àn  tựu p áp t ân,   t k ôn  còn 

sót”. B n n uyện của P ật là n ƣ t  , các ôn  nay đ n c ỗ P ật T  c  Ca cũn  

n ƣ đ n c ỗ tô , ở c ỗ P ật T  c  Ca Mâu N  cũn  n ƣ ở c ỗ tô  k ôn  k ác. 

Các v  Bồ Tát c ún  cùn  đáp rằn : 

-C ún  con x n y t eo n ƣ lờ  của  ức T   Tôn đã   áo sắc. 

Mỗ  mỗ  v  Bồ Tát đều đem vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức các c ún  Bồ Tát 

để làm quy n t u c, trƣớc sau vây quan , đều đ  đ n t     ớ  Sa Bà, n ữn  c ỗ 

quốc đ  Bồ Tát đ  qua, đều p át k ở  sáu t ứ run  đ n  bón  sán  lớn so  k ắp, 



các v  t  ên t ần ở trên  ƣ k ôn  r   các t ứ  oa n ƣ:  oa mạn đà la,  oa ma  a 

mạn đà la, p ón  ra án  sán  lớn, vận dụn  t ần túc run  đ n  các t     ớ  

n  ều n ƣ số cát sôn   ằn . Lạ  có vô lƣợn  trăm n  ìn vạn t ứ t  ên n ạc, ở 

trên  ƣ k ôn , k ôn  trỗ  tự kêu. Các v  Bồ Tát ấy đ  đ n nú   ỳ Xà Quật, tớ  

c ỗ  ức T  c  Ca N ƣ La , đầu mặt lễ xuốn  c ân P ật, n  ễu quan  P ật ba 

vòn , rồ  lu  n ồ  về m t p  a. 

Bấy   ờ  ức N ƣ La , lạ  p ón  m t luồn   ào quan  c   u t ẳn  về 

phƣơn  Nam, qua tám mƣơ  vạn ức cõ  nƣớc của c ƣ P ật, có t     ớ  tên là 

Quan   ức, tron  t     ớ  ấy có đức P ật   ệu là Tu D  Tƣớn , N ƣ La , Ứn  

Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an G   , Vô T ƣợn  

Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật T   Tôn. Nƣớc tên là T  ện 

T n , đất đa  bằn  p ẳn , lƣu ly làm đất,   ây vàn    ăn  bên vệ đƣờn , có 

 àn  cây b y báu, cao suốt m t đƣờn  tên bắn,  oa qu  n án  lá, t ứ tự tran  

n   êm,   ó   u   u t ổ , p át ra n ữn  t ứ t  n  rất n  ệm mầu, c úng sinh 

t  c  n  e, k ôn  bao   ờ c án; k ắp nơ  đều có suố  c  y, ao tắm, nƣớc ao 

tron  sạc , cát vàn  r   k ắp mặt đất, nƣớc tám côn  đức, đầy dẫy tron  đó; bốn 

bên bờ ao có các t ứ  oa, t ơm t o n  ệm mầu n ƣ:  oa ba đầu ma,  oa p ân 

đà lợ ,  oa bạt sƣ ca, có đủ các t ứ màu sắc: Xan , vàn , đỏ trắn , lớn n ƣ bán  

xe, c e p ủ trên bờ ao; có n ữn  loà  c  m k ác n au,  òa  ợp ca  ót, p át ra 

n ữn    ọn  t  n  n  ệm mầu, rất đán  ƣa t  c ; có t uyền b y báu, cũn  ở 

tron  đó, để c o các c ún  s n , tự tạ  du hý. Ở nơ  mỗ  k o n  rừn  cây, đều 

bày tòa sƣ tử, cao m t do tuần, cũn  dùn  b y báu, để trau dồ  sửa san , lạ  

dùn  t  ên y, tr   ở trên tòa; đốt mọ  t ứ  ƣơn  báu, và r    oa báu của các cõ  

trờ  k ắp trên mặt đất.  ức Tu D  Tƣớn  N ƣ La , n ồ  k t   à p u ở trên tòa 

đó. Các v  Bồ Tát ở nƣớc k a, có vô lƣợn  ức n  ìn, trƣớc sau vây quan  P ật, 

rồ  lu  về m t p  a, c ấp tay  ƣớn  về  ức N ƣ La , đồn  t an  nó  rằn : 

-  n  x n  ức T   Tôn từ b  lân mẫn, nó  c o c ún  con đƣợc b  t, vì 

nhân duyên gì, có ánh sán   ào quan  ấy, lạ  đủ các màu sắc xan , vàn  đỏ, 

trắn , n ữn  sắc tƣớn  rực rỡ đó, t ực là k ó v  dụ, từ p ƣơn  Bắc so  tớ , so  

c  đạ  c ún  đây, k n  x n  ức T   Tôn, dạy b o, đoạn trừ mố  n ờ c o c ún  

con. 

P ật dạy: 

-Các T  ện nam tử! Các ôn  nên n  e c o kỹ! Và để tâm suy n  ĩ c o 

k éo, ta nay sẽ vì các ôn , p ân b ệt      nó : Ở về p ƣơn  Bắc, các  đây, vô 

lƣợn  trăm n  ìn muôn c ƣ P ật t     ớ , có m t t     ớ  tên Sa Bà, tron  nƣớc 

đó có  ức P ật,   ệu là T  c  Ca Mâu N  N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , 

M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an     , Vô T ƣợn  Sỷ,   ều N ự Trƣợn  

P u, T  ên N ân Sƣ, P ật T   Tôn, có đạ  c ún  vây quan , nay P ật muốn vì 

các đạ  c ún , nó    n   ẠI P ƢƠNG TIỆN P ẬT BÁO ÂN; vì muốn làm 



lợ   c  c o tất c  c ún  s n ; vì muốn n ổ tên đ c tà n    c o tất c  c ún  s n ; 

vì muốn k   n c o n ữn  v  Bồ Tát mớ  p át tâm, k ên cố Bồ đề k ôn  b  t oá  

c uyển; vì muốn c o tất c  T an  Văn, B c  C   P ật, đƣợc rốt ráo N ất T ặn  

đạo: Vì các v  đạ  Bồ Tát c ón  t àn  P ật Bồ  ề, báo đáp ân P ật; vì muốn 

c o tất c  c ún  s n  n ớ n  ĩ trọn  ân; vì muốn c o c ún  s n  vƣợt k ỏ  bể 

k ổ; vì muốn c o c ún  s n     u dƣỡn  c a mẹ, c o nên P ật p ón  ra án  

sán  ấy. 

Bấy   ờ tron  đạ  c ún , có mƣờ  n  ìn v  Bồ Tát, mỗ  mỗ  v  Bồ Tát, đều 

là bậc c ỉ đạo của đạ  c ún , l ền từ tòa n ồ  đứn  dậy để  ở va  áo bên p   , 

 ố  bên p    quỳ sát đất, c ấp tay bạc  P ật rằn : 

-  n  x n  ức T   Tôn, dùn  sức t ần   a   , k   n c o lũ c ún  con, 

đƣợc đ n t     ớ  Sa Bà, t ân cận cún  dàn ,  ức T  c  Ca Mâu N  N ƣ La , 

và muốn đƣợc n  e k n  đ ển rất n  ệm mầu:  ẠI P ƢƠNG TIỆN P ẬT 

BÁO ÂN. 

Bấy   ờ  ức P ật Tu D  Tƣớn  b o các Bồ Tát rằn : 

-Các ôn  đ n t     ớ  Sa Bà, n u t ấy P ật T  c  Ca, nên p    s n  tâm 

cun  k n  cún  dàn , n  ĩ tƣởn  k ó  ặp, vì cớ sao vậy? -Vì P ật T  c  Ca 

N ƣ La  đã từn  ở tron  vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức k  p số a tăn  kỳ, t ƣờn  

làm n ữn   ạn  k ổ k ó làm, và p át đạ  b  n uyện: “    tô  đƣợc t àn  P ật, 

sẽ ở tron  cõ  nƣớc tệ ác, nú  đồ   ò đốn , sàn  sỏ   a   óc, tron  đó c ún  

s n , đủ mọ  t ứ p  ền não, n ũ n   c , t ập ác, tô  ở tron  ấy t àn  P ật, để 

làm lợ   c  c o c ún  s n , k   n đoạn trừ tất c  k ổ, đƣợc tất c  vu , t àn  tựu 

p áp t ân,   t k ôn  còn sót m t c ún  s n  nào”. B n n uyện của P ật là n ƣ 

t  , các ôn  nay đ n c ỗ P ật cũn  n ƣ đ n c ỗ tô  k ôn  k ác. 

Các c ún  Bồ Tát, đồn  t an  nó  rằn : 

-C ún  con x n t eo lờ  của  ức T   Tôn đã   áo sắc. 

Mỗ  mỗ  v  Bồ Tát, đều đem vô lƣợn  n  ìn vạn ức các c ún  Bồ Tát làm 

quy n t u c, trƣớc sau vây quan , đ  đ n t     ớ  Sa Bà, các v  t  ên t ần ở trên 

 ƣ k ôn , r   các t ứ  oa n ƣ:  oa mạn đà la,  oa ma  a mạn đà la, p ón  ra 

án  sán  lớn, dùn  t ần túc làm run  đ n  các t     ớ  n  ều n ƣ cát sôn  

 ằn . Lạ  có vô lƣợn  trăm n  ìn vạn t ứ âm n ạc của các cõ  trờ  ở trên  ƣ 

k ôn , k ôn  trỗ  tự kêu. 

Các v  Bồ Tát ấy, đ  đ n c ỗ  ức N ƣ La , đầu mặt lễ sát c ân P ật, n  ễu 

P ật ba vòn , rồ  lu  về m t p  a. 



Bấy   ờ  ức N ƣ La  lạ  p ón  ra án  sán  lớn, so  t ẳn  về p ƣơn  Tây, 

qua vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức cõ  nƣớc của c ƣ P ật, có t     ớ  tên là T n  

Trụ, P ật đó   ệu là N ật N uyệt  ăn  Quan  N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n 

Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ T   G an G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự 

Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật, T   Tôn, nƣớc tên là D ệu  ỷ, cõ  đất bằn  

p ẳn , lƣu ly làm đất,  oàn  k m làm   ây, để   ăn  bên đƣờn , có  àn  cây 

b y báu, cao suốt m t đƣờn  tên bắn,  oa qu  n án  lá, t ứ lớp tran  n   êm, 

  ó   u   u t ổ , p át ra t  n  rất n  ệm mầu, c ún  s n  t  c  n  e, k ôn  bao 

  ờ c án, c ốn c ốn đều có suố  c  y ao tắm, nƣớc ao tron  sạc , cát vàn  r   

k ắp mặt đất, nƣớc tám côn  đức, đầy dẫy tron  ao, bốn bên bờ ao, có các t ứ 

 oa, t ơm t o mầu n  ệm n ƣ:  oa ba đầu ma,  oa p ân đà lợ ,  oa bạt sƣ ca, 

n ữn  t ứ  oa ấy có đủ các màu sắc xan , vàn  đỏ, trắn , lớn n ƣ bán  xe, c e 

p ủ trên bờ ao, dƣớ  ao có các loà  c  m k ác n au,  òa  ợp, ca  ót, p át ra 

  ọn  t  n  n  ệm mầu, rất đán  ƣa m n, có t uyền b y báu, cũn  ở tron  đó, 

để c o các c ún  s n  tự tạ  du  ý. Ở nơ  k o n  cây k a, có bày tòa sƣ tử, cao 

m t do tuần, cũn  lấy b y báu, để trau dồ  sửa san , lạ  lấy t  ên y cõ  trờ , tr   

ở trên tòa đốt  ƣơn  báu và r   các  oa báu cõ  trờ , đầy dẫy k ắp trên mặt 

đất.  ức N ật N uyện  ăn  Quan  N ƣ La , n ồ  k t   à p u trên toà sƣ tử. Bồ 

Tát ở nƣớc k a, có vô lƣợn  ức n  ìn, trƣớc sau vây quan , rồ  lu  về m t p  a, 

c ấp tay cun  k n , đố  trƣớc  ức N ƣ La , đồn  t an  nó  rằn : 

-  n  x n  ức T   Tôn, từ b  lân mẫn, nó  c o c ún  con b  t vì n ân 

duyên  ì có án  sán  ấy, lạ  có c  màu sắc: Xan , vàn , đỏ, trắn , rất là rực rỡ, 

k ó có t ể v  dụ đƣợc. Án  sán  ấy từ p ƣơn   ôn  c   u qua, so  sán  c  đạ  

c ún  đây, n u n ƣờ  nào  ặp đƣợc án  sán  ấy, tâm ý đều đƣợc an vu . 

  n  x n  ức T   Tôn đoạn trừ mố  n ờ ấy c o con. 

P ật dạy: 

-Các T  ện nam tử! Các ôn  nên n  e c o kỹ, n ớ n  ĩ c o k éo, tô  sẽ vì 

các ôn , p ân b ệt      nó : Từ p ƣơn   ôn  các  đây vô lƣợn  trăm n  ìn c ƣ 

P ật t     ớ , có t     ớ  tên là Sa Bà, tron  t     ớ  đó có  ức P ật   ệu là 

T  c  Ca Mâu N  N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện 

T ệ, T   G an G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, 

P ật, T   Tôn, đạ  c ún  vây quan , nay P ật muốn vì các đạ  c ún  nó    n  

 ẠI P ƢƠNG TIỆN P ẬT BÁO ÂN, là vì muốn lợ   c  c o tất c  c ún  

s n ; vì muốn n ổ tên đ c tà n    c o tất c  c ún  s n ; vì muốn k   n c o 

n ữn  v  Bồ Tát mớ  p át tâm k ên cố Bồ  ề, k ôn  b  t oá  c uyển; vì muốn 

k   n c o tất c  T an  Văn, B c  C   P ật, đƣợc rốt ráo N ất T ặn ; vì muốn 

các đạ  Bồ Tát c ón  t àn  Bồ  ề, báo đáp ơn P ật; vì muốn tất c  c ún  s n , 

n ớ n  ĩ ơn sâu nặn ; vì muốn k   n c o c ún  s n ,    u dƣỡn  c a mẹ, vì 

n ân duyên n ƣ t  , c o nên P ật mớ  p ón  ra án  sán  ấy. 



Bấy   ờ tron  đạ  c ún , có mƣờ  n  ìn v  Bồ Tát mỗ  mỗ  v  Bồ Tát đều 

là bậc t ầy c ỉ đạo của đạ  c ún , l ền từ tòa n ồ  đứn  dậy, để  ở va  áo bên 

p   ,  ố  bên p    quỳ sát đất, c ấp tay bạc  rằn : 

-X n  ức T   Tôn, đem sức t ần   a   , k   n c o lũ c ún  con đƣợc đ n 

t     ớ  Sa Bà, để t ân cận cún  dàn   ức T  c  Ca N ƣ La , và muốn n  e 

k n  đ ển n  ệm mầu “ ẠI P ƢƠNG TIỆN P ẬT BÁO ÂN”. 

Bấy   ờ  ức P ật N ật N uyệt  ăn  Quan , b o các v  Bồ Tát rằn : “Các 

T  ện nam tử! Các ôn  đ n t     ớ  Sa Bà n u t ấy  ức P ật T  c  Ca, nên 

s n  lòn  cun  k n , cún  dàn , n  ĩ tƣởn  k ó  ặp vì cớ sao?- Vì  ức T  c  

Ca N ƣ la  đã từn  ở tron  vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức k  p số a tăn  kỳ,  ay 

làm n ữn   ạn  k ổ k ó làm, p át n uyện đạ  b : “    tô  t àn  P ật, tô  sẽ ở 

n ay tron  cõ  nƣớc tệ ác, nú  đồ   ò đốn , sàn  sỏ   a   óc, c ún  s n , đủ c  

p  ền não, n ũ n   c , t ập ác, tô  ở tron  đó, tu  àn  t àn  P ật, để làm lợ   c  

c o c ún  s n , k   n đoạn trừ tất c  k ổ, đƣợc tất c  vu , t àn  tựu p áp t ân, 

  t k ôn  còn sót m t c ún  s n  nào”. B n n uyện của P ật là n ƣ t  , các 

ôn  nay đ n c ỗ P ật T  c  Ca, cũn  n ƣ ở c ỗ ta vậy. 

Các c ún  Bồ Tát đồn  t an  nó  rằn : 

-C ún  con x n t eo n ƣ lờ  của  ức T   Tôn đã   áo sắc. 

Mỗ  mỗ  v  Bồ Tát, đều đem vô luợn  trăm n  ìn vạn ức các c ún  Bồ Tát 

làm quy n t u c trƣớc sau vây quan , đ  đ n t     ớ  Sa Bà, n ữn  quốc đ  Bồ 

Tát đ  qua đều p át k ở  sáu t ứ c ấn đ n , án  sán  lớn so  k ắp, các v  t  ên 

t ần ở trên  ƣ k ôn  r   các t ứ  oa n ƣ:  oa mạn đà la,  oa ma  a mạn đà la, 

p ón  ra án  sán  lớn, dùn  t ần túc làm run  đ n  các t     ớ  n  ều n ƣ cát 

sôn   ằn . Lạ  có vô lƣợn  trăm n  ìn vạn t ứ âm n ạc của các cõ  trờ , ở trên 

 ƣ k ôn , k ôn  trổ  tự kêu. Các v  Bồ Tát ấy, đ  đ n nú   ỳ Xà Quật, đ n c ỗ 

 ức N ƣ La , đầu mặt lễ sát c ân P ật, n  ễu quan  P ật ba vòn , rồ  lu  về 

m t p  a. 

Bấy   ờ,  ức T  c  Ca N ƣ la , lạ  p ón  ra án  sán  năm màu, so  về 

p ƣơn  Bắc, qua năm trăm vạn ức na do t a c ƣ P ật t     ớ , có t     ớ  tên là 

Tự Tạ  Xƣn  Vƣơn , tron  đó có  ức P ật,   ệu là  ồn  L ên  oa Quan  N ƣ 

La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an G   , Vô 

T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật, T   Tôn, nƣớc tên là 

Ly Cấu, đất đa  bằn  P ẳn , lƣu ly làm đất, vàn  ròn  làm   ây, để   ăn  bên 

đƣờn , có  àn  cây b y báu, cao suốt m t đƣờn  tên bắn,  oa qu  n àn  lá, t ứ 

lớp tran  n   êm,   ó   ƣ   u t ổ , p át ra t  n  mầu n  ệm, c ún  s n  t  c  

n  e, k ôn  bao   ờ c án; c ốn c ốn đều có suố  c  y, ao tắm, ao đó tron  

sạc , cát vàn  r   k ắp mặt đất, nƣớc tám côn  đức, đầy dẫy tron  ao, bốn bên 

bờ ao, có các t ứ  oa t ơm t o mầu n  ệm n ƣ:  oa ba đầu ma,  oa p ân đà 



lợ ,  oa bạt sƣ ca,  oa có đủ các màu sắc: Xan , vàn , đỏ, trắn , to lớn n ƣ 

bán  xe, c e rợp trên bờ ao, tron  ao nƣớc k a, có các loà  c  m k ác n au,  òa 

 ợp ca  ót, p át ra   ọn  t  n  mầu n  ệm, rất đán  ƣa m n, có t uyền b y báu, 

cũn  ở tron  ao đó, để c o các c ún  s n  tự tạ  du  ý. Ở n ữn  k o n  rừn  

cây k a, đều bày tòa sƣ tử, cao m t do tuần, cũn  dùn  b y báu, trau dồ  sửa 

san , lạ  lấy t  ên y, tr   trên tòa đó, đốt  ƣơn  báu, và r   các  oa báu ở cõ  

trờ , k ắp trên mặt đất.  ức  ồn  L ên  oa Quan  N ƣ La , n ồ  k  t   à p u 

trên tòa sƣ tử, các v  Bồ Tát ở nƣớc đó, n  ều vô lƣợn  ức n  ìn, trƣớc sau vây 

quan , rồ  lu  về m t p  a, c ấp tay cun  k n , đố  trƣớc  ức N ƣ La , đồn  

t an  nó  rằn : 

-  n  x n  ức T   Tôn, từ b  lân mẫn, nó  c o c ún  con đƣợc b  t vì 

n ân duyên  ì mà có án  sán  ấy, lạ  có đủ các màu sắc: Xan , vàn , đỏ, trắn , 

sắc tƣớn  rực rỡ, k ó có t ể v  dụ đƣợc, án  sán  ấy từ p  a Nam c   u qua, so  

c  đạ  c ún  đây, n u a  đƣợc  ặp án  sán  ấy, tâm ý đều đƣợc yên vu , k n  

x n  ức T   Tôn, đoạn trừ mố  n    n ờ c o c ún  con. 

P ật dạy: 

-Các T  ện nam tử! N  e c o kỹ, n ớ n  ĩ c o k éo, tô  sẽ vì các ôn , 

p ân b ệt      nó : P ƣơn  Nam các  đây vô lƣợn  trăm n  ìn c ƣ P ật t   

  ớ , có t     ớ  tên là Sa Bà, tron  nƣớc đó có  ức P ật,   ệu là T  c  Ca Mâu 

N  N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an 

G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật, T   Tôn, đạ  

c ún  vây quan , P ật muốn vì các đạ  c ún , nó    n   ẠI P ƢƠNG TIỆN 

P ẬT BÁO ÂN, vì muốn lợ   c  c o tất c  c ún  s n , vì muốn k   n c o các 

v  Bồ Tát mớ  p át tâm k ên cố Bồ  ề, k ôn  t oá  c uyển; vì muốn k   n c o 

tất c  T an  Văn, B c  C   P ật, đƣợc rốt ráo N ất t ặn  đạo; vì muốn c o các 

v  đạ  Bồ Tát, c ón  t àn  Bồ  ề, báo đáp ơn P ật; vì muốn k   n c o tất c  

c ún  s n , n ớ n  ĩ đ n ân đức sâu nặn ; vì muốn k   n c o c ún  s n  vƣợt 

qua bể k ổ; vì muốn k   n c o c ún  s n     u dƣỡn  c a mẹ, vì n ân duyên 

n ƣ t  , c o nên P ật p ón  ra án  sán  ấy. 

Bấy   ờ tron  đạ  c ún , có mƣờ  n  ìn v  Bồ Tát, mỗ  mỗ  v  Bồ Tát ấy 

đều là bậc t ầy c ỉ đạo của đạ  c ún , l ền từ c ỗ n ồ  đứn  dậy, để  ở va  áo 

bên p   ,  ố  bên p    quỳ sát đất, c ắp tay bạc  rằn : 

-  n  x n  ức T   Tôn, đem sức t ần   a   , k   n c o lũ c ún  con, 

đƣợc đ n t     ớ  Sa Bà, t ân cận cún  dàn ,  ức T  c  Ca Mâu N  N ƣ La , 

và n  e k n  đ ển n  ệm mầu  ẠI P ƢƠNG TIỆN P ẬT BÁO ÂN. 

Bấy   ờ  ức P ật  ồn  L ên  oa Quan  b o các Bồ Tát rằn : 



-Các T  ện nam tử! Các ôn  đ n t     ớ  Sa Bà, n u t ấy  ức P ật T  c  

Ca nên s n  tâm cún  dàn  cun  k n , n  ĩ tƣởn  k ó  ặp, vì cớ sao? Vì  ức 

T  c  Ca N ƣ La  đã từn  ở tron  vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức số k  p A tăn  

kỳ,  ay làm n ữn  v ệc k ổ  ạn  k ó làm, p át đạ  b  n uyện: “    tô  đƣợc 

t àn  P ật, tô  n uyện sẽ ở tron  cõ  nƣớc tệ ác, nú  đồ   ò đốn , sàn  sỏ   a  

 óc, c ún  s n  ở tron  đó, đầy đủ p  ền não, n ũ n   c , t ập ác, tô  sẽ tu 

 àn  t àn  P ật ở tron  nƣớc ấy, để làm lợ   c  c o c ún  s n , k   n c o 

c ún  s n  đoạn trừ tất c  k ổ, đƣợc tất c  vu , t àn  tựu p áp t ân,   t k ôn  

còn sót m t c ún  s n  nào”. B n n uyện của P ật là n ƣ t  , các ôn  nay đ n 

c ỗ P ật cũn  n ƣ ở c ỗ tô  vậy. 

Các c ún  Bồ Tát đồn  t an  nó  rằn : 

-C ún  con x n t eo n ƣ lờ  của  ức T   Tôn đã   áo sắc. 

Mỗ  mỗ  v  Bồ Tát đều đem vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức, các c ún  Bồ Tát 

làm quy n t u c, trƣớc sau vây quan , đ  đ n t     ớ  Sa Bà, n ữn  quốc đ  Bồ 

Tát đ  qua, đều p át k ở  sáu t ứ c ấn đ n , án  sán  lớn so  k ắp, t  ên t ần ở 

trên  ƣ k ôn , r   các t ứ  oa n ƣ:  oa mạn đà la,  oa ma  a mạn đà la, p ón  

ra án  sán  lớn, dùn  t ần túc làm run  đ n  t     ớ  n  ều n ƣ cát sôn  

 ằn . Lạ  có vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức âm n ạc cõ  trờ , ở trên  ƣ k ôn , 

k ôn  trổ  tự kêu. Các v  Bồ Tát ấy đ  đ n nú   ỳ Xà Quật, đ n c ỗ P ật T  c  

Ca N ƣ La , đầu mặt lễ sát c ân P ật, n  ễu P ật ba vòn , rồ  n ồ  lu  m t 

phía. C o đ n p ƣơn   ôn  nam, p ƣơn  Tây nam, p ƣơn   ôn  bắc, p ƣơn  

Tây bắc, p ƣơn  T ƣợn , p ƣơn   ạ, các c ún  đạ  Bồ Tát Ma  a Tát, tron  

các cõ  nƣớc của các  ức N ƣ La  ở mƣờ  p ƣơn , đều cùn  vớ  bao n  êu 

trăm n  ìn quy n t u c đều đ  đ n c ỗ  ức T  c  Ca N ƣ La , cún  dàn  cun  

k n , tôn trọn  k en n ợ , đồn  t an , nó  lên trăm n  ìn bà  kệ, k en n ợ  

P ật, rồ  lu  về n ồ  m t p  a. 

    ấy, t     ớ  Sa Bà, b  n t àn  t an  t n , k ôn  có các rừn  rậm, các 

nú  lớn, n ỏ, sôn , n ò , ao  ồ, suố , k e, mƣơn ,  ố. C ún  s n  ở tron  đó, 

n ân án  sán  ấy, đƣợc co  t ấy P ật, vu  mừn  c ấp tay, đầu mặt lễ k n , lòn  

s n  luy n m , c ăm c ú k ôn  c ớp mắt. 

Bấy   ờ  ức T   Tôn, l ền t u n   p án  sán  so  c   u ở k ắp mƣờ  

p ƣơn , n  ễu quan  t ân b y vòn , rồ  trở lạ  vào nơ  đỉn  môn của N à . 

Tôn     A Nan, quan sát tâm c ún , a  cũn  đều n    n ờ, Tôn     vì 

muốn nêu rõ p ƣơn  t ện mật  ạn  của N ƣ La , muốn mở mắt tr  tuệ c o tất c  

c ún  s n  đờ  ma  sau, vƣợt qua bể á , đ n bờ bên k a, vĩn  v ễn an lạc, và 

muốn k   n c o c ún  s n  n ớ n  ĩ đ n ân sâu nặn  của c a mẹ, sƣ trƣởn  

nên từ tòa đứn  dậy, tề c ỉn  y p ục, để  ở va  áo bên p   ,  ồ quỳ c ấp tay 

bạc  P ật rằn : 



-Lạy  ức T   Tôn, A Nan từ k    ầu  ạ P ật đ n nay, c ƣa từn  t ấy P ật 

mỉm cƣờ  bao   ờ, nay đây P ật mỉm cƣờ  ắt p    có ý  ì? X n P ật c ỉ dạy, để 

đoạn trừ mố  n    n ờ c o đạ  c ún . 

---o0o--- 

02. PHẨM HIẾU DƯỠNG THỨ HAI 

Bấy   ờ tron  đạ  c ún , bỗn  có m t đóa  oa sen b y báu, từ nơ  mặt đất 

 óa s n , cọn  bằn  bạc  n ân, lá bằn   oàn  k m, đà  sen bằn  n ọc p  êu 

t úc ca, r ền  oa bằn  n ọc trân c âu, t ứ lớp tran  n   êm. 

Bấy   ờ  ức T  c  Ca N ƣ La  l ền từ tòa n ồ  đứn  dậy, bƣớc lên đà   oa 

sen báu k a, n ồ  k  t   à p u, từ nơ  t ân t an  t n , N à    ện ra t ân của năm 

n  , mỗ  t ân của năm n  , có m t vạn tám n àn  ìn  loạ  k ác n au, mỗ  mỗ  

 ìn  loạ ,   ện ra trăm n  ìn t ứ t ân, tron  mỗ  mỗ  t ân, lạ  có vô lƣợn  t ân, 

nhiều n ƣ cát sôn   ằn , c o đ n bằn  c  số cát sôn   ằn  ở bốn p ƣơn  

v.v… tron  mỗ  mỗ  t ân, lạ    ện ra n ữn  t ân n  ều n ƣ  ạt bụ  c  đạ  đ a 

k ắp bốn c âu t  ên  ạ, ở tron  số mỗ  mỗ  t ân n  ều n ƣ n ữn   ạt bụ  ấy, lạ  

  ện ra n ữn  t ân n  ều n ƣ n ữn   ạt bụ  tron  ba n àn đạ  t  ên t     ớ , ở 

tron  mỗ  mỗ  t ân n  ều n ƣ  ạt bụ  ấy, lạ    ện ra n ữn  số t ân n  ều n ƣ 

n ữn   ạt bụ  trăm n  ìn ức c ƣ P ật t     ớ  ở k ắp mƣờ  p ƣơn , c o đ n 

  ện ra n ữn  t ân n  ều cùn  tận c  cõ   ƣ k ôn  p áp   ớ , k ôn  t ể lấy tâm 

n  ĩ m ện  bàn c o x  t đƣợc. 

Bấy   ờ  ức N ƣ La ,   ện ra n ữn  t ân n ƣ t   rồ , N à  b o Tôn     A 

Nan, và các v  đạ  Bồ Tát ở k ắp mƣờ  p ƣơn  và tất c  c ún  s n  rằn : 

-Các T  ện nam tử! Nay N ƣ La , k ắp b  t c ân c  n , tuyên nó  lờ  c ân 

t ực rằn : P ật p áp vốn k ôn  có n ôn t uy t, N ƣ la  dùn  p ƣơn  t ện 

n  ệm mầu  ay dùn  p áp k ôn  tƣớn  ấy (tùy cơ p ƣơn  t ện p ân b ệt) mà 

nó  dan  tƣớn ! N ƣ La  k   còn p    ở tron  đƣờn  s n  tử, ở tron  tất c  loà  

c ún  s n , cũn  đã p    c  u đủ mọ  t ân  ìn  n  ều n ƣ n ữn   ạt bụ , k ôn  

t ể lấy lòn  n  ĩ, m ện  bàn c o x  t đƣợc. Vì p    c  u t ân n ƣ t  , c o nên 

tất c  c ún  s n , cũn  từn  đã làm c a mẹ của N ƣ La , N ƣ La  cũn  đã làm 

c a mẹ của tất c  c ún  s n , vì tất c  c a mẹ, nên N ƣ La  t ƣờn  làm k ổ 

 ạn  k ó làm, bỏ c  n ữn  sự k ó bỏ n ƣ :  ầu, mắt, tủy, não, quốc, t àn , t ê 

tử, vo , n ựa, b y báu, k ệu cán , xe c , y p ục, ẩm t ực, đồ nằm n ồ , t uốc 

t an , cấp c o tất c , s ên  tu t n  t  n, bố t  , trì   ớ , đa văn, t uyền đ n , tr  

tuệ, c o đ n đầy đủ tất c  vạn  ạn , t ƣờn  k ôn  dừn  n  ỉ, tâm k ôn  b  t 

mỏ  mệt    u dƣỡn  c a mẹ, b  t ơn tr  ơn, nên mau c ón  t àn  Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác. Bở  t  , c  n  tất c  c ún  s n , đã k   n c o N ƣ La , 

đầu đủ b n n uyện, vì t   nên b  t, tất c  c ún  s n , là trọn  ân đố  vớ  P ật, vì 

có trọn  ân n ƣ vậy, c o nên N ƣ La  k ôn  bỏ c ún  s n , N ƣ La  đem tâm 



đạ  b  t ƣờn  tu tập p ƣơn  t ện  ữa v  để cứu đ  c ún  s n . N ƣ La  vì tất c  

c ún  s n  ở tron  ba cõ ,  a  mƣơ  lăm cõ , mà k ôn  n  ĩ đ n côn  lao của 

mình. T ƣờn  tu  àn  từ b  bìn  đẳn , x   àn  p ƣơn  t ện, t ấu suốt tất c  

c ún  s n  k ôn , p áp k ôn , năm ấm k ôn , c o nên k ôn  t oá  c uyển 

tâm  ạ  t ừa, để an vu  lấy m t mìn , k ôn  để mất  ạ  n uyện, bỏ c ún  s n  

c ìm dắm tron  bể k ổ s n  tử, c ẳn  trƣợc T ểu t ừa c ấp “k ôn ”, c ẳn  đọa 

p àm p u c ấp “có”, tu  àn  t ực tƣớn  p ƣơn  t ện, c ẳn  bỏ lố  tu  àn  N   

t ừa,  ọc tất c  p ƣơn  t ện. Tu mọ   ạn  n ƣ vậy, là p ƣơn  t ện n  ệm mầu 

sâu xa, c o nên t ấu suốt đƣợc t ực tƣớn  c  các P áp, rồ  tùy t eo căn cơ của 

c ún  s n  mà p ật nó  p áp trƣớc, sau có k ác. N ƣn , vì c ún  s n  mê mu   

đ ên đ o, lầm c ấp t ấy có ba T ừa, b  á  dục c e đậy, c ìm dắm tron  bể k ổ, 

b  bốn đ o làm c o đ ên đ o:  ố  vớ  các p áp  ữu lậu, vọn  tƣởn  p ân b ệt; 

đố  vớ  các p áp là vô n ã, vọn  tƣởn  t ấy có n ã; đố  vớ  các p áp k ôn  

p    là vu , vọn  tƣởn  c ấp c o là vu ; đố  vớ  các p áp là bất t n , vọn  

tƣởn , c o là t n , s n , lão, bện , tử, b  n đổ   oạ  d ệt, n ệm n ệm vô t ƣờn , 

năm cá , mƣờ  tr ền c e đậy, luân  ồ  ba cõ , p    c  u s n  tử k ôn  có trƣớc 

sau, cũn  n ƣ vòn  bán  xe, bở  t   N ƣ La , lập   áo cũn  tùy t eo cơ n    

của c ún  s n , mà c  a ra có ba tạn  c o đ n mƣờ   a  b    n , đạo  óa c  a 

  òn , tùy t eo t n tâm nôn  sâu, nó  ra mọ  k n  đ ển b ện duyên, k   n c o 

c ún  s n  có t ể l ễu n   đƣợc t ực tƣớn  của các p áp mà c ứn  N  t Bàn 

     t oát. Bở  t   N ƣ La , từ b  b n t ệ, dùn  mọ  p ƣơn  t ện, c  êu tập tất c  

c ún  s n   ữu duyên ở mƣờ  p ƣơn , đều tụ  ọp tron  đạ  c ún  đây, d ễn nó  

c ỉ bày, k n  đ ển v  d ệu này, là n ữn  lờ  dạy b o n àn đờ , lƣu truyền mã  

mã  về sau, k   n tất c  c ún  s n , t ƣờn  đƣợc đạ  an lạc, c o nên N ƣ La  t   

  ện   án  s n , và n ập N  t Bàn;  oặc ở nơ  cõ  nƣớc k ác, xƣn  là Xá Na 

N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T ƣợn  T ệ, T   G an 

G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên, N ân Sƣ, P ật, T   Tôn; 

 oặc lên ở cõ  trờ   âu Suất  à, làm bậc đạo sƣ c o c ƣ t  ên;  oặc từ ở nơ  cõ i 

trờ   âu Suất, t     ện   án  s n  xuốn  cõ  D êm P ù  ề,   ện sốn  lâu tám 

mƣơ  tuổ , rồ  vào N  t Bàn. Nên b  t đó đều là N ƣ La  k ôn  t ể n  ĩ bàn; t   

  ớ  k ôn  t ể n  ĩ bàn; n   ệp báo t  ện, ác k ôn  t ể n  ĩ bàn; c ún  s n  

k ôn  t ể n  ĩ bàn; t uyền đ n  k ôn  t ể n  ĩ bàn, ấy là sức t ần lực k ôn  

t ể n  ĩ bàn của P ật. P ật muốn k   n c o   t t ẩy c ún  s n  đều   ác n   

đƣợc P ật t n  của mìn , c o đ n  ạ lƣu đ n căn c ún  s n  cũn  đều k   n 

đƣợc b  t. P ật muốn k   n tất c  c ún  s n  n u muốn đƣợc t ấy P ật, l ền 

đƣợc t ấy n ay; còn n ữn  c ún  s n  vô duyên, t ì dù có đố  trƣớc P ật vẫn 

k ôn  t ấy đƣợc, c o đ n các v  T an  Văn, Duyên G ác, tuy có t  ên n ỡn 

t ôn  cũn  k ôn  t ấy. Lạ  nữa, P ật p ón  ra án  sán  lớn, c   u xuốn  tận 

đ a n ục A tỳ, trên đ n tận cùn  các cõ  trờ , n ữn  c ún  s n  có duyên, vớ  

P ật t ì đều đƣợc t ấy; còn c ún  s n  vô duyên, t ì dù có đố  trƣớc mắt cũn  

k ôn  t ấy. Có k   N ƣ La ,  oặc  ứa k  ,  oặc mặc n  ên, nên b  t đó đều là 

p ƣơn  t ện của c ƣ P ật T   Tôn, k ôn  t ể n  ĩ bàn đƣợc, k ôn  t ể so 

lƣờn  đƣợc, k ó t ể b  t đƣợc. Vậy t ì làm sao mà ôn  có t ể  ỏ  N ƣ La  đƣợc 



n ữn   ạn  k ổ k ó làm, rất sâu xa n  ệm mầu n ƣ t  , n ƣn  nay ôn  p át ra 

đƣợc lờ   ỏ  ấy, t ực là do lòn  đạ  b  t ƣơn  xót c ún  s n , muốn n ăn đón  

ba nẻo ác, k a  t ôn  lố  n ân t  ên. 

-A Nan! N  e c o kỹ, tô  nay sẽ vì ôn , lƣợt nó  về n ân duyên k ổ  ạn  

   u dƣỡn  c a mẹ. 

Bấy   ờ  ức T   Tôn, b o Tôn     A Nan, các v  đạ  Bồ Tát Ma  a Tát, 

và tất c  đạ  c ún  rằn : 

-Về đờ  quá k ứ lâu xa, vô lƣợn  A tăn  kỳ k  p, bấy   ờ có m t nƣớc nọ, 

tên là Ba La Nạ , tron  nƣớc đó có  ức P ật ra đờ ,   ệu là Tỳ Bà T  , N ƣ La , 

Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an G   , Vô 

T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật, T   Tôn.  ức P ật 

đó sốn  lâu mƣờ   a  t ểu k  p, c  n  p áp ở đờ ,  a  mƣơ  t ểu k  p, tƣợn  

p áp cũn  ở đờ   a  mƣơ  t ểu k  p, ở tron  đờ  tƣợn  p áp, có m t ôn  vua ra 

đờ , tên là La Xà, có bốn n  ìn n ƣờ  đạ  t ần, năm trăm t ớt vo . Vua t ốn  

lãn  mƣờ  sáu t ểu quốc, tám trăm tụ lạc. Vua có ba v  t á  tử, đều làm vua ở 

bên các t ểu quốc. 

 ạ  Vƣơn  La Xà ở nƣớc Ba La Nạ , là n ƣờ  rất t ôn  m n  n ân đức, 

t ƣờn  dùn  c  n  p áp tr  quốc, k ôn  làm v ệc  ì uổn   ạ  n ân dân. N ờ 

p úc đức của n à vua, mà đƣợc   ó  òa mƣa t uận, n ũ cốc p on  n  êu, n ân 

dân an lạc. 

Bấy   ờ  ạ  Vƣơn  nƣớc Ba La Nạ  k a, có m t n ƣờ  đạ  t ần tên là La 

 ầu, k ở  tâm ác n   c  dấy bốn t ứ b n : Tƣợn  b n , xa b n , mã b n  và b  

b n  đ n đán  nƣớc Ba La Nạ ,    t c  t  ạ  Vƣơn . 

Sau k      t  ạ  Vƣơn  xon  rồ , lạ  đem bốn b n , đ n đán  các t ểu 

quốc,    t c  t đệ n ất t á  tử k  đó lạ  đ  bắt đệ n   t á  tử. 

N ƣờ  em út, làm vua ở m t t ểu quốc,  ìn  t ể của vua đẹp đẽ, to lớn, t n  

tìn  n ân  ậu, nó  t ƣờn  mỉm cƣờ , và k   có nó  ra đ ều  ì đều đem lạ  lợ   c  

k ôn  tổn  ạ  ý n ƣờ , t ƣờn  dùn  c  n  p áp tr  nƣớc, k ôn  uổn   ạ  n ân 

dân, cõ  nƣớc t  n  vƣợn  an lạc, n ân dân đôn  đ o của c   c âu báu dƣ dật, 

  a k  sun  túc, n ân dân tron  nƣớc, a  cũn  k en n ợ  côn  đức của n à Vua, 

tất c  c ƣ T  ên, tất c  t  ên t ần đ a kỳ, cũn  đ ều á  k n . 

Bấy   ờ Vua s n   ạ đƣợc m t T á  tử, tên là Tu Xà  ề, rất t ôn  m n , 

n ân từ,  ay làm v ệc bố t  . T ân  ìn  của T á  tủ Tu Xà  ề, sán  lán  n ƣ 

sắc  oàn  k m, b y c ỗ nơ  cơ t ể đều đầy đặn cân đố , n ân tƣớn  đầy đủ, tuổ  

mớ  mƣờ  b y, Vua c a rất yêu quý, k ôn  bao   ờ tạm dờ  bên lòn . 



Bấy   ờ, có v  t ần co  cun  đ ện, báo m n  c o  ạ  Vƣơn  b  t rằn : “La 

 ầu đạ  t ần,  ần đây s n  tâm ác n   c , âm mƣu cƣớp n ô  Vua, đã    t  ạ  

P ụ Vƣơn  La Xà, đồn  t ờ  p át đ n  bốn b n , tầm nã bắt  a  an  của  ạ  

Vƣơn , kẻ p  n n   c  ấy, đã    t c   a  an  của  ạ  Vƣơn  và quân mã k ôn  

bao lâu, sẽ đ n  ãm  ạ   ạ  Vƣơn , nay  ạ  Vƣơn  cần p    cấp t ờ  trốn đ , để 

b o toàn t n  mạn ”. 

Bấy   ờ  ạ  Vƣơn , n  e nó  n ƣ vậy rồ , tron  lòn  rất sợ  ã , dựn  c  

c ân lôn , t ân t ể   ao đ n , lo   ận áo não, n  ẹn n ào p  ền mu n, tâm can 

não n  ệt, vật vã n ã xỉu xuốn  đất, mã   ồ  lâu mớ  tỉn , rồ  cất t  n  k ẽ  ỏ  

trên  ƣ k ôn  rằng: 

-N ƣờ  là a ? Sao c ỉ n  e t ấy t  n , mà k ôn  t ấy  ìn , v ệc n ƣơ  vừa 

nó  có đ c  xác k ôn ? 

V  t ần ấy l ền báo c o Vua b  t rằn : 

-Tô  là t ần co  cun  đ ện Vua là n ƣờ  t ôn  m n  p úc đức, k ôn  uổn  

 ạ  n ân dân, t ƣờn  dùn  c án  p áp tr  nƣớc, vì vậy, mà tô  báo c o Vua 

b  t:  ạ  Vƣơn  nay nên cấp t ờ  p    ra đ  lán  nạn, n u k ôn   ọa  oạn k ổ 

não k ôn  lâu sẽ tớ  nơ ! 

Bấy   ờ,  ạ  Vƣơn  l ền vào tron  cun , tự suy n  ĩ: “Ta nay nên p    cấp 

t ờ  đ  lán  nạn, qua m t nƣớc lán    ền  k ác, để trán  n ữn  ta   ọa sẽ x y 

đ n”. Lạ  tự suy n  ĩ: “Nƣớc lán    ền  k a mà ta đ n  đ n đó, có  a  con 

đƣờn : M t đƣờn  p    đ  tớ  b y n ày mớ  đ n; còn m t đƣờn  p    tr   qua 

mƣờ  bốn n ày.” 

Suy n  ĩ n ƣ vậy rồ , Vua l ền c o c uẩn b  lƣơn  t ực tron  b y n ày và 

c o đem ra n oà  t àn  m t các    t sức cẩn mật. 

    c o đem ra n oà  t àn  rồ , Vua lạ  trở vào tron  cun ,  ọ  T á  tử Tu 

Xa  ề, b  để n ồ  trên đầu  ố , mắt k ôn  lúc nào tạm rờ , rồ  lạ  đứn  dậy, có 

vẻ k n   ã , rồ  lạ  n ồ  xuốn . 

Bấy   ờ, p u n ân co  t ấy  ạ  Vƣơn , có sự bất an, tựa  ồ có đ ều  ì lo 

sợ? Bà l ền đ n trƣớc c ỗ Vua  ỏ  rằn : 

- ạ  Vƣơn   ôm nay,  ìn  n ƣ có sự  ì lo sợ, nên có vẻ đứn  n ồ  k ôn  

yên, t ân t ể bụ  bặm lấp láp, đầu tóc bơ p ờ, mắt trôn  n ơ n ác, k   tức bất 

đ n , tựa n ƣ có đ ềm mất nƣớc, ân á  b ệt ly, oan   a sắp sửa x y đ n, vớ  

n ữn  tƣớn  trạn  bất tƣờn  n ƣ t  , x n  ạ  Vƣơn  c o t ần t   p đƣợc b  t? 

Vua b o p u n ân rằn : 



-Tô  có v ệc  ệ trọn , n ƣn  k ôn  p    v ệc mà p u n ân có t ể b  t 

đƣợc. 

Phu nhân l ền tâu Vua rằn : 

-Tâu Bệ  ạ! T   p cùn  vớ  Bệ  ạ, k ác nào  a   ìn  m t t ể, cũn  n ƣ 

c  m  a  cán , n ƣ t ân t ể vớ  c ân tay, n ƣ đầu vớ  mắt.  ạ  Vƣơn  n ày nay 

vì sao lạ  k ôn  c o t ần t   p đƣợc dự b  t! 

Vua b o p u n ân: 

-P u n ân k ôn  b  t sao! La  ầu đạ  t ần,  ần đây s n  tâm ác n   c , đã 

   t P ụ Vƣơn , cƣớp n ô  Vua, và bắt    t c   a  an , nay bọn c ún  đan  cử 

b n  mã, lần lƣợt sẽ đ n đây bắt ta, nay ta muốn trán  mạn , để k ỏ  n ữn  ta  

 ọa ấy. 

Nó  rồ , tức t ờ  ẵm T á  tử Tu Xà  ề, ra đ  để lán  nạn, và p u n ân cùn  

tùy tùng theo sau. 

Bấy   ờ, vua vì tâm ý  ốt  o n  rố  loạn, nên đ  lầm p    con đƣờn  mƣờ  

bốn n ày, con đƣờn  đó lạ  rất n uy   ểm:   ôn  có nƣớc cỏ.    đƣợc và  

n ày, t ì lƣơn  t ực đã   t. B n ý trƣớc đây c ỉ c uẩn b  vừa số lƣơn  t ực l  

 àn  c o m t n ƣờ  tron  t ờ    an b y n ày, nay p    dùn  c o ba n ƣờ ,  ơn 

nữa lạ  đ  lầm vào con đƣờn  tớ  mƣờ  bốn n ày, t ì lƣơn  t ực đã   t c , trên 

đƣờn  đ  lạ  xa xô    ểm trở. 

Lúc đó,  ạ  Vƣơn  và p u n ân cất t  n  k óc lóc: “T ực là xót xa đau 

đớn, c o c ún  tô  lắm! C ún  tô  từ k   s n  ra đờ  c o đ n nay, c ƣa từn  có 

bao   ờ b  k ổ sở n ƣ t   này, tạ  sao n ày nay lạ  p    c  u n ƣ t  ,   ờ đây đã 

đ n lúc đƣờn  cùn ,  ọa lạ  sắp sửa x y tớ  nơ !”. 

Nó  rồ ,   ơ tay vỗ đầu, bụ  đất lấm láp, vật mìn  xuốn  đất tự  ố  trác  

rằn : 

-Lũ c ún  tô  đờ  trƣớc,  ây nên n ữn  n   ệp ác  ì?  ay là    t c a mẹ, 

c ân n ân La  án?  ay là  ủy bán  C  n  p áp?  ay là p á  oạ   òa  ợp 

Tăn ?  ay là làm n  ề săn bắn tàn  ạ  c ún  s n ?  on  đầy k  o vơ ? Cƣớp 

đoạt của c   của c ún  s n ?  ay là lạm dụn  của c   của c ún  Tăn ? Làm sao 

n ày này lạ  p    c  u n ữn  sự  ọa  oạn ấy? G ờ đây c  n  muốn dừn  n  ỉ 

m t c út, lạ  sợ oan   a ập tớ , n u để c ún  bắt đƣợc, quy t sẽ b  c  t, k ôn  

còn ng   n ờ  ì nữa! Còn n u t  n tớ , t ì lạ  b  đó  k át bứt bác , t n  mạn  c ỉ 

còn n ắn bằn   ơ  t ở! 



Bấy   ờ,  ạ  Vƣơn  và p u n ân suy n  ĩ n ữn  sự k ổ não n ƣ vậy rồ , 

t ốt t  n   ào k óc, buồn rầu, n ã xỉu ra đất,  ồ  lâu mớ  tỉn . Lạ  tự suy n  ĩ: 

“N u k ôn  lập k  p ƣơn  t ện, tất n  ên c  ba mạn  n ƣờ  đều k ôn  trán  

k ỏ  c  t, c   bằn  ta nay sẽ    t P u n ân, để lấy t  t nuô  sốn  t ân ta và b o 

toàn t n  mạn  c o đứa con này.” 

N  ĩ n ƣ vậy rồ , l ền tuốt  ƣơm, toan    t P u n ân. 

T á  tử Tu Xà  ề t ấy d  tƣớn  n ƣ vậy, tức t ờ  tay bên p    đỡ lấy 

 ƣơm, nắm c ặt lấy tay Vua c a, tâu rằn : 

-C a! C a đ n  làm  ì t      c a? 

Bấy   ờ, P ụ Vƣơn  buồn rầu k óc lóc k ẽ b o T á  tử rằn : 

-Ta nay muốn    t mẹ con nuô  sốn  c a và b o toàn t n  mạn  c o con, vì 

n u k ôn     t mẹ con, t ì tất c  c ún  ta cũn  sẽ c  t, t ân c a nay đây k ôn  

b  t sốn  t ác lúc nào, nay c a vì muốn c o con sốn , nên c a có ý đ n     t mẹ 

con! 

Bây   ờ, T á  tử Tu Xà  ề, l ền tâu vớ  Vua rằn : 

-N u Vua c a    t mẹ con, con cũn  k ôn  ăn, vì c ƣa có bao   ờ và ở đâu 

lạ  có n ữn  n ƣờ  con nào lạ  dám ăn t  t của mẹ, tất n  ên con cũn  sẽ 

c  t. Vua c a n ày nay sao lạ  k ôn     t con đ , để cứu sốn  mạn  c o mẹ. 

Vua n  e con nó  n ƣ t  , buồn rầu, vật vã, n ất xỉu ra đất, nó  n ỏ vớ  

con rằn : 

-Con cũn  n ƣ con mắt của ta, c ƣa bao   ờ và ở đâu lạ  có n ƣờ  tự k oét 

mắt của mìn , để rồ  tự ăn vậy, ta nay t à bỏ t ân mạn , trọn k ôn  bao   ờ    t 

con để nuô  sốn  t n  mạn  của ta c . 

Bấy   ờ, T á  tử Tu Xà  ề t ƣa vớ  c a mẹ rằn : 

-Con nay sẽ x n n uyện đem t âm mạn  này của con, để cún  dàn  c a 

mẹ, c a mẹ n ày nay, n u cắt t ân mạn  con m t lúc, t ì k ôn  đƣợc bao n  êu 

n ày, máu t  t sẽ b   ô  t ú . Vậy k n  x n c a mẹ, đừn     t c  t n ay, và con 

nay c ỉ x n c a mẹ m t đ ều, mon  c a mẹ đừn  làm trá  ý con, sẽ k ôn  p    

là c a mẹ   ền từ của con nữa. 

Bấy   ờ, Vua c a b o T á  tử rằn : 

-C a mẹ sẽ k ôn  làm trá  ý con, con muốn x n  ì đ ều  ì, t ì con cứ nó  

n ay c o c a mẹ b  t. 



T á  tử Tu Xà  ề tâu rằn : 

-Con nay c ỉ x n c a mẹ c o con m t đ ều là: C a mẹ  ãy t ƣơn  con, có 

t ể n ày n ày đem dao, xẻo t  t ở nơ  t ân t ể của con, cắt c ừn  ba cân, và 

c  a làm ba p ần,  a  p ần để dân  c a mẹ, còn m t p ần để c o con ăn, để tự 

nuô  sốn  t n  mạn . 

Bấy   ờ c a mẹ, l ền t eo n ƣ lờ  của con nó , n ày n ày cắt ba cân t  t, và 

c  a làm ba p ần:  a  p ần c  a c o c a mẹ, còn m t p ần c o con ăn, để tạm 

sốn , c ốn  đỡ t ân mạn , mon  đ  đƣợc đ n nơ  đ n c ốn. 

T ờ    an c ƣa đƣợc  a  n ày, t  t ở nơ  t ân t ể của T á  tử đã   t, c ỉ 

còn da dín  vớ  xƣơn , tuy n  ên vẫn còn có m t và  c út t  t dƣ c ƣa   t  ẳn, 

vì quá k ệt sức, T á  tử l ền n ã n ất ra đất. 

Bấy   ờ, c a mẹ l ền ôm lấy T á  tử, cất t  n   ào k óc nó  rằn : 

-Con ơ ! C a mẹ t ực là n ƣờ  vô dụn , ăn c  t  t con k   n c o con p    

đau đớn n ƣ t   này! Nay đƣờn   ãy còn xa, c ƣa đ n đƣợc nơ  đã đ n , mà 

t  t con cũn  đã   t, tất n  ên đều sẽ bỏ t ây c  ở đây! 

Bấy   ờ, T á  tử Tu Xà  ề, nó  n ỏ vớ  c a mẹ rằn : 

-  n  t ƣa c a mẹ, con dân  t  t của con để cún  dàn  c a mẹ, đã đ  đƣợc 

tớ  nơ  đây, t n  ra đƣờn  trƣờn  c ỉ có m t n ày nữa là tớ , mà t ân t ể con 

nay k ôn  còn làm sao cử đ n  đƣợc nữa, c ắc con sẽ bỏ t n  mạn  ở nơ  đây 

mất, con sẽ k ôn  còn có t ể t eo c a mẹ n ày này, k ôn  nên n  ĩ n ợ  t eo 

t ó  t ƣờn  tìn , để rồ  cũn  b  c  t c  ở nơ  đây, con k n  x n c a mẹ m t đ ều, 

c a mẹ  ãy t ƣơn  xót con, và x n c ớ trá  lòn  con, c a mẹ  ãy cắt nốt n ữn  

c ỗ t  t còn sót ở các lón  đốt của con, dùn  nuô  sốn  c a mẹ c o qua n ày để 

đ  đ n c o đƣợc c ỗ mà c a mẹ đã đ n . 

Bấy   ờ, c a mẹ l ền làm t eo lờ  con, lạ  cắt nốt t  t còn dƣ ở các lón  đốt, 

và c  a làm ba p ần: M t p ần c o con ăn, còn  a  p ần t ì mìn  ăn. Ăn xon  

rồ  c a mẹ l ền từ b ệt con để ra đ . 

Tu Xà  ề đứn  dậy, trôn  t eo c a mẹ c o đ n k   k uất dạn  mớ  t ô . 

Bấy   ờ c a mẹ đều cất t  n   ào k óc t  m t   t, dõ  t eo đƣờn  mà 

đ .     c a mẹ ra đ  rồ , T á  tử Tu Xà  ề, vì luy n m  c a mẹ, mắt n ìn đăm 

đăm k ôn  rờ ,  ồ  lâu l ền n ã xỉu ra đất. 



 ƣơn  v  của máu t  t tƣơ  ở nơ  t ân t ể của T á  tử xôn  lên c  mƣờ  

p ƣơn , các loà  ruồ  n ặn  n ử  t ấy, l ền bau lạ , đậu k ắp c  trên t ân t ể, để 

ăn  út, đau đớn n ức n ố , k ôn  t ể nào nó  c o x  t đƣợc. 

Bấy   ờ, T á  tử t ấy còn có c út  t t  t dƣ ở nơ  t ân mạn  c ƣa   t, l ền 

lập t ệ n uyện rằn : 

-N uyện đờ  trƣớc có đ ều  ì oán ác, từ đây sẽ trừ sạc    t, và từ n ày nay 

trở đ , sẽ k ôn  dám làm nữa. Nay tô  đem t ân này để cún  dàn  c a mẹ tô , 

n uyện c a mẹ tô , t ƣờn  đƣợc mƣờ  m t đ ều p úc đức: 

1.     n ủ đƣợc an vu  

2.     t ức cũn  đƣợc an vu  

3. Không t ấy ác m n  

4. C ƣ T  ên t ƣờn  ủn     

5. Mọ  n ƣờ  đều á  k n  

6.   ôn   ặp p    n ữn  sự k ện tụn ,  uyện quan. 

7.   ôn  b  tr m cắp 

8.   ôn  b    ặc dã 

9.   ôn  b  mƣu  ạ  

10.   ôn  b  t êu d ệt 

11. Gặp v ệc  ì, cũn  đều đƣợc tốt làn . 

Và còn bao nhiêu n ữn  máu t  t còn sót lạ  ở nơ  t ân t ể này, x n đem bố 

t   c o các loà  ruồ  muỗ  v.v… đều k   n c o đƣợc no đủ, k   n c o tô  đờ  sau 

đƣợc t àn  P ật, k   đƣợc t àn  P ật rồ  sẽ đem t ức ăn bằn    áo p áp, trừ 

trọn  bện  s n  tử đó  k át c o tất c  c úng sinh. 

    T á  tử Tu Xà  ề p át n uyện n ƣ t   rồ , trờ  đất bỗn  p át k ở  sáu 

t ứ run  đ n , mặt trờ  ẩn mất c  t n  quan , các loà  cầm t ú, sợ  ã  ruổ  c ạy 

t n mác k ắp bốn p ƣơn , nƣớc ở đạ      nổ  són  dữ d  , nú  Tu D  k uyn  

đ o, dao đ n , mã  đ n cõ  trờ   ao Lợ , cũn  đều run  c uyển mạn  mẽ. 

Bấy   ờ Vua T  c   ề  oàn N ân, l ền đem c ƣ T  ên ở dục   ớ , đ  

xuốn  cõ  D êm P ù  ề,  óa làm n ữn  loà  sƣ tử,  ổ lan , trợn mắt, dậm c ân, 



 ào rốn , c ờn vờn n  y n ót, n ƣ muốn lạ  vồ bắt để ăn t  t, t ử xem T á  tử 

có sợ  ã  t oá  tâm  ay k ôn ? 

Bấy   ờ, T á  tử Tu Xà  ề, co  t ấy các loà  cầm t ú, có vẻ ra oa  dữ tợn 

lắm, T á  tử mớ  dùn  lờ  n ỏ n ẹ b o rằn : 

-N u các n ƣờ  muốn ăn t  t ta, t ì tùy ý mà ăn, c ớ sao lạ  làm c o ta p    

sợ  ã  n ƣ t  ? 

Bấy   ờ Vua T  ên    T  c  mớ  nó  rằn : 

-Ta k ôn  p    sƣ tử,  ổ lan  đâu, mà là T  ên    T  c  muốn lạ  đây để 

t ử n ƣơ  vậy! 

Bấy   ờ, T á  tử t ấy T  ên    T  c , t ì tron  lòn  rất vu  mừn . 

T  ên    T  c  mớ   ỏ  T á  tử rằn : 

-N à n ƣơ   ay bỏ đƣợc n ữn  v ệc k ó bỏ. N ƣơ  n ày nay đen c  t ân 

t ể xƣơn  t  t để cún  dàn  c a mẹ, có n ữn  côn  đức n ƣ vậy, để n uyện 

s n  làm T  ên ma vƣơn , P ạm vƣơn , T  ên vƣơn , N ân vƣơn ,  ay 

C uyển luân t án  vƣơn ? 

Tu Xà  ề tr  lờ  vớ  T  ên    T  c  rằn : 

-Tô  n ày nay cũn  c ẳn  n uyện s n  làm T  ên ma vƣơn , P ạm vƣơn , 

T  ên vƣơn , N ân vƣơn ,  ay C uyển luân t án  vƣơn , mà tô  c ỉ muốn cầu 

đạo Vô T ƣợn  Bồ  ề, để đ  t oát c o tất c  c ún  s n  mà t ô . 

T  ên    T  c  nó  rằn : 

-N ƣơ  t ật là đạ  n u, đạo Vô T ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, p    c  u 

cần k ổ rất lâu, rồ  sau mớ  t àn , n ƣơ  nay làm sao lạ  có t ể c  u đựn  đƣợc 

n ữn  sự cần k ổ ấy? 

Tu Xà  ề tr  lờ  T  ên    T  c  rằn : 

-G   sử vòn  sắt nun  đỏ để ở trên đâu, n ƣn  trọn sẽ k ôn  vì n ữn  sự 

ấy, để c o t oá  đạo Vô T ƣợn . T  ên    T  c  nó  rằn : 

-N ƣơ  c ỉ nó  suôn  t ì làm sao mà có t ể t n c ắc đƣợc? 

Tu Xà  ề l ền lập t ệ n uyện: 



-N u tô  nó  dố  T  ên    T  c , t ì t ân t ể của tô  sẽ mã  mã  b  c  a lìa, 

còn k ôn  n ƣ vậy, t ì n uyện sẽ đƣợc bìn  p ục n ƣ cũ, máu  uy t trở lạ  

trắn  t àn  sữa. 

T á  tử p át n uyện vừa dứt lờ , tức t ì t ân t ể bỗn  bìn  p ục n ƣ cũ, 

máu  uy t lạ  trở lạ  trắn  t àn  n ƣ sữa,  ìn  dun  t ân t ể đẹp đẽ  ấp b   lúc 

trƣớc. 

Bấy   ờ T  ên    T  c  l ền k en n ợ  rằn : 

-Qu   óa t ay! Qu   óa t ay! Ta nay k ôn  t ể bì k p n ƣơ , n ƣơ  t n  

t  n dũn  mãn  k ôn  bao lâu sẽ c ứn  đạo Vô T ƣợn  C  n  đẳn  C  n  

  ác, n uyện đ  c o ta trƣớc. 

Bấy   ờ T  ên    T  c , ở trên  ƣ k ôn , l ền ẩn c ẳn    ện. 

Lúc ấy Vua và p u n ân đ  tớ  đƣợc nƣớc lán    ền .     đó, Quốc Vƣơn  

ở nƣớc k a, l ền ra rất xa để n  ên  t  p, cun  cấu đầy đủ các t ứ cần dùn  

xứn  ý. 

Bấy   ờ  ạ  Vƣơn  mớ  t uật rõ vớ  v  Quốc Vƣơn  k a tất c  sự tìn  n ƣ 

trƣớc: Nào là con tô  rất    u dƣỡn , đem cắt c  t  t ở nơ  t ân t ể để cún  dàn  

c o c a mẹ v.v... 

Bấy   ờ v  Quốc Vƣơn  ở nƣớc lán    ền  k a, n  e nó  n ƣ vậy rồ , rất 

lấy làm c m m n T á  tử Tu Xà  ề:  ay bỏ đƣợc n ữn  v ệc k ó bỏ, đem t ân 

t ể,  uy t n ục cún  dàn  c a mẹ,    u dƣỡn  n ƣ t   t ực là    m có! 

Vì c m m n n ữn  đức  ạn  từ    u n ƣ vậy, mà Quốc Vƣơn  k a, tức t ì 

p át k ở  bốn đạo b n  trở về cùn  vớ   ạ  Vƣơn  để d ệt trừ kẻ p  n n   c  

đạ  t ần La  ầu   an ác. 

Bấy   ờ,  ạ  Vƣơn  l ền đem bốn b n , t uận đƣờn  trở về, đồn  t ờ , 

Vua La Xà cùn  vớ  P u n ân tìm đ n c ỗ T á  tử Tu Xà  ề, nơ  mà trƣớc đây 

c a con đã từ b ệt n au, vớ  m t ý n  ĩ: Con ta đàn  nào cũn  đã c  t rồ , nay 

ta sẽ t u n ặt  à  cốt của con, đem trở về b n quốc. Vì lòn  t ƣơn  con quá, nên 

vừa dõ  t eo đƣờn  lố  tìm k  m, vừa  ào k óc rất t  m t   t. 

N ƣn  bỗn  xa trôn  t ấy con, t ân t ể vẫn bìn  p ục n ƣ trƣớc, lạ  có 

p ần đoan c  n  đẹp đẽ  ấp b   t ƣờn , l ền đ n trƣớc, bồn  ẵm lấy con, tron  

lòn  vừa t ƣơn  vừa mừn ,  ỏ  T á  tử rằn : 

-Con! Con vẫn còn sốn ! 



Bấy   ờ T á  tử Tu Xà  ề l ền đem tất c  sự tìn  n ƣ trên kể c o c a mẹ 

nghe. 

C a mẹ rất vu  mừn , rồ  cùn  n au dùn  vo  đà  t  , trở về b n quốc. 

Vì T á  tử Tu Xà  ề có p úc đức rất lớn, nên đán  lấy lạ  đƣợc nƣớc, và 

lập T á  tử lên làm Vua. 

Bấy   ờ P ật b o Tôn     A Nan: 

-P ụ Vƣơn  lúc bấy   ờ,   ện nay là c a ta, Duyệt  ầu  àn, p u n ân lúc 

bấy   ờ,   ện nay là mẹ ta, Ma Da p u n ân; còn T á  tử Tu Xà  ề, nay c  n  là 

ta, T  c  Ca Mâu N  N ƣ La ; còn T  ên    T  c  lúc bấy   ờ, nay là ôn    ều 

Trần N ƣ này vậy. 

    P ật nó  về sự    u dƣỡn  c a mẹ ấy, tron  c ún  có  a  mƣơ  ức Bồ 

Tát, đều c ứn  đƣợc b ện tà  vô n ạ , lợ   c  tất c . Lạ  có mƣờ   a  vạn Bồ Tát, 

đều c ứn  đƣợc b ện tà  vô n ạ , lợ   c  tất c . Lạ  có mƣờ   a  vạn Bồ Tát, đều 

c ứn  đƣợc vô s n  p áp n ẫn. Lạ  có các v  Bồ Tát n  ều n ƣ n ữn   ạt v  

trần ở k ắp mƣờ  p ƣơn  tớ , đều c ún  đƣợc  à la n  môn. Lạ  có các v  

T an  Văn, Duyên G ác n  ều n ƣ số cát sôn   ằn , N ƣ v  trần lìa bỏ tâm 

N   t ừa,  ƣớn  về N ất t ừa cứu k n . Lạ  có các Ƣu Bà Tắc, Ƣu Bà D , n  ều 

n ƣ số v  trần,  oặc c ứn  đƣợc sơ qu , c o đ n n   qu . Lạ  có trăm n  ìn 

n ƣờ  p át tâm Vô T ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. Lạ  có các c ƣ T  ên, 

Lon , Quỷ t ần. Càn t át bà, A tu la, Ca lâu la,   ẩn na la, Ma  ầu la   à, N ân 

và P   n ân,  oặc p át tâm Bồ  ề, c o đ n p át tâm T an  Văn, B c  C   P ật. 

P ật b o Tôn     A Nan: 

-Bồ Tát vì tất c  c ún  s n  làm n ữn  k ổ  ạn  k ó làm,    u dƣỡn  p ụ 

mẫu, đem t ân t ể  uy t n ục, cun  cấp c o c a mẹ, v ệc đó n ƣ t  . 

Tất c  đạ  c ún , n  e P ật nó  p áp, đều đƣợc n ữn  sự  c  lợ  t ù t ắn , 

vu  mừn  làm lễ P ật, rồ  quan  về p  a bên p    mà lu  trở ra. 

---o0o--- 

Quyển T ứ Ha  

03. PHẨM  ỐI TRỊ THỨ BA 

Bấy   ờ  ức T   Tôn ở tron  đạ  c ún , cũn  n ƣ vần  mặt trờ , c   u 

án  sán  rực rỡ, c e k uất c  các t n  cầu k ác; cũn  n ƣ con đạ  lon , uốn 

k úc, quan  l ện  ở nơ  cõ  t an   ƣ,  uy  oàn  xám lạn, uy quan  c ó  lọ , sắc 



tƣớn  k ó v  dụ, trôn  đó t ì mắt lóa; n  ĩ đó t ì ý loạn, và cũn  k ác nào n ƣ 

lửa con đom đóm, k   mặt trờ  mọc, l ền ẩn k uất c ẳn    ện; mặt trờ , mặt 

trăn  tuy có trăm n  ìn án  sán , so vớ  án  sán  của Vua    T  c , cũn  v  

n ƣ m t đ ểm mực đ n; Vua    T  c  tuy có án  sán  t an  t n  n  ệm mầu, 

sán  vớ  án  sán  vua  ạ  P ạm Vƣơn , cũn  n ƣ sàn  sỏ  sán  vớ  dạ quang 

Ma n  b o c âu;  ạ  P ạm Vƣơn , tuy có trăm n  ìn án  sán  t an  t n  n  ệm 

mầu, sán  vớ  án  sán  của N ƣ La , cũn  k ác nào n ƣ m t đ ểm mực đen. Vì 

cớ sao? –Vì án  sán  t ƣờn  quan  của  ức N ƣ La , so  c   u k ắp c  mƣờ  

p ƣơn  t     ớ , tất c  c ún  s n  ở tron  đó, n ƣờ  nào  ặp đƣợc án  sán  ấy 

của P ật: N ƣờ  mù t ì đƣợc trôn  t ấy; n ƣờ   ù t ì đƣợc n ay t ẳn  lạ ; 

n ƣờ  què quặt, t ì đƣợc tay c ân làn  lặn; n ƣờ  tà mê t ì đƣợc t ấy rõ con 

đƣờn  c ân c  n  sán  suốt. 

Tóm lạ  mà nó : Mọ  sự bất n ƣ ý, đều đƣợc n ƣ ý. 

Bấy   ờ tron     , có b y mƣơ  v   ạ  Bồ Tát Ma  a Tát, l ền từ tòa n ồ  

đứn  dậy, đầu mặt lễ sát c ân P ật, n  ễu quan  trăm n  ìn vòn , rồ  lu  về ở 

m t p  a, đồn  t an  nó  ra trăm n  ìn bà  kệ, tán t án   ức N ƣ La . Các v  

Bồ Tát ấy tên là: Bất Tƣ N    Bồ Tát, Ly G ác Âm Bồ Tát, Duy N ệm An Bồ 

Tát, Ly Cấu Xƣn  Bồ Tát, Vô Lƣợn  Âm Bồ Tát,  ạ  Dan  Văn Bồ Tát, M n  

 ỏa    Bồ Tát, L ên Sƣ Tử Bồ Tát,   c Du B  Bồ Tát, X  Sở N ệm Bồ Tát, 

Tr  T c  Bồ Tát, Ý T  ện Trụ Bồ Tát, Vô Cực Tƣớn  Bồ Tát, Tuệ quan  D ệu 

Bồ Tát, T êu Cƣờn  Ý Bồ Tát, Năn  Ủn     Bồ Tát, C   T àn  An  Bồ Tát, 

L ên  oa G ớ  Bồ Tát, C ún  C ƣ An Bồ Tát,T án  Tuệ N   ệp Bồ Tát, 

Tƣớn  Côn   uân Bồ Tát, Vô Tƣ N    Bồ Tát, T n  P ạm T   Bồ Tát, B o Sự 

N   ệp Bồ Tát, Xứ T  ên  oa Bồ Tát, T  ện Tƣ Duy Bồ Tát, Vô  ạn P áp Bồ 

Tát, Dan  văn Ý Bồ Tát, Dĩ B ện T c  Bồ Tát, Tự Tạ  Môn Bồ Tát, T ập C ủn  

Lực Bồ Tát,  ữu T ập Lực Bồ Tát,  ạ  T án  Mẫn Bồ Tát, Vô Sở V ệt Bồ Tát, 

Du T c  N  ên Bồ Tát, Tạ  Ƣ Bỉ Bồ Tát, Vô Số T  ên Bồ Tát, Tu D  Quan  Bồ 

Tát, Cực Trọn  Tạn  Bồ Tát, N ân S êu V ệt Bồ Tát, N     c B  Bồ Tát, Uy 

T ần T ắn  Bồ Tát,  ạ  B  G ớ  Bồ Tát, D  Sơn    Bồ Tát, Trì Tam T   Bồ 

Tát,  ữu Côn   uân Bồ Tát, Tuyên Dan  Xƣn  Bồ Tát, N ật Quan  M n  Bồ 

Tát, Sƣ Tử An  Bồ Tát, T ờ  T  t Vƣơn  Bồ Tát, T     ện  ữu Bồ Tát, Quan  

V ên C   u Bồ Tát, Sơn Sƣ Tử Bồ Tát,  ữu T ủ T   Bồ Tát, Mạc Năn  T ắn  

Bồ Tát, V  Tố  Tràn  Bồ Tát,  ỷ Duyệt Xƣn  Bồ Tát,   ên T n  T  n Bồ Tát, 

Vô Tổn D m Bồ Tát,  ữu Dan  Xƣn  Bồ Tát, Vô   ủn  Bố Bồ Tát, Vô Trƣớc 

T  ên Bồ Tát,  ạ  M n   ăn  Bồ Tát, T   Quan  D ệu Bồ Tát, V  D ệu Âm Bồ 

Tát, Báo Côn   uân Bồ Tát, Trừ Ám M n  Bồ Tát, Vô  ẳn  Luân Bồ Tát 

v.v… đều ở trƣớc P ật p át t ệ n uyện rằn : 

-Lũ c ún  con, sau k    ức T   Tôn d ệt đ ,    trì C  n  p áp, lƣu truyền 

ở k ắp tron  mƣờ  p ƣơn  t     ớ , k   n k ôn  đoạn tuyệt. Vì cớ sao? Lũ 

c ún  con n ày nay, đƣợc co  t ấy sắc tƣớn  án  sán  n  ệm mầu của  ức N ƣ 



La , k ôn  t ể lấy tâm n  ĩ m ện  bàn đƣợc, ở tron  án  sán  ấy, đều đƣợc 

n  e P ật p áp, k ôn  t ể lấy tâm n  ĩ m ện  bàn đƣợc, sau k   n  e p áp ấy 

rồ  vĩn  v ễn xa lìa đƣợc n ữn  p  ền não c ƣớn  tron  n  ều k  p, t ân tâm 

tron  sán , rực rỡ n ƣ t  ên k m, và tất c  muôn loà  cũn  đƣợc n ờ án  sán  

so  c   u ấy. Lũ c ún  con tự suy n  ĩ n ữn  côn  đức lợ  lạc n ƣ vậy, nên đố  

vớ   ức N ƣ La  s n  tƣởn  n ƣ bật  ạ  sƣ, s n  tƣởn  n ƣ bậc  ạ  từ p ụ, 

t ƣờn  n ớ n  ĩ đ n ân đức của P ật. Vì cớ sao? C ún  con đƣợc n  e C  n  

p áp, k ôn  bao lâu sẽ đƣợc t àn  P ật, n ồ  nơ  đạo tràn , vận c uyển bánh 

xe c  n  p áp, đ  t oát c o tất c  c ún  s n , đều k   n c o c ún  san  đƣợc 

n  e c  n  p áp,      t oát s n  tử, c ứn  đƣợc n ô  Vô t ƣợn  C  n  đẳn  

Chính giác. 

Bấy   ờ  ức T  c  Ca N ƣ La , b o tất c  đạ  c ún  rằn : 

B y mƣơ   a  v  Bồ Tát Ma  a Tát ấy, ở đờ  quá k ứ lâu xa tron  số vô 

lƣợn  trăm n  ìn vạn ức v  trần a tăn  kỳ k  p, đã từn  cún  dàn  vô lƣợn  

trăm n  ìn vạn ức v  trần số c ƣ P ật, n  ều n ƣ cát sôn   ằn , ở c ỗ c ƣ 

P ật, t ƣờn  tu p ạm  ạn , cún  dàn  c ƣ P ật, tâm k ôn  b  t mỏ  mệt, từ 

tâm tu t ân, k éo    trì P ật P áp, k ôn  bỏ tâm đạ  b , t ƣờn  ở tron  mƣờ  

p ƣơn , làm n ữn  v ệc lợ   c  c o tất c  c ún  s n . N u có c ún  s n  nào, 

tớ  k   mện  c un , đƣợc n  e tên   ệu của m t v  Bồ Tát ấy,  oặc  a ,  oặc 

ba,  oặc bốn, c o đ n b y mƣơ   a  v , xƣn  dan  quy mện , n ƣờ  ấy sau k   

mện  c un  sẽ đƣợc vãn  s n  về cõ  nƣớc của P ật,  óa s n  tron   oa sen, xa 

lìa dâm dục, k ôn  p    ở tron  bào t a , n ơ u  bất t n , t ân t ể của n ƣờ  ấy, 

rất là tron  sạc  t ơm t o mầu n  ệm, đƣợc mọ  n ƣờ  đều cun  k n  yêu m n, 

vì đƣợc mọ  n ƣờ  cun  k n  yêu m n, mà lòn  s n  ra n ữn  sự  oan  ỷ, vì 

 oan  ỷ, l ền  ay p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác,  ay đố  vớ  tất c  

c ún  s n , k ở  đạ  b  tâm; sau k   đã p át tâm từ b  rồ , k  s n  tâm làm 

n ữn  v ệc lợ   c  c o c ún  s n , s n  tâm làm lợ   c  c o c ún  s n  rồ , lạ  

p át tâm k ôn  bao   ờ bỏ c ún  s n . N ân tâm làm lợ   c  c o c ún  s n , 

tâm tự lợ  lợ  t a, mà d ệt trừ đƣợc tâm c ƣớn  n ạ , đƣợc tâm t n  tĩn ,  ay 

 ần  ũ  T  ện  ữu, t ƣờn  s n  tâm cun  k n , tâm c uyên ý n  e p áp, n ớ 

  ữ k ôn  quên, tâm suy n  ĩ n  ĩa lý n  ệm mầu, tâm n  e  t mà   ểu n  ều, 

tâm k ôn  n uyện n  e n  ều, mà k ôn    ểu n  ĩa.    t n tự tâm là c ân n ƣ 

t ực tƣớn ; t n tự tâm n ƣ t ực tƣớn  n  ĩa.     đã t n tự tâm là n ƣ t ực 

tƣớn  n  ĩa rồ , k  s n  tâm n ƣ t uy t tu  àn ; do s n  tâm n ƣ t uy t tu  àn  

rồ , k  s n  tâm k ôn  t oá  c uyển, do s n  tâm k ôn  t oá  c uyển rồ , nên 

đố  vớ  c ún  s n , l ền s n  n ữn  tâm đố  tr : 

-N ƣ tô  k ôn  muốn c  t, tất c  ba cõ ,  a  mƣơ  lăm cõ , loà  có  ìn , 

k ôn   ìn , loà  bốn c ân, n  ều c ân, mã  đ n loà  bé n ỏ n ƣ loà  k  n v.v… 

p àm loà  nào có t n  mạn  đều k ôn  muốn c  t n ƣ tô . C o nên Bồ Tát, c o 

đ n p    tán  t ân t ất mạn , trọn k ôn  cƣớp đoạt t ân mạn  của kẻ k ác. 



-N ƣ tô  có t ền của, lụa là, y p ục, c ăn đệm, t ức ăn, uốn , vo , n ựa, xe 

c , quốc t àn , t ê tử, t ân t ể tay c ân, tô  t ƣờn  cún  dàn  ủn    , n ƣn  

tô  k ôn  muốn n ƣờ  k ác xâm c   m của tô , tất c  c ún  s n  cũn  lạ  n ƣ 

t  . C o nên Bồ Tát c o đ n p    tán  t ân t ất mạn , đố  vớ  y p ục, của c  , 

t ức ăn uốn  của c ún  s n , trọn k ôn  s n  tâm cƣớp đoạt. 

-N ƣ tô  k ôn  muốn n ƣờ  k ác dụ dỗ cƣớp đoạt c   em, t ê t   p có 

n an sắc của tô , tất c  c ún  s n  cũn  lạ  n ƣ t  , c o nên Bồ Tát, c o đ n 

p    tán  t ân t ất mạn , quy t k ôn  s n  ý n  ĩ tà vậy, k ở  tâm n  ễm ô, đố  

vớ  sắc đẹp của kẻ k ác, p ƣơn  c   còn làm n ữn  sự p ạm dâm   an ác. 

-N ƣ tô  k ôn  đố  trƣớc mặt t ì k en n ợ , sau lƣn  t ì c ê ba , nó  lƣỡ  

đô  c  ều, nó  ác k ẩu, để   a  ạ  tô , tất c  c ún  s n  cũn  lạ  n ƣ t  , c o nên 

Bồ Tát, c o đ n p    tán  t ân t ất mạn , trọn k ôn  nó  dố , nó  lƣỡ  đô  

c  ều,  ây sự rố  loạn   ữa kẻ k a n ƣờ  này. 

-N ƣ tô  k ôn  muốn b  ro   ậy đán  đập tra k  o, tất c  c ún  s n  cũn  

lạ  n ƣ t  , c o nên Bồ Tát c o đ n p    tán  t ân t ất mạn , trọn k ôn  dùn  

ro   ậy đán  đập c ún  s n . 

-N ƣ tô  k ôn  muốn b  n ữn  c n  k ổ não: Gôn  cùm, x ền x c , tró  

bu t, tất c  c ún  s n  cũn  lạ  n ƣ t  , c o nên Bồ Tát, c o đ n p    tán  t ân 

t ất mạn , trọn k ôn   ôn  cùm, x ền  x c , tró  bu t c ún  s n . 

-N ƣ tô  k ôn  muốn n ƣờ  k ác dùn  cƣờn  lực uy t  , bức    p đèn 

nén, k ôn  c o tô  đƣợc tự do trìn  bày sự t an  bạc  của tô , tất c  c ún  s n  

cũn  lạ  n ƣ t  , c o nên Bồ Tát, c o đ n p    tán  t ân t ất mạn , trọn k ôn  

đem n ữn  sự p   lý, để   a  ạ  c ún  s n . 

-N ƣ tô  đƣợc n ƣờ  cún  dàn  tôn trọn  tán t án, k   n c o tô  vu  mừn , 

tô  sẽ t ƣờn  bố t   c ún  san : Y p ục, t ức ăn, uốn , đồ nằm, n ồ , t uốc 

than , và tất c  n ữn  t ứ làm c o c ún  s n  đƣợc an vu , n u tô  làm đạ  sự, 

 oặc P ật sự, P áp sự, Tăn  sự, n u vì tr  lực co  ạn, k ôn  làm t   nào k   n 

c o t àn  tựu đƣợc, s n  ra lo buồn k ổ não, n u n ƣờ  có tr  t ấy tô  n ƣ vậy, 

b  t rằn  vì tô  kém p úc đức, nên k ôn  t ể làm k   n c o t àn  tựu v ệc ấy 

đƣợc, l ền b o tô  rằn : 

“N u ôn  cần dùn  đ ều  ì, tô  sẽ x n cun  cấp, k   n c o ôn  đƣợc vừa 

lòn , để  oàn t àn  côn  v ệc ấy.” 

Tô  n  e lờ  nó  ấy lòn  s n  vu  mừn , c o nên tô  cũn  sẽ t ƣờn  k uy n 

 óa   úp đỡ mọ  n ƣờ  làm v ệc t  ện, lợ   c  c ún  s n . 



-N ƣ tô  b  n à vua,   ặc cƣớp, nƣớc, lửa,  uyện quan bức bác , tró  bu c 

  am cầm, lòn  s n  sầu não. N ƣờ  có tr  tuệ, co  t ấy tô   ặp p    n ữn  sự 

k ổ nạn n ƣ vậy, l ền đ n c ỗ tô , k éo léo k uyên n ủ tô : 

“Ôn  k ôn  nên sầu k ổ, tô  sẽ vì ôn , x n vớ  n à vua,  ay các quan đạ  

t ần  oặc cun  cấp của c  ,  oặc dùn  các p ƣơn  t ện k ác k   n c o ôn  

đƣợc      t oát, k ôn  p    n ữn  sự k ổ nạn, suy não ấy nữa”. 

Tô  n  e lờ  nó  ấy, lòn  s n  vu  mừn , c o nên Bồ Tát, t ƣờn  s ên  

năn   ọc  ỏ  về kỹ n  ệ, đủ các tà  năn  xuất c ún  n ƣ: Âm n ạc, xƣớn  kỹ, 

t  ên văn, đ a lý, toán k , c ú t uật,  ọc t uốc, lá  xe, cƣỡ  vo , cƣỡ  n ựa, b  t 

sử dụn  áo   áp,  ƣơm   áo; cun  tên, xuất trận, n ập trận, võ côn    ển 

hách. Vì tô  có n ữn  kỹ n  ệ mầu n  ệm n ƣ vậy, nên tất c  mọ  n ƣờ :  oặc 

vua,  oặc đạ  t ần v.v…k ôn  dám trá  n   c  ý tô , và tô  lạ  có đủ mọ  t ứ 

của c     àu san  n ƣ: Y p ục, t ức ăn uốn , vàn  n ọc, vòn  xuy n, n ọc lƣu 

ly, san  ô,  ổ p ác , xà cừ, mã não, c âu báu, ma  k ô , ma n  b o c âu, vo , 

n ựa, xe c , k ệu cán , đứa ở, tô  đò , cun  n ân mỹ nữ, suố  c  y ao tắm, đà  

quán làm bằn  t ất b o, t ứ t ứ v  d ệu n ƣ vậy vô lƣợn  trăm n  ìn. 

Bồ Tát tuy có mọ  t ứ uy vũ, kỹ n  ệ, trăm n  ìn b o tạn , vo  n ựa, xe 

c , vô lƣợn  mỹ nữ, t ắn  d ệu đà  quán, suố  c  y ao tắm, tất c  n ũ dục, xƣn  

ý n ƣ vậy, n ƣn  tâm k ôn   ề t am đắm, mà t ƣờn   t dục b  t đủ, ƣa t  c  

n ữn  c ỗ vắn  lặn  ở nơ  nú  rừn , tu tập t  ền đ n , tuy ở tron  đạ  c ún , 

nó  năn  bàn bạc, mà tâm t ƣờn  n ập p áp môn đố  tr , tuy cùn  vớ  c ún  

s n ,  òa quan  đồn  trần có n ữn  tà  s n, xuất n ập, s n  k  lợ  tức, n ƣn  

trọn k ôn  làm đ ều ác, c ỉ làm n ữn  v ệc lợ   c  c o c ún  s n . 

N u có n ƣờ  n  èo cùn  k ổ não, tớ  x n Bồ Tát n ữn  t ứ cần dùn , Bồ 

Tát đều cun  cấp k   n c o đƣợc t ỏa mãn n ƣ ý muốn của  ọ. 

-N u Bồ Tát t ấy có c ún  s n , ƣa muốn cầu P ật p áp, lạ  tớ  c ỗ Bồ 

Tát, t ân cận cún  dàn  t ừa sự, cun  p ụn   ầu  ạ, rửa c ân, xoa bóp,   ặt 

  ũ,  on  p ơ , đƣa càn  dƣơn , nƣớc rửa, p ất t ức bao sá , tr     ƣờn  tòa, 

cuốn  ấp c ăn  ố , mỗ  đêm ba t ờ , c ập tố ,   ữa đêm,  ần sán , cun  cấp đèn 

n n, bữa ăn sán , trƣa, c  ều, dân  các món ăn n ƣ:  át bát na, bồ xà n , k ƣ đà 

n , và các t ứ nƣớc uốn  n ƣ: Nƣớc  ƣn  lợ  sƣ, nƣớc trá  p ức lặc ca, bồ đào, 

 ắc t ạc  mật. T ừa sự n ƣ vậy, từ b y n ày c o đ n sáu mƣơ  ba n ày, vì 

muốn cầu t ỉn  Bồ Tát x n n  e P ật p áp. 

Bồ Tát bấy   ờ, tuy t ấy n ƣờ  ấy, cun  cấp n ƣ vậy, n ƣn  tâm vẫn 

k ôn  vu  mừn . Vì cớ sao? –Vì Bồ Tát ở tron  t ờ    an lâu xa, vô lƣợn  A 

tăn  kỳ k  p, cần cầu P ật p áp, là vì tất c  c ún  s n , vớ  m t b n  oà  tố  

t ƣợn : Tâm k ôn  tăn     m, tâm từ b , tâm trụ bìn  đẳn .  oặc k   Bồ Tát 

làm C uyển luân t án  vƣơn , t ƣờn  đem p áp t ập t  ện, dạy b o tất c  



c ún  s n , a  nấy đều t eo ý của Bồ Tát,  oan  ỷ p ụn   àn , sau k   mện  

c un , đƣợc s n  lên cõ  trờ ,  ƣởn  t ụ n ữn  k oá  lạc n  ệm mầu của n ũ 

dục, tôn n   êm  ào quý, vừa tâm t  c  ý, đứn  n ồ  ở nơ  t  ên cun , n ựa xe 

dạo c ơ  ở t ƣợn  uyển, kỹ n ạc  oan lạc, ăn uốn  vu  vẻ. N ƣn  vô t ƣờn  

c ợt tớ ,   à bện  c  t c óc,   à trẻ tra   á , sầu k ổ áo não, cất t  n  kêu  ào, 

đạp n ực, bứt tóc, ăn uốn  k ôn  b  t n on, tâm ý cuồn  loạn, vất v . N ƣờ  

c  t đƣợc đƣa c ở trên xe,  ọ  àn  k óc lóc t ễn đƣa, đ n k   ma  tán  xon  

rồ ,   à trẻ tra   á  dìu dắt n au trở về n à, vì quá đau xót sầu k ổ, nên có n ƣờ  

 oặc b  man  bện ,  oặc s n  ra đ ên cuồn ,  oặc có k   b  c  t. N ƣờ  sốn  đã 

b  tổn  ạ  lớn n ƣ t  , mà n ƣờ  c  t cũn  k ôn  lợ   c   ì. 

Bấy   ờ vua C uyển luân T án  vƣơn , cùn  vớ  n ữn  n ƣờ  t áp tùn  

đ  tuần  àn  k ắp tron  quốc   ớ , co  t ấy các c ún  s n , p    c  u n ữn  sự 

k ổ não n ƣ vậy, tron  lòn  rất t ƣơn  xót, t ốt ra lờ  nó  rằn : 

-Ta nay làm Vua, cai tr  quốc   ớ , tuy rằn  đem p áp T ập t  ện để n   p 

 óa c o tất c  c ún  s n , nên đƣợc  ƣởn  qu  báo n  ệm mầu của n ũ dục n ƣ 

vậy, n ƣn  vẫn k ôn  t oát k ỏ  đƣợc cá  c n  t ốn  k ổ s n , lão, bện , tử, vô 

t ƣờn  bạ   oạ , nên b  t ta tuy dùn  c  n  p áp tr  quốc, cũn  t àn  ra vô  c  

đố  vớ  mọ  n ƣờ , n u n ƣ đã vô  c  đố  vớ  mọ  n ƣờ  n ƣ vậy , t ì làm sao 

đƣợc  ọ  là C uyển luân T án  vƣơn ? Làm sao đƣợc  ọ  là  ạ  từ p ụ? Làm 

sao đƣợc  ọ  là  ạ  y Vƣơn ? Làm sao đƣợc  ọ  là  ạ  đạo sƣ, dẫn dắt c ún  

s n  đ  t eo con đƣờn  c ân c  n , c ỉ bày lố  N  t Bàn, k   n c o c ún  s n  

c ứn  đƣợc đạo Vô v , t ƣờn  đƣợc yên vu . Lũ c ún  ta n ày nay t ực là dan  

c ẳn  xứn  vớ   àn . 

V  n ƣ có n ƣờ  b  k ác nƣớc  ần c  t, c ạy k ắp đôn  tây, tìm cầu nƣớc 

uốn , xa xa trôn  t ấy m t cá     n  k ô, lòn  s n  ra vu  mừn , rồ  tự n  ĩ 

rằn : “T ân ta n ày nay tƣởn  c ừn  c  t, mà lạ  đƣợc sốn  lạ . Vì Cớ sao?- 

N u n ƣ k ôn   ặp đƣợc nƣớc, t ì quy t k ôn  lâu sẽ b  c  t k át, nay  ặp 

đƣợc m t cá     n  tốt n ƣ t   này, ắt sẽ có kỳ vọn , đƣợc nƣớc tron  mát để 

uốn  k ỏ  p    c  t k át.” 

N  ĩ n ƣ vậy rồ , l ền c ạy đ n bờ    n , cở  bỏ áo, treo ở m t c ỗ, rồ  

xuốn     n  lấy nƣớc, n ƣn  k ôn  đƣợc nƣớc lạ  c ỉ t ấy n ữn  loà  rắn đ c, 

t ạc  sùn , bò cạp, cuốn c   u, sàn  sỏ ,  a   óc và các t ứ cỏ u . 

Bấy   ờ n ƣờ  k át nƣớc k a, trở nên t ất vọn , đã k ôn  đƣợc nƣớc uốn , 

lạ   ặp n ằm n ữn  loà  đ c trùn  p un nọc đ c, toan t oát ra k ỏ     n , 

n ƣn  vì    n  lở mục, nên rớt xuốn  tớ  đáy, k ôn  k ác nào ở trên nú  cao té 

xuốn  dƣớ  đất. G  n  ấy sâu bằn  m t đƣờn  tên bắn, đã k ôn  có t an  bực, 

lạ  k ôn  có c    ây rợ  ậy   c, dầu c o có muốn cố sức n  y lên, cũn  k ôn  

t ể lên nổ , k ệt c   ơ  sức, rồ  lạ   oàn rớt xuốn  đáy    n , nên b  các loà  rắn 

đ c rỉa ăn, tron  lúc t n  mện  c ƣa đoạn tuyệt  ẳn, l ền nó  rằn : 



-N u ta b  t trƣớc,    n  này k ôn  có nƣớc, mắt còn k ôn  muốn n ìn 

t ấy,  uốn  là tớ  đây để lấy nƣớc, n ày nay mắc p    k ổ đ c n ƣ t  , là tạ  

cá     n  này làm ta b  lầm vậy. 

Bấy   ờ, C uyển Luân T án  Vƣơn , t ấy các n ân dân, n à cửa tra   á , 

ân á  c  a ly, p    c  u k ổ não, l ền nó  rằn : 

-T ân ta n ày nay, v  n ƣ cá     n  k ôn  có nƣớc, tuy có cá  tên  ọ  là 

   n , n ƣn  k ôn  có nƣớc, ta tuy dùn , C  n  p áp tr  quốc, k   n c o n ân 

dân có c ỗ xu  ƣớn , n ƣn  rốt cu c cũn  c ẳn  lợ   c  c o a , đ n nỗ  dân 

c ún  p    tán  t ân t ất mạn , k ổ não n ƣ t  , ta nay tuy ở vào n ô  C uyển 

Luân T án  Vƣơn , b y báu đầy đủ, dùn  p áp t ập t  ện dạy b o. Chính pháp 

tr  quốc, k   n c o các c ún  s n , đƣợc s n  cõ  n ƣờ , cõ  trờ ,  ƣởn  t ụ 

c n  n ũ dục, k oá  lạc n  ệm mầu, n ƣn  vẫn k ôn  t oát k ỏ  đƣợc n ữn  

c n  s n ,   à, ốm, c  t, ân á , p ân ly, oán   ét  ặp  ỡ, đau t ƣơn  k ổ não, 

k óc lóc t  m t   t, là lỗ  tạ  ta, c ứ đâu p    là lỗ  tạ  c ún  s nh! Vì sao- 

C  n  vì ta k ôn  có p áp xuất t     an, để làm lợ   c  c o tất c  c ún  

sinh. Tuy c ún  s n  t eo ta  ỏ   an lĩn  t ụ t  ện p áp, mon  đƣợc yên vu , 

mà t ực k ôn  t ể vƣợt qua đƣợc bể k ổ s n  tử. 

Bấy   ờ C uyển Luân T án  Vƣơn  lạ  tự n  ĩ rằn : “T ân của ta đây, 

n ày nay v  n ƣ n ƣờ  k ôn  có tr  tuệ, là n ƣờ  t   c ủ đạ  n u s .     ấy 

n ƣờ  t   c ủ,  ặp lúc trờ  làm đạ   ạn, b y năm k ôn  mƣa, cây cố  b  k ô  éo 

  t, t ờ  buổ  đó  kém, lúa  ạo mắc mỏ, n ân dân đó  k át, c ỉ ăn rau t ay cơm,  

uốn  máu ăn t  t, tàn  ạ  lẫn n au, n ƣn  sự t ực t ì đố  vớ  n au  ọ t   tìn   ì 

đâu!  oặc đ n nỗ  c a ăn t  t con,  oặc con ăn t  t c a mẹ an  em, vợ c ồn  

con cá , ăn nuốt lẫn n au. 

Lúc ấy, n ƣờ  đạ  t   c ủ, dạo đ  xem xét, co  t ấy c ún  s n , đó  k át 

t ều tụy,  ầy còm run rẩy, t ân t ể đen xấu, ở trên va  của các n ƣờ  đó,  oặc 

t ấy man   án  t uần là xác n ƣờ  c  t,  oặc là đầu, tay, lón  tay, bắp tay, 

xƣơn  sốn , xƣơn  sƣờn, c   va , đầu  ố , n ón c ân,  oặc  an, mật, ru t non, 

ru t   à. 

Lúc ấy đạ  t   c ủ  ỏ  n ỏ rằn : 

-N ữn  vật mà n ƣơ  man   án  đó là vật  ì vậy? 

N ƣờ  ấy đáp rằn : 

-N ữn  vật mà tô   án  t uần là đầu, tay, cán  tay, lón  đốt v.v…của 

n ƣờ  c  t vậy. 

 ạ  t   c ủ  ỏ : 



-N ƣơ   án  cán  tay, lón  đốt v.v…của n ƣờ  c  t ấy để làm  ì? 

N ƣờ  ấy đáp lạ  rằn : 

-Ôn  k ôn  b  t sao? Trờ  làm đạ   ạn, t ờ  buổ  đó  kém, t óc  ạo mắc 

mỏ, n ân dân đó  k át, ăn nuốt lẫn n au, n ữn  vật mà tô   án  đó, c  n  là 

t ức ăn của tô  vậy. 

Bấy   ờ t   c ủ, n  e lờ  nó  ấy rồ , tron  lòn  rất k n   ã , dựn  c  c ân 

lôn , n ã n ất ra đất, p    dùn  nƣớc lạn  r y lên mặt,  ồ  lâu mớ  tỉn . Rồ  lạ  

 ỏ  rằn : 

-Tuy n  ên, đó là t ức ăn của n ƣơ , n ƣn  là t  t của a  vậy? 

Bấy   ờ n ƣờ  b  đó  k a n  e lờ  ấy rồ , cất t  n  òa k óc, đau đớn n ƣ 

đứt ru t, b o vớ  n ƣờ  t   c ủ rằn : 

-T ực là đau đớn t ay! Quá  lạ t ay! Quá  lạ t ay!   ôn  b  t nó  làm sao 

c o x  t đƣợc!  ạ  t   c ủ! Tô  nay tìn  t ực b o c o ôn  đƣợc rõ: N ữn  t ứ 

t  t n ƣờ  mà tô   án  đó, có t ể nó   oặc là c a, mẹ,  oặc là vợ con, an  em 

hay là  ọ  àn  cốt n ục. 

Lúc đó các n ƣờ  b  đó  k át, a  nấy đều đem lòn  t àn  t ực tự nó  

n uyên n ân của n ữn  sự v ệc vớ   ạ  t   c ủ, mà k ôn  co v ệc  ì k ác  ơn 

là n oà  v ệc vì b  đó  k át, c o nên  ọ mớ  p    ăn nuốt lẫn n au n ƣ vậy. 

Bấy   ờ  ạ  t   c ủ n  e nó  n ƣ t  , bù  n ù  t an t ở, b o vớ  mọ  n ƣờ  

rằn : 

-Các n ƣơ  n ày nay, k ôn  nên ăn t  t lẫn n au nữa, n u cần dùn  quần 

áo, t ức ăn uốn , t uốc t an  v.v… b y n ày nữa, các n ƣơ  sẽ tụ tập tất c  ở 

tạ  n à ta, ta sẽ tùy t eo sự cần dùn  của các n ƣơ  mà cấp c o tất c  mọ  t ứ 

n ƣ: Quần áo, t ức ăn uốn , t uốc t an  k   bện   oạn, t ỏa mãn vớ  ý muốn 

của các n ƣơ . 

Mọ  n ƣờ  n  e rồ , lòn  s n  vu  mừn , k en rằn : 

-Tốt lắm! Tốt lắm! T ực là m t sự v ệc c ƣa từn  có vậy! 

Bấy   ờ t   c ủ, trở về tớ  n à,  ọ  vợ con, và tô  tớ, tất c  đều      ọp, rồ  

v  t   c ủ ở trƣớc đạ  c ún , nét mặt vu  vẻ, nó  lờ  d u dàn , b o ban vợ con, và 

các tô  tớ, nên p    để lòn  n  e tô  nó : 



-Các n uơ  có b  t c ăn !   ện nay  ặp lúc trờ  làm đạ   ạn, t ờ  buổ  đó  

kém, n ân dân c  t c óc vô số, các n ƣơ  ở tạ  n à này, k o tàn  đầy rẫy, t óc 

 ạo c ứa c an, cần p    cùn  n au k p t ờ    eo trồn  ru n  p úc. 

Vợ con n  e rồ , k en n ợ  rằn : 

-Tốt lắm! Tốt lắm! C ún  tô  rất làm sun  sƣớn  và x n vân  t eo lờ  của 

t   c ủ, t ân mạn  của c ún  tô  đây còn c ẳn  t  c,  uốn  c   là k o tàn  của 

c  , t ức ăn uốn . 

Bấy   ờ, t   c ủ, lòn  s n  vu  mừn , nó  rằn : 

-Tốt lắm! Tốt lắm! Các n ƣơ  t ực là n ữn  n ƣờ  bạn đạo Vô t ƣợn  của 

ta! Các n ƣơ , mỗ  n ƣờ  nên tự p ân c  a côn  v ệc tùy t eo đó mà làm, nên 

làm n ay và làm mau, b y n ày nữa quy t p    làm c o xon . 

Bấy   ờ t   c ủ p ân c  a các côn  v ệc đã xon  xuô , l ền đ  ra n oà , 

c ốn c ốn xem xét, vớ  ý đ n  sẽ tìm m t k o n  đất nào bằn  p ẳn  r n  rã , 

để làm nơ  lập     đàn bố t  . 

Sau k   đã tìm đƣợc m t c ỗ đất t an  t n  n ƣ ý muốn, ở đây các t ứ cát 

sỏ ,  ốc cây,  a   óc, đã đƣợc trừ sạc , các t ứ   ƣờn  tòa, c ăn đệm tr   bày là 

l ệt, để làm c ỗ c o đạ  n ồ  tƣơm tất. Năm trăm t ớt vo , vận t   các t ứ đồ ăn 

uốn  tớ      đàm bố t  , các t ứ đồ ăn uốn  ấy c ất lên cao n ƣ nú , các t ứ 

sữa, dầu mỡ, bán  t  t n  ều n ƣ nƣớc ao, các t ứ cỗ bàn y n t ệc, trăm v  đầy 

đủ, và c  các t ứ y p ục, vòn  n ọc, trâm xuy n, vo  n ựa, b y báu, k ôn  

t   u m t t ứ  ì, đều đƣợc x p đặt   t sức tran  n   êm  oàn b . 

Sau b y n ày, k   mặt trờ  vừa mọc, cùn  suốt t ờ    an ấy, k ua c uôn  

đán  trốn , t ổ  tù và, cao t  n  xƣớn  rằn : 

-Tất c  đạ  c ún , đều lạ       ọp ở nơ      đàn của  ạ  t   c ủ đây. 

Bấy   ờ mọ  n ƣờ , n  e t  n  xƣớn  ấy, lòn  s n  vu  mừn , k ác nào 

n ƣ n ƣỡn  m    ền t án . 

Sau k   n  e t  n  xƣớn  ấy rồ , l ền tìm đ n đạ      đàn bố t  , tùy ý mà 

lấy: Nào là y p ục, c ăn đệm, t ức ăn uốn , vòn  n ọc trân, xuy n, trăm t ứ 

t uốc t an , vo  n ựa, t ất b o, tùy t eo sở t  c , a  muốn lấy t ứ  ì đều đƣợc 

tùy ý lựa c ọn. 

Bấy   ờ t   c ủ, t ấy mọ  n ƣờ  đều đã lãn    t các t ứ của c   đem đ  rồ , 

lòn  ôn  rất vu  mừn , l ền trở về n à, để cùn  vớ  vợ con,  ƣởn  t ụ n ữn  sự 

sun  sƣớn  t ỏa t  c  của c n  n ũ dục. 



Sau t ờ    an bố t   b y n ày bỗn  n  e t ấy n ƣờ  n oà  nó  rằn : 

-N ữn  n ƣờ  mà trƣớc đây n ận các t ứ y p ục, c ăn đệm t ức ăn uốn  

của t   c ủ ấy, đều b  trún  đ c mà c  t,  oặc     có n ƣờ  nào c ƣa c  t,  ọ 

đều nó  rằn : “Lạ t ay! Lạ t ay!  ạ  t   c ủ ấy có lòn  t ƣơn  xót, cun  cấp 

n ữn  t ứ cần dùn  c o mọ  n ƣờ , nào y p ục, c ăn đệm, t ức ăn uốn , tuy 

n  ên   ện t ờ , đã đƣợc qua k ỏ  sự đó  k át, t n  mạn  đƣợc toàn vẹn, n ƣn  

sau đó và  n ày, đều b  trún  đ c mà c  t   t c .” 

Bấy   ờ  ạ  t   c ủ n  e t ấy nó  n ƣ vậy, s n  ra buồn bực áo não,  ỏ  vợ 

con rằn : 

-Tạ  sao các n ƣờ , k   nấu nƣớn  t ức ăn uốn , lạ  để c o t uốc đ c 

n  ễm vào tron  t ức ăn, làm c o mọ  n ƣờ  ăn n ằm mà b  c  t n ƣ t  ? 

Vợ con và các tô  tớ tron  n à đều nó  rằn : 

-T ƣa k ôn  p    n ƣ vậy đâu? 

-N u k ôn  n ƣ vậy, t ì t uốc đ c từ đâu mà có đây? 

Tất c  đều đáp lạ  rằn : 

-T ƣa c ún  tô  k ôn  đƣợc rõ. 

Bấy   ờ, t   c ủ l ền vào tron  n à, đ  lần lƣợt k ển k  o lạ  t ì t ấy có 

m t cá     n  nƣớc đậy nắp, l ền  ỏ  mọ  n ƣờ  rằn : 

- ây là cá     n   ì đây? 

G a n ân đáp rằn : 

- ây là cá     n  nƣớc, mà trƣớc đây k   t   c ủ còn bé, t   c ủ có nuô  ba 

con rắn đ c ở tron  cá     n  này, c  n  đây là c ỗ ở của ba con rắn đ c ấy, mà 

nƣớc cũn  cũn  là nƣớc đ c n u có n ƣờ  uốn  lầm p   , đều b  c  t mất mạn  

T   c ủ t ấy rồ , l ền  ỏ  các n ƣờ  tô  tớ rằn : 

-Trƣớc đây các n ƣơ  có dùn  nƣớc ở nơ  này để nấu t ức ăn uốn  k ôn ? 

Các n ƣờ  tô  tớ đáp rằn : 

T ƣa vì côn  v ệc trƣớc đây quá  ấp rút, c o nên c ún  tô  có  án  nƣớc ở 

tron     n  này để dùn  làm t ức ăn. 



 ạ  t   c ủ nó  rằn : 

-Lạ t ay! Lạ t ay! Ta t ực là kẻ n u s  k ôn  có tr  tuệ, tạ  sao ta lạ  nuô  

n ữn  loà  rắn đ c ở tron  cá     n  này để  ây t àn   ọa n ƣ t  ? 

Rồ  ôn  b o cùn  vợ con: P    lấp n ay cá     n  này đ , và ba con rắn đ c 

ở tron  đó, các n ƣơ  sẽ vì ta, lấy lửa đốt nó c o c  t   t đ , để trán  n ữn  ta  

 ọa về sau này. 

Bấy   ờ t   c ủ đã d ệt trừ   t n ữn  t ứ đ c  ạ  ở nơ     n  xon  rồ , ôn  

l ền ra n oà  xem xét, t ấy n ữn  n ƣờ  lĩn  n ận sự bố t   của ôn , đồn  t an  

nó  rằn : 

-Ôn  t   c ủ này, c o c ún  tô  t uốc đ c, k   n c o c ún  tô  có n ƣờ  

đ n nỗ  p    tán  t ân t ất mạn , n u n ƣ c ún  tô  b  t trƣớc tron  n ữn  món 

ăn có c ất đ c n ƣ t  , quy t sẽ k ôn  bao   ờ dám ăn c . 

Bấy   ờ v  t   c ủ k a, n  e mọ  n ƣờ  nó  n ƣ t   rồ , tron  lòn  s n  ra 

vô cùn  áo não; cũn  n ƣ C uyển Luân T án  Vƣơn , tuy rằn  dùn  mƣờ  

đ ều t  ện dạy b o k   n c o c ún  s n , đƣợc s n  ở nơ  cõ  n ƣờ , cõ  trờ , 

dẫu đƣợc  ƣởn  t ụ năm món dục lạc, sun  sƣớn  n  ệm mầu, n ƣn  vẫn c ƣa 

t oát k ỏ  đƣợc c n  s n ,   à, ốm c  t. 

Bấy   ờ C uyển Luân T án  Vƣơn , l ền p át n uyện rằn : 

-Ta nay quy t p    cầu Vô t ƣợn  P ật p áp, là p áp xuất t     an, k   n 

c o các c ún  s n , tán t án đọc tụn  tu tập, để đƣợc xa lìa s n  tử, đạt đ n 

c n  N  t Bàn,      t oát yên vu . 

Bấy   ờ C uyển Luân T án  Vƣơn , vì cầu P ật p áp l ền c o truyền l n  

k ắp c  tron  cõ  D êm p ù đề: A    ểu b  t P ật p áp  ạ  C uyển Luân T án  

Vƣơn , muốn cầu đƣợc  ọc tập. 

N ƣn  tất c  n ữn  nơ  đƣợc lện  của Vua truyền đó đều là nó  k ôn  có 

a  c . 

Cuố  cùn  đ n ở m t nƣớc n ỏ k a, có m t n ƣờ  Bà la môn, là n ƣờ    ểu 

b  t P ật p áp. Lúc đó sứ     l ền đ  n ay tớ  c ỗ n ƣờ  đó,  ỏ  rằn : 

- ạ  đức có   ểu b  t  ì về P ật p áp c ăn ? 

 áp rằn : -  ểu! 

Bấy   ờ sứ    , đầu mặt lễ xuốn  c ân, t ƣa cùn  vớ   ạ  sƣ rằn : 



- ạ  C uyển Luân T án  Vƣơn  muốn t ỉn   ạ  sƣ c ỉ dạy về P ật p áp 

cho Ngài.   n  x n  ạ  sƣ t ƣơn  xót n ận lờ , tớ  c ỗ C uyển Luân T án  

Vƣơn  k a, để c ỉ dạy c o n ƣờ . 

Lúc đó C uyển Luân T án  Vƣơn  l ền ra n oà   oàn  t àn  để n   n  

đón, đầu mặt lễ xuốn  c ân,  ỏ   an  ạ  sƣ đ  đƣờn  có k ỏ  mệt n ọc lắm 

k ôn ? Rồ  mớ  mờ  vào tron  cun , ở trên c  n  đ ện, Vua mờ   ạ  sƣ n ồ  

trên n ự tòa của N ƣờ . 

N ƣờ  Bà la môn l ền lên trên n ự tòa, n ồ  k t già phu. 

     ạ  vƣơn  t ấy  ạ  sƣ n ồ  tƣơm tất, và n ữn  t ứ cần dùn  đã đƣợc 

cun  cấp đâu vào đấy rồ , Vua c ấp tay  ƣớn  về n ƣờ  Bà la nôn t ƣa rằn : 

-T ƣa  ạ  sƣ! N à  có   ểu b  t P ật p áp k ôn ? 

N ƣờ  Bà la môn đáp rằn : 

-Ta   ểu b  t P ật p áp. 

 ạ  vƣơn  t ƣa rằn : 

-T ƣa  ạ  sƣ! X n n ƣờ   ãy vì tô       nó  P ật p áp. 

N ƣờ  Bà la môn nó : 

-Vua là n ƣờ  rất n u s , trƣớc đây ta cầu  ọc P ật p áp, ta đã p    c  u 

k ôn  b  t bao n  êu là sự cần k ổ mớ  t àn  đƣợc. Nay  ạ  vƣơn  đâu có t ể 

nào lạ  muốn n  e m t các  dễ dàn  n ƣ t   đƣợc? 

 ạ  vƣơn  t ƣa cùn   ạ  sƣ rằn : 

-Vậy N à  muốn cần dùn  vật  ì? 

N ƣờ  Bà la môn nó : 

- ạ  vƣơn  p    cún  dàn  c o ta. 

Vua nó : C ẳn   ay n ữn  t ứ cún  dàn  ấy là n ữn  t ứ vật  ì? Y p ục, 

c ăn đệm, t ức ăn uốn   ay vàn  bạc c âu báu ƣ? 

N ƣờ  Bà la môn nó : 

-Ta k ôn  dùn  n ữn  t ứ cún  dàn  ấy. 



Vua nói: 

-N u N à  k ôn  dùn  n ữn  t ứ cún  dàn  n ƣ t  ,  ay N à  cần dùn  

vo , n ựa, xe c  ƣ? Nƣớc t àn , vợ con ƣ?  ay âm n ạc, ca  át ƣ? 

N ƣờ  Bà la môn nó : 

-Ta cũn  k ôn  dùn  n ữn  t ứ cún  dàn  n ƣ vậy, mà ta c ỉ muốn n à 

Vua k oét trên t ân t ể của mìn  t àn  m t n àn cá  lỗ, rồ  đổ dầu đốt làm đèn 

đuốc, cún  dàn  c o ta, t ì ta sẽ      nó  P ật p áp c o, n u k ôn  làm đƣợc 

n ƣ t  , ta sẽ bỏ đ  n ay. 

Vua c ƣa k p tr  lờ , t ì n ƣờ  Bà la môn đã bƣớc xuốn  k ỏ  tòa n ồ , 

toan bỏ đ . 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  l ền ôm   ữ lạ , và t ƣa rằn : 

-X n  ạ  sƣ  ãy vu  lòn  ở lạ  đây tron  c ốc lát, nay tô  vì tr  tuệ nôn  

cạn, côn  đúc mỏn  man , x n N à  c o tô  đƣợc suy n  ĩ tron    ây lát, tô  sẽ 

p ụn    áo c ún  dàn  n ƣ lờ  N à  đã c ỉ dạy. 

C uyển Luân T án  Vƣơn  l ền tự suy n  ĩ rằn : 

-Ta từ đờ  vô t ủy lạ  đây, đã bỏ vô số t ân mạn , n ƣn  c ƣa từn  có lần 

nào vì p áp bỏ mìn , t ân này của ta đây rồ  m t n ày k a cũn  sẽ p     oạ  

d ệt, đâu có t ể còn mã  đƣợc, n ày nay c  n  là lúc mà ta cần p    đem t ân 

mạn  này cún  dàn  để cầu p áp vậy. 

Suy n  ĩ n ƣ t   rồ , Vua l ền t ƣa cùn   ạ  sƣ rằn : 

-T ƣa  ạ  sƣ! Tô  sẽ x n làm n ay v ệc cún  dàn  n ƣ lờ  N à  đã dạy 

b o. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  l ền vào tron  cun , b o vớ  các p u n ân rằn : 

- ể từ đây tô  sẽ vĩn  b ệt các p u n ân! 

Lúc ấy, các p u n ân, n  e t ấy Vua nó  n ƣ t  , tron  lòn  rất k n   ã  

dựn  c  c ân lôn , mà c ẳn  b  t n uyên do tạ  làm sao lạ  có sự tìn  n ƣ t  ! 

Các phu n ân n ỏ n ẹ  ỏ  Vua: 

-Vua đ n  sẽ đ  đâu? 

Vua nói: 



-T ân ta n ày nay, ta muốn sẽ k oét làm m t n àn n ọn đèn để cún  dàn  

 ạ  sƣ. 

Bấy   ờ các p u n ân, n  e Vua nó  l ền vật vã ra đất, cất t  n  kêu  ào, 

mê mẩn  ồ  lâu mớ  tỉn , rồ  tâu vớ  Vua rằn : 

-Tâu  ạ  vƣơn , ở đờ  k ôn   ì quý trọn , bằn  t ân mạn , n ƣờ  ta cun  

k n  nuôn  c  ều nó, tùy t ờ  p ụn  dƣỡn , mà còn e c ƣa đƣợc  à  lòn , nay 

vì lẽ  ì, mà Vua lạ   ủy  oạ  n ọc t ể n ƣ vậy? Vua là n ƣờ  có tr  tuệ, mà  n 

tuồn  n ƣ kẻ đ ên rồ, và n ƣ có ma quỉ  ì ám  ạ ? 

Vua nói: 

-  ôn  p    n ƣ vậy đâu! 

-N u k ôn  p    n ƣ vậy, t ì tạ  sao Vua lạ  tự c uốc lấy n ữn  sự k ổ 

não n ƣ t  , để cún  dàn  n ƣờ  Bà la môn? 

Vua b o các p u n ân rằn : 

-Nay ta sở dĩ làm n ƣ t  , là ta muốn vì tất c  c ún  s n  mà cầu P ật 

p áp vậy. 

Các phu nhân nói: 

-N u Vua nó  là vì tất c  c ún  s n , n ày nay tạ  sao, lạ  c ỉ t ấy có m t 

mình Ngài? 

Vua b o các p u n ân: 

-T  ên  ạ ân á , đều sẽ p    b ệt ly, vì t   ta nay, đem t ân mạn  này để 

cún  dàn , là ta muốn vì lũ n ƣơ  và tất c  c ún  s n  ở tron  n à tố , đốt lên 

m t n ọn đèn lớn tr  tuệ, so  sán    ữa đêm trƣờn  s n  tử, vô m n  tố  tăm c o 

các n ƣơ , k   n c o các n ƣơ  dứt trừ đƣợc cá   ọa  oạn s n  tử tron  n  ều 

đờ  k  p n  ều k  p, vƣợt qua mọ  c ƣớn  nạn đ n đƣợc c n  N  t Bàn an 

lạc. Lũ n ƣơ  tạ  sao n ày nay, lạ  làm trá  n ƣợc vớ  ý đ n  của ta? 

Lúc ấy, các p u n ân n  e Vua nó  rồ , lặn  t  n  k ôn  dám đố  đáp nữa, 

mà tron  lòn  t ì rất là sầu não, cất t  n   ào k óc, nức nở, tự bứt tóc, cào mặt, 

lạ  nó  rằn : 

-Lũ c ún  ta vì  t p úc, c o nên nay mất c ỗ sở cậy. 



Vua có năm trăm T á  tử, t  y đều đoan c  n , tốt đẹp, t ôn  m n , tr  tuệ, 

n ân tƣớn  đầy đủ, nên đƣợc Vua rất yêu quý, c ẳn  k ác nào con n ƣơ  mắt 

vậy. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  b o các con rằn : 

-Ngày nay ta muốn làm v ệc cún  dàn , ta e t ân mạn  này của ta, k ôn  

b  t có qua đƣợc k ôn ,  ay sẽ p    các  b ệt lũ các n ƣơ , t ì cõ  nƣớc này, 

t eo vƣơn  p áp, v ệc tr  c  n  sẽ do n ƣờ  con lớn n ất của ta. 

Bấy   ờ, các T á  tử n  e Vua c a nó  n ƣ t  , rất đau đớn n  ẹn n ào tâu 

Vua rằn : 

-Vua c a n ày nay sao lạ  nỡ bỏ c ún  con b  cô  cút? 

Lúc bấy   ờ, các T á  tử n ƣờ  t ì ôm lấy cổ của Vua c a,  oặc cầm tay, 

c ân của Vua c a, cất t  n  k óc lóc rất b  t  m: 

Lạ t ay! Lạ t ay! Làm sao n ày nay c ún  tô  lạ  b  mất sự c e c ở vĩn  

v ễn n ƣ t   này! 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  l ền k uyên b o các con rằn ; 

-T  ên  ạ ân á , đều p    có lúc ly b ệt. 

Các con tâu rằn : 

-T ƣa c a! Tuy c a dạy b o n ƣ vậy, n ƣn  vì tâm tìn  luy n m  c a, 

c ún  con làm sao có t ể bỏ đƣợc,  ạ  vƣơng ngày nay xin ban cho chúng con 

m t đ ều sở n uyện là: C ún  con x n đem t ân mạn  này dân  c o  ạ  vƣơn , 

để  ạ  vƣơn  cún  dàn  c o n ƣờ  Bà la môn. 

Vua nói: 

-Các con còn bé, c ƣa t ể b  t đƣợc, c ƣa t ể làm đƣợc n ữn  sự cún  

dàn  ấy, n ƣ ta n ày nay đã t ỉn   ạ  sƣ từ nơ  p ƣơn  xa tớ  đây, ta đã  ứa 

cún  dàn  N ƣờ , các con k ôn  làm đƣợc làm trá  lờ  của ta đã  ứa. V  lạ  

n ƣờ  con có    u, tất n  ên k ôn  đƣợc làm trá  ý của c a mẹ, tạ  sao n ày 

nay, các con lạ  trá  ý ta? 

Lúc ấy, các T á  tử, n  e lờ  ấy rồ , cất t  n  kêu  ào, k n  đ n  c  đ n 

các t ần kỳ, và   eo mìn  xuốn  đất cũn  n ƣ nú  T á  đổ. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  lạ  từ b ệt tất c  các Vua ở nơ  các t ểu quốc, rồ  trở lạ  

cun  đ ện, đ n trƣớc c ỗ  ạ  sƣ, cở  bỏ các t ứ c uỗ  n ọc và y p ục tran  sức 



trên mìn , để ở m t c ỗ, n ồ  n ay n ắn xon  xuô , rồ  b o các đạ  t ần, các 

t ểu quốc vƣơn , năm trăm T á  tử,  a  vạn p u n ân rằn : 

-Lũ n ƣơ  n ày nay, a  sẽ vì ta mà k oét m t n àn lỗ ở nơ  t ân t ể của ta? 

P u n ân, T á  tử và các quần t ần, đều cùn  đồn  tâm nó  rằn : 

-T à lấy dao sắc, tự k oét  a  mắt mìn , trọn k ôn  t ể lấy tay mìn , k oét 

t ân t ể của Vua đƣợc. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn , tâm s n  sầu não, tự n  ĩ mìn  n ày nay t ực là cô 

đ c, tron  đạ  c ún  này, k ôn  có m t n ƣờ  nào có t ể   úp đỡ c o mìn  

đƣợc sao? 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn , có m t n ƣờ  C  ên đà la, t n  tìn  rất  un  ác, a  

cũn  sợ  ã , n ân n  e t ấy t  n , l ền đ  tớ  c ỗ Vua, b o vớ  T á  tử: 

-V  đừn  nên lo buồn làm c  , tô  nay có các , làm c o v ệc ấy của Vua 

k ôn  t ể t àn  tựu đƣợc. V ệc ấy k   đã k ôn  t àn  tựu đƣợc, tất n  ên Vua 

sẽ lạ  ca  tr  đất nƣớc n ƣ trƣớc đây k ôn  k ác. 

Các T á  tử n  e nó  n ƣ t   rồ , lòn  s n  vu  mừn . 

Lúc đó, n ƣờ  C  ên đà la đ  đ n trƣớc c ỗ Vua, tâu vớ   ạ  vƣơn  rằn : 

- ạ  vƣơn  n ày nay, N à  đ n  làm  ì vậy? 

Vua nói: 

-Ta đ n  k oét mìn  làm m t n àn n ọn đèn, để cún  dàn   ạ  sƣ. 

N ƣờ  C  ên đà la tâu rằn : 

-N à  muốn k oét mìn , tô  có t ể vì N à  mà làm đƣợc. 

Vua n  e nó , lòn  rất vu  mừn , b o n ƣờ  C  ên đà la rằn : 

-N à n ƣơ  t ực là bạn đạo Vô t ƣợn  của ta. 

Lúc ấy, n ƣờ  C  ên đà la l ền sấn đ n trƣớc c ỗ Vua, vớ  dán  đ ệu quát 

t áo dữ tợn, nó  lớn: 

- ạ  vƣơn  nên b  t, cá  p ép    t n ƣờ , p    c ém đầu, cắt cổ, c ặt tay, 

c ặt c ân, cắt  ân, đau đớn n ƣ t  ,  ạ  vƣơn  có t ể k am c  u đƣợc k ôn ? 



Vua n  e lờ  nó  ấy, man  lòn  vu  mừn . 

N ƣờ  C  ên đà la, tây cầm con dao lƣỡ  trâu, tớ  trên t ân t ể của Vua, 

tron  k o n  c ớp mắt đã k oét t àn  m t n àn lỗ. 

Lúc đó, n ƣờ  C  ên đà la tƣởn  Vua t oá  tâm, n ƣn  t ực ra t ì Vua rất 

bìn  tĩn . 

N ƣờ  C  ên đà la t    àn  xon , l ền quăn  con dao xuốn  đất mà bỏ 

c ạy đ  nơ  k ác. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn , các lỗ b  k oét đã đổ dầu, dùn  lụa làm bất để đốt đèn. 

    n ƣờ  Bà la môn  ạ  sƣ, co  t ấy  ạ  vƣơn  làm v ệc ấy rồ , l ền tự 

n  ĩ rằn : “Ta nay p    nên, trƣớc vì  ạ  vƣơn , tuyên nó  P ật p áp, sỡ dĩ vì 

sao? - ạ  vƣơn  n ày nay, đốt mìn  làm đèn, e t n  mạn  k ó qua đƣợc, n u 

n ƣ t n  mạn  k ôn  qua đƣợc, t ì a  sẽ n  e p áp?” 

Suy n  ĩ n ƣ vậy rồ , l ền tâu  ạ  vƣơn  rằn : 

-T n  t  n dũn  mãn  làm đƣợc n ữn  v ệc k ó làm, tu  àn  k ổ  ạn  n ƣ 

t  , là vì muốn đƣợc n  e P ật p áp,   ờ đây n à Vua  ãy n  e c o kỹ, n ớ 

n  ĩ c o k éo, nay tô  sẽ vì n à Vua, tuyên nó  P ật p áp c o N à  n  e? 

Vua n  e lờ  nó  ấy rồ , lòn  rất vu  mừn , v  n ƣ n ƣờ     u tử vừa mớ  

mất c a mẹ tron  lòn  rất sầu não, k ôn  b  t nó  sao c o x  t đƣợc, n ƣn  

bỗn  t ấy c a mẹ sốn  lạ , nên lòn  rất vu  mừn . Vua n  e lờ  nó  ấy, cũn  lạ  

n ƣ t  . 

Lúc ấy n ƣờ  Bà la môn l ền vì n à Vua mà nó  m t nửa bà  kệ rằn : 

“Mọ  p áp  ƣn , suy ấy, 

Có s n  p    có d ệt. 

T n  d ệt là yên vu ”. 

Vua n  e p áp ấy rồ , tron  lòn  s n  vu  mừn , Vua b o các T á  tử, và 

các  ạ  t ần rằn : 

-Các n ƣơ  đố  vớ  ta, n u a  có lòn  t ƣơn  ta, nên p    vì ta, n ớ   ữ  ìn 

p áp ấy, ở k ắp tất c  t àn  ấp tụ lạc, đ n  an  cùn  n õ  ẻm, truyền nó  ƣa 

mện  của Vua: “mọ  n ƣờ  nên b  t, Vua  ạ  C uyển Luân Vƣơn , t ấy các 

n ân dân, và tất c  c ún  s n  p    c ìm đắm tron  bể k ổ, c ƣa đƣợc      

t oát, nên N à  s n  tâm t ƣơn  xót, k oét mìn  làm m t n  ìn n ọn đèn, để 



cầu m t nửa bà  kệ, các n ƣơ  n ày nay, n u a  c m ân đức đạ  b  của  ạ  

vƣơn , nên  ãy v  t c ép bà  kệ ấy,  oặc đọc tụn  tu tập suy n  ĩ n  ĩa lý, t eo 

n ƣ lờ  nó  tu  àn ”. 

Mọ  n ƣờ  n  e lờ  nó  ấy rồ , tâm s n  vu  mừn , đồn  t an  k en n ợ  

 ạ  vƣơn  rằn : 

-Làn  t ay! Làn  t ay! T ực là bậc  ạ  từ b  p ụ, vì các c ún  s n , tu 

k ổ  ạn  n ƣ t  , lũ c ún  ta p    nên, c ón  tớ  b ên c ép,  oặc trên   ấy, 

 oặc trên v  ,  oặc k ắc trên đá,  oặc trên cây cố , sàn  đá, cỏ cây, k e suố , 

đƣờn  lố , và n ữn  c ỗ n  ều n ƣờ  qua lạ , cũn  đều v  t c ép, k   n c o 

n ƣờ  nào đƣợc trôn  t ấy, n  e t ấy, đều p át tâm vô t ƣợn  c  n  đẳn  c  n  

giác. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  l ền đốt m t n  ìn n ọn đèn, cún  dàn   ạ  sƣ, án  

sán  c   u xa k ắp mƣờ  p ƣơn  t     ớ , tron  án  sán  của n ữn  n ọn đèn 

ấy, cùn  p át ra t  n  truyền nó  nửa bà  kệ ấy. N ữn  n ƣờ  n  e p áp, đều 

p át tâm Vô t ƣợn  c  n  đẳn  c  n    ác. Án  sán  của m t n  ìn n ọn đèn 

ấy, còn c   u sán  lên mã  tớ  cun  trờ   ao Lợ , làm át c  án  sáng hòa quang 

của c ƣ T  ên. 

Bấy   ờ Vua cõ  trờ   ao Lợ , t ấy án  sán  c   u sán  t  ên cun , l ền 

n  ĩ rằn :   ôn  b  t vì n ân duyên  ì mà lạ  có án  sán  ấy? N  ĩ vậy rồ , 

l ền dùn  t  ên n ãn, xem xét ở nơ  n ân   an, t ì t ấy Vua  ạ  C uyển Luân, 

vì t ƣơn  xót tất c  c ún  s n , mà k oét mìn  t àn  m t n àn n ọn đèn, cún  

dàn   ạ  sƣ, để cầu P ật p áp, cứu đ  c o tất c  c ún  s n . Vì t   lũ c ún  ta 

n ày nay p    đ n ở nơ  n ân   an để k uy n k  c    úp đỡ, k   n c o n à Vua 

s n  tâm vu  mừn . 

    đó Vua ở cõ  trờ   ao Lợ  l ền xuốn  n ân   an,  óa làm n ƣờ  p àm 

p u, đ  đ n c ỗ Vua  ạ  C uyển Luân,  ỏ  n à Vua rằn : 

-N à  k oét mìn  t àn  m t n àn n ọn đèn, tu k ổ  ạn  n ƣ t  , mon  

cầu m t nửa bà  kệ để làm  ì vậy? 

Vua đáp rằn : 

-T  ện nam tử! Ta vì tất c  c ún  s n , c o nên nay ta p át tâm Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác. 

Bấy   ờ n ƣờ  b  n  óa k a, l ền trở lạ  t ân của T  ên    T  c , b o  ạ  

vƣơn  rằn : 



-N à  cún  dàn  n ƣ vậy, để cầu làm T  ên vƣơn , Ma vƣơn   ay P ạm 

vƣơn  ƣ? 

    ấy C uyển Luân T án  Vƣơn  l ền b o T  ên    T  c  rằn : 

-Tô  k ôn  cầu sự tôn quý ở cõ  trờ ,  ay cõ  n ƣờ , mà tô  c ỉ muốn cầu 

đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, để cứu đ  c o tất c  c ún  s n . N ƣờ  

c ƣa đƣợc yên ổn, sẽ k   n c o đƣợc yên ổn; n ƣờ  c ƣa đƣợc      t oát, sẽ 

k   n c o đƣợc      t oát; n ƣờ  c ƣa đƣợc đ  sẽ k   n c o đƣợc đ ; n ƣờ  

c ƣa đắc đạo, muốn k   n c o đƣợc đắc đạo. 

T  ên    T  c  nó : 

- ạ  vƣơn  n ày nay, t ật là n u s , cầu đạo Vô T ƣợn  C  n  đẳn  C  n  

  ác, p    lâu c  u cần k ổ, mớ  t àn  đƣợc, n ƣ vậy làm sao mà N à  có t ể 

muốn cầu đạo Vô T ƣợn  đƣợc? 

Vua b o T  ên    T  c  rằn : 

-G   sử vòn  sắt nón , quấn c ặt lấy đầu tô , tô  trọn k ôn  vì t   mà t oá  

tâm Bồ  ề. 

T  ên    T  c  nó  rằn : 

-N à  dẫu nó  n ƣ vậy, n ƣn  tô  vẫn c ƣa có t ể t n đƣợc. 

Bấy   ờ C uyển Luân T án  Vƣơn , l ền ở trƣớc T  ên    T  c  lập t ệ 

n uyện rằn : 

-N u tô  k ôn  t ực lòn  cầu đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác để 

cứu đ  c ún  s n , mà tô  nó  dố  vớ  T  ên    T  c , t ì m t n àn lỗ mụn 

khoét trên thân t ể này của tô , trọn k ôn  bao   ờ làn , trá  lạ , n u k ôn  n ƣ 

vậy, máu sẽ t àn  sữa, và m t n àn lỗ mụn nầy sẽ bìn  p ục n ƣ cũ. 

    Vua nó  lờ  ấy rồ , tức t ì m t n àn lỗ mụn trên t ân t ể của Vua l ền 

đƣợc bìn  p ục n ƣ cũ. 

T  ên    T  c  nó : 

-Lành t ay  ạ  vƣơn ! Qu  t ực là n ƣờ  có lòn  đạ  b  và t ực  àn  đạ  

b , cần k ổ n ƣ vậy, quy t k ôn  bao lâu, sẽ c ứn  đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  

C  n    ác, k   t àn  C  n  G ác rồ , x n N à  đ  c o tô  trƣớc. 



Lúc ấy, T  ên    T  c , p ón  án  sán   òa quan , c   u k ắp c  toàn 

t ân của Vua, đồn  t ờ  trăm n àn C ƣ t  ên, đều p át tâm Vô t ƣợn  C  n  

đẳn  C  n    ác. 

Năm trăm T á  tử, t ấy t ân t ể của Vua c a, đƣợc bìn  p ục n ƣ cũ, 

tron  lòn  rất vu  mừn , l ền ra trƣớc Vua, đầu mặt lễ sát xuốn  c ân, rồ  lui 

n ồ  về m t p  a c ấp tay  ƣớn  về Vua c a, đồn  t an  nó  rằn : 

-T ực c ƣa từn  có vậy, Vua c a n ày nay t ực là n ƣờ  có lòn  từ b , 

t ƣơn  xót tất c . 

Vua b o các T á  tử: 

-N u các con là n ƣờ  có    u, các con p    nên p át tâm Vô t ƣợn  C  n  

đẳn  Chính giác. 

Các T á  tử, n  e lờ  nó  ấy rồ , lòn  s n  vu  mừn , vì c m ân đức trọn  

đạ  của Vua c a, nên đều p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác.  a  vạn 

p u n ân, trăm n àn t ể nữ, cũn  lạ  n ƣ t  . 

Bấy   ờ ở tron  dân c ún , có n ữn  c ún  s n  n  ều bằn  số  ạt cát của 

b y mƣơ  sôn   ằn , đều p át tâm T an  Văn, B c  C   P ật, lạ  có Vô lƣợn  

C ƣ t  ên, Càn t át bà, A tu la, Ca lâu la, Ma  ầu la   à, N ân và P   n ân 

v.v… đƣợc trôn  t ấy, và n  e t ấy v ệc ấy rồ , đều p át đạo tâm,  oan  ỷ mà 

lui ra. 

---o0o--- 

04. PHẨM PHÁT TÂM BỒ  Ề THỨ TƯ 

Bấy   ờ ở tron     , có m t v   ạ  Bồ Tát Ma  a Tát, tên là  ỷ Vƣơn , 

l ền từ tòa n ồ  đứn  dậy, để  ở va  áo bên p   ,  ố  bên p    quỳ xuốn  đất, 

c ấp tay n ƣỡn  bạc  đức N ƣ La  rằn : 

-Bồ Tát p    tr  ân báo ân n ƣ t   nào? 

P ật b o Bồ Tát  ỷVƣơn : 

-T  ện nam tử! Ôn   ãy n  e c o kỹ: Bồ Tát muốn tr  ân báo ân nên p    

p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, và dạy b o tất c  c ún  s n  p át 

tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

Bồ Tát  ỷ Vƣơn   ỏ : 



-N u p át tâm Bồ  ề, sẽ p    p át n ƣ t   nào? Và n ân đâu mà có t ể 

p át đƣợc? 

P ật nó : 

-T  ện nam tử! Bồ Tát Ma  a Tát, k   t oạt mớ  p át tâm Bồ  ề p    lập 

đạ  n uyện, và nó  n ƣ t   này: “N u tô  c ứn  đƣợc đạo Vô t ƣợn  C  n  

đẳn  C  n    ác, tô  sẽ làm lợ   c  c o tất c  c ún  s n , k   n c o c ún  s n  

đƣợc an trụ tron  c n  đạ  N  t Bàn, lạ  sẽ   áo  óa tất c  c ún  s n , t  y đều 

đƣợc đầy đủ bát n ã ba la mật”. N ƣ t    ọ  là tự lợ  cũn   ọ  là lợ  t a. 

C o nên Bồ Tát k   t oạt mớ  p át tâm Bồ  ề, t ờ  đƣợc  ọ  là Bồ  ề 

n ân duyên, c ún  s n  n ân duyên, c  n  n  ĩa n ân duyên, ba mƣơ  b y 

p ẩm trợ đạo p áp n ân duyên, t âu n   p tất c  cỗ   ốc t  ện p áp. 

C o nên Bồ Tát đƣợc  ọ  là bậc  ạ  T  ện, cũn   ọ  là cỗ   ốc làn  của tất 

c  c ún  s n , vì vậy mà Bồ Tát có t ể p á trừ ba n   ệp ác ở nơ  t ân, k ẩu, ý 

v.v… c o tất c  c ún  s n . Tất c  n ữn  t ệ n uyện của t     an, tất c  t ệ 

n uyện của xuất t     an, k ôn  có t ệ n uyện nào bằn  đƣợc t ệ n uyện Vô 

t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. T ệ n uyện n ƣ t  , t ực k ôn   ì  ơn đƣợc, 

k ôn   ì trên đƣợc nữa. 

Bồ Tát k   t oạt mớ  p át tâm Bồ  ề, có năm v ệc: 

M t là t n , 

 a  là  ạn , 

Ba là c n    ớ , 

Bốn là côn  đức, 

Năm là tăn  tƣởn . 

Bồ Tát n u  ay p át đƣợc tâm Bồ  ề, t ì đƣợc  ọ  là Ma  a Tát, quy t 

đ n  sẽ c ứn  đƣợc đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, trọn  ạ  t ừa  ạn . 

C o nên k   t oạt mớ  p át tâm Bồ  ề, tức  ay t âu n   p đƣợc tất c  

t  ện p áp. Bồ Tát Ma  a Tát p át tâm Bồ  ề, tu  àn  mon  đƣợc qu  v  Vô 

t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, n u k ôn  p át tâm quy t k ôn  t ể nào t àn  

đƣợc, c o nên p át tâm, là cỗ   ốc của qu  v  Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n  

giác. Bồ Tát Ma  a Tát co  t ấy c ún  s n  p    c  u n ữn  sự k ổ não, t ì 

lòn  s n  t ƣơn  xót, nên Bồ Tát, n ân tâm từ b , mà p át tâm Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  Chính giác, nhân p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, mà 



 ay tu tập ba mƣơ  b y trợ đạo p áp, n ân tu tập ba mƣơ  b y p ẩm trợ đạo 

p áp, mà c ứn  đƣợc đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, c o nên p át tâm 

là cỗ   ốc của đạo Vô t ƣợn  Bồ  ề, do p át tâm Bồ  ề, mớ   ay  àn  trì đƣợc 

Bồ Tát   ớ . 

C o nên p át tâm  ọ  là  ốc,  ọ  là n ân,  ọ  là n àn ,  ọ  là lá, cũn   ọ  

là  oa, lần lƣợt  ọ  là qu , cũn   ọ  là  ạt. Bồ Tát p át tâm, cũn  có n ƣờ  t ì 

đƣợc rốt ráo, có n ƣờ  t ì k ôn  đƣợc rốt ráo, n ƣờ  đƣợc rốt ráo t ì mã  mã  

c o đ n k   c ứn  đƣợc đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, trọn k ôn  bao 

  ờ t oá  c uyển. Còn n ƣờ  k ôn  đƣợc rốt ráo, là tron  tâm đã có sự t oá  

c uyển. T oá  c uyển có  a  t ứ: M t là t oá  c uyển rốt ráo,  a  là t oá  

c uyển k ôn  rốt ráo. 

N ƣờ  t oá  c uyển rốt ráo, là n ƣờ  trọn k ôn  t ể p át tâm Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác, k ôn  t ể suy tìm, tu tập p áp đó đƣợc. 

N ƣờ  t oá  c uyển k ôn  rốt ráo, là n ƣờ  t ƣờn  cầu p át tâm Bồ  ề, 

t ƣờn  tu tập p áp đó. 

P át tâm Bồ  ề có bốn t ứ: 

-M t là, n u có t  ện nam tử, t  ện nữ n ân nào,  oặc đƣợc co  t ấy, n  e 

t ấy n ữn  v ệc bất k   tƣ n    của c ƣ P ật, Bồ Tát, l ền s n  tâm cun  k n , 

và n  ĩ rằn : “N ữn  sự của P ật, Bồ Tát là bất k   tƣ n   , n u P ật, Bồ Tát 

c ứn  đƣợc sự bất k   tƣ n    ấy, t ì ta đây cũn  quy t sẽ c ứn  đƣợc đạo Vô 

t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, c o nên ta dốc lòn , n ớ n  ĩ đạo Bồ  ề, và 

p át tâm Vô t ƣợn  Bồ  ề. 

- a  là, lạ  có n ƣờ  k ôn  đƣợc co  t ấy n ữn  sự bất tƣ n    của c ƣ 

P ật, Bồ Tát mà c ỉ n  e t ấy cá  tạn  b  mật của c ƣ P ật, Bồ Tát l ền s n  

tâm cun  k n  t n tƣởn , cầu đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, và Ma  a 

Bát N ã, c o nên p át tâm Bồ  ề. 

-Ba là, lạ  có n ƣờ  k ôn  đƣợc co  t ấy n ữn  v ệc bất tƣ n    của c ƣ 

P ật, Bồ Tát cũn  k ôn  đƣợc n  e p áp, mà do vì k   co  t ấy p áp d ệt, rồ  

tron  lòn  n  ĩ rằn : “Vô t ƣợn  P ật p áp,  ay d ệt trừ đƣợc vô lƣợn  k ổ 

não c o c ún  s n , làm  c  lợ  lớn lao c o c ún  s n , c ỉ có c ƣ P ật, Bồ Tát, 

mớ   ay làm c o P ật p áp đƣợc trƣờn  tồn bất d ệt, ta n ày nay cũn  nên p    

p át tâm Bồ  ề, k   n c o các c ún  s n , xa lìa p  ền não, t ệ n uyện t ân 

này của ta, dầu c o p    c  u mọ  sự đạ  k ổ não đ  c ăn  nữa, ta quy t   ữ  ìn 

P ật p áp, k   n c o P ật p áp đƣợc trƣờn  tồn mã  mã  ở t     an, cho nên ta 

p át tâm Bồ  ề. 



-Bốn là, lạ  có n ƣờ  k ôn  đƣợc co  t ấy c ƣ P ật, Bồ Tát, k ôn  đƣợc 

n  e p áp, k   p áp d ệt cũn  k ôn  đƣợc t ấy, mà c ỉ t ấy tất c  c ún  s n  ở 

tron  đờ  ác trƣợc, đủ mọ  t ứ p  ền não, t am dục,   ận tức, n u s , k ôn  

t ẹn, k ôn   ổ, bỏn xẻn, tật đố,  an    ét, n    n ờ, lƣờ  b  n v.v… t ấy n ƣ 

t   rồ , l ền n  ĩ rằn : “Tron  đờ  ác trƣợc này, c ún  s n  c ẳn  c  u tu t  ện, 

tâm N   t ừa còn k ôn  p át, nữa là tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, ta 

nay p    nên p át tâm Bồ  ề, p át tâm Bồ  ề rồ , l ền dạy b o tất c  c ún  s n  

đều p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác”. 

Bấy   ờ N à   ỷ Vƣơn  Bồ Tát, lạ  bạc  P ật rằn : 

-Lạy  ức T   Tôn! Bồ Tát tr  ân báo ân bằn  các  tự p át tâm Bồ  ề và 

dạy b o tất c  c ún  s n  đều p át tâm Bồ  ề. Son   ức N ƣ La  t uở xƣa k   

còn p    s n  tử, t oạt mớ  p át tâm Bồ  ề, là do n ân duyên  ì? 

P ật dạy: 

-T  ện nam tử! Về đờ  quá k ứ lâu xa, k  p số n  ều k ôn  t ể kể t n  

đƣợc, k   ta còn ở tron  vòn  s n  tử, do p  ền não trọn  c ƣớn , tạo nên 

n ữn  n   ệp ác ở nơ  t ân, k ẩu, ý, nên p    đọa lạc vào các đ a n ục n ƣ:   a 

n ục A  a  a, đ a n ục A ba ba, đ a n ục A đạt đa, đ a n ục  ồn  p ủ, đ a n ục 

 ạ  đồn  p ủ, đ a n ục  ắc t ạc , đ a n ục  ạ   ắc t ạc , c o đ n đ a n ục 

 ỏa xa. Ta n ớ k   ta p    đọa vào đ a n ục  ỏa xa, ta cùn  vớ   a  n ƣờ  bạn 

p    kéo m t cá  xe lửa, bốc c áy n ùn n ụt, quỷ đầu trâu tên là A Bàn , n ồ  ở 

trên xe, mắm m ện , n    n răn , trợn mắt, m ện , mắt, ta , mũ  đều p un ra 

k ó  lửa, t ân t ể to lớn, tay c ân  ân  uốc,  ìn  sắc t a đen, tay cầm  ậy sắt, 

đán  đập luôn luôn, mặc dầu ta b  đán  đập đau đớn, n ƣn  vẫn cố sức kéo, lúc 

đó  a  n ƣờ  bạn của ta, vì  ơ  sức y u đuố , kéo k ôn  nổ , nên b  quỷ đầu trâu 

A Bàn , lấy đ n  ba bằn  sắt, đâm vào bụn , lấy  ậy bằn  sắt đập vào lƣn , 

máu p un ra n ƣ suố  c  y, đau đớn k ó n ẫn, n ữn  n ƣờ  ấy cất t  n  kêu 

 ào rất t  m t   t, n ƣờ  t ì kêu c a mẹ, n ƣờ  t ì kêu vợ con. N ƣn  dầu có 

kêu  ào n ƣ t  , cũn  c ẳn   c  lợ   ì đố  vớ  mìn . Lúc ấy, ta t ấy n ữn  

n ƣờ  bạn của ta c  u sự k ổ não n ƣ vậy, lòn  ta s n  ra t ƣơn  xót. Nhân 

lòn  s n  tƣởn  t ƣơn  xót ấy, c o nên ta p át tâm Bồ  ề, vì n ữn  n ƣờ  c  u 

t   ấy, mà k uyên b o quỷ đầu trâu A Bàn  rằn : 

-N ữn  n ƣờ  p    c  u t   đây, t ực đán  t ƣơn  xót, x n ôn   ãy rũ lòn  

nớ  tay, đừn  nên đán  đập  ọ t   n   ệp. 

Lúc ấy quỷ đầu trâu A Bàn , n  e ta nó  n ƣ t  , lòn  s n    ận tức, dùn  

đ n  ba bằn  sắt đâm vào cổ ta, c  t l ền tạ  c ỗ, ta l ền đƣợc t oát k ỏ  cá  t   

trăm k  p p    đọa lạc ở nơ  đ a n ục  ỏa xa, c  n  vì lúc đó ta p át đƣợc tâm 

Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác vậy. 



P ật b o N à  Bồ Tát  ỷ Vƣơn : 

-N ƣờ  kéo xe lửa tức là t ân ta n ày nay, n ân p át tâm Bồ  ề, mà c ón  

đƣợc t àn  P ật. T   nên b  t: Tất c  c ún  s n  p át tâm Bồ  ề, sự đó c ẳn  

ph   m t,  oặc n ân lòn  từ b ,  oặc n ân lòn    ận tức,  oặc n ân lòn  bố t  , 

 oặc n ân lòn  bỏn xẻn,  oặc n ân lòn  vu  mừn ,  oặc n ân p  ền não,  oặc 

n ân ân á  ly b ệt,  oặc n ân sự oán   ét  ặp  ỡ,  oặc n ân  ần  ũ  bạn làn , 

 oặc n ân bạn ác,  oặc n ân đƣợc co  t ấy P ật,  oặc n ân đƣợc n  e p áp… 

c o nên b  t: Tất c  c ún  s n , p át tâm Bồ  ề, mỗ  mỗ  c ẳn  p    đồn  

n ất. 

 ỷ Vƣơn  nên b  t! Bồ Tát Ma  a Tát, tr  ân báo ân, sự đó n ƣ t  . 

    P ật nó  p áp ấy rồ , có m t vạn tám trăm n àn n ƣờ  đều phát tâm 

Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. Tron  tất c  đạ  c ún , có n ƣờ  đƣợc 

c ứn  qu  Tu đà  oàn, c o đ n A la  án, T  ên đ a quỷ t ần, N ân và P   n ân 

cũn  p át tâm T an  Văn, B c  C   P ật. Sau k   đƣợc n  e P ật nó  p áp, a  

nấy đều vu  mừn , đầu mặt làm lễ P ật, rồ  quan  về p  a bên p    mà lu  trở 

ra. 

---o0o--- 

Quyển T ứ  a 

05. PHẨM LUẬN NGHĨA THỨ NĂM 

    ấy  ức N ƣ La  lên cun  trờ   ao Lợ , vì mẹ là Ma Da p u n ân, và 

các đạ  c ún , t uy t p áp tron  t ờ    an c  n mƣơ  n ày. Tron  c  n mƣơ  

ngày ấy, ở cõ  D êm P ù  ề, tất c  đều k ôn  b  t  ức N ƣ La  ở c ỗ 

nào. N à   ạ  Mục   ền L ên, t ần t ôn  đệ n ất, dùn    t t ần lực, để tìm 

k  m k ắp c  mƣờ  p ƣơn , cũn  lạ  c ẳn  b  t. N à  A Na Luật  à, t  ên n ỡn 

đệ n ất, xem xét k ắp c  mƣờ  p ƣơn , ba n àn đạ  t  ên t     ớ , cũn  lạ  

c ẳn  t ấy, c o đ n c  năm trăm đệ tử, cũn  c ẳn  b  t  ức N ƣ La  ở đâu, 

nên a  nấy đều man  lòn  buồn rầu mon  n ớ. 

Vua Ƣu   ền, vì luy n m  P ật, nên dùn  cây n ƣu đầu c  ên đàn, tạc làm 

 ìn  tƣợn  của  ức N ƣ La , để lễ bá  cún  dàn  cũn  n ƣ P ật tạ  t   k ôn  

khác. 

Bấy   ờ  ạ  Vƣơn  Ƣu   ền mớ  tr ệu tập bọn Lục sƣ n oạ  đạo,  ỏ  xem 

 ức N ƣ La  ở c ỗ nào? Lúc ấy bọn Lục sƣ l ền tâu rằn : 

- ạ  Vƣơn  nên b  t:  ó c ẳn  qua là cá  trò  uyễn t uật của Sa Môn Cù 

 àm,  óa làm n ƣ vậy, cá  p áp  uyễn t uật ấy k ôn  p    là c ân t ực.  ạ  



Vƣơn  nên b  t: Tron  bốn loạ  k n  đ ển Vệ  à của c ún  tô , cũn  đã có nó  

tron  k o n  m t n àn năm  ay  a  n àn năm sau, sẽ có m t n ƣờ   uyễn t uật 

ra đờ . Sa môn Cù  àm c  n  là n ƣờ  đó vậy. 

Bấy   ờ N à  A Na Luật  à đ  đ n c ỗ  ạ  Vƣơn , b o  ạ  Vƣơn  rằn : 

- ạ  Vƣơn  nên b  t:  ức N ƣ La  n ày nay   ện đan  ở trên cun  trờ  

 ao Lợ , sau b y n ày nữa, sẽ trở về cõ  D êm P ù  ề. 

Vua n  e lờ  nó  ấy, lòn  s n  vu  mừn , truyền lện  c o k ắp c  nƣớc, 

p    quét dọn, rƣớ  nƣớc, đốt  ƣơn , treo các cờ p ƣớn  và tran  t   t mọ  t ứ 

n ƣ: Cỗ bàn,  ƣơn   oa, kỹ n ạc để cún  dàn  P ật. 

Lúc đó bọn Lục sƣ, t ấy mọ  n ƣờ  đều tụ  ọp, để tran  t   t mọ  t ứ cún  

dàn  n ƣ t  , mớ   ỏ  rằn : 

-Các ngƣơ  tran  t   t mọ  t ứ cún  dàn  n ƣ vậy, là muốn để mờ  Quốc 

vƣơn   ay Vƣơn  tử ƣ? 

N ữn  n ƣờ  ấy tr  lờ  rằn : 

-  ôn  p    vậy đâu! 

Bọn Lục sƣ  ỏ : 

-N u k ôn  p    vậy, c ắc là để mờ  các quan  ạ  t ần, Bà la môn  ay cƣ 

sĩ ƣ? 

 áp rằn : 

-  ôn  p    vậy đâu! 

Bọn Lục sƣ lạ   ỏ : 

-N u k ôn  p    vậy, c ắc là để      ọp  ọ  àn  c ăn ? 

 áp rằn : 

-Cũn  k ôn  p    vậy nữa, mà đó là c ún  tô  muốn t ỉn  P ật để cún  

dàn  vậy. 

Bọn Lục sƣ lạ   ỏ : 

-P ật là  ì? 



N ữn  n ƣờ  tụ  ọp tr  lờ : 

-Là bật N ất t   t tr . 

Bọn Lục sƣ lạ   ỏ : 

-N ất t   t tr  là  ì? 

 áp rằn : 

-Là n ƣờ  c a làn  của tất c  c ún  s n , các ôn  k ôn  b  t  ay sao? Vua 

Bạc  T n  là dòn  dõ   ào quý đệ n ất, từ sơ k  p đ n nay, con c áu t ƣờn  

t  p nố  n au, làm Vua C uyển Luân, n ƣn   ần  a  đờ  nay, thì không làm Vua 

C uyển Luân nữa. Tuy k ôn  làm Vua C uyển Luân, mà c ỉ làm Vua cõ  D êm 

P ù  ề t ô . Tron  ba an  em, n ƣờ  lớn n ất, tên T n  P ạn, n ƣờ  t ứ  a , tên 

là   c P ạm, và n ƣờ  con út, tên là Cam L  P ạm. Vua T n  P ạm s n  đƣợc 

 a  n ƣờ  con tra , n ƣờ  con trƣởn  tên là Tất  ạt, n ƣờ  con n ỏ tên là Nan 

 à. Vua   c P ạm lạ  s n  đƣợc  a  n ƣờ  con, n ƣờ  con trƣởn  tên là  ề Bà 

 ạt  a, n ƣờ  con n ỏ tên là A Nan. Vua Cam Lồ s n  đƣợc m t n ƣờ  con  á , 

tên là Cam L  V . 

M t bữa nọ, n ƣờ  an  c  là T á  Tử Tất  ạt, ra n oà  t àn  du n oạn co  

t ấy n ữn  c n  lão, bện , tử, tron  lòn  bỗn  s n  ra mố  ƣu tƣ, đ n quên c  

ăn uốn , T á  tử t ƣơn  xót c o n ân s n , k ôn  luận là san ,  èn,   àu, 

n  èo, a  a  rồ  cũn  sẽ k ôn  t ể t oát k ỏ  đƣợc n ữn  c n  k ổ ấy, nên tron  

m t đêm nọ, T á  tử vƣợt t àn  xuất   a, n ồ  tu dƣớ   ốc cây Bồ  ề k ổ  ạn  

tron  sáu năm, sau đó N à  c ứn  đƣợc N ất t   t tr . C o nên kêu N à  là bậc 

N ất t   t tr . N à  là bậc đã tự tu  àn ,   ác n   t àn  P ật, đầy đủ mƣờ  lực, 

bốn p áp vô sở úy, mƣờ  tám p áp bất c n , c o đ n c ứn  đƣợc N ất t   t 

c ủn  tr . N à  s n  đƣợc b y n ày t ì T án  mẫu mện  c un , s n  lên cõ  trờ  

 âu Suất. N ày nay P ật lên cun  trờ   ao Lợ , vì mẹ t uy t p áp tron  c  n 

mƣơ  n ày, sau b y n ày nữa, P ật sẽ trở về cõ  D êm P ù  ề này. 

Bấy   ờ bọn Lục sƣ, n  e lờ  ấy rồ , s n  lòn    en   ét, p  ền mu n   ận 

tức, l ền tụ tập tất c  đồ c ún , để cùn  n au bàn bạc rằn : “N u Sa Môn Cù 

 àm trở vể cõ  D êm P ù  ề này, t ì tất c  n ân dân, đều sẽ bỏ c ún  ta, cún  

dàn  Cù  àm n ƣ vậy c ún  ta sẽ b  cô cùn , e sẽ k ôn  t ể nào sốn  đƣợc!” 

Bấy   ờ bọn Lục sƣ, lạ  n  ĩ rằn : “C ún  ta n ày nay, cần p    đ  đ n 

n ay tron  n ữn  c ỗ đôn  đ o dân c ún , nó  lớn n ƣ t   này: 

-Các n ƣờ  nên b  t: Sa Môn Cù  àm qu  t ực là n ƣờ  k ôn    ểu b  t  ì 

c , cũn  c ẳn  k ác nào đứa trẻ con. Gần đây ôn  ra k ỏ  dòn   ọ T  c , n ồ  

dƣớ   ốc cây Bồ  ề, tự nó  rằn  đã c ứn  đƣợc N ất t   t c ủn  tr , nên b  t đó 



c ỉ là lờ  nó   ƣ vọn . Vì sao? –Vì m t  ôm Vua A  ỳ  ạt, tớ  t ỉn  Cù  àm 

để cún  dàn , n ƣn  n ữn  món cún  dàn  c ỉ là lúa c o n ựa ăn, t   mà Cù 

 àm cũn  k ôn   ay b  t  ì c , lạ  n ận lờ  t ỉn  của n à Vua. Nên b  t Cù 

 àm qu  t ực k ôn  p    là n ƣờ  N ất t   t tr  vậy. 

   đ n lạ   ỏ  A Nan: 

-T ờ    an an cƣ, còn bao n  êu n ày nữa? 

A Nan t ƣa rằn : 

-Còn b y n ày nữa. 

   đ n lạ   ỏ  A Nan: 

-Ở tron  rừn   ỳ  òa vì sao lạ  có n  ều n ữn  t  n  c  m c óc n ƣ t  ? 

A Nan t ƣa rằn : 

-Vì nó  tran  n au ăn. 

Lạ  Cù  àm vừa s n  đƣợc b y n ày, t ì mẹ mện  c un  vì lẽ đó, Cù  àm 

là n ƣờ  bạc p úc, cũn  là n ƣờ  cực ác, sở dĩ vì t   mà mẹ mất sớm. Lạ  k ôn  

p    là n ƣờ  con có lòn  từ    u sớm tố  p ụn  dƣỡn  c a mẹ, mà trá  lạ , lạ  

bỏ đ  vào c ốn t âm sơn cùn  cốc, nên cũn  là n ƣờ  vô ân, Vua c a (vì) cƣớ  

nàng Cù D  c o ôn , n ƣn  ôn  trọn k ôn  làm   t bổn p ận của m t n ƣờ  

c ồn  đố  vớ  vợ, k   n c o d  mẫu   ều  àm D , p    c  u n ữn  sự đạ  k ổ 

não, c o nên b  t, Cù  àm là n ƣờ  c ẳn  b  t ơn, c ẳn  b  t n ớ ơn.  ồ c ún  

của Sa Môn Cù  àm k ôn  có tôn ty trật tự, vì năm trăm đệ tử đều xƣn  là đệ 

n ất. T ầy đã k ôn  có   áo p áp, đệ tử cũn  k ôn  có đạo n   ệp tu  àn , c o 

đ n các đồ c ún  của Cù  àm,  ồm đủ  ạn  n ƣờ  n ƣ: Tỷ k ƣu  à P   u, là 

n ƣờ  c ỉ b  t trôn  co  tọa cụ c o Tăn  c ún , cũn  xƣn  là đệ n ất, thông 

m n  tr  tuệ n ƣ Xá Lợ  P ất, cũn  đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  đó. Dốt nát 

n ƣ Tỷ k ƣu Bàn  ặc cũn  đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  đó, c o đ n Tỷ 

k ƣu n  G a Du  à La, là n ƣờ  t  ểu dục, cũn  đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  

đó; L ên  oa Sắc, là m t n ƣờ  con  á  n à t ổ, là  ạn  đồ  bạ  n ất ở tron  

t àn  Xá Vệ, cũn  đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  đó, c o đ n Quân  ề là m t 

đứa trẻ con c ƣa   ểu b  t  ì c , cũn  đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  đó; c o 

đ n ôn  Tu Bạt  à La là m t n ƣờ    à c , m t trăm  a  mƣơ  tuổ  đầu cũn  

đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  đó; c o đ n n ữn  n ƣờ   ào quý t u c dòn   ọ 

T  c , cũn  đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  đó; và kẻ  èn  ạ n ất, c ỉ làm n  ề 

 ốt p ân ở tron  t àn  Vƣơn  Xá cũn  đƣợc dự vào tron  số đồ c ún  đó. Cho 

nên b  t: Tron    áo p áp của Cồ  àm, t ực là  ỗn tạp, k ôn  có tôn ty trật tự, 

c ẳn  đán  đƣợc tôn k n , cũn  v  n ƣ m t cơn   ó lớn, t ổ  mọ  lá cây tụ  ợp 



lạ  m t c ỗ,   áo p áp của Cù  àm cũn  lạ  n ƣ t  ,  ơn nữa đồ c ún  của Cù 

 àm n ận lãn  n ữn  sự cún  dàn  n ƣ y p ục, t ức ăn uốn  của mọ  n ƣờ , 

cũn  v  n ƣ đàn c  m đ  k  m n ặt n ữn  vật mà n ƣờ  t     an này l ện  

bỏ. Các n ƣơ  n ày nay, lạ  t ỉn  Cù  àm làm  ì? 

Mọ  n ƣờ  n  e bọn Lục sƣ nó  rồ , cũn  v  n ƣ qu  đất c ẳn   ề run  

đ n , đạ  c ún  vì k át n ƣỡn   ức N ƣ La , nên dẫu n  e bọn Lục sƣ nó  n ƣ 

vậy, mà tron  lòn  vẫn rắn c ắc n ƣ k m cƣơn , k ôn   ề có t êm bớt, vẫn 

k át n ƣỡn   ức N ƣ La , cũn  v  n ƣờ  b  k át trôn  mon  đƣợc nƣớc uốn . 

Sau b y n ày,  ức N ƣ La  từ t  ên cun  trở về cõ  D êm P ù  ề, có vô 

lƣợn  trăm n àn c ƣ T  ên tùy tùn .  ức N ƣ La  p ón  ra án   ào quan  rực 

rỡ, t ân lực c m đ n , c ƣ T  ên trỗ  lên trăm n àn vạn t ứ ca n ạc của cõ  trờ  

để tán t án cún  dàn  P ật, c o đ n tất c  c ƣ T  ên, tất c  Lon  t ần, tất c  

Quỷ t ần, Càn t át bà,   ẩn na la, Ma  ầu la   à, N ân và P   n ân v.v… tất c  

đạ  c ún  t  y đều tụ  ợp đôn  n ƣ mây, lễ bá  cún  dàn  P ật. 

Bấy   ờ  ạ  Vƣơn  Ƣu   ền cùn  vớ  đạ  c ún  ra mã  xa n   n  đón 

 ức N ƣ La , đầu mặt lễ xuốn  c ân P ật, rồ  lu  ra n ồ  m t p  a. 

Lúc đó bọn Lục sƣ cùn  vớ  đồ c ún  tụ  ọp, lạ  k ở  ý n  ĩ rằn : “Lũ 

c ún  ta n ày này, ta  vạ sắp tớ  nơ , tuy lạ  ở trƣớc mọ  n ƣơì, nó  lên lờ  nó  

ấy, mà k ôn  a  t n n ận, nay p    đ n tron  tất c  đạ  c ún  trờ , n ƣờ , tuyên 

lện  n ƣ t  , để c o đạ  c ún  b  t m t các  rõ ràn .” 

Bọn Lục sƣ n  ĩ n ƣ vậy rồ , l ền cùn  vớ  đồ c ún ; tám n àn n ƣờ , 

cùn  đ  đ n tron  đạ  c ún .   n rồ  lu  về n ồ  m t p  a. 

Bấy   ờ lạ  có m t n ƣờ  con của N ạc T ần, tên là N ạc Trán  Sĩ,   y 

đàn cầm bằn  t ất b o, đ  đ n c ỗ  ức N ƣ La , đầu mặt lễ xuốn  c ân P ật, 

rồ  lu  về m t p  a,   y đàn ca  át, p át ra t  n  rất n  ệm mầu,  òa n ã, k   n 

c o tâm ý của đạ  c ún , a  nấy cũn  đƣợc vu  vẻ, các bật T an  Văn n ƣ N à  

Xá Lợ  P ất v.v… n  e t ấy t  n  đàn của Trán  Sĩ, bất c ợt cũn  p    đ n  

t ân dậy múa, nú  Tu D  là vật vô tr  cũn  p    n   ên  n ửa. 

    ấy  ức N ƣ La , l ền n ập “ ữu tƣớn  tam mu  ” dùn  sức tam mu  , 

k   n c o t  n  đàn van  xa k ắp c  ba n àn đạ  t  ên t     ớ  tron  t  n  đàn 

đó d ễn nó  đầy đủ ra các p áp n ƣ:   ổ, k ôn , vô t ƣờn , bất t n , vô 

ngã. N ữn  c ún  s n  p ón  tún , n  e t ấy t  n  đàn n  ệm mầu ấy, d ễn nó  

đủ c  n ữn  sự    u dƣỡn  p ụ mẫu, tr  ân báo ân trƣớc k a tr   qua lâu xa vô 

lƣợn  số A tăn  kỳ k  p của  ức N ƣ La , tất c  các c ún  s n  ấy, đều dõ  

t eo t  n  đàn, đ  đ n cõ  D êm P ù  ề, tìm đ n c ỗ P ật.   n rồ , đầu mặt lễ 

xuốn  c ân P ật, đoạn lu  n ồ  về m t p  a. 



Bấy   ờ  ức N ƣ La  n ập tam mu   vắn  lặn , tất c  đạ  c ún , đều vắn  

lằn  n ƣ t  . 

Khi ấy, ở tron  đạ  c ún , bỗn  có m t cá  t áp bằn  t ất b o, từ dƣớ  đất 

vƣợt lên, dừn  ở   ữa  ƣ k ôn , có vô số cờ p ƣớn  treo ở trên t áp, và trăm 

n àn c uôn  báu, k ôn  đán  tự kêu,   ó n ẹ t ổ  đ n , p át ra n ữn  t ứ t  n  

rất n  ệm mầu. 

Bấy   ờ đạ  c ún , t ấy b o t áp ấy, từ dƣớ  đất vƣợt lên, lòn  s n  ra n    

n ờ: Vì n ân duyên  ì mà lạ  có b o t áp này, từ dƣớ  đất vƣợt lên n ƣ t  ? 

Các bật T an  Văn n ƣ N à  Xá Lợ  P ất v.v… dùn  tận tr  lực của mìn  

để suy n  ĩ trụ lƣợn , cũn  k ôn  t ể b  t đƣợc. N ữn  Bồ Tát Ma  a Tát là 

n ƣờ    ện trú ở t     ớ  Sa Bà này, đ n n ƣ N à  D  Lặc Bồ Tát, cũn  k ôn  

t ể b  t đƣợc. 

Bấy   ờ bọn Lục sƣ, l ền k ở  ý n  ĩ rằn : Vì n ân duyên  ì mà có b o 

t áp nầy? N u n ƣ có n ƣờ  lạ   ỏ  ta, mà ta k ôn  b  t t ì làm t   nào có t ể 

 ọ  ta là n ƣờ    ểu b  t tất c  đƣợc? 

Lạ  n  ĩ rằn : Tạ  sao Cù  àm lạ  k ôn  mau vì đạ  c ún  d ễn nó  v ệc 

ấy? 

Bấy   ờ  ức N ƣ La , từ tron  c n  c  n  đ n  xuất k ở . Vua T  c   ề 

 oàn N ân, là Vua ở cõ  trờ   ao Lợ , l ền lấy t  ên y ở cõ  Trờ , tr   làm tòa sƣ 

tử.  ức N ƣ La  l ền lên tòa ấy, n ồ  k t   à p u, k ác nào n ƣ nú  Tu D  

vƣơn  ở   ữa đạ     . 

Lúc đó N à  D  Lặc Bồ Tát quan sát tâm c ún , t  y đều n    n ờ, tự 

mìn  cũn  k ôn  rõ, nên l ền từ tòa đứn  dậy, đ  đ n c ỗ P ật, đầu mặt lễ 

xuốn  c ân, c ấp tay đố  trƣớc P ật, bạc  P ật rằn : 

-Lạy  ức T   Tôn! Vì n ân duyên  ì mà có b o t áp này, từ dƣớ  đất vƣợt 

lên n ƣ t  ? 

P ật b o N à  D  Lặc Bồ Tát: 

-Về đờ  quá k ứ xa xƣa, vô lƣợn  A tăn  kỳ k  p, số n  ều k ôn  t ể lấy 

tâm n  ĩ, m ện  bàn c o x  t đƣợc, k   ấy có m t  ức P ật,   ệu là Tỳ Bà T   

N ƣ La , Ứn  Cún , C  n  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an 

G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật T   Tôn xuất 

  ện ở đờ ,   áo  óa vô lƣợn  trăm n àn vạn ức A tăn  kỳ c ún  s n , k   n 

c o k ên cố đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. Sau k   P ật d ệt đ  ở tron  

đờ  tƣợn  p áp, có m t nƣớc tên là Ba La Nạ , Vua nƣớc Ba La Nạ  là m t 



n ƣờ  rất t ôn  m n  n ân từ, t ƣờn  dùn  p áp tr  quốc, k   n c o n ân dân 

khôn   ặp p    n ữn  sự oan uổn . Vua ca  tr  và làm c ủ c  sáu mƣơ  t ểu 

quốc, tám trăm tụ lạc. Vua k ôn  có con cá , nên Vua t ƣờn  tự cún  dàn  

p ụn  sự các v  t ần n ƣ: T ần nú , t ần cây, tất c  t ần kỳ, tr   qua mƣờ   a  

năm, k ôn   ề b  n  n ác, vớ   oà  vọn  mon  cầu có đƣợc m t n ƣờ  con để 

nố  dõ  Vƣơn  n   ệp sau này. May t ay! Bà đệ n ất p u n ân l ền có t a , đầu 

mƣờ  t án  sau, t ì s n   ạ đƣợc m t con tra ,  ìn  tƣớn  đoan c  n , tốt đẹp lạ 

t ƣờn . 

Sau k   s n  rồ , Vua l ền truyền c o tr ệu tập các quan đạ  t ần, và các 

Vua ở các t ểu quốc, để đ n xem tƣớn  và đặt tên T á  tử. Vì T á  tử, bẩm t n  

k ôn   ay   ận tức, nên đặt tên là N ẫn N ục. 

T á  tử N ẫn N ục, k   tuổ  đã k ôn lớn, T á  tử  ay ƣa làm sự bố 

thí. T á  tử là m t n ƣờ  rất t ôn  m n  và n ân từ, đố  vớ  các c ún  

sinh. N à  có m t tấm lòn  từ b  bìn  đẳn . 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn , có sáu v  đạ  t ần, t n  tìn   un  bạo, đ c ác,   an dố  

n n   ót, t ƣờn   ay  ây ra n ữn  sự oan uổn  m t các  vô n ân đạo, c o nên 

n ân dân đều c án   ét. Sáu n ƣờ  đạ  t ần này, tự b  t n ữn   àn  đ n  của 

mìn  là trá  quấy, nên t ƣờn  man  lòn  tật đố, oán   ét T á  tử. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn , lâm bện  nặn , k ổn não, t ều tụy, mạn  sốn  k ôn  

còn đƣợc bao lâu. 

N ẫn N ục T á  tử đ n b o các quan đạ  t ần rằn : 

-Vua c a b  bện  nặn  lắm, nay sẽ làm t   nào để c ạy c ữa c o Vua đƣợc 

qua k ỏ  cơn bện   oạn ấy. 

Các đạ  t ần n  e rồ , s n  lòn    ận tức, b o T á  tử rằn : 

-T n  mạn  của Vua sẽ k ôn  đƣợc bao lâu đâu, dù c o có t uốc  ay t   

nào cũn  k ôn  t ể qua k ỏ  đƣợc, vì t   nên b  t, t n  mạn  của n à Vua sẽ 

k ôn  sốn  đƣợc bao lâu nữa. 

T á  tử n  e rồ , lòn  s n  k ổ não, n ất xỉu ra đất. 

Bấy   ờ sáu n ƣờ  quan  ạ  t ần, l ền vào tron  c ỗ n à vắn , cùn  n au 

bàn mƣu t n  k  rằn ; “T á  tử N ẫn N ục, n u c ún  ta k ôn  tìm các  mà trừ 

k ử đ , t ì c ún  ta sẽ k ôn  bao   ờ có t ể sốn  đƣợc m t các  yên ổn”. 

N  ĩ mƣu k  n ƣ vậy rồ , n ƣờ   ạ  t ần t ứ n ất nó : 



-T á  tử N ẫn N ục, t eo tô  n ận t ấy, t ì k ôn  có m t sự  ì mà có t ể 

 ãm  ạ  đƣợc c . 

M t quan  ạ  t ần k ác lạ  nó : 

-Tô  có p ƣơn  t ện, có t ể trừ k ử đƣợc dễ dàn . 

Sau k   bọn  ạ  t ần ấy, cùn  n au lập mƣu, t   t k  đã xon  xuô , l ền đ  

đ n c ỗ T á  tử, b o T á  tử rằn : 

- ẻ  ạ t ần đã đ  cùn  k ắp c  sáu mƣơ  t ểu quốc, tám trăm tụ lạc, tìm 

k  m các t ứ cỏ t uốc, n ƣn  trọn k ôn  k  m ra đƣợc. 

T á  tử  ỏ  rằn : 

-N ữn  t ứ cỏ t uốc mà  ạ  t ần tìm k  m đó, p    là n ữn  t ứ n ƣ t   

nào? 

 ạ  t ần tâu rằn : 

-T á  tử nên b  t: Các t ứ t uốc mà tô  tìm k  m đó, c  n  là con mắt và 

tủy của n ƣờ  nào mà từ k   s n  ra c o đ n k   c  t, k ôn   ề tức   ận a  bao 

  ờ, n u tìm đƣợc t uốc ấy, t ì mớ  có t ể b o toàn t n  mạn  c o n à Vua 

đƣợc, còn n u n ƣ k ôn  tìm đƣợc, t ì mạn  sốn  của Vua sẽ c ẳn  đuợc bao 

lâu nữa, mà k ắp c  các nƣớc c ún  tô  k ôn  k  m đâu ra đƣợc m t n ƣờ  n ƣ 

t   c . 

T á  tử n  e rồ , lòn  s n  ƣu não, sợ mìn  k ôn  b  t có đƣợc đủ đức t n  

ấy k ôn ? T á  tử l ền b o vớ  v   ạ  t ần rằn : 

-T ân của ta nay p ỏn  có đƣợc n ƣ n ƣờ  đó c ăn ? Vì cớ sao? –Ta từ 

k   s n  ra c o đ n nay, c ƣa từn  có   ận tức a  bao   ờ c . 

 ạ  t ần tâu rằn : 

-C ỉ có T á  tử mớ  đƣợc n ƣ n ƣờ  đó mà t ô , n ƣn  v ệc đó cũn  k ó 

lắm. Vì cớ sao? -Bở  sự quý trọn  n ất tron  t  ên  ạ, k ôn   ì quý bằn  t ân 

mình. 

T á  tử b o rằn : 

-  ôn  p    n ƣ các  ạ  t ần nó  đâu, n u n ƣ Vua c a ta đƣợc qua k ỏ  

trọn  bện , t ì dù c o ta có p    bỏ trăm n àn t ân nầy đ  c ăn  nữa, cũn  c ƣa 

p    đã là k ó,  uốn  c   n ày nay, ta mớ  c ỉ bỏ m t cá  t ân n ơ n ớp này ƣ. 



 ạ  t ần tâu rằn : 

-V ệc đó là n ƣ t  , x n T á  tử tùy ý đ n  l ệu. 

Bấy   ờ T á  tử N ẫn N ục lòn  s n  vu  mừn , và tự n  ĩ rằn : “N u n ƣ 

có t uốc ấy, có t ể c ữa làn  bện  c o Vua c a, v ệc ấy ta cần p    làm n ay.” 

T á  tử N ẫn N ục l ền vào tron  cun , đ n c ỗ mẹ, đầu mặt lễ xuốn  

c ân mẹ, c ấp tay đố  trƣớc N ƣờ  mà t ƣa rằn : 

-T ƣa mẹ! Nay con muốn đem t ân mạn  này của con, để làm t uốc c ữa 

c o Vua c a k ỏ  bện , con e t ân mạn  con sẽ k ôn  t ể nào sốn  đƣợc nữa, 

c o nên con đ n đây để vĩn  b ệt mẹ, x n mẹ đừn  lo buồn t ƣơn  n ớ con, để 

p    suy tổn đ n n ọc t ể của mẹ. 

N ƣờ  mẹ của T á  tử, n  e lờ  con nó  rồ , bà s n  lòn  buồn rầu, mê 

mẩn, quên mất c  bốn p ƣơn   ƣớn , n  ẹn n ào k ôn  nó  ra lờ . Bà ôm lấy 

T á  tử, vớ  sắc t á  buồn rầu mê mẩn, p    dùn  nƣớc lạn  r y vào mặt,  ồ  lâu 

mớ  tỉn . 

Bấy   ờ T á  tử t ƣa cùn  vớ  mẹ rằn : 

-T ƣa mẹ! Mạn  của Vua c a, c ỉ tron    ây p út, k ôn  còn đƣợc bao 

lâu nữa nên cần p    làm n ay, để c o Vua c a uốn  mớ  mon  k ỏ  đƣợc. 

Bấy   ờ T á  tử l ền  ọ  các quan  ạ  t ần, các Vua ở các t ểu quốc tớ , rồ  

ở   ữa đạ  c ún , T á  tử tuyên cáo n ƣ t   này: 

-T ân ta n ày nay đây, x n vĩn  b ệt cùn  tất c  đạ  c ún . 

Bấy   ờ  ạ  t ần, l ền  ô n ƣờ  C  ên đà la, c ẻ xƣơn  lấy tủy, và k oét 

c  đô  mắt của T á  tử. 

Lúc ấy  ạ  t ần l ền  òa làm t uốc, dân  lên c o  ạ  vƣơng. Vua uốn  

rồ , t ân t ể đƣợc bìn  p ục. Sau k   bìn  p ục rồ , Vua  ỏ  các  ạ  t ần rằn : 

-Các n ƣơ  tìm đâu ra đƣợc t ứ t uốc  ay ấy, mà c ữa c o ta làn  bện  tà  

n ƣ t  ? 

 ạ  t ần tâu vớ  Vua rằn : 

-Tâu  ạ  vƣơn ! T uốc ấy là do T á  tử N ẫn N ục c   b  n, c ứ c ẳn  

p    sức của n ữn  kẻ  ạ t ần có t ể làm đƣợc đâu ạ. 



Vua n  e nó  n ƣ t  , tâm t ần k n  sợ, dựn  c  c ân lôn , k ẽ  ỏ  các 

 ạ  t ần rằn : 

-T á  tử N ẫn N ục   ện nay ở đâu? 

 ạ  t ần tâu rằn : 

-T á  tử   ện đan  ở n oà  k a, t ân t ể của T á  tử đã b  t ƣơn  tổn, mạn  

sốn  sẽ k ôn  đƣợc bao lâu nữa. 

Vua n  e lờ  nó  ấy rồ  cất t  n  kêu k óc 

-Lạ t ay! Lạ t ay! 

Vua tự vật vã xuốn  đất, t ân t ể của Vua b  lấp láp. Vua nó  rằn : 

-N ƣ ta n ày nay, t ực là vô tìn , tạ  sao ta lạ  có t ể uốn  t ứ t uốc bằn  

mắt và tủy của con ta n ƣ t   đƣợc!. 

Vua l ền đ  đ n c ỗ T á  tử, n ƣ t an ô ! T á  tử đâu còn sốn  đƣợc nữa! 

Vua cùn  vớ  p u n ân, các quan, dân, vô lƣợn  đạ  c ún , trƣớc sau vây 

quan  lấy T á  tử. Mẹ của T á  tử rất sầu não, bà   eo mìn  vào c ỗ tử t   của 

con, k óc lóc t  m t   t, rồ  bà tự nó  rằn : 

-  ôn  b  t k  p trƣớc tô  có làm t   ác  ì mà nay k   n con tô  p    c  u 

k ổ não n ƣ t   này! 

Bấy   ờ, Vua và các Vua ở các t ểu quốc, l ền lấy  ỗ t ơm bằn  n ƣu đầu 

c  ên đàn, c ất lên t àn  đốn , để làm p ép  ỏa t  êu, lạ  xây t áp bằn  t ất 

b o, để cún  dàn  t ân cốt của T á  tử. 

Bấy   ờ  ức T   Tôn, b o N à  D  Lặc Bồ Tát rằn : 

-Các T  ện nam tử! Và đạ  c ún  nên b  t:  ạ  vƣơn  nƣớc Ba La Nạ  lúc 

bấy   ờ, c  n  là c a ta Duyệt  ầu  àn n ày nay, n ƣờ  mẹ của T á  tử lúc bấy 

  ờ c  n  là mẹ ta Ma G a p u n ân n ày nay, còn T á  tử N ẫn N ục c  n  là 

thân ta ngày nay. Bồ Tát đã từn  ở tron  vô lƣợn  A tăn  kỳ k  p,    u dƣỡn  

c a mẹ, nào là y p ục, t ức ăn uốn , p òn  xá,   ƣờn  c õn  c o đ n đem c  

t ân t ể xƣơn  tủy để cún  dàn  c a mẹ, v ệc đó n ƣ t  . Bở  n ân duyên ấy, 

đ n nay t àn  P ật, nay b o t áp này, từ dƣớ  đất vƣợt lên, c  n  là tạ  nơ  đây, 

xƣa k a ta đã bỏ c  t ân mạn  cốt tủy vì c a mẹ, và cũn  tức ở nơ  đây, trƣớc 

k a đã xây t áp cún  dàn  ta, c o nên nay ta t àn  P ật, t áp ấy l ền   ện ra ở 

trƣớc đó vậy. 



Bấy   ờ, tron  đạ  c ún , có vô lƣợn  n ƣờ , trờ , rồn , quỷ t ần, n  e lờ  

P ật nó  n ƣ t   rồ , vừa t ƣơn , vừa mừn , nƣớc mắt   àn   ụa, rồ  đồn  t an  

k en n ợ  trăm n àn côn  đức về sự báo    u p ụ mẫu của  ức N ƣ La . Nhân 

lúc ấy, mà p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. Lạ  có vô lƣợn  trăm 

n àn c ún  s n  p át tâm T an  Văn, B c  C   P ật. Lạ  có vô lƣợn  n ƣờ  

c ứn  đƣợc qu  v  Tu  à  oàn mã  đ n A La  án. Lạ  có vô lƣợn  trăm n àn 

vạn ức Bồ Tát Ma  a Tát, k ôn  lâu sẽ c ứn  đƣợc đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  

Chính giác. C o nên b  t:  ức N ƣ La  là bậc c ân t ực    u dƣỡn  c a mẹ. 

Lạ  nữa Bồ Tát: Vốn b  t côn  đức và b n n uyện của mẹ n ƣ t  , nên 

s n  ra t ân của N ƣ La , vì s n  ra t ân của N ƣ La , là đã v ên mãn đƣợc b n 

n uyện, c o nên k ôn  n ận lãn  sự lễ k n  của N ƣ La , n ân t   mà sau k   

s n  ra t ân của N ƣ La , đƣợc b y n ày, t ì T án  Mẫu mện  c un . 

Bấy   ờ đạ  c ún , đều đồn  t an  k en n ợ  côn  đức của T án  Mẫu 

Ma G a p u n ân rằn : 

-Làn  t ay  ức Ma G a! N à  đã s n  ra t ân của N ƣ La , k ắp cõ  trờ , 

và cõ  n ƣờ  tron  t     an nầy, k ôn  a  có t ể sán  k p đƣợc vớ  côn  đức ấy 

của N à . 

Bấy   ờ Càn T át Bà Ma La, l ền từ c ỗ n ồ  đứn  dậy, để  ở vai áo bên 

p   ,  ố  bên p    quỳ sát đất,  ồ quỳ c ấp tay, bạc  P ật rằn : 

-Lạy  ức T   Tôn! T án  mẫu Ma G a p u n ân, tu côn  đức  ì? Vì n ân 

duyên  ì? Mà s n  t àn  đƣợc t ân của N ƣ La ? 

P ật dạy: 

-N  e c o k éo! Ta sẽ vì ôn , p ân b ệt      nó : Về đờ  quá k ứ lâu xa, 

k  p số n  ều k ôn  t ể t n  kể c o x  t đƣợc, lúc bấy   ờ có  ức P ật ra đờ , 

  ệu là Tỳ Bà T  , N ƣ La , Ứn  Cún , C  n  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện 

T ệ, T   G an G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, 

P ật T   Tôn, đ n t ờ  kỳ c  n  p áp và tƣợn  p áp đã d ệt   t rồ , bấy   ờ có 

m t nƣớc,  ọ  là Ba La Nạ , các  cun  t àn  k ôn  bao xa, có m t qu  nú ,  ọ  

là c ỗ ở của các bậc   ền T án , vì có trăm n àn P ật B c  C   ở tron  nú  ấy, 

và có vô lƣợn  n ũ t ôn  t ần t ên, cũn  ở tron  đó, vì có n  ều n ữn  bậc t ên 

t án  ở tron  ấy, c o nên n ƣờ  ta  ọ  qu  nú  đó là “T án  Du Cƣ Sơn”. Trong 

qu  nú  ấy, có m t n ƣờ  T ên ở tron  m t cá   an  về p  a Nam, lạ  có m t 

n ƣờ  T ên ở về p  a Bắc, ở tron    ữa  a  k o n  nú  ấy, có m t cá  suố , bên 

bờ suố  có m t  òn đá rất p ẳn  p  u. Bấy   ờ, n ƣờ  T ên ở  an  p  a Nam, 

t ƣờn   ay đ n   ặt áo, rửa c ân ở trên t n  đá ấy, xon  xuô  lạ  trở về c ỗ 

cũ. Sau k   v  ấy đ  k ỏ  k ôn  lâu, t ì có m t con  ƣơu cá  lạ  tớ  đó uốn  



nƣớc, dần dần uốn  c  n ữn  cáu   ét   ặt áo trên t n  đá đó. Uốn  rồ , lạ  

quay đầu l  m c ỗ t ểu t ện của mìn . 

Bấy   ờ con  ƣơu cá , n ân t   mà t ụ t a .     đã đủ t án , sắp đ n lúc 

s n , t eo p ép của  ƣơu cá , mỗ  k   đ n lúc s n  là p    trở lạ  c ỗ mìn  đã 

t ụ t a  trƣớc k a, c o nên con  ƣơu cá  này lúc đó cũn  p    trở lạ  bên bờ 

suố , ở trên t n  đá trƣớc đây kêu rốn , vật vã và s n  đƣợc m t n ƣờ  con  á .  

Bấy   ờ n ƣờ  T ên ở  an  p  a Nam, n  e t ấy con  ƣơu cá  ấy kêu rốn , 

vật v , nên lòn  s n  ra t ƣơn  xót, l ền đ n xem, t ì t ấy con  ƣơu cá  ấy, s n  

đƣợc m t n ƣờ  con  á . Bấy   ờ, con  ƣơu cá , đan  dần dần l  m k ắp t ân 

t ể của n ƣờ  con  á  ấy, bỗn  t ấy n ƣờ  T ên đ n, l ền bỏ c ạy đ  c ỗ k ác. 

Lúc đó n ƣờ  T ên, t ấy n ƣờ  con  á  ấy,  ìn  tƣớn  đoan c  n  vẹn toàn, 

nên s n  lòn  t ƣơn  xót, l ền lấy c   c áo bằn  cỏ, bọc đem về  an , rồ  n ày 

n ày k  m trá  cây, tuỳ t ờ  nuô  nấn , c o đ n k   k ôn lớn. 

  n năm mƣờ  bốn tuổ , nàn  đƣợc c a rất yêu dấu, nên c a nàn  t ƣờn  

giao cho nàng côn  v ệc   ữ lửa, k   n c o k ỏ  b  tắt. N ƣn  bỗn  m t n ày 

nọ, vì k ôn  để tâm cẩn t ận, để lửa tắt mất, c o nên nàn  b  c a trác  mắn , và 

b o nàn  rằn : 

-Ta từ k   lớn đ n   ờ, c ƣa từn  để c o lửa tắt, mà con n ày nay, tạ  sao 

lạ  để tắt n ƣ t  , nay ở về  an  p  a Bắc k a có lửa, con p    đ n đó x n lửa 

đem về đây c o c a. 

Bấy   ờ, L c Nữ l ền t eo lờ  c a, đ  đ n  an  p  a Bắc, bƣớc bƣớc cất 

c ân, đều s n  ra  oa sen t ơm n át, t eo dấu c ân của nàn , t àn   àn  n ũ 

đƣờn  lố  trôn  rất có t ứ tự, nàn  đ  đ n  an  p  a Bắc,  ỏ  n ƣờ  T ên ở đó, 

x n lửa c o c a. 

Bấy   ờ, n ƣờ  T ên k a, t ấy n ƣờ  con  á  ấy, p úc đức n ƣ t  , dƣớ  

c ân của nàn  lạ  s n  ra  oa sen, l ền b o nàn  rằn : 

-N u con muốn đƣợc lửa, con  ãy t eo c  ều bên p   , n  ễu quan   ang 

này của ta, đủ b y vòn , c o có  àn  lố , t ứ lớp, rõ ràn  p ân m n , t ì ra sẽ 

c o con lửa. 

Vân  lờ  c ỉ dạy, t eo dấu c ân của nàn  cất bƣớc, đều mọc lên n ữn  

bôn   oa sen rất t ơm t o mầu n  ệm, và nàn  n  ễu quan   an  của v  T ên 

ấy, đủ b y vòn  mớ  t ô . 

N ƣờ  T ên ấy lạ  b o nàn  rằn : 



-N u con muốn đƣợc lửa, con lạ  p    từ p  a bên p    này đ  trở về, t ì ta 

sẽ c o con lửa. 

Bấy   ờ, nàn  L c Nữ, vì muốn đƣợc lửa, nên cũn  p    làm t eo n ƣ lờ  

của v  T ên k a dạy mà đ , n ƣn  sau k   n ƣờ  con  á  ấy đ  c ƣa bao lâu, t ì 

bỗn   ặp vua nƣớc Ba La Nạ , đem các đạ  t ần, trăm n àn vạn dân c ún , 

trƣớc sau vây quan , n àn xe vạn mã, vào rừn  để n ao du săn bắn  ƣơu na . 

Vua nƣớc Ba La Nạ , m t mìn  cỡ  m t con dan  tƣợn , đ  đ n c ỗ v  

T ên ở  an  p  a Bắc, vua t ấy  oa sen đó, mọc quan  rất có  àn  lố . 

Bấy   ờ,  ạ  vƣơn  s n  lòn  vu  mừn , k en rằn : 

-Làn  t ay! Làn  t ay!  ạ  đức t ần t ên!  ạ  T ên  ạo Sƣ có p úc đức 

lớn lao n ƣ t  ! 

Bấy   ờ n ƣờ  T ên ở p  a Bắc l ền tâu vớ  n à Vua rằn : 

- ạ  vƣơn  nên b  t:  oa sen ấy c ẳn  p    sức của tô  có t ể làm đƣợc 

n ƣ vậy đâu! 

Vua  ỏ  rằn : 

-N u k ôn  p     ạ  sƣ làm, t ì a  làm? 

N ƣờ  T ên tâu rằn : 

-Tâu  ạ  vƣơn !  ó là n ƣờ  T ên ở  an  p  a Nam, có s n  đƣợc m t 

n ƣờ  con  á , dun  mạo đoan c  n , n ân tƣớn  vẹn toàn, t     an    m có, 

n ƣờ  con  á  ấy mỗ  k   đ , tùy t eo dấu c ân, cất bƣớc tớ  đâu, đều s n  ra  oa 

sen. 

Vua n  e t ấy lờ  nó  ấy, lòn  s n  vu  mừn , l ền đ n  an  p  a Nam, co  

t ấy n ƣờ  T ên ấy, Vua tỏ lòn  cun  k n , đầu mặt lễ xuốn  c ân. 

Bấy   ờ, n ƣờ  T ên ở  an  p  a Nam, l ền ra  ỏ  t ăm: 

- ạ  vƣơn  đ  đƣờn  trƣờn  xa xô , có k ỏ  mệt mỏ  lắm c ăn ? 

Bấy   ờ,  ạ  vƣơn  b o n ƣờ  T ên ấy rằn : 

-N  e t ấy N à  có n ƣờ  con  á , trẫm muốn cầu  ôn đƣợc c ăn ? 

Bấy   ờ n ƣờ  T ên, tâu  ạ  vƣơn  rằn : 



-T ân n  èo này c ỉ có m t n ƣờ  con  á  ấy,  ãy còn t ơ ấu, c ƣa   ểu 

b  t  ì c , từ  ồ  n ỏ đ n nay, t ƣờn  ở nơ  t âm sơn, ăn trá  cây, mặc áo cỏ, 

c ƣa quen b  t  ì về n ữn  v ệc ở n ân   an, n ƣ t   t ì làm sao mà Vua có t ể 

đoá  t ƣơn  đƣợc? 

Rồ  n ƣờ  T ên ấy lạ  t uật   t n ữn  tƣ sự của n ƣờ  con  á  ấy là do súc 

s n  s n  ra n ƣ trên, để c o Vua n  e. 

Vua nói: 

-Tuy vậy cũn  k ôn   ề  ì. 

Vua lạ   ỏ : 

-L c Nữ   ện   ờ ở đâu? 

N ƣờ  T ên tâu rằn : 

-Tâu  ạ  vƣơn ! L c Nữ   ện đan  ở tron   an  cỏ này. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  l ền vào tron   an , co  t ấy L c Nữ lòn  s n  ra vu  

mừn , l ền c o lấy nƣớc t ơm tắm rửa c o L c Nữ, và đem các t ứ y p ục tốt 

đẹp, trăm t ứ tràn  n ọc quý báu, để tran  sức c o nàn  xon  rồ , cƣỡ  vo  quý, 

cùn  vớ  trăm n àn n ƣờ  t eo  ầu, trổ  n ạc ca  át, trở về b n quốc. 

Lúc đó L c Nữ, vì từ k   s n  ra đ n nay c ƣa từn  t ấy n ƣ t   bao   ờ, 

nên tron  lòn  s n  ra sợ  ã . 

Bấy   ờ c a của L c Nữ, đứn  ở trên đỉn  nú  cao, xa trôn  t ấy con, n ìn 

mã  k ôn  t ô  và tự n  ĩ rằn : 

-Ta nay n ìn t eo con  á  ta c o đ n k   nào đ  t ật xa, k ôn  còn có t ể 

co  t ấy đƣợc nữa, lúc ấy ta mớ  trở về c ỗ cũ, ôn  buồn rầu áo não, nƣớc mắt 

tuôn trào: Ta s n  đƣợc đứa con  á  này,  ãy còn t ơ ấu, c ƣa   ểu b  t  ì, mà 

nay đã p    các  b ệt ta! Ôn  lạ  n  ĩ rằn : Ta nay nên ở lạ  c ỗ này, mà k ôn  

nên đ  đâu, bở  vì sao? -N u n ƣ con  á  ta trở lạ  đây, mà k ôn  t ấy ta, tất 

n  ên con ta s n  ra buồn rầu k ổ não. 

N ƣờ  T ên ấy cứ đứn  trôn  c ờ con mã , n ƣn  trọn cũn  k ôn  t ấy 

con trở về. 

Bấy   ờ, ôn  s n  lòn   ố   ận nó  rằn : 

-T ực qu  là loà    ốn  súc s n  có k ác! Ta nuô  nấn  từ  ồ  còn bé, 

k   n c o đƣợc t àn  n ƣờ , nay s n  lòn  b   bạc, bỏ ta cô đ c! 



Ôn  l ền vào tron   an , tụn  trì c ú t uật, c ú n uyện c o n ƣờ  con  ái 

đó rằn : 

-N u n ƣ Vua ăn ở bạc đã  vớ  con, t ì k ôn  cần p    bàn đ n, còn n ƣ 

Vua lấy lễ mà t  p đã  con sẽ k   n c o con k ôn  đƣợc toạ  n uyện. 

Bấy   ờ Vua nƣớc Ba La Nạ , sau k   trở về cun  đ ện rồ , l ền p on  L c 

Nữ làm đệ n ất p u n ân,  ọ  là L c Mẫu p u n ân. Các t ểu Quốc vƣơn , bác  

quan quần t ần, đều lạ  tr ều   á. Vua t ấy vậy rồ , lòn  s n  vu  mừn . 

Ít lâu sau, L c Mẫu man  t a . Vua tự cun  dƣỡn  c o p u n ân   ƣờn  

nằm, t ức ăn uốn , k ôn  t   u m t t ứ  ì, lòn  Vua c ỉ mon  đ n kỳ k ai hoa 

nở n ụy, sẽ s n   oàn  nam, để k  t ừa quốc v . N ƣn  tớ  n ày đầy t án  đủ, 

lạ  s n  ra m t bôn   oa sen. Vì năn  lực c ú n uyện của n ƣờ  T ên, nên k   n 

c o n à Vua s n  ra   ận tức, nó  rằn : 

-Qu  t ực là loà  súc s n , s n  ra có k ác! 

Vua l ền t oá  c ức p u n ân còn bôn   oa sen, t ì sa  n ƣờ  đem l ện  

bỏ. 

Sau đó và  n ày, Vua nƣớc Ba La Nạ , cùn  vớ  các quần t ần vào tron  

 ậu v ên du n oạn xem xét  át xƣớn , đấu vo , n ựa, cùn  vớ  các n ƣờ  lực sĩ, 

tron  đó có m t n ƣờ  đệ n ất lực sĩ, rún rẩy n ẩy n ót, vì c ân dẫm đạp xuốn  

đất, nên đất đều rún  đ n , và làm đ n  c  ao  oa sen. Bên ao  oa sen đó, có 

cá  b o k   rất lớn, ở p  a dƣớ  b o k   ấy, có m t bôn   oa sen, nổ  trên mặt 

nƣớc.  oa sen màu  ồn , tỏa ra án  sán  mầu n  ệm. Vua co  t ấy  oa sen ấy 

rồ , lòn  s n  vu  mừn ,  ỏ  quần t ần rằn : 

- oa sen n ƣ t   này, t ực c ƣa từn  có vậy. 

Vua l ền sa  Sứ     xuốn  ao lấy.  oa có đủ năm trăm cán , dƣớ  mỗ  cán  

 oa, có m t n ƣờ  đồn  tử, mặt mày đoan c  n ,  ìn  dán  tốt đẹp lạ t ƣờn . 

Bấy   ờ Sứ    , l ền tâu vớ  Vua rằn : 

- oa sen nầy t ực c ƣa từn  có vậy!  ạ  vƣơn  nên b  t:  oa sen ấy có đủ 

năm trăm cán , ở dƣớ  mỗ  cán   oa, lạ  có m t n ƣờ  đồn  tử. 

Vua n  e lờ  Sứ     nó , lòn  s n  k n  n ạc, dựn  c  c ân lôn , k en 

n ợ  sự t ể làm sao mà lạ  có đƣợc n ƣ t  , và  ỏ  Sứ     rằn : 

-Có t ực qu  n ƣ vậy c ăn ?  oa sen ấy p    do L c Mẫu s n  ra c ăn ? 

Vua lạ   ỏ  các đồn  tử, đồn  nữ t eo  ầu: 



- oa sen trƣớc đây do L c Mẫu s n  ra đem bỏ ở c ỗ nào? 

 áp rằn : -Tâu  ạ  vƣơn ! C  n   oa sen ấy, lúc đó c ôn ở dƣớ  cá  b o 

k  , bên bờ ao này vậy. 

Vua b  t rõ sự t ực đó, và c  n   oa sen ấy là do L c Mẫu p u n ân s n  

ra. Vua tự vào tron  cun ,  ƣớn  L c mẫu p u n ân, ăn năn tự trác , nó  rằn : 

-Ta t ực là n ƣờ  n u s , k ôn  có tr  tuệ, c ẳn  p ân b ệt đƣợc n ƣờ    ền 

lƣơn , nên làm n ữn  sự oan uổn  tàn ác, trá  n   c  đố  vớ  p u n ân! 

Vua tỏ bày sự ăn năn  ố   ận vớ  p u n ân xon  rồ , p u n ân lạ  đƣợc 

p ục  ồ  đ a v  cũ là đệ n ất P u n ân n ƣ xƣa. 

Vua rất vu  mừn , và c o tr ệu các quan  ạ  t ần, các Vua ở các nƣớc n ỏ, 

và các Tƣớn  sƣ n ƣờ  Bà la môn, tất c  đều      ọp. Vua bồn  năm trăm T á  

tử, k   n các Tƣớn  sƣ, xem tƣớn  c o các  oàn  tử. 

Các Tƣớn  sƣ đoán rằn : 

-Các  oàn  tử là n ƣờ  rất có p úc đức, n u ở tạ    a, t ì bốn bể sẽ đƣợc 

 ƣởn  c n  t an  bìn  t  n  tr , quỷ t ần    vệ, n u xuất   a, quy t sẽ đoạn 

p  ền não, qua dòn  á  dục, vƣợt bể s n  tử, c ứn  đƣợc p áp Tam m n , Lục 

t ôn  và đủ bốn đạo qu . 

Vua n  e lờ  các Tƣớn  sƣ nó  rất đỗ  vu  mừn , l ền truyền lện  k ắp 

trong nƣớc, tuyển c ọn năm trăm n ũ mẫu, để trôn  co  c o các  oàn  tử. 

Bấy   ờ L c Mẫu p u n ân tâu vớ   ạ  vƣơn  rằn : 

-Vua k ôn  p    lo n ạ , tr ệu các n ũ mẫu ở tron  nƣớc làm  ì, vì ở tron  

Vƣơn  cun  đã có năm trăm p u n ân, các p u n ân ấy, t ấy t ần t   p s n  

 oàn  nam, nên s n  lòn    en   ét, nay Vua nên c o mỗ  p u n ân m t T á  

tử, để nuô  nấn , cũn  n ƣ con của các p u n ân vậy. 

Vua b o p u n ân: 

-Năm trăm p u n ân, t ƣờn  man  lòn    en   ét, não  ạ  L c Mẫu, nay 

L c Mẫu muốn ta đán  bằn  ro   ậy,  oặc đuổ  đ ,  ay xử tử để đền lạ  n ữn  

t   ác trƣớc đây đố  vớ  p u n ân, ta cũn  sẽ k ôn  trá  ý của p u n ân, n ƣn  

nay p u n ân lạ  bỏ qua n ữn  sự oán  ận ấy, t ì t ực qu  là k ó có a  sán  k p! 

Lạ  còn mở cá  ân  uệ n ƣ trờ  n ƣ đất:  em T á  tử c o các p u n ân ấy 

nuô … 



Bấy   ờ năm trăm p u n ân lòn  rất vu  mừn : L c Mẫu p u n ân c o 

c ún  ta n ữn  sự an ổn k oá  lạc, lạ  còn c o c ún  ta T á  tử nữa! Bấy   ờ vô 

lƣợn  trăm n àn đạ  c ún  đƣợc n  e v ệc ấy rồ , lòn  s n  vu  mừn , và đều 

phát Vô thƣợn  đạo tâm. 

Bấy   ờ  ạ  vƣơn  b o p u n ân rằn : 

-T ực c ƣa từn  có vậy, ta cũn  k ôn  sán  k p vớ  p u n ân! 

Phu nhân nói: 

-T am lam   ận tức, đều do   en   ét,  ãy lấy n ẫn n ục để trừ   an ác, 

lấy  òa t uận để t ắn  oán t ù. T ần t   p từ k   s n  c o đ n nay, c ƣa từn  

tran    àn  vớ  a , các p u n ân, tự s n  não  ạ , v  n ƣ có n ƣờ  đ  ban đêm, 

co  t ấy  ốc cây, l ền tƣởn  là   ặc,  oặc tƣởn  là ác quỷ, nên lòn  s n  ra k n  

sợ, c ạy t n mác ra bốn p ƣơn ,  oặc trốn vào tron   an  nú ,  oặc vào trong 

nƣớc, lửa, rừn  rậm  a   óc, b  tổn t ƣơn  đ n c  t ân t ể, n ân vọn  tƣởn , 

mà p     ọa  ạ  đ n n ƣ t  ! Tất c  c ún  s n , cũn  lạ  n ƣ t  : Tự s n  tự tử, 

n ƣ con tằm vƣơn  tơ, lạ  tự quấn lấy mìn , n ƣ con t  êu t ân tự   eo mìn  

vào đèn lửa, mà k ôn  p    do a  xua đuổ  c ún  ta! Tất c  đ ều ác, đều từ vọn  

tƣởn  s n  ra, các p u n ân cũn  lạ  n ƣ t  , nên t ần t   p nay k ôn  muốn 

cùn  tran  tụn  vớ  n ữn  n ƣờ  n u s  ấy. 

Năm trăm p u n ân, l ền đ n trƣớc L c Mẫu p u n ân, ăn năn tự tạ, t ờ 

p ụn  L c Mẫu, n ƣ bậc t án    ền, n ƣ tìn  c   em, và nuô  nấn  các T á  tử, 

cũn  k ôn  k ác  ì con của mìn  s n  ra. 

Lúc ấy năm trăm T á  tử, dần dần k ôn lớn, mỗ  mỗ  T á  tử, sức có t ể 

đ c  nổ  n àn n ƣờ , các nƣớc lân ban  n u  ây sự p  n n   c  k ôn  c  u tuân 

p ục, tự các T á  tử đ n dẹp loạn mà k ôn  cần đ n bốn b n . Vì t   mà cõ  

nƣớc đƣợc t an  bìn , t  ên t ần vu  mừn     vệ, mƣa   ó t uận  òa, n ân dân 

t  n  vƣợn . Lúc ấy, năm trăm T á  tử, cƣỡ  con đạ  dan  tƣợn , ra du n oạn 

nơ  lâm dã, tự tạ  k oá  lạc vô lƣợn , c a mẹ yêu dấu, k ác nào con n ƣơ  mắt 

của mìn . 

Bấy   ờ, năm trăm T á  tử tuổ  đã dần k ôn lớn, n ân m t  ôm cùn  n au 

n ồ  c ơ  ở bên bờ ao  oa sen, co  t ấy  ìn  dun  của mìn ,  n    ện ở dƣớ  

đáy nƣớc. Lúc đó các T á  tử cùn  b o vớ  n au rằn : “Tất c  các p áp cũn  

c ẳn  k ác nào n ƣ trò  uyễn t uật, n ƣ  oa đốm trên k ôn , n ƣ c n  tƣợn  

t ấy tron    ấc c  êm bao, n ƣ bón   ìn  dƣớ  đáy nƣớc, t ể t n  vốn k ôn  

p    là c ân t ực, lũ c ún  ta n ày nay cũn  lạ  n ƣ t  , tuy n  ên c ún  ta ở 

vào đ a v  tôn san   ào quý, sốn  tron  c n  t âm cun   ƣởn  t ụ năm sự dục 

lạc, trẻ trun  đẹp đẽ, rốt cu c cũn  k ôn  t ể nào   ữ đƣợc lâu, vạn vật có t àn  

tất p    có  oạ , n ƣờ  ta s n  rồ  cũn  p    c  t, trẻ k ỏe k ôn  đƣợc bao lâu, 



mà   à nua sẽ tớ , ăn uốn  k ôn  t  t đ , tất n  ên bện   oạn p át s n , dù c o 

sốn  lâu đ n trăm tuổ , rồ  cũn  p    c  t.” 

Các T á  tử tỏ vẻ rất lo buồn k ôn  vu , quên c  ăn uốn , l ền cùn  n au 

trở về cun  đ ện, t ƣa cùn  c a mẹ rằn : 

-T ƣa c a mẹ! T     ớ  đều là k ổ, k ôn  có  ì đán  vu , nay x n c a mẹ 

c o c ún  con đƣợc xuất   a. 

Vua b o T á  tử: 

-S n , lão, bện , tử, k ôn  m t a  có t ể trán  k ỏ  đƣợc, v ệc  ì mà r ên  

con p    sầu mu n. 

Các T á  tử tâu vớ  Vua c a rằn : 

-Sự s n  tử c ẳn  p    r ên  con p    c  u n ọc n ằn, mà k ắp c  năm n   

c ún  s n  cũn  đều p    c  u n ƣ t   c . 

Vua b  t k ôn  t ể nào n ăn c n đƣợc c   xuất   a của các T á  tử, nên 

N à  cũn  bằn  lòn  c o các T á  tử xuất   a. 

Mẫu  ậu b o các T á  tử rằn : 

-Các con xuất   a, c ớ nên bỏ ta đ  xa, mà nên ở nơ   ậu v ên, tron  đó rất 

mát mẻ, rừn  cây tƣơ  tốt, bốn v ệc cún  dàn  k ôn  t   u. 

Lúc ấy các T á  tử, l ền đ  xuất   a, và vân  lờ  của Mẫu  ậu đều ở nơ   ậu 

viên. 

Sau k   xuất   a, mỗ  mỗ  T á  tử, đều c ứn  đƣợc qu  v  P ật B c  C  , 

n ƣ t   c o đ n v  T á  tử t ứ bốn trăm c  n mƣơ  c  n đều đƣợc đạo qu . 

C ứn  đƣợc đạo qu  rồ , các T á  tử l ền đ n trƣớc c a mẹ, báo c o c a 

mẹ b  t: Lợ   c  của sự xuất   a, nay c ún  con đã t àn  đƣợc. 

Lúc ấy, các Tỳ k ƣu, t ân tự t ăn  lên trên  ƣ k ôn ,   ện đằn  đôn  ẩn 

đằn  tây; ẩn đằn  tây   ện đằn  dôn ;   ện đằn  nam ẩn đằn  bắc;   ện đằn  

bắc ẩn đằn  nam;  oặc   ện làm n  ều t ân  ìn  lớn, k ắp đầy tron   ƣ k ôn , 

rồ  lạ    ện làm m t t ân, m t t ân lạ    ện làm vô lƣợn  t ân;  oặc   ện trên 

thân ra nƣớc, dƣớ  t ân ra lửa. 

Sau k   các T á  tử đã vì c a mẹ,   ện t ứ t ứ t ần b  n rồ , l ền tự t  êu 

t ân mà n ập N  t Bàn. 



Lúc ấy L c Mẫu p u n ân t âu n ặt t ân cốt, xây bốn trăm c  n mƣơ  c  n 

cá  t áp ở tron   ậu v ên để cún  dàn . 

N ƣờ  con út, qua c  n mƣơ  n ày sau, cũn  c ứn  đƣợc qu  v  B c  C   

P ật, cũn  vì c a mẹ,   ện đạ  t ần b  n.   ện t ần b  n rồ , l ền n ập N  t Bàn. 

Bấy   ờ mẹ của T á  Tử t u t ập t ân cốt, xây t áp cún  dàn . 

Bấy   ờ L c Mẫu p u n ân, đốt các t ứ  ƣơn  t ơm quý, trổ  các t ứ âm 

n ạc mầu n  ệm, n ày n ày ở tron   ậu v ên cún  dàn  năm trăm t áp P ật 

Bích Chi. P u n ân ở trƣớc các t áp ấy, tỏ vẻ buồn rầu k ôn  vu , mà nó  rằn : 

“Ta tuy s n  năm trăm T á  tử, mà k ôn  có m t n ƣờ  nào, p át tâm Bồ  ề.” 

P u n ân l ền lập t ệ n uyện: 

-Ta cún  dàn  năm trăm P ật B c  C  ,  ồm xây năm trăm t áp cún  dàn  

côn  đức, của Xá lợ , x n  ồ   ƣớn  c o k ắp tất c  c ún  s n , k   n ta đờ  

sau, t à s n  m t con, mà p át tâm Bồ  ề,   ện t   xuất   a, c ứn  đƣợc n ất 

t   t tr , còn  ơn s n  n  ều con, mà k ôn  p át tâm Bồ  ề. 

P ật b o vớ  n à  A Nan rằn : 

-L c Mẫu p u n ân lúc ấy, nay là Ma G a p u n ân. Ma Gia phu nhân 

cún  dàn  năm trăm P ật B c  C  , và tu vô lƣợn  t  ện n   ệp, c o nên n ày 

nay đƣợc s n  t àn  t ân của N ƣ La . 

Khi P ật nó  p áp ấy, có vô lƣợn  trăm n àn n ƣờ , trờ , c ứn  đƣợc sơ 

qu , c o đ n tứ qu ; có vô lƣợn  c ún  s n  p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  

Chính giác. 

Bấy   ờ tôn     A Nam bạc  P ật rằn : 

-Lạy  ức T   Tôn!  ức Ma G a p u n ân đờ  quá k ứ, làm  ạn  n   ệp 

 ì, mà p    s n  tron  loà  súc s n , làm t ân L c Nữ? 

P ật b o N à  A Nam rằn : 

-N  e c o kỹ, ta sẽ vì ôn , p ân b ệt      nó  về n ân duyên  àn  n   ệp 

đờ  trƣớc của  ức Ma G a p u n ân. 

- ờ  quá k ứ lâu xa, vô lƣợn  a tăn  kỳ k  p, bấy   ờ đó có m t  ức P ật 

ra đờ ,   ệu là Tỳ Bà T  , N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  

Túc, T  ện T ệ, T   G an G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên 

N ân Sƣ, P ật, T   Tôn, ở đờ    áo  óa, sau k   d ệt đ , tron  t ờ  kỳ tƣợn  

p áp, lúc ấy có m t nƣớc nọ,  ọ  là Ba La Nạ , tron  nƣớc đó có m t Bà La 



Môn, c ỉ s n   ạ đƣợc m t n ƣờ  con  á . Sau k   c a của nàn  c  t, để lạ  

nàn  c o mẹ nàn  nuô  nấn  c o đ n k   k ôn lớn. N à có m t cá  vƣờn trá , 

nên mẹ nàn  t ƣờn  để nàn  ở n à để trôn  co , còn bà t ì đ  k  m ăn để nuô  

mình, và nuôi con. N ày n ày t eo t ƣờn  lệ; bà vẫn đem t ức ăn về c o con 

ăn. N ân m t bữa nọ, vì sự c ậm trễ của mẹ nàn , c ƣa k p đem về c o nàn , 

 ơn nữa vì sự đó  k át bức bác , nên nàn  s n  ra tức   ận nó  rằn : 

-Mẹ ta n ày nay, k ôn  b  t vì lẽ  ì, mà k ôn  c o ta ăn, c ẳn  n ìn n ó 

đ n ta, để ta n ƣ t   này? 

Và vì quá p  ền mu n, nên nàn  n ắc đ  n ắc lạ  đ n ba lần n ƣ vậy, rồ  

lạ  còn nó  rằn : 

-Mẹ ta n ày nay, k ôn  bằn  loà  súc s n ; ta t ấy loà  súc s n  n ƣ con 

 ƣơu, m t k   con nó b  đó  k át, lòn  nó còn c ẳn  nỡ rờ  bỏ nữa là mẹ ta! 

N ƣn  t ờ    an k ôn  bao lâu, mẹ nàn  đã đem t ức ăn về c o nàn  ăn. 

 an  lúc toan ăn uốn , t ì có m t v  Sa môn B c  C   P ật, từ p  a Nam 

bay qua p  a Bắc. Lúc ấy, n ƣờ  con  á  Bà La Môn t ấy v  Tỷ   ƣu ấy, lòn  

s n  ra vu  mừn , l ền đứn  dậy, c ấp tay, cú  đầu làm lễ, tr   tòa t ỉn  mờ  

N à  n ồ , rồ  lạ  lấy n ữn  bôn   oa tƣơ  tốt,    m p ần ăn của mìn , để cún  

dàn  v  Tỷ   ƣu. 

V  Tỷ   ƣu ăn xon  rồ , lạ  vì n ƣờ  con  á  ấy, t uy t p áp c ỉ dạy, k  n 

c o đƣợc n ữn  sự lợ   c , vu  mừn . 

Bấy   ờ, n ƣờ  con  á  đó l ền p át n uyện rằn : 

-N uyện tô  đờ  sau, đƣợc  ặp  ỡ n ữn  bật   ền t án , lễ bá , cún  dàn , 

k   n c o tô  đƣợc n an sắc tốt đẹp, tôn v n   òa quý, n u k   dạo đ  đ n đâu, 

hoa sen sẽ mọc t eo dấu c ân đ . 

P ật b o tôn     A Nan: 

-N ƣờ  con  á  lúc bấy   ờ, về sau là L c Mẫu p u n ân, bở  cún  dàn  v  

P ật B c  C   m t bữa ăn, và  oa mà tron  năm trăm đờ , đƣợc  ƣởn  p úc báo 

tôn v n   ào quý, y p ục t ức ăn uốn , k ôn  t   u m t t ứ  ì, n u đ  tớ  đâu, 

lạ  có  oa sen mọc t eo dấu c ân đ , vì có n ân duyên n ƣ t  , mà nay đƣợc 

 ặp năm trăm v  P ật B c  C  , lễ bá  cún  dàn , n ƣn  c ỉ vì m t lờ  nó  ác, 

c ẳn  b  t ân đức,  ủy bán  mẹ: C ẳn  bằn  loà  súc s n , mà tron  năm trăm 

k  p, p    s n  làm loà   ƣơu. 

P ật b o N à  A Nan rằn : 



-N ƣờ  ta s n  ra ở đờ ,  ọa từ tron  m ện  mà s n  ra, nên p      ữ  ìn 

cửa m ện   ơn c  lửa mạn , vì lửa mạn  có đốt c áy, cũn  c ỉ đốt c áy m t đờ  

này, còn n ƣ lờ  nó  ác k ẩu đốt c áy, sẽ đốt c áy tron  vô số k  p, lửa mạn  

đốt c áy c ỉ đốt c áy đƣợc của c   của t     an, còn n ƣ lờ  nó  ác k ẩu đốt 

c áy, sẽ đốt c áy c  b y t ứ của c   của T án  n ân. 

Vì t   A Nan! Tất c  c ún  s n ,  ọa từ tron  m ện  mà s n  ra. V  m ện  

lƣỡ  t ực là cá  búa sắc tự bổ mìn , là cá   ọa để tự d ệt mìn  vậy. 

    P ật nó  k n  này, có n àn Ƣu Bà Tắc, Ƣu Bà D , b  t   ữ  ìn t   lỗ  

của k ẩu n   ệp, l ền c ứn  đƣợc sơ qu , lạ  có vô lƣợn  Tỷ   ƣu, Tỷ   ƣu 

N , c ứn  đƣợc sơ qu , c o đ n tứ qu , vô lƣợn  n ân t  ên đều phát tâm Vô 

t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, c o đ n tâm B c  C   P ật, tất c  đạ  c ún , 

n  e P ật t uy t p áp đều  oan  ỷ vân  t eo, rồ  làm lễ P ật mà lu  ra. 

Bấy   ờ  ức T   Tôn, cùn  vớ  N à  A Nan, vào t àn  Vƣơn  Xá k uất 

t ực.     trở về đ n n oà  t àn , t ấy có m t vũn  nƣớc rất lớn và sâu, nên 

n ƣờ  ở tron  t àn  Vƣơn  Xá, t ƣờn  đem n ữn  t ứ đạ  t ểu t ện ô u , đổ bỏ 

vào tron  cá  vũn  ấy, và k   trờ  mƣa t ì tất c  nƣớc dơ dáy ở k ắp các nơ  

cũn  c  y dồn c  vào tron  vũn  đó. Lúc ấy, ở tron  vũn  nƣớc đó, có m t con 

đạ  trùn ,  ìn  t ù   ốn  n ƣ n ƣờ , n ƣn  c ân tay lạ  rất n  ều. Con đạ  trùn  

ấy xa co  t ấy  ức N ƣ La , l ền n óc đầu lên k ỏ  mặt nƣớc, trôn  n ìn  ức 

N ƣ La , mà nƣớc mắt tuôn trào.  ức N ƣ La  co  t ấy rồ , N à  rất tỏ vẻ t  m 

t ƣơn  k ôn  vu , l ền trở về nú   ỳ Xà Quật. 

Bấy   ờ N à  A Nan tr   tọa cụ.  ức N ƣ La  n ồ  k t   à p u ở trên trên 

tọa cụ ấy. 

Lúc đó N à  A Nan quan sát tâm của đạ  c ún  rồ , l ền  ỏ   ức N ƣ La  

rằn : 

-Lạy  ức T   Tôn! Con trùn  ở tron  vũn  nƣớc vừa rồ  co  t ấy đó, đờ  

trƣớc làm n   ệp ác  ì mà p    s n  ở tron  cá  vũn  nƣớc ấy? Vớ  t ờ    an là 

bao n  êu? Và đ n t ờ  nào mớ  đƣợc      t oát? 

P ật b o N à  A Nan và các đạ  c ún  rằn : 

-Các ôn  nên n  e c o kỹ, ta sẽ vì các ôn  nó  v ệc ấy. A Nan! Về đờ  quá 

k ứ, vô lƣợn  n  ìn k  p, bấy   ờ có  ức P ật ra đờ ,   áo  óa c ún  s n  đã 

c u v ên rồ , N à  n ập d ệt N  t Bàn. Sau k   P ật d ệt đ , ở tron  t ờ  tƣợn  

p áp, có m t n ƣờ  Bà La Môn, lập t n  t ất cún  dàn  c ún  tăn . Nhân có 

m t n ƣờ  đàn v ệt, t ƣờn  dân  dầu tô để cún  dàn  c ún  tăn . Lúc ấy có 

k ác  Tỷ   ƣu tớ , v  Duy Na t ấy vậy, s n  lòn    ận tức,   ềm k ác  Tăn  



tớ , nên đem   ấu    m tất c  n ữn  t ứ dầu tô ấy mà k ôn  c o k ác  

Tăn .   ác  Tăn  mớ  nó  rằn : 

-Sao N à  k ôn  đem v  dầu tô để cún  dàn  c ún  Tăn ? 

V  Duy Na đáp rằn : 

-Vì ôn  là   ác  Tăn , tô  là cựu trụ, vì t   mà tô  k ôn  cún  dàn . 

Tỷ   ƣu k ác  nó  rằn : 

- ó là đàn v ệt cún  dàn  Tăn    ện t ền. 

Lúc ấy, n ƣờ  Duy Na k a, l  vẻ  un  ác đán  sợ, l ềm mắn  k ác  Tăn  

rằn : 

-Sao ôn  k ôn  ăn p ẩm      mà lạ  cứ t eo tô  đò  v  tô đó  oà  vậy? 

Bở  lờ  nó  ác ấy, c o nên từ k   ấy đ n nay, đã tr   qua mƣờ  ức k  p, 

t ƣờn  p    s n  tron  vũn  p ân. N ƣờ  Duy Na lúc bấy   ờ, nay là con trùn  

ở tron  vũn  nƣớc ấy. Do đờ  quá k ứ, p át ra m t lờ  nó  ác,  ủy mắn  c ún  

Tăn , mà tr   vô lƣợn  k  p cứ p    s n  vào nơ  p ân      n ơ n ớp! 

P ật b o các đệ tử rằn : 

-Nên p      ữ  ìn k ẩu n   ệp, cá   ọa  oạn của k ẩu n   ệp  ơn c  lửa 

mạn .  ố  vớ  c a mẹ, c ún  Tăn , nên p    đem lòn  cun  k n  cún  dàn , 

nó  lờ  n ƣ  òa k en n ợ , t ƣờ  n  ĩ đ n ân đức của các v  đó. C ún  Tăn  là 

ru n  p úc, đã ra k ỏ  ba cõ ; còn c a mẹ là ru n  p úc tố  t ắn  tron  ba 

cõi. Vì sao? –Vì tron  c ún  Tăn   ồm có bốn qu , bốn  ƣớn , mƣờ   a  bậc 

  ền sĩ, n ƣờ  nào cún  dàn  các bậc ấy sẽ đƣợc  ƣởn  p úc vô lƣợn , k ôn  

n ữn  n ƣ vậy, n u t n  t  n tu  àn  k ôn  t oá  tâm, t ì còn đƣợc t àn  P ật 

đạo nữa vậy.  ố  vớ  c a mẹ, mƣờ  t án  cƣu man , ƣớt mẹ nằm, ráo để 

n ƣờn  con, bú mớm nuô  con đ n n ày lớn k ôn, dạy b o c o con b  t n  ề 

n   ệp, tùy t ờ  nuô  nấn , lạ  c o đ  xuất   a, tu  àn  đƣợc      t oát, qua k ỏ  

đƣợc bờ s n  tử, làm lợ   c  c o mìn , và c o tất c  c ún  s n . 

P ật b o N à  A Nan rằn : 

-C a mẹ, c ún  Tăn , là  a  t ứ ru n  p úc của tất c  c ún  s n , là d ệu 

qu  của cõ  N ân cõ  T  ên, N  t Bàn      t oát, cũn  do đó mà đƣợc t àn  tựu 

vậy! 

    P ật nó    n  này, có vô số lƣợn  trăm n àn c ún  s n , N ân, và P   

n ân,  oặc đƣợc Sơ qu , c o đ n Tứ qu ,  oặc p át tâm Vô t ƣợn  C án  đẳn  



C án    ác,  oặc p át tâm T an  Văn, B c  C   P ật, tất c  a  nấy đều c ấp tay 

lễ P ật, quan  về p  a bên p   , vu  mừn  mà lu  ra. 

Lạ  nữa, ở nƣớc Ba La Nạ , có m t n ƣờ  T ừa Tƣớn  Bà La Môm n à rất 

  àu có, của c   c âu báu, vàn  bạc, lƣu ly, san  ô,  ổ p ác , vo , n ựa, trâu, dê, 

ru n , vƣờn, tô  tớ, k ôn  t   u m t t ứ  ì, đã quá tám mƣơ  tuổ , mớ  s n  

đƣợc m t n ƣờ  con tra , đẹp đẽ đoan c  n , n ân tƣớn  vẹn toàn, c a mẹ rất 

vu  mừn , mờ  các tƣớn  sƣ, để xem tƣớn  và đặt tên c o con là Quân 

 ề. Quân  ề lên mƣờ  tuổ , c a mẹ rất yêu quý nên cùn  n au tìm đ n c ỗ  ức 

N ƣ La  ở nú  Sá  đề lợ  n ân đề la, x n c o Quân  ề đƣợc t eo P ật xuất   a. 

Bấy   ờ  ức N ƣ La  bốn c ún  vây quan , N à  đan  vì đạ  c ún  C ƣ 

t  ên, Lon , Quỷ t ần, qu n  d ễn về t   luận, và các p áp xuất t     an. 

Lúc ấy, n ƣờ  Bà La Môn, bạc  P ật rằn : 

-Lạy  ức T   Tôn! Con nay tuổ  đã về   à, mớ  s n  đƣợc m t n ƣờ  con 

này, x n  ức T   Tôn là bậc  ạ  từ, t ƣơn  xót c e c ở tất c , nay con x n đem 

n ƣờ  con này của con đ n, mon  đƣợc P ật đ  c o xuất   a làm đệ tử P ật. 

P ật b o: 

- ay lắm Tỷ   ƣu! P ật b o n ƣ vậy rồ , tức t ì râu tóc tự n  ên rụn    t, 

áo cà sa t ấy mặc vào mìn . Rồ  P ật vì nó  p áp, c ỉ bày dạy b o, k   n c o 

đƣợc n ữn  sự lợ   c  nên s n  lòn  vu  mừn , l ền c ứn  đƣợc đạo qu , ba 

m n , sáu t ôn  và đủ tám t ứ      t oát. 

Bấy   ờ N à  A Nan, quan sát tâm của đạ  c ún , đều t ấy có sự n    n ờ, 

nên N à  l ền từ c ỗ n ồ  đứn  dậy, c ỉn  y p ục, để  ở va  áo bên p   , c ấp 

tay cun  k n  bạc  P ật rằn : 

-Bạc  lạy  ức T   Tôn! Sa D  Quân  ề quá k ứ làm côn  đức  ì? Mà nay 

đƣợc  ặp  ỡ  ức T   Tôn, lạ  đƣợc c ứn  đạo qu , sao mà mau c ón  n ƣ t  ? 

P ật b o N à  A Nan rằn : 

-Sa D  Quân  ề, k ôn  p    mớ  n ày nay tu  àn  mà đã đƣợc n ƣ vậy 

đâu, mà do đờ  quá k ứ đã từn  cún  dàn  c a mẹ c ún  Tăn , tu các côn  đức 

n  ệm mầu, nên nay  ặp đƣợc T  ện tr  t ức, lạ  đƣợc c ứn  đạo qu . 

N à  A Nan bạc  P ật rằn : 

-  n  x n P ật nó  c o đạ  c ún  đƣợc b  t. 

P ật b o N à  A Nan: 



-N  e c o kỹ, ta sẽ nó  c o ôn  đƣợc rõ: 

Ở về đờ  quá k ứ, vô lƣợn  n àn năm, có  ức P ật ra đờ ,   ệu là Tỳ Bà 

T  , tạ  t     áo  óa, làm lợ   c  c o cõ  trờ , cõ  n ƣờ .  óa duyên đã v ên mãn, 

l ền n ập N  t Bàn. Sau k   P ật d ệt đ , ở tron  đờ  c  n  p áp có m t v  Tỷ 

  ƣu tuổ  trể, t ôn  suốt c  ba tạn : Tạn  A Tỳ  àm, Tạn  Tỳ N , Tạn  Tu  a 

La. D ện mạo tốt đẹp, n ân tƣớn  đầy đủ,   ọn  t  n  tron  trẻo mầu n  ệm, lạ  

rất t ôn  m n , b ện bác, t uy t p áp tà    ỏ , c o nên đƣợc n  ều n ƣờ  quen 

b  t, lạ  đƣợc c  n à Vua, và n ữn  n ƣờ  Bà La Môn cung kính cúng 

dàng. Lúc ấy có m t v  Tỷ   ƣu   à, t ân  ìn  xấu x , n ân tƣớn  bất cụ,  ơn 

nữa   ọn  t  n  lạ  k ôn  đƣợc tốt, n ƣn  t ƣờn  ƣa đọc tụn  tán t án côn  

đức của Tam B o. 

Bấy   ờ, v  Tam Tạn  Tỷ   ƣu tuổ  trẻ, t ấy v  Tỷ   ƣu   à,   ọn  t  n  

k ôn  đƣợc tốt, l ền s n  tâm  ủy n ục, mà nó  rằn : 

-G ọn  t  n  n ƣ t  , c ẳn  k ác  ì t  n  c ó sủa! 

Lúc đó v  Tỷ   ƣu   à nó  rằn : 

-Sao n ƣơ  lạ   ủy n ục ta n ƣ vậy? N ƣơ  có b  t ta c ăn ? 

V  Tam Tạn  Tỷ k ƣu tuổ  trẻ nó  rằn : 

-Tô  có b  t ôn  c ớ, ôn  là n ƣờ  Tỷ   ƣu   à Ma  a La, tron  t ờ  kỳ 

c  n  p áp của P ật Tỳ Bà T  , sao tô  lạ  k ôn  b  t? 

Ma Ha La nói: 

-Ta nay c ỗ sở tác đã xon , p ạm  ạn  đã lập, và k ôn  còn p    c  u t ân 

s n  tử  ậu  ữu nữa. 

Vì Tam Tạn  Tỷ   ƣu tuổ  trẻ n  e nó  rồ , lòn  s n  k n   ã , dựn  c  

chân lông. 

Bấy   ờ Ma  a La, l ền đƣa tay bên p    p ón  ra án  sán   ào quan  rất 

lớn so  k ắp c  mƣờ  p ƣơn . 

Bấy   ờ Tam Tạn , l ền cú  đầu lễ bá , cầu x n sám  ố : 

-Tô  là n ƣờ  n u s , k ôn  b  t p ân b ệt   ền T án , nên  ây ra n   ệp 

ác ấy, x n c o tô  đờ  sau, đƣợc  ần  ũ  bạn làn   ặp  ỡ T án  sƣ, bao n  êu 

p  ền não đều đƣợc sạc    t, cũn  n ƣ  ạ   ức. 

P ật b o N à  A Nan rằn : 



-Tam Tạn  Tỷ   ƣu trẻ tuổ  ấy, vì m t lờ  nó  ác  ủy mắn  T ƣợn  Tọa, 

mà sau tron  năn trăm k  p, t ƣờn  p    qu  báo làm t ân c ó. 

Tất c  đạ  c ún , n  e P ật nó  p áp, đều k n  sợ  ã   ùn , và đều p át ra 

t  n  nó  rằn : 

-Gớm t ay! Gớm t ay! T     an đ c  ọa, k ôn   ì nặn   ơn ác k ẩu! 

Bấy   ờ vô lƣợn  trăm n àn n ƣờ , đều lập t ệ n uyện, mà nó  kệ rằn : 

-T à lấy vòn  sắt nón  nun  đốt, vòn  vào đầu tô , tô  c ọn k ôn  bao   ờ 

dùn  lờ  đ c ác  ủy bán    ền T án  T  ện N ân. 

P ật b o N à  A Nan và Xá Lợ  P ất: 

- ố  vớ  các c ún  s n , là n ƣờ  T  ện tr  t ức, n ày đêm sáu t ờ , 

t ƣờn  dùn  đạo n ỡn, xem xét c ún  s n  ở tron  năm n  , n ƣờ  nên  óa đ  

c o  ọ, cần p    đ n  óa đ . 

Bấy   ờ, k o n    ữa  a  nƣớc Ma   ệt  à và nƣớc Xá Vệ, có năm trăm 

n ƣờ  k ác  buôn, p    đ  n an  qua m t con đƣờn  rất n uy   ểm. Lúc đó, 

n ƣờ  c ủ buôn, có man  t eo m t con c ó. Bấy   ờ n ƣờ  bạn của c ủ buôn, 

vào lúc c ập tố , có nấu t  t, để làm t ức ăn, tớ  k ua, con c ó ấy ăn vụn  

  t. Sán  ma  n ƣờ  c ủ buôn, và bạn của ôn , đ n  lấy t  t ra để ăn, t ì b  t là 

c ó đã ăn vụn  đêm  ôm qua   t rồ !  an   ặp lúc đó  k át bức bác , nên  ọ 

s n  ra   ận tức, l ền cầm dao c ặt đứt bốn c ân của con c ó, quăn  xác xuốn  

 ố rồ  cùn  n au bỏ đ  nơ  k ác. Con c ó b  đau đớn quằn quạ  ở dƣớ   ố trôn  

rất là t  m t   t. 

Lúc ấy, N à  Xá Lợ  P ất, vào lúc c ập tố , dùn  đạo n ỡn, đằn  xa co  

t ấy rõ sự t ể ấy rồ , nên đ n sớm ma , N à  l ền mặc áo man  bát vào tron  

t àn  k uất t ực xon , N à  l ền đ  t ẳn  đ n c ỗ con c ó, đem t ức ăn c o 

con c ó ăn, rồ  lạ  vì nó  p áp, c ỉ bày dạy b o, k   n c o đƣợc n ữn  sự lợ  

ích, nên sin  ra lòn  vu  mừn . Con c ó ấy n  e p áp rồ , t ẹn  ổ k ôn  

vui. Sau b y n ày t     t đƣợc t oát làm k  p c ó, s n  lên làm n ƣờ . 

P ật b o N à  A Nan rằn : 

-Con c ó lúc ấy, nay là ôn  Sa D  Quân  ề này. Do đờ  quá k ƣ,  ủy bán  

  ền T án , mà p    đọa lạc vào đƣờn  ác, n ƣn  vì b  t ăn năn, t ẹn  ổ c   

 ố , và p át t ệ n uyện ấy, c o nên nay đƣợc  ặp P ật,      t oát s n  tử p  ền 

não. 

P ật b o N à  A Nan: 



-Nên p    n  ĩ n ớ đ n ân đức của c a mẹ, T  ện  ữu. C o nên n ƣờ  b  t 

ơn, t ƣờn  nên p    tr  ơn. T  ện tr  t ức là đạ  n ân duyên. 

    P ật nó  p áp ấy, có vô lƣợn  trăm n àn c ún  s n , p át tâm Vô 

t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác, c o nên đ n tâm T an  Vân, B c  C   P ật, tất 

c  đạ  c ún  n  e P ật nó  P áp rồ  đều vu  mừn   ớn  ở, làm lễ P ật mà lu  

trở ra. 

---o0o--- 

Quyển T ứ T  

06. PHẨM ÁC HỮU THỨ SÁU 

Bấy   ờ đạ  c ún  vây quan   ức T   Tôn, cún  dàn  cun  k n , tôn 

trọn  tán t án.     ấy  ức N ƣ La  vu  vẻ mỉm cƣờ , rồ  từ trên trán p ón  ra 

m t vừn   ào quan   ạ  b  bốn màu: Xan , vàn , đỏ, trắn , c   u k ắp mƣờ  

p ƣơn , trên từ cõ  trờ  Sắc Cứu   n , dƣớ  đ n mƣờ  tám của đ a n ục. Khi tia 

 ào quan  c   u vào cá  t ân đau đớn, k ổ não của  ề Bà  ạt  a, t ì lập tức 

 ề Bà  ạt  a đƣợc yên vu  bìn  t  n. 

Lúc đó đạ  c ún  đồn  t an  co n ợ   ức N ƣ La  rằn : 

-Quý  óa t ay! Quý  óa t ay!  ức T   Tôn t ật là m t  ấn   ạ  từ,  ạ  

b , đố  vớ  kẻ oán, n ƣờ  t ân, tâm t ƣờn  bìn  đẳn .  ề Bà  ạt  a lúc nào 

cũn  man  lòn  t âm đ c, toan  ãm  ạ N ƣ La , t   mà  ức T   Tôn k ôn  

n ữn  đã c ẳn  lo sợ, oán   ận, mà còn rủ lòn  t ƣơn  xót, p ón   ào quan  

 ạ  b , c   u vào  ề Bà  ạt  a c o đƣợc yên vu  bìn  t  n. 

Bấy   ờ  ức T   Tôn b o đạ  c ún  rằn : 

-  ôn  p    c ỉ ở k  p này  ề Bà  ạt  a t ƣờn  man  lòn   ạ  ta, mà 

tron  k  p quá k ứ xa xƣa,  ề Bà  ạt  a cũn  t ƣờn  muốn  ạ  ta, n ƣn  ta 

cũn  lấy lòn  từ b  mà t a t ứ và cứu đ  c o. 

Lúc ấy N à  A Nan t ấy tron  lòn  đạ  c ún  đều có c ỗ n ờ, mớ  từ c ỗ 

n ồ  đứn  dậy, để  ở va  áo bên p   , đầu  ố  bên p    quỳ sát đất  ố  bên p    

quỳ sát đất, c ấp tay bạc  P ật rằng: 

-Bạc   ức T   Tôn! Tron  k  p quá k ứ  ề Bà  ạt  a t ƣờn  man  lòn  

 ạ  P ật, v ệc đó n ƣ t   nào? 

P ật b o N à  A Nan: 



-Ôn   ãy n  e c o kỹ, tô  sẽ vì ôn  mà nó  rõ ràn  v ệc đó. Ở t ờ  quá 

k ứ, các  đây k ôn  b  t bao n  êu năm, có m t nƣớc  ọ  là Ba La Nạ . Trong 

nƣớc ấy có m t v  P ật ra đờ ,   ệu là Tỳ Bà T   N ƣ La , Ứn  Cún , C  n  

B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, T   G an G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự 

Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật, T   Tôn, P ật Tỳ Bà T   ở đờ    áo  óa 

đƣợc mƣờ  n  ìn năm t ì n ập d ệt. C  n  p áp của N à  lƣu truyền đƣợc mƣờ  

 a  n  ìn năn, t ì bắt đầu san  t ờ  kỳ Tƣợn  p áp. 

Sau t ờ  kỳ Tƣợn  p áp, nƣớc Ba La Nạ  có ôn  Vua tên là Ma  a La 

Xà. Vua rất t ôn  m n  và n ân đức, lấy c  n  p áp tr  nƣớc, k ôn  bóc l t 

nhân dân. Vua làm bá c ủ mƣờ  sáu nƣớc n ỏ, tám trăm t ôn ấp; có năm trăm 

vo  trắn  và  a  vạn p u n ân, n ƣn  k ôn  có con. Vua Ma  a La Xà mớ  làm 

lễ kỳ đ o các v  T ần sôn  n ò , nú  rừn  và cây cố  để cầu tự. Cứ n ƣ t   ròn  

rã tron  mƣờ   a  năm, t ì  a  bà đệ n ất và đệ n   p u n ân đều man  

thai.  ƣợc b  t t n ấy, Vua   t sức vu  mừn , rồ  tự tay c ăn sóc các t ức ăn 

uốn ,   ƣờn  mùn  c o  a  bà p u n ân, k   n c o đều đƣợc n ƣ ý. Sau mƣờ  

t án , đệ n ất p u n ân s n  ra T á  tử, t ân  ìn  đầy đặn, tƣớn  mạo khôi ngô 

và sắc d ện đoan tran .  ệ n   p u n ân cũn  s n  đƣợc m t tra . Vua t ấy sun  

sƣớn  vô cùn , l ền tr ệu tập các quan văn, võ, các n à xem tƣớn  và các t ầy 

Bà La Môn để xem tƣớn  và đặt tên c o  a  T á  tử. 

T ầy tƣớn   ỏ : 

-    s n  T á  tử, có đ ềm  ì k ác lạ k ôn ? 

Vua đáp: 

-Bà mẹ của T á  tử t ứ n ất xƣa nay t n  tìn  vốn xấu xa  ay   ận dữ, 

  en   ét, tự k êu, tự đạ , n ƣn  từ k   s n  T á  tử t ì t n  tìn  k ác  ẳn:  òa 

n ã, vu  vẻ, r n  lƣợn , k  êm tốn và lúc nào cũn  tƣơ  cƣờ ;  ặp a  cũng dùng 

lờ  từ tốn t ăm  ỏ  và t ƣơn  yêu mọ  n ƣờ  n ƣ mẹ t ƣơn  con 

T ầy tƣớn  nó : 

- ó là do cá  p úc đức của đứa trẻ này mà k   n c o c a mẹ t ay đổ  n ƣ 

t  . Vậy nên đặt tên là T  ện  ữu T á  tử. 

T ầy tƣớn  lạ   ỏ : 

-T   còn đệ n   p u n ân k   s n  T á  tử có đ ều  ì k ác lạ k ôn ? 

Vua đáp: 



- ệ n   p u n ân xƣa nay t n  tìn  vốn   ền  ậu, vu  vẻ, nó  năn  d u 

dàn , a  cũn  quý m m, n ƣn  từ k   man  t a  t ì t n  n t đ t n  ên t ay đổ : 

Cáu kỉn , oán  ờn,   en tỵ, và  ay c ử  rủa. 

T ấy tƣớn  nó : 

- ó là do cá  n   ệp báo của đứa trẻ này k   n c o bà mẹ t ay đổ  n ƣ 

t  . Vậy nên đặt tên là Ác  ữu T á  tử. 

Từ đó  a  T á  tử dần dần k ôn lớn, c o đ n năm mƣờ  bốn tuổ  t ì T  ện 

 ữu T á  tử tỏ ra rất t ôn  m n  và n ân từ,  ay bố t   c o n ữn  n ƣờ  n  èo 

k ó, nên c a mẹ rất t ƣơn  yêu, quý c u n . Còn Ác  ữu T á  tử t ì t n  k   

 un  bạo, c a mẹ t ƣờn    ét, k ôn  muốn n ìn mặt, nên Ác  ữu man  lòn  

  en   ét vớ  an ,  ay  ây sự bất  òa, s n  tâm  ờn   ận và c ỉ muốn làm  ạ  

an . M t  ôm T  ện  ữu T á  tử cùn  vớ  đoàn n ƣờ  tùy tùn  ra n oà  t àn  

du n oạn. T á  tử t ấy n ƣờ  cầy ru n , lƣỡ  cầy đƣa đ n đâu t ì côn trùn  dƣớ  

đất c ạy ra và lập tức b  n ữn  c  m c óc mổ ăn. T á  tử t ấy t  , bù  n ù  

t ƣơn  xót và vốn s n  trƣởn  tron  t âm cun  c ƣa  ề t ấy v ệc ấy, nên mớ  

 ỏ  n ƣờ  tùy tùn  rằn : 

-Tạ  sao n ữn  con vật lạ     t  ạ  lẫn n au vậy? Và tạ  sao n ƣờ  k a p    

làm v ệc vất v  n ƣ t  ? 

N ƣờ  tùy tùn  đáp: 

-Sỡ dĩ T á  tử có đất nƣớc là n ờ ở n ân dân; n ân dân có là n ờ sự ăn 

uốn , sỡ dĩ có cá  ăn uốn  là n ờ ở sự cày cấy, trồn  trọt các t ứ t óc lúa để 

nuô  sốn  con n ƣờ . 

N  e xon , T á  tử tỏ vẻ buồn rầu t ƣơn  c m. Rồ  đ  đƣợc m t k o n  

đƣờn  nữa, lạ  t ấy m t bọn n ƣờ , c  đàn ôn  lẫn đàn bà đan  dệt v  , mồ  ô  

n ễ n ạ , trôn  có vẻ mệt n ọc. T á  tử lạ   ỏ : 

-N ữn  n ƣờ  k a làm  ì t  ? 

Tùy tùn  t ƣa rằn : 

-T ƣa T á  tử,  ọ đan  dệt v   để may quần áo c o mọ  n ƣờ  c e đậy t ân 

t ể và n ừa sự rét mƣớt. 

T á  tử tự n  ĩ: Vì m  n  cơm ăn man  áo mặc mà con n ƣờ  p    vất v  

n ƣ vậy.    t êm m t quãn  nữa lạ  t ấy n ƣờ  ta đan  l t da n ữn  con trâu, 

con n ựa và c ọc t  t  eo, dê, T á  tử l ền  ỏ : 



-Bọn n ƣờ  k a đan  làm  ì mà lạ  xâu xé n ữn  con vật t   k a? 

Tùy tùn  tr  lờ : 

- ọ là n ữn  n ƣờ  đồ tể, bán t  t để mƣu s n . 

N  e xon , T á  tử có vẻ k n  sợ và nó : 

-Lạ t ay, sao n ƣờ  ta có t ể bất n ẫn n ƣ t   đƣợc, cậy mạn     p y u, 

sát s n  để mƣu s n  mà  ây nên oan trá  rồ  đền tr  n au tron  bao n  êu k  p. 

Rồ  đ  đƣợc m t qu n  đƣờn  nữa, lạ   ặp m t bọn n ƣờ  bẫy c  m, bắt cá, 

 à    p kẻ vô cớ, n ƣờ  k ỏe bắt nạt kẻ y u, T á  tử lạ   ỏ : 

-Bọn n ƣờ  k a là  ì vậy? 

-T ƣa T á  tử,  ọ đan  bẫy c  m, bắt cá để đổ  lấy m  n  cơm ăn man  áo 

mặc. 

N  e xon , T á  tử buồn rầu, rơ  lệ, t ƣơn  c o c ún  ở đờ  toàn tạo 

n ữn  n   ệp ác, để rồ  p    c  u n ữn  qu  k ổ vô cùn . T á  tử t ấy lòn  

t ƣơn  xót k ôn  n uô , l ền sa  quay xe trở về cun  đ ện. 

    về đ n cun , Vua c a t ấy T á  tử có vẻ ƣu tƣ, sầu k ổ, mớ   ỏ  

n uyên do, t ì T á  tử đem   t n ữn  v ệc đã đƣợc mục k c  tron  k   du 

n oạn n oà  t àn , t uật lạ  c o Vua c a n  e. Vua nói: 

- ó là n ữn  v ệc tự n  ên; k ôn  t ể trán  đƣợc vậy con k ôn  nên buồn 

rầu,  ạ  c o sức k ỏe. 

T á  tử nó : 

-Nay con muốn x n P ụ vƣơn  m t v ệc, P ụ vƣơn  có vu  lòn  c o con 

không? 

Vua nói: 

-Con là n ƣờ  con yêu quý của c a, vậy ý con muốn đ ều  ì cứ nó , c a sẽ 

c o con đƣợc toạ  n uyện. 

T á  tử t ƣa: 

-Con muốn x n tất c  n ữn  k o tàn  của c   và lƣơn  t ực của P u vƣơn  

để bố t   c o   t t  y mọ  n ƣờ . 



Vua tr  lờ : 

-Tuỳ ý con muốn, c a k ôn   ố  t  t. 

Bấy   ờ, T  ện  ữu T á  tử mớ  sa  quan   ữ k o mở các của k o và dùn  

năm trăm con vo  lớn c ở các t ứ của báu ra bốn cửa t àn  truyền c o n ân dân 

k ắp tron  nƣớc a  cần t ức ăn, áo mặc và của c  , cứ tự ý đ n mà lấy. Lúc đó 

dan  t  n  của T á  tử lừn  lẫy tám p ƣơn . Dân c ún  k ắp nơ  kéo đ n và 

c ỉ tron  m t t ờ    an n ắn đã   t  a  p ần ba của c   tron  các k o tàn . Viên 

quan co  k o l ền vào tâu Vua rằn : 

-Tâu Bệ  ạ! T á  tử đã c o   t  a  p ần ba của c   tron  các k o, x n Bệ 

 ạ  ãy n  ĩ lạ . 

Vua nói: 

-Khôn  nên làm trá  ý T á  tử. 

M t lúc sau các quan lạ   ọp n au để bàn bạc và c o rằn : Sở dĩ Quốc   a 

đƣợc  ƣn  t  n  là n ờ vào các k o tàn , nay k o tàn    t sạc  của c  , t ì 

Quốc   a lâm n uy. Bàn xon , các quan lạ  vào tâu Vua: 

-Tâu Bệ  ạ! T á  tử đã dùn    t  a  p ần ba của c   tron  k o tàn , x n Bệ 

 ạ can n ăn T á  tử. 

Vua tr  lờ : 

-Trẵm k ôn  dám là trá  ý con trẵm, vậy các k an   ãy từ từ tìm các  can 

n ăn T á  tử. 

 ôm sau T  ện  ữu T á  tử vào k o t ì k ôn  t ấy quan   ữ k o đ n mà 

cửa k o t ì k óa c ặt. T á  tử sa  n ƣờ  đ  mờ  quan   ữ k o, n ƣn  k ôn  

 ặp. T á  tử tỏ vẻ bực mìn : 

-Sao v ên quan co  k o mà dám làm trá  ý ta?  ay P ụ vƣơn  ta đã ra lện  

n ƣ vậy? 

Nó  xon , T á  tử sực tỉn  lạ , l ền tự n  ĩ rằn : “N ƣờ  con có    u t  o, 

không nên p á tán của c   của c a mẹ, ta  ãy tự tìm lấy của báu để bố t   c ún  

sinh. N u ta k ôn  t ể cấp dƣỡn  đầy đủ t ức ăn, áo mặc c o   t t  y c ún  

s n  đƣợc n ƣ ý, t ì sao có t ể  ọ  là con của m t v   ạ  vƣơn ?” 

N  ĩ n ƣ t   rồ , T á  tử mớ  tr ệu tập các quan văn võ để t  o luận. Thái 

tử  ỏ : 



-N ƣờ  ta làm n  ề  ì t ì k  m đƣợc n  ều của n ất? 

V  đệ n ất  ạ  t ần t ƣa: 

-Ở đờ , muốn đƣợc   ầu có trƣớc   t là p    cày cấy trồn  trọt, vì mất  t 

vốn mà lạ  đƣợc n  ều lờ . 

V   ạ  t ần k ác lạ  t ƣa: 

-Cá  n  ề đƣa lạ  n  ều lợ  tức n ất là n  ề c ăn nuô , là vì súc vật s n  nở 

rất mau. 

Lạ  có m t v   ạ  t ần nữa nó : 

-A  muốn trở nên đạ  p ú t ì p    xuốn  b ển tìm các t ứ b o vật. N u 

đƣợc v ên n ọc Ma N  B o C âu t ì t a  ồ mà cấp dƣỡn  c o   t t  y c ún  

sinh, k   n c o đều đƣợc đầy đủ n ƣ ý muốn. 

T  ện  ữu T á  tử nó : 

-Duy có các  ấy là  ợp ý ta n ất. 

Lập tức T á  tử c o các quan      tán rồ  vào cun  tâu vớ  Vua c a: 

-Nay con muốn xuốn  b ển tìm các t ứ b o c âu, x n P ụ vƣơn  c ấp 

t uận. 

N  e lờ  nó  ấy, n ƣ sét đán  bên ta , n à Vua n  ẹn n ào nó  vớ  T á  tử: 

-G an  sơn đất nƣớc này và k o tàn  của báu k a đều t u c quyền sở  ữu 

của con, tùy ý sử dụn ,  à tất p    xuốn  b ển tìm c âu báu? Con vốn s n  

trƣởn  tron  t âm cun , sốn  trên n un  lụa, nay p    dã  dầu sƣơn    ó, đó  

k át nón  lạn , lấy a  săn sóc.  ơn nữa,   ữa b ển c  mên  môn , bao n  êu ta  

nạn, nào ác quỷ đ c lon , són  dồn   ó dập, nƣớc xoáy đá n ầm, cá kìn  cá 

mập, n  ìn vạn n ƣờ  ra đ  , c ỉ m t và  n ƣờ  đ n đ c . Nay con lạ  x n xuốn  

b ển t ì v ệc ấy c a k ôn  t ể c o đƣợc. 

Lúc đó, T  ện  ữu T á  tử l ền nằm p ủ p ục xuốn  đất mà tâu vớ  Vua 

c a rằn : 

-N u c a mẹ k ôn  c o con đƣợc xuốn  b ển tìm c âu t ì con sẽ bỏ mện  

nơ  đây c ứ trọn k ôn  đứn  dậy. 

Bấy   ờ, n à Vua và các p u n ân t ấy n ƣ t  , t ì mắt n ìn n au mà 

k ôn  nó  nên lờ . M t lúc sau mớ  đ n k uyên      T á  tử rằn ; 



-Con  ãy dậy ăn uốn  đ . 

T á  tử nó : 

-N u C a mẹ k ôn  c o con đƣợc toạ  n uyện, con n ất đ n  sẽ c  t n  n 

đó  đ n c  t. 

Vua c a và các p u n ân âu sầu k ổ não, k óc lóc t  m t ƣơn , cứ n ƣ 

t   c o đ n trọn m t n ày mà T á  tử cũn  k ôn  ăn uốn . Rồ   a  n ày, ba 

n ày c o đ n sáu n ày trô  qua, T á  tử cũn  k ôn   ề lay c uyển. C a mẹ lo 

sợ quá nên đ n n ày t ứ b y mớ  vỗ về k uyên n ủ T á  tử: 

-Con  ãy dậy ăn uốn  đ ! Cá  t ân này n ờ có ăn uốn  mớ  sốn  đƣợc, n u 

k ôn  ăn uốn  t ì tất p    c  t. 

T á  tử nó : 

-N u c a mẹ n ất đ n  k ôn  c o con xuốn  b ển tìm c âu t ì con sẽ c  t 

tạ  đây, k ôn  bao   ờ đứn  dậy. 

Bấy   ờ bà đệ n ất p u n ân tâu Vua rằn : 

-Con nó quy t c   n ƣ t  , t ì k ó có t ể làm lay c uyển đƣợc. Vậy nỡ nào 

ta n ìn con bỏ mện  nơ  đây? Vậy x n Bệ  ạ  ãy rủ lòn  t ƣơn  mà c o con 

xuốn  b ển t ì may ra còn  y vọn  p ần nào tron  muôn m t, c ứ n u k ôn  

c o t ì c ắc c ắn con nó sẽ c  t n ay đây. 

N à Vua t ấy k ôn  t   nào n ăn c n nổ , nên đàn  p    bằn  lòn . Bấy 

  ờ T  ện  ữu T á  tử đứn  dậy vu  mừn , lễ c ân p ụ vƣơn . Các cung phi 

t ể nữ và trăm n  ìn n ƣờ  xun  quan  đều  ỏ  n au: 

-T á  tử còn sốn   ay c  t? 

Vua tr  lờ : 

- ôn nay T á  tử đã trở dậy, vu  vẻ ăn uốn  n ƣ t ƣờn . 

Vua  ỏ  T á  tử: 

-Mục đ c  con muốn xuốn  b ển tìm của báu  ì? 

T á  tử tr  lờ : 

-Tâu P ụ vƣơn , con muốn tìm c o đƣợc v ên n ọc Ma n  b o c âu để cấp 

dƣỡn  c o   t t  y c ún  s n , k   n c o k ôn  còn t   u t ốn. 



Bấy   ờ n à Vua mớ  truyền lện  k ắp tron  nƣớc, nó  rằn : 

-T  ện  ữu T á  tử muốn xuốn  b ển tìm n ọc Ma n  b o c âu, n u a  c  u 

đ  vớ  T á  tử t ì k   trở về, ta sẽ ban c o của c   dùn  tron  b y đờ  k ôn  p    

t   u t ốn. Ta sẽ sắm đầy đủ t uyền bè và cun  cấp lƣơn  t ực đ  đƣờn ?     

n  e lện  ấy, năm trăm n ƣờ  vu  mừn  tụ  ọp, rồ  đ n tâu Vua: 

-Muôn tâu Bệ  ạ! C ún  tô  x n tìn  n uyện đ  t eo T á  tử. 

T uở bấy   ờ, ở nƣớc Ba La Nạ , có m t n à  àn      rất t ôn  t ạo các 

đƣờn  b ển n ƣn  đã tám mƣơ  tuổ , nên mắt đã mờ. Vua Ba La Nạ , đ n tận 

nơ  nó  vớ  n à  àn      rằn : 

-Trẫm c ỉ có m t n ƣờ  con, từ xƣa c ƣa  ề đ  đâu, mà nay lạ  muốn 

xuốn  b ển tìm n ọc, nên Trẫm đ n c m p  ền k an  cùn  đ  để  ƣớn  dẫn con 

Trẫm. 

N  e Vua nó  t  , n à  àn      quá xúc đ n  nên cất t  n  k óc, rồ  tâu 

Vua rằn : 

-Tâu Bệ  ạ! G ữa b ển c  mên  môn , có rất n  ều n uy   ểm và   an k ổ, 

muôn n  ìn n ƣờ  ra đ  mà c ỉ có m t và  n ƣờ  đ n đ c , tạ  sao Bệ  ạ lạ  để 

c o T á  tử dấn t ân vào con đƣờn    ểm n  èo n ƣ vậy? 

Vua nói: 

-T á  tử quy t c   x n đ , Trẫm đã n  ều n ày k uyên      mà T á  tử 

không nghe. C o nên, vì quá t ƣơn  con mà Trẫm k ôn  dám làm trá  ý T á  

tử. N  e xon , n à  àn      p    tuân t eo mện  lện  n à Vua để cùn  đ  vớ  

T á  tử. 

Bấy   ờ T  ện  ữu T á  tử c uẩn b   àn  tran  đầy đủ c o năm trăm 

n ƣờ  rồ  sa  n ƣờ  c ở ra bã  b ển. Lúc đó em T á  tử là Ác  ữu tự n  ĩ rằn : 

“Xƣa nay c a mẹ t ƣờn  yêu quý T  ện  ữu  ơn ta, nay T  ện  ữu lạ  đ  ra 

b ển tìm n ọc báu, n u n ày k a đƣợc n ọc đem về, t ì c ắc c ắn c a mẹ lạ  

càn  yêu quý T  ện  ữu  ơn nữa mà   ét bỏ ta.” N  ĩ n ƣ t   rồ , Ác  ữu 

T á  tử l ền đ n x n n à Vua, c o p ép cùn  đ  vớ  T  ện  ữu xuốn  b ển tìm 

châu. Vua nói: 

-Tùy ý n ƣơ . G ữa đƣờn  n u  ặp ta  nạn t ì an  em p    c e c ở c o 

nhau. 



Lúc tớ  b ển, T  ện  ữu T á  tử dùn  b y cá  neo, neo t uyền lạ  b y n ày 

trƣớc k   ra k ơ . Mỗ  buổ  sán , k   mặt trờ  vừa mọc, T  ện  ữu T á  tử đán  

m t  ồ  trốn  rồ  tuyên bố rằn : 

-Tất c  mọ  n ƣờ , a  muốn xuốn  b ển t ì cứ mặc n  ên, n u a  còn quy n 

luy n c a mẹ, vợ con, an  em và các t ú vu  ở đờ , t ì  ãy nên trở về, c ứ đừn  

vì tô  mà đ  t eo. Tạ  sao vậy? Vì   ữa b ển c  mên  môn , có n  ều ta  nạn, 

tron  muôn n  ìn n ƣờ  đ  t ì c ỉ m t và  n ƣờ  đ n đ c . 

Tron  k   tuyên bố n ƣ t  , n u tất c  mọ  n ƣờ  đều   ữ mặc n  ên, t ì 

n ổ m t c   c neo mà  ác lên mạn t uyền. N ày nào cũn  tuyên bố n ƣ t   c o 

đ n n ày t ứ b y t ì tất c  b y c   c neo đều đƣợc n ổ lên và bắt đầu   ƣơn  

buồm c o t uyền ra k ơ . 

N ờ p úc đức và lòn  từ b  của T á  tử nên mọ  n uờ  đã vƣợt qua b ển c  

mà đ n đƣợc nú  Trân B o bìn  an vô sự.     đ n nơ , T  ện  ữu T á  tử l ền 

đón  m t  ồ  trốn  rồ  tuyên bố rằn : 

-Các n ƣơ  nên b  t, đƣờn  sá xa xăm, nay đã đ n nơ , vậy các n ƣơ  p    

mau mau t u lƣợm lấy của báu mà trở về, càn  sớm càng hay. N ƣn  của báu ở 

đây rất nặn  và quý   á, ở cõ  D êm P ù  ề k ôn  có vật  ì sán  k p, vậy các 

n ƣơ  đừn  có t am lam c ở n  ều, sợ nặn  quá mà t uyền đắm   ữa dòn , 

k ôn  về đ n nơ , t ì t ật là uổn  côn  k ó n ọc. 

Dặn dò xon  xuô , T á  tử cùn  mọ  n ƣờ  c  a tay, nó  rằn : 

-Các n ƣơ  cứ yên tâm trở về, ta còn đ  nữa để tìm c o đƣợc n ọc Ma n  

b o c âu. 

Bấy   ờ, T  ện  ữu T á  tử và n à  àn       ƣớn  đạo t  n lên, đ  đƣợc 

b y n ày t ì đ n m t c ỗ nƣớc c ỉ sâu đ n đầu  ố ; lạ  đ  b y n ày nữa t ì đ n 

m t c ỗ nƣớc sâu đ n cổ; lạ  t  n t êm b y n ày nữa, vƣợt qua m t lớp p ù sa 

t ì đ n m t bã  b ển, mà cát toàn bằn  bạc  n ân. N ƣờ   ƣớn  đạo  ỏ : 

- ất này bằn  t ứ  ì? 

T á  tử đáp: 

- ất này toàn bằn  bạc  n ân. 

N ƣờ   ƣớn  đạo lạ  nó : 

T á  tử  ãy n ìn xa ra bốn p  a xem có dãy nú  Bạc  N ân nào k ôn ? 

-P  a  ôn  Nam có m t dãy nú  Bạc  N ân xuất   ện. 



-Con đƣờn  này sẽ dẫn đ n c ân dãy nú  ấy. 

    tớ  nú  Bạc  N ân rồ , n ƣờ   ƣớn  đạo nó  vớ  T á  tử: 

-Bấy   ờ ta nên đ n nú    m Sơn. 

N ƣn  lúc đó n ƣờ   ƣớn  đạo c m t ấy mỏ  mệt, k ệt sức, l ền nằm 

xuốn  và nó  vớ  T á  tử: 

-Tô  t ấy tron  n ƣờ  y u quá, c ắc k ôn  đƣợc bao lâu nữa tô  sẽ bỏ 

mạn  nơ  đây. Vậy T á  tử  ãy  ăn   á  lên, từ đây đ  về p  a  ôn  c ừn  b y 

n ày nữa, sẽ tớ  nú    m Sơn, rồ  từ nú    m Sơn đ  b y n ày nữa sẽ đ n m t 

nơ  mà đất toàn bằn   oa sen đỏ t ắm, đ  qua nơ  này, t ì đ n m t cá  t àn  

T ất B o, nền t àn  toàn bằn   oàn  k m, lầu  ác bằn  bạc  n ân, n ữn  tấm 

bìn  p on  bằn  n ọc san  ô đỏ, n ữn  lƣớ  trân c âu mắc p  a trên, b y lần 

 ào lũy toàn bằn  lƣu ly.  ó là t àn  của  ạ      Lon  Vƣơn . Trong tai bên 

p    của v  Lon  Vƣơn  ấy có m t v ên n ọc Ma N  N ƣ ý B o C âu. T á  tử 

nên đ n mà x n. N u đƣợc v ên n ọc ấy, t ì có t ể làm c o k ắp cõ  D êm P ù 

 ề đầy đủ các t ứ của báu, t ức ăn, áo mặc, t uốc t an  và ca n ạc vu  

tƣơ . Nó  tóm lạ ,   t t  y c ún  s n  cần cá   ì là tùy ý đƣợc t ỏa mãn, c o nên 

 ọ  là N ƣ Ý B o C âu. N u T á  tử đƣợc v ên n ọc ấy t ì c ắc c ắn sẽ đƣợc 

toạ  n uyện xƣa. Nó  xon , n ƣờ   ƣớn  đạo trút  ơ  t ở cuố  cùn . 

Bấy   ờ, T  ện  ữu T á  tử ôm lấy xác n ƣờ   ƣớn  đạo mà k óc lóc 

t  m t   t. N ƣờ   ƣớn  đạo c  t đ , T á  tử đã mất m t n ƣờ  t n cậy. Sau khi 

p ủ cát vàn  ma  tán  c o n à  àn     , T  ện  ữu T á  tử đ  n  ễu b y vòn , 

làm lễ rồ  từ b ệt. 

Từ đấy, T á  tử đ  t ẳn  đ n nú    m Sơn, qua nú    m Sơn t ì t ấy  oa 

sen màu san  mọc k ắp mặt đất. Dƣớ  n ữn  bôn  sen, có n  ều rắn đ c cũn  

màu xanh. Loạ  rắn đó rất đ c cũn  màu xan . Loà  rắn đó rất đ c  ạ : Nó cắn 

cũn  c  t, c ạm xát vào nó cũn  c  t, và nó p un nọc đ c cũn  c  t. N ữn  

con rắn đ c đó quấn lấy cuốn  bôn  sen,   ƣơn  mắt le lƣỡ  mà n ìn T á  

tử. Lúc đó T  ện  ữu T á  tử l ền n ập Từ b  quán, rồ  n ờ năn  lực Từ b  dẫm 

lên  oa sen mà đ , t ẳn  tớ  cun  đ ện Lon  Vƣơn , mà n ữn  rắn đ c k ôn  

 ề cắn  ạ . Bốn bên cun  đ ện Lon  Vƣơn  có b y lần  ào lũy, tron  các  ào 

lũy ấy rất n  ều rồn  đ c, mìn  quấn lấy n au,   ao đầu n ìn n au mà   ữ cửa 

thành. 

    T  ện  ữu T á  tử đ n n oà  cửa t àn  t ì t ấy toàn rồn  đ c. T á  tử 

l ền vận dụn  từ tâm và tự n  ĩ rằn : “N u cá  t ân ta đây mà b  n ữn  con 

rồn  đ c k a sát  ạ , t ì   t t  y c ún  s n  ở cõ  D êm P ù  ề đều sẽ mất lợ  

 c  lớn.” 



Bấy   ờ T á  tử   ơ tay p    lên, b o n ữn  con rồn  đ c rằn : 

-Các n ƣơ  nên b  t, ta nay vì   t t  y c ún  s n , muốn đƣợc y t k  n 

Lon  Vƣơn . 

N ay lúc ấy, tất c  các rồn  đ c mở đƣờn  c o T á  tử đ  qua. T á  tử đ  

  t lần  ào lũy t ứ b y t ì đ n cửa t àn . Ở đây, T á  tử t ấy  a  n ƣờ  n ọc 

nữ, p ục sức bằn  n un  tơ, yểu đ ệu t ƣớt t a. T á  tử mớ   ỏ : 

-Các n ƣơ  là a ? 

N ọc nữ tr  lờ : 

-C ún  tô  là n ữn  tỳ nữ của Lon  Vƣơn , có bổn p ận   ữ cửa t àn  

ngoài. 

 oạn T á  tử t  n vào cửa   ữa, lạ  t ấy bốn n ƣờ  n ọc nữ p ục sức toàn 

bằn  bạc  n ân. T á  tử  ỏ : 

-Có p    các t ểu t ƣ là cun  p   của Lon  Vƣơn  k ôn ? 

N ọc nữ tr  lờ : 

-  ôn  p   . C ún  tô  c ỉ là tỳ nữ của Lon  Vƣơn , có p ận sự can   ác 

cửa   ữa t àn . 

T á  tử lạ  vào cửa tron  t ấy tám nàn  n ọc nữ, p ục sức bằn   oàn  

kim. T á  tử  ỏ : 

-Các t ểu t ƣ là n ƣờ  t   nào? 

N ọc nữ tr  lờ : 

-C ún  tô  là tỳ nữ   ữ cửa của Lon  Vƣơn . 

T á  tử nó : 

-Các t ểu t ƣ  ãy vì tô  vào báo c o  ạ      Lon  Vƣơn  b  t là có T  ện 

 ữu T á  tử, con Vua nƣớc Ba La Nạ , ở cõ  D êm P ù  ề muốn đƣợc y t k  n 

Lon  Vƣơn . 

Các n ọc nữ l ền vào tâu Lon  Vƣơn . Lon  Vƣơn  n  e xon  lấy làm lạ, 

mớ  tự n  ĩ rằn : “N u k ôn  p    là con n ƣờ  có đầy đủ p ƣớc đức và t  ện 

tâm t ì k ôn  t ể nào vƣợt qua đƣợc n ữn  k o n  đƣờn  xa xăm đầy n uy 



  ểm mà đ n đây đƣợc.” N  ĩ n ƣ t   rồ , Lon  Vƣơn  mớ  ra tận cửa để đón 

rƣớc T  ện  ữu T á  tử vào cun . 

Cun  đ ện của Lon  Vƣơn  toàn bằn  lƣu ly,   ƣờn  nằm, tòa n ồ  làm 

bằn  t ất b o, án  sán  c ó  n ờ , n ìn vào lóa mắt. Lon  Vƣơn  mờ  T  ện 

 ữu T á  tử n ồ , rồ  cùn  c uyện trò. N ân đó, T á  tử t uy t p áp c o Lon  

Vƣơn  n  e, nó  về côn  đức của sự bố t  , cún  dàn  và p úc báo ở cõ  n ƣờ  

và cõ  trờ . N  e xon ,  ạ      Lon  Vƣơn  t ấy lòn  vu  sƣớn , mớ   ỏ  T á  

tử: 

-N ƣờ  đã vƣợt bao n  êu trùn  dƣơn  đ n đây, mục đ c  muốn tìm vật  ì? 

T á  tử nó : 

-Tâu  ạ  vƣơn ,   t t  y c ún  s n  ở cõ  D êm P ù  ề c ỉ vì m  n  cơm 

ăn, man  áo mặc mà p    c  u k ổ vô cùn . Nay tô  k ôn  qu n đƣờn  xa, vƣợt 

bao   an k ổ và   ểm n  èo, đ n đây mục đ c  c ỉ để x n v ên n ọc N ƣ Ý B o 

C âu tron  ta  bên trá  của  ạ  vƣơn  man  về cấp dƣỡn  c o   t t  y c ún  

s n , k   n c o đều đƣợc ấm no đầy đủ. 

Lon  Vƣơn  nó : 

-X n T á  tử  ãy ở lạ  đây b y n ày để tô  có d p đƣợc cún  dàn . 

T  ện  ữu T á  tử n ận lờ  mờ  của Lon  Vƣơn . Sau b y n ày, Lon  

Vƣơn  đƣa v ên n ọc Ma N  B o C âu b  u T á  tử. N ận n ọc rồ , T á  tử từ 

b ệt Lon  Vƣơn  để trở về cõ  D êm P ù  ề. Lúc đó  ạ      Lon  Vƣơn  sa  

các Lon  t ần t ễn đƣa T á  tử bay trên  ƣ k ôn  mà đ , nên c ẳn  bao lâu đã 

đ n bờ b ển cõ  D êm P ù  ề. 

    tớ  nơ , T  ện  ữu T á  tử  ặp em là Ác  ữu, mừn  rỡ  ỏ  rằn : 

-N ữn  n ƣờ  đồn   àn    ện nay ở đâu? 

Ác  ữu T á  tử đáp: 

-T ƣa an , t uyền c ún  em b  đắm và tất c  mọ  n ƣờ  đều c  t, duy còn 

em, n ờ bám c ặt lấy m t tử t   dạt vào đây nên mớ  sốn  sót, của báu mất   t, 

k ôn  còn m t vật  ì. 

Thiện  ữu T á  tử nó : 

-Ở đờ  có của báu nào đán  tron   ơn cá  t ân ta? Của báu tuy mất n ƣn  

em đƣợc sốn  sót, t   là quý lắm rồ . 



Ác  ữu T á  tử nó : 

-  ôn  p    t  . N ƣờ  ta c ẳn  t à c  t tron  c n    àu có còn  ơn là 

sốn  tron  c n  n  èo k ổ. 

T  ện  ữu nói: 

-A  nó  n ƣ vậy? 

Ác  ữu tr  lờ : 

-Em đã từn  đ n c ỗ t a ma và đƣợc n  e ma quỉ nó  n ƣ t  . 

T  ện  ữu T á  tử b n t n  t ật t à, mớ  đem c uyện nó  t ực vớ  Ác  ữu 

nghe: 

-Tuy em mất   t của báu, n ƣn  đừn  có lo, an  đã đƣợc v ên n ọc N ƣ Ý 

Ma Ni B o C âu của Vua Lon  Vƣơn  đây rồ . 

Ác  ữu  ỏ : 

-T   an  để ở đây? 

T  ện  ữu tr  lờ : 

-An  k t tron  bú  tóc. 

N  e xon , Ác  ữu s n  lòn    en   ét, lo buồn áo não, l ền tự n  ĩ rằn : 

“Xƣa nay, c a mẹ ta t ƣờn  t  ên v , t ƣơn  yêu T  ện  ữu  ơn ta, nay T  ện 

 ữu lạ  đƣợc Ma N  B o C âu đem về, t ì c ắc c a mẹ sẽ t ƣơn  yêu  ấp b   

mà   ét bỏ ta n ƣ t ấy  a   óc.” 

N  ĩ n ƣ t   rồ , Ác  ữu mớ  nó  vớ  an : 

- ƣợc v ên n ọc ấy t ì quý lắm. G ữa k o n  đƣờn  này, p    nên   ữ  ìn 

cẩn t ận. 

Bấy   ờ T  ện  ữu,   ơ v ên n ọc ở tron  bú  tóc ra, đƣa c o Ác  ữu xem 

và dặn rằn : 

    nào em mệt mà n ủ t ì an  can    ữ; n u an  mà n ủ t ì em p    

trôn  c ừn . 



    T  ện  ữu n ủ, đ n lƣợt Ác  ữu   ữ n ọc, T ì Ác  ữu l ền dùn   a  

t an  trúc n ọn đâm vào mắt an  cƣớp n ọc mà c ạy. Bây   ờ T  ện  ữu tr   ô 

lên và  ọ  em b o rằn : 

-Ác  ữu! Ác  ữu!  ẻ cƣớc đ n đâm vào mắt an  mà lấy n ọc. 

N ƣn  k ôn  t ấy Ác  ữu tr  lờ . T  ện  ữu càn  lo sợ, buồn rầu và kêu 

to lên rằn : “Có lẽ em ta đã b  cƣớp    t mất rồ .” T  n  kêu t  m t   t đ n  

đ n quỷ t ần. Lúc đó t ần cây t ƣơn  tìn , đ n báo c o T  ện  ữu b  t rằn : 

-Em n à n ƣơ  là Ác  ữu, c  n  là kẻ cƣớp đã đâm vào mắt n ƣơ  để đoạt 

lấy v ên n ọc mà đ  rồ . Nay n à n ƣơ  còn  ọ  Ác  ữu làm  ì c o tốn  ơ  mệt 

sức. 

N  e t ần cây nó  t  , T  ện  ữu T á  tử buồn bã n  ẹn n ào, sầu đau 

k ổ áo não. 

Nó  về Ác  ữu T á  tử, k   cƣớp đƣợc v ên n ọc B o C âu rồ , trở về b n 

quốc, ra mắt P ụ vƣơn , dân  v ên n ọc quý mà tâu rằn : 

-Tâu P ụ vƣơn , con n ờ có p úc đức mà đƣợc sốn  sót, T  ện  ữu Thái 

tử và n ữn  n ƣờ  đồn   àn  vì bạc p úc nên đã bỏ mạn  n oà  k ơ . 

Vua và các p u n ân n  e Ác  ữu nó  n ƣ t   l ền cất t  n  t an k óc, vật 

vã buồn rầu quá đ n n ất lăn ra đất. N ƣờ  c un  quan  lấy nƣớc lạn  rửa mặt 

c o Vua,  ồ  lâu mớ  tỉn . Lúc đó Vua và p u n ân  ỏ  Ác  ữu rằn : 

-Làm t   nào mà n ƣơ  có t ể đem đƣợc v ên n ọc này về? 

N  e Vua  ỏ , Ác  ữu t ấy lòn  quặn đau, đứt từn  k úc ru t, k ôn  nó  

nên lờ . Bèn đem v ên n ọc c on ở tron  vƣờn. 

Còn về p ần T  ện  ữu T á  tử, sau k   b  đâm vào  a  mắt trở nên mù 

lòa, đ  lạ  rờ rẵm, k ôn  còn b  t đƣờn  lố  nữa.  ƣơn  lúc đau k ổ, lạ  t êm 

đó  k át, cầu sốn  cũn  k ó, mà mon  c  t cũn  k ôn  đƣợc. Cứ t   lần mò đ  

mãi. M t n ày k a, đ n nƣớc của Vua Lợ  Sƣ Bạt. Vua Lợ  Sƣ Bạt trƣớc đã  ứa 

vớ  Vua Ba La Nạ  sẽ    con c o T  ện  ữu T á  tử. 

Vua Lợ  Sƣ Bạt mƣớn m t n ƣờ  c ăn bò tên là Lƣu C  n  để c ăn dắt 

m t đàn bò  ồm năm trăm con.  ôm ấy, vì quá mỏ  mệt, lạ  k ôn  t ấy lố  đ , 

nên T  ện  ữu T á  tử mớ  n ồ  xuốn    ữa đƣờn . Lúc đó, đàn bò   àn  nhau 

c ạy tớ , con đầu đàn l ền đứn  lạ , án n an  T  ện  ữu k   n c o n ữn  con 

k ác k ôn  t ể dẫm p   . Sau k   đàn bò qua   t con đầu đàn mớ  đ . N ƣn  nó 



đ  đƣợc và  bƣớc lạ  quay đầu trở lạ , rồ  lấy lƣỡ  l  m  a  mắt của T á  tử để 

n ổ  a  t an  trúc n ọn ra. 

Bấy   ờ, n ƣờ  c ăn bò từ p  a sau đ  tớ , t ấy T  ên  ữu n ồ    ữa 

đƣờn ,  ỏ  rằn : 

Ông là ai? 

T  ện  ữu tự n  ĩ: “N u ta t uật lạ  tất c  các v ệc đã s y ra, t ì c ắc c ắn 

em ta sẽ b  k ổ.” N  ĩ xon , l ền tr  lờ  n ƣờ  c ăn bò: 

-Tô  là m t kẻ mù lòa, đ  ăn x n. 

N ƣn  n ƣờ  c ăn bò t ấy kẻ ăn mày có m t tƣớn  mạo k ác t ƣờn  mớ  

b o rằn : 

-N à tô   ần, mờ  ôn   ãy vào, tô  x n cấp dƣỡn . 

Rồ  n ƣờ  c ăn bò đƣa T  ện  ữu về n à, sắp các t ức ăn uốn  đầy đủ và 

dặn mọ  n ƣờ  tron  n à rằn : 

-Các ngƣờ   ãy săn sóc,  ầu  ạ n ƣờ  này cũn  n ƣ săn sóc ta vậy. 

Cứ n ƣ t  , đƣợc  ơn m t t án  t ì n ƣờ  n à bắt đầu c án n án và nó  

vớ  n au rằn : N à mìn  k ôn  đƣợc dƣ dật, làm t   nào có t ể cun  p ụn  

n ƣờ  mù này mã  đƣợc.” 

N  e n ữn  lờ  nó  ấy, T  ện  ữu t ấy lòn  buồn bã, t ao t ức suốt đêm, 

đ n sán   ôm sau, l ền nó  vớ  n ƣờ  c ủ n à (n ƣờ  c ăn bò): 

-Nay tô  muốn đ . 

N ƣờ  c ăn bò  ỏ : 

-Có đ ều  ì k ôn  đƣợc vừa ý, mà ôn  muốn đ . 

T  ện  ữu tr  lờ : 

-  ôn  có đ ều  ì c , vì t ực tìn  tô  k ôn  dám làm p  ền ôn  mã . N u 

ôn  có lòn  t ƣơn  tô , x n ôn  làm ơn c o tô  m t cây đàn tran , rồ  đƣa tô  

đ n m t t àn , ấp,  oặc t ôn, xã có đôn  dân cƣ để tô  lần  ồ  k  m ăn. 

N ƣờ  c ủ n à đàn  p    t eo ý muốn của T  ện  ữu và sau k   đã mua 

c o T  ện  ữu m t cây đàn tran , dắt T  ện  ữu đ n t àn  Vua Lợ  Sƣ Bạt, 

nơ  n  ều dân c ún  n ất, rồ  trở về n à. 



T  ện  ữu có tà    y đàn tran  âm t an  trầm bổn , du dƣơn  làm c o a  

n  e cũn  p    say mê, n ây n ất. Do đó tất c  mọ  n ƣờ  kẻ  t n ƣờ  n  ều 

 om  óp để cun  cấp c o T  ện  ữu đầy đủ cơm ăn áo mặc, k ôn  p    đó  

rách.   ôn  n ữn  t  , mà T  ện  ữu lạ  còn dƣ dật để cấp dƣỡn  c o năm 

trăm  àn  k uất trên k ắp các nẻo đƣờn  tron  t àn  Vua Lợ  Sƣ Lạt đều đƣợc 

no đủ. 

N à Vua có m t k o n  vƣờn trá  cây rất xan  tốt, t ƣờn  b  c  m c óc 

phá tán. N ƣờ  co  vƣờn mớ  b o T  ện  ữu rằn : 

-N u ôn  vu  lòn  đuổ  c  m c óc c o tô , tô  sẽ cun  dƣỡn  ôn  đầy đủ. 

-Tô  là n ƣờ  mù, làm sao đuổ  c  m c óc đƣợc? 

N ƣờ  co  vƣờn nó : 

-Tô  đã có các . Tô  sẽ bu c n ữn  c   c k án  n ỏ vào lƣớ , rồ    ăn  lên 

n ọn cây, ôn  n ồ  dƣớ   ốc cây, k   nào n  e t  n  c  m kêu, t ì ôn  c ỉ v ệc 

  ật n ữn  đầu dây là đủ. 

T  ện  ữu tr  lờ : 

-N ƣ t   t ì tô  có t ể làm đƣợc. 

Rồ  n ƣờ  co  vƣờn dắt T  ện  ữu đ n n ồ  dƣớ   ốc cây, dặn dò rồ  

đ . Tron  k   n ồ  rỗ , T  ện  ữu lấy đàn dạo c ơ , c o k uây k ỏa. Lúc đó con 

 á  Vua Lợ  Sƣ Bạt cùn  các t   tỳ vào vƣờn t ƣởn  n oạn. N  e t  n  đàn 

văn  vẳn , Côn  c úa n ìn về p  a  ốc cây t ì t ấy m t n ƣờ  mù. Công chúa 

đ n nơ   ỏ  rằn : 

-Ông là ai? 

T  ện  ữu tr  lờ : 

-Tô  là m t kẻ  àn  k ất mù lòa. 

Côn  c úa n  e rồ , s n  lòn  t ƣơn  m n, k ôn  muốn xa lìa. Vua sai 

n ƣờ  ra tìm, n ƣn  Côn  c úa n ất đ n  k ôn  về, lạ  b o t   tì: 

- ãy về man  cơm ra đây c o ta. 

N ƣờ   ầu đem cơm đ n, Côn  c úa cùn  n ƣờ  mù ăn uốn  xon , rồ  về 

tâu Vua rằn : 



-X n P ụ vƣơn  c o con đƣợc c un  sốn  vớ  n ƣờ  mù này, c o đƣợc 

mãn n uyện của con. 

Vua Lợ  Sƣ Bạt nó : 

-Con là n ƣờ  đ ên  ay b  ma làm  ay sao mà lạ  đ  sốn  c un  vớ  m t 

n ƣờ  mù? Con k ôn  b  t rằn  trƣớc đây c a mẹ đã  ứa    con c o T á  tử 

T  ện  ữu, con Vua Ba La Nạ  sao?   ện nay T  ện  ữu xuốn  b ển tìm c âu 

c ƣa về mà con lạ  đò  làm vợ n ƣờ  mù là lẽ  ì? 

Côn  c úa tr  lờ : 

-Mặc dầu t  , n ƣn  ta c  t t ì t ô , c ứ con n ất đ n  k ôn  t ể xa lìa 

đƣợc. 

N  e con nó  m t các  qu  quy t n ƣ t  , n à Vua cũn  k ôn  dám làm 

trá  ý con, đàn  p    sa  n ƣờ  đƣa n ƣờ  mù về m t căn p òn  vắn  vẻ rồ  

đón  cửa lạ . Lúc đó Côn  c úa mớ  đ n c ỗ n ƣờ  mù, nó  rằn : 

-C àn  b  t k ôn , nay t   p muốn cùn  c àn  k t n  ĩa vợ c ồn ? 

T  ện  ữu nó : 

-Nàn  là con  á  n à a  mà muốn cùn  tô  k t duyên c ồn  vợ? 

Côn  c úa tr  lờ : 

-T   p là con Vua Lợ  Sƣ Bạt. 

T  ện  ữu nó : 

-Nàn  là Côn  c úa con Vua mà tô  c ỉ là m t kẻ  àn  k ất mù lòa, làm 

sao ăn ở vớ  n au đƣợc? 

Côn  c úa tr  lờ : 

-T   p sẽ   t lòn  cun  k n  và p ụn  dƣỡn  c àn , k ôn  dám trá  ý. 

Sau k   sốn  c un  vớ  n au đƣợc ba t án , m t  ôm, Côn  c úa có v ệc 

cần p    đ  mà k ôn  c ồn  b  t, mã  đ n c  ều mớ  về.     đ n n à, T  ện 

 ữu trác : 

-Nàng lén lút ra n oà  mà k ôn  c o tô  b  t.    mã  đ n   ờ mớ  về? 

Côn  c úa tr  lờ : 



-T   p k ôn  lén lút. 

T  ện  ữu nó : 

-Lén lút  ay k ôn , a  mà b  t đƣợc. 

Côn  c úa buồn rầu, k óc lóc sƣớt mƣớt, mớ  t ề n uyện rằn : 

-N u T   p có  àn  đ n  lén lút t ật, t ì x n c o  a  mắt c àn  cứ mù n ƣ 

t   mã , bằn  k ôn  t ì x n c o m t mắt của c àn  trở lạ  sán  suốt n ƣ xƣa. 

Vừa t ề n uyện xon , t ì m t mắt của T  ện  ữu bỗn  c ớp c ớp rồ  mở 

bừn  n ƣ xƣa, xan  b  c, sán  quắc, n ƣ m t vì sao lấp lán    ữa k o n  trờ  

xanh! Bấy   ờ đƣợc t ấy Côn  c úa. Côn  c úa mớ   ỏ : 

-T   nào, c àn  có t n t   p k ôn ? 

T  ện  ữu mỉn cƣờ , Côn  c úa nó  t  p: 

-C àn  t ật là vô ơn. T   p là con  á  của m t v   ạ  vƣơn  mà c àn  c ỉ 

là m t n ƣờ   èn  ạ, t   p đã   t lòn  p ụn  sự mà c àn  k ôn  t n t   p. 

T  ện  ữu nó : 

-Nàn  k ôn  b  t tô  là a ? 

-C àn  là m t n ƣờ   àn  k ất, c ứ còn a ? Côn  c úa tr  lờ . 

-  ôn  p   . Tô  là T  ện  ữu T á  tử, con Vua Ba La Nạ . 

Công chúa nói 

-C àn  t ật n u s , đ ên dạ , sao c àn  dám nó  n ƣ t  ? 

T  ện  ữu T á  tử, con Vua Ba La Nạ  xuốn  b ển tìm c âu c ƣa về, 

c àn  dám n ận mìn  là T  ện  ữu, ăn nó  càn dỡ t   p k ôn  t n đƣợc. 

T  ện  ữu nó : 

-Tô  từ t uở n ỏ đ n   ờ, c ƣa từn  nó  dố . 

Công chúa nói: 

-Dù t ật  ay dố , a  mà t n đƣợc. 



T  ện  ữu nó : 

-N u tô  nó  dố  nàn  t ì còn m t mắt tô  cứ mù mã  mã , n ƣợc bằn  tô  

nó  t ật t ì k   n c o mắt đó bìn  p ục lạ  n ƣ trƣớc c o nàn  c ứn  k  n lờ  

nó  của tô . 

Vừa nó  dứt lờ , t ì mắt k a của T  ện  ữu trở lạ  sán  suốt n ƣ xƣa, 

không khác.      a  mắt T  ện  ữu bìn  p ục t ì d ện mạo sán  suốt, t ân  ìn  

đầy đủ, đẹp đẽ tuyệt vờ , k ôn  a  sán  k p. Côn  c úa t ấy t  , lòn  s n  vu  

mừn , n ƣ t ấy   ền T án , n ìn k ắp t ân t ể mắt k ôn  muốn c ớp, v   

vàn  vào cun  tâu vớ  P ụ vƣơn : 

-Tâu P ụ vƣơn , c ồn  con đây c  n  là T  ện  ữu. 

Vua nói: 

-N ƣơ  là n ƣờ  s  mê, đ ên cuồn , b  ma quỷ ám  n  nên mớ  dám nó  

t  . T  ện  ữu T á  tử xuốn  b ển tìm c âu c ƣa về, nay n ƣơ  lạ  n ận kẻ 

 àn  k ất k a là T á  tử. 

Côn  c úa tr  lờ : 

-Tâu P ụ vƣơn , con k ôn  dám nó  dố . X n P ụ vƣơn   ãy dờ   ót n ọc 

đ n xem. 

N  e con mìn  nó  c ắc n ƣ t  , n à Vua cũn  muốn ra xem co  t ực  ƣ 

t   nào. qu  n  ên, k   n ìn t ấy, n à Vua n ận n ay ra T  ện  ữu T á  

tử. Lòn  t ấy bố  rố , n à Vua tự n  ĩ: “N u Vua Ba La Nạ  đƣợc b  t c uyện 

này, sẽ trác  ta k ôn   t.” N  ĩ rồ  l ền x n lỗ  T  ện  ữu T á  tử, nó  rằn : 

-Qu  t ật Trẫm k ôn  b  t. 

T á  tử T  ện  ữu nó : 

-X n P ụ vƣơn   ãy vì con mà ban t ƣởn  c o n ƣờ  c ăn bò. 

Vua Lợ  Sƣ Bạt l ền lấy vàn  bạc, lƣơn  t ực và y p ục t ƣởn  c o n ƣờ  

c ăn bò và c o luôn c  năm trăm con bò. N ƣờ  c ăn bò mừn  rỡ và k en n ợ  

k ôn  x  t. Lạ  tự n  ĩ rằn : “Ân n  ĩa của ta đố  vớ  T  ện  ữu T á  tử k ôn  

đán  bao n  êu mà T á  tử đền đáp trọn   ậu n ƣ t   này, t ật ta k ôn  xứn  

đán !” N  ĩ rồ , đứn    ữa côn  c ún  mà nó  to lên rằn : 

-“Ở đờ ,  ễ   eo n ân t ì  ƣởn  qu . Mà cá  qu  báo của sự bố t   t ật lớn 

lao k ôn  t ể n  ĩ bàn. 



Lúc đó k ôn  b  t bao n  êu n ƣờ  t ấy t   lòn  s n  vu  mừn , sun  

sƣớn  và đều p át tâm bố t   để cứu k ổ   t t  y, cầu c ứn  đạo qu  t àn  

P ật. 

Bấy   ờ trên  ƣ k ôn , các T  ên t ần k en n ợ  và tán t án đạ  c ún  mà 

nó  rằn : 

-Quý  óa t ay! Quý  óa t ay!  ún  n ƣ vậy! 

Lạ  nó  về T  ện  ữu T á  tử, k   c ƣa xuốn  b ển tìm c âu, lúc ở tron  

cun  có nuô  m t trăm con c  m n ạn. T á  tử rất quý c ún  và tự tay c o 

c ún  ăn uốn . M t  ôm Mẫu  ậu đ n c ỗ c  m n ạn và nó  vớ  c ún  rằn : 

-    T á  tử còn ở n à, t ƣờn  t ƣơn  yêu c ăm sóc các n ƣơ  nay T á  

tử xuốn  b ển c ƣa về, k ôn  b  t sốn  c  t t   nào, vậy các n ƣơ  có t ƣơn  

n ớ T á  tử k ôn ? 

N  e Mẫu  ậu nó , đàn c  m n ạn cất t  n  kêu a  oán, t  m sầu, rồ  làm 

ra   ệu n ƣ muốn đƣợc đ  tìm T á  tử. Bấy   ờ Mẫu  ậu v  t t ƣ bu c vào cổ 

c  m n ạn. N ạn vỗ cán  tun  bay, lƣợn trên k ôn  m t vòn  qua cun  đ ện, 

rồ  n ắm t ẳn  p  a b ển bay đ . Mẫu  ậu t ấy t  , s n  lòn  t n tƣởn , c ắc 

c ắn p en này sẽ đƣợc b  t t n tức con mìn , sốn  c  t ra sao. 

C  m bay ra b ển, tìm k ắp đó đây, k ôn  t ấy T á  tử, mớ  quay trở về 

đất l ền.     bay qua nƣớc Vua Lợ  Sƣ Bạt, t ì xa xa trôn  t ấy T á  tử đan  

n ồ  ở trƣớc cun  đ ện n à Vua. C  m l ền đáp xuốn , đ n trƣớc T á  tử, l u lo 

vu  mừn . T á  tử cầm lấy p on  t ƣ, cun  k n  mở ra, đọc xon  mớ  b  t, P ụ 

vƣơn  và Mẫu  ậu đêm n ày t an k óc, n ớ t ƣơn  T á  tử, đ n nỗ   a  mắt 

mờ đ .  oạn T á  tử v  t t ƣ t uật lạ  c o P ụ vƣơn  bà Mẫu  ậu b  t tất c  

n ữn  sự v ệc x y ra, rồ  lạ  bu c vào cổ c  m n ạn, k   n đem về dân  c o 

P ụ vƣơn  và Mẫu  ậu. C  m n ạn sun  sƣớn  băn  mìn  t eo   ó, k ôn  bao 

lâu đã về đ n nƣớc Ba La Nạ . 

P ụ vƣơn  và Mẫu  ậu đƣợc t ƣ của T á  tử, vu  mừn  k ôn x  t. Xem 

t ƣ xon , mớ  b  t T á  tử b  em là Ác  ữu  ãm  ạ  để đoạt lấy n ọc Ma N  

B o C âu. Tron  cơn đau đớn, k ổ não, n à Vua l ền  ạ lện  bắt Ác  ữu T á  

tử,  ôn  cùm, rồ    am vào n ục tố .  oạn sa  sứ san  nó  vớ  Vua Lợ  Sƣ Bạt 

rằn : 

-Sao Bệ  ạ cứ   ữ T á  tử k   n c ún  tô  p    buồn k ổ? 

Bấy   ờ Vua Lợ  Sƣ Bạt v   vàn  c o n ƣờ  sắp đặt xe n ựa, và  àn  

tran , rồ  cử m t đoàn    tốn , kéo cờ x , nổ  âm n ạc mà t ễn đƣa T á  tử và 

Công chúa về nƣớc Ba La Nạ . 



 ƣợc b  t t n T á  tử trở về, P u vƣơn  và Mẫu  ậu vô cùn  sun  sƣớn , 

cƣỡ  vo  lớn, k ở  ca n ạc, đốt trầm  ƣơn , treo cờ x , ra tận n oà  xa mà đón 

rƣớc T á  tử. N ân dân tron  nƣớc, lớn, bé,   à trẻ, n  e t n T á  tử trở về bìn  

an, vu  mừn  k ôn x  t, cùn  ra đón rƣớc. 

    đ n nơ  T  ện  ữu T á  tử đ n trƣớc c a mẹ, cú  đầu đ n  lễ P ụ 

vƣơn  và Mẫu  ậu, vì mắt đã mờ, k ôn  trôn  rõ  ìn  dun  của T á  tử, bèn 

lấy tay sờ n ƣờ  T á  tử  ỏ  rằn : 

-N ƣơ  có p    là con ta T  ện  ữu T á  tử k ôn ? C a mẹ t ƣơn  n ớ 

con và lo buồn quá mớ  đ n nỗ  t   này. 

T  ện  ữu T á  tử làm lễ, t ăm  ỏ  c a mẹ xon , mớ  quay lạ  c m tạ các 

quân t ần và n ân dân tron  nƣớc, rồ  c o  ọ      tán. 

Bấy   ờ T  ện  ữu T á  tử tâu P ụ vƣơn  rằn : 

-Em con là Ác  ữu   ện   ờ ở đâu? 

-Con k ôn  nên n ắc đ n con n ƣờ  đ c ác ấy nữa.   ện nay nó đan  b  

  am tron  n ục tố , k ôn  t ể buôn  t a đƣợc. Vua tr  lờ  vớ  T á  tử T  ện 

 ữu. 

T  ện  ữu T á  tử nó : 

-X n P ụ vƣơn   ãy p ón  t  c  Ác  ữu c o an  em con đƣợc  ặp n au. 

T  ện  ữu x n Vua ba bốn lần, Vua mớ  bằn  lòn  c o mở cửa n ục và 

đƣa Ác  ữu tớ . Lúc đó Ác  ữu, tay c ân b  x ền  x c , cổ p    man   ôn , 

đ n  ặp T  ện  ữu. T  ện  ữu t ấy t  , l ền x n c a mẹ c o p ép đƣợc t áo 

 ôn  cùm, x ền  x c  c o em, rồ  ôm lấy Ác  ữu dùn  lờ  t ân mật, t ƣơn  yêu 

mà  ỏ  rằn : 

-Em có mệt n ọc lắm k ôn ? Em đã man     v ên n ọc B o C âu về c o 

an ,   ện   ờ em để ở đâu? 

 ỏ  n ƣ t   đ n ba lần, Ác  ữu mớ  nó : 

-C ôn ở tron  vƣờn ấy. 

T  ện  ữu T á  tử sa  n ƣờ  ra vƣờn đào lấy v ên n ọc, rồ  đ n trƣớc c a 

mẹ, quỳ xuốn , t ắp  ƣơn  và c ú n uyện rằn : 

-N u n ọc này n u t ật là N ƣ ý b o c âu,  ãy làm c o  a  mắt c a mẹ ta 

trở lạ  sán  suốt n ƣ xƣa. 



Vừa nó  c ú n uyện xon , t ì mắt của n à Vua và  oàn   ậu bìn  

p ục. Lúc đó c a mẹ đƣợc n ìn t ấy mặt con, lòn  t ấy vô cùn  sun  sƣớn , 

x  t nỗ  vu  mừn . 

Sán  sớm  ôm sau, n ằm n ày mƣờ  lăm, T  ện  ữu T á  tử tắm     sạc  

sẽ, t ay y p ục mớ , lên trên lầu cao, t ắp  ƣơn  lễ bá  v ên n ọc N ƣ ý b o 

c âu mà p át n uyện rằn : 

-Ta vì   t t  y c ún  s n  ở cõ  D êm P ù  ề, đã p    c  u bao n  êu tân 

k ổ mớ  cầu đƣợc v ên n ọc B o c âu này. Ta n uyện rằn :   t t  y c ún  

s n , n ờ n ọc B o c âu này, từ nay k ôn  còn p    t   u t ốn, k ổ sở nữa, đều 

đƣợc đầy đủ yên vu . 

Bấy   ờ m t cơn   ó lớn từ p ƣơn   ôn  t ổ  đ n, đán  tan mây mù, bầu 

trờ  trở nên quan  đãn , sán  sủa; tất c  n ữn  vật n ơ bẩn, rác rƣớ   ô  t ố  ở 

cõ  D êm P ù  ề đều cùn  tan b  n, t eo làn   ó cuốn. Rồ  n ờ sức n  ệm mầu 

của v ên n ọc Ma N  B o C âu, m t trận mƣa trút xuốn  k ắp cõ  D êm P ù 

 ề. Tất c  các sôn  n ò , ao,  ồ,  ào, rạc , đều tràn n ập t óc  ạo, và các t ức 

mỹ v  t ơm n on. Sau lạ  mƣa xuốn  các t ứ y p ục t ƣợn    o và k uyên 

vàn , vòn  xuy n. Sau cùn  mƣa xuốn  vàn  bạc, b y báu, và các n ạc cụ. Nói 

tóm lạ ,   t t  y n ữn  t ứ c ún  s n  cần dùn , đều đƣợc sun  túc. 

Bồ Tát vì p át tâm đạ  từ b , tu  ạn  bố t  , cấp dƣỡn    t t  y c ún  s n , 

k   n c o đều đƣợc đầy đủ yên vu , là n ƣ t   đó. 

P ật b o N à  A Nan: 

-Vua Ba La Nạ  bấy   ờ là P ụ vƣơn  của ta; Mẫu  ậu bấy   ờ, nay là 

T ân mẫu ta, Ma G a p u n ân, Ác  ữu T á  tử nay là  ề Bà  ạt  a, còn 

T  ện  ữu T á  tử nay c  n  là ta, T  c  Ca N ƣ La  vậy. Này ôn  A Nan! Ở 

k  p quá k ứ,  ề Bà  ạt  a t ƣờn  man  ác tâm  ạ  ta n ƣ t  , mà ta vẫn lấy 

lòn  từ b  n ẫn n ục, cứu k ổ ban ơn, p ƣơn  c   n ày nay ta đã t àn  P ật. 

    P ật nó  p áp này, có trăm n  ìn n ƣờ  c ứn  đƣợc qu  Tu  à  oàn 

c o đ n qu  A La  án. Lạ  có trăm n  ìn n ƣờ  p át tâm A Nậu  a La Tam 

N ệu Tam Bồ  ề, c o đ n vô lƣợn  trăm n  ìn c ún  s n  đều phát tâm Thanh 

Văn và Tâm B c  C   P ật. 

Bấy   ờ N à  A Nan bạc  P ật rằn : 

-Bạc  T   Tôn, k n  này nên  ọ  là  ì? Và c ún  con p    p ụn  trì n ƣ 

t   nào? 

P ật nó : 



-  n  này  ọ  là:   n  P ật Báo Ân P ƣơn  T ện Cấp Túc N ất T   t 

Chúng Sinh. 

 ạ  c ún  n  e P ật nó  rồ , vu  mừn  làm lễ lu  ra. 

---o0o--- 

Lạ  nữa,  ề Bà  ạt  a tuy đƣợc t eo P ật xuất   a, n ƣn  lòn    en   ét 

sâu nặn , c ỉ cầu dan  lợ , nên dù có đọc tụn  rất n  ều k n  đ ển, n ƣn  cũn  

k ôn  t oát đƣợc t   k ổ tron  đ a n ục A Tỳ.  ề Bà  ạt  a k t bạn t ân vớ  

T á  tử A Xà T  ,  a  n ƣờ  rất t ƣơn  yêu và t n cậy n au. M t  ôm,  ề Bà 

 ạt  a b o T á  tử A Xà T  : 

-An   ãy lên làm Vua đ , và tô  sẽ làm P ật. 

-V ệc đó k ôn  t ể đƣợc vì Vua c a  ãy còn. 

-An  p    tìm các     t Vua c a và tô  sẽ toan mƣu  ạ  P ật, rồ  sau, an  

lên làm tân Vƣơn , tô  sẽ làm tân P ật, cùn  c un    áo  óa c ún  s n , t   có 

khoái không? 

T á  tử A Xà T   n  e lờ  xú  dục của  ề Bà  ạt  a, mớ  về    t c a, rồ  

lên làm Vua nƣớc Ma   ệt  à. 

Bấy   ờ  ề Bà  ạt  a nó  vớ  Vua A Xà T   rằn : 

-Nay tô  muốn    t P ật để lên làm P ật. 

-P ật có n  ều t ần t ôn , b  t trƣớc v ệc c ún  ta đã n  ĩ  ì rồ , vậy làm 

t   nào    t đƣợc?  ơn nữa, P ật còn có các v  đạ  đệ tử ở bên cạn  n ƣ: Xá 

Lợ  P ất,  ạ  Mục   ền L ên và A Nâu Lâu  à v.v… 

- ạ  vƣơn   ãy cố   úp tô . 

T á  tử A Xà T   nó : 

-G úp bằn  các  nào? 

 ề Bà  ạt  a tr  lờ : 

- ạ  vƣơn  p    ra lện  cấm, k ôn  a  đƣợc cún  dàn  t ức ăn áo mặc c o 

các Tỷ   ƣu. 

Lúc đó A Xà T   vƣơn  truyền lện  rằn : 



-N u a  cún  dàn  t ức ăn áo mặc c o các Tỷ   ƣu, sẽ b  c ặt c ân tay. 

    ấy P ật và các đệ tử đan  ở tron  nú   ỳ Xà Quật. Sau k   lện  n à 

Vua đƣợc tuyền đ , k ôn  a  dám cún  dàn  P ật, c o nên P ật và các v  đệ tử 

đ  k ất t ực đều trở về k ôn , cứ n ƣ t   c o đ n b y n ày. Lúc đó N ài Xá 

Lợ  P ất, và các v  đạ  đệ tử p    dùn  t ần t ôn , đ n các p ƣơn  k ác để k ất 

t ực. Bấy   ờ  ề Bà  ạt  a nó  vớ  Vua A Xà T   rằn : 

-Nay các đạ  đệ tử P ật đều đ  vắn , c ỉ có m t mìn  N ƣ La  ở n à,  ạ  

vƣơn   ãy c o n ƣờ  đ n t ỉn  P ật vào cun  cúng trai. M t mặt c o năm trăm 

con vo  đen  un  dữ uốn  rƣợu t ật say, n u P ật n ận lờ  mờ  mà vào t àn , 

lúc đó t   đàn vo  say ra c o c ún    ày c  t. 

A Xà T   vƣơn  n  e t eo k  ấy, l ền c o n ƣờ  đ n t ỉn  N ƣ La . P ật 

n ận lờ  mờ  của n à Vua rồ  cùn  năm trăm v  La  án t  n  vào t àn  Vƣơn  

Xá. Lúc đó A Xà T   sa  t   năm trăm con vo  say ra, c ún   un   ăn  xôn  

đ t, t ô  t ì cây  ẫy, tƣờn  x êu, cất t  n   ần t ét, n ắm t ẳn  p  a N ƣ La  

mà c ạy tớ .     ấy năm trăm v  La  án sợ  ã  quá bèn bay lên  ƣ k ôn , 

quyện quan  p  a trên P ật, còn A Nan t ì bám c ặc lấy N ƣ La , lo sợ k ôn  

t   nào đƣợc. N ƣ La  l ền vận dụn  sức từ b ,   ơ tay p    lên, rồ  từ năm đầu 

n ón tay, p ón  ra năm con sƣ tử lớn,  á m ện   ầm rốn , năm trăm con vo  

say, kinh hoàn , n ã vật ra đất. 

Bấy   ờ đạ  c ún  vây quan  N ƣ La , t  n vào cun . Vua A Xà T   

vƣơn  l ền ra đón rƣớc, t ỉn  P ật an tọa, rồ  cầu x n sám  ố , mà bạc  P ật 

rằn : 

-Bạc  T   Tôn!  ó k ôn  p    lỗ  tạ  tô , mà c  n  tạ   ề Bà  ạt  a vậy. 

P ật nó : 

- ạ  vƣơn , tô  cũn  b  t t  , k ôn  n ữn  ở k  p này  ề Bà  ạt  a cũn  

t ƣờn  man  ác tâm  ủy  ạ  tô , n ƣn  n ờ sức từ b , tô  đều đƣợc an toàn. 

A Xà T   vƣơn  c ấp tay bạc  P ật rằn : 

-Bạc  T   Tôn, tron  k  p quá k ứ,  ề Bà  ạt  a  ủy  ạ  N ƣ La , v ệc 

đó n ƣ t   nào? 

P ật b o A Xà T  : 

- ãy n  e c o kỹ! Tô  sẽ vì  ạ  vƣơn  mà nó  rõ v ệc ấy. Các  đây k ôn  

b  t bao n  êu k  p, có m t ôn  Vua c ỉ t  c  ăn t  t c  m n ạn. Nhà Vua sai 

m t n ƣờ  c uyên đ  t   lƣớ  bắt c  m. Lúc ấy, m t đàn năm trăm c  m n ạn từ 



p ƣơn  Bắc bay qua p  a Nam, con đầu đàn rủ  ro sa lƣớ . N ƣờ  đán  bẫy vu  

mừn , từ tron  k óm lá c ạy ra vồ lấy con n ạn.     đó m t con n ạn k ác, 

kêu t an t  m t   t, quan  quẩn k ôn  bay đ . N ƣờ  đán  bẫy l ền   ƣơn  

cun  bắn, k ôn  n ữn  k ôn  sợ cun  tên, mà con n ạn ấy còn đáp xuốn  rồ  

lăn vào con n ạn đầu đàn. Còn bầy n ạn trên k ôn  cũn  bồ   ồ  lu  tớ , n ất 

đ n  k ôn  bay đ . N ƣờ  đán  bẫy t ấy con n ạn kêu t an t  m t   t, m ện  

trào ra máu, mớ  tự n  ĩ rằn : “Loà  c  m muôn mà còn b  t t ƣơn  m n n au, 

đ n nỗ  k ôn  t  c t ân mện  n ƣ t   này, sao ta lạ  có t ể n ẫn tâm    t  ạ  

c ún  đƣợc?” N  ĩ n ƣ t   rồ , l ền mở lƣớ  t   c  m n ạn ra. Sau k   đƣợc 

t  ,  a  con n ạn cất t  n  kêu vu  mừn , vỗ cán  bay lên, rồ  cùn  vớ  bầy 

n ạn trên k ôn , quấn qu t lấy n au mà bay đ . 

Bấy   ờ n ƣờ  đán  bẫy về tâu Vua rằn : 

-Tâu Bệ  ạ!  ôn nay t ần bẫy đƣợc m t con n ạn đầu đàn, lẽ p    đem về 

dân  Bệ  ạ, n ƣn  m t con n ạn k ác, kêu t an t  m t   t, đ n trào máu 

m ện , k ôn  sợ cun  tên, bồ   ồ  k ôn  đ . T ần t ấy c n  ấy, mủ  lòn , 

t ƣơn  xót, l ền t   c ún  ra.     đƣợc t   ra, n ạn l ền ca  ót vu  mừn , rồ  

cùn  bầy n ạn, quấn quyện vớ  n au mà bay đ . 

N  e xon , n à Vua tỏ vẻ buồn t  m, tự n  ĩ: “Loà  c  m t ú mà còn b  t 

t ƣơn  yêu, c e c ở n au n ƣ t  .” 

N  ĩ rồ , l ền p át từ tâm và từ đó n à Vua t ề k ôn  ăn t  t n ạn và 

k ôn  sa  bắt c  m nữa. 

 ạ  vƣơn  nên b  t, n à Vua bấy   ờ, nay c  n  là  ạ  vƣơn  vậy; n ƣờ  

bẫy c  m bấy   ờ, nay là  ề Bà  ạt  a; con n ạn kêu t ƣơn  t  m t   t đ n 

trào máu m ện , nay là A Nan; bầy n ạn trên k ôn  nay là năm trăm v  La  án, 

còn con n ạn đầu đàn bấy   ờ c  n  là t ân N ƣ La  vậy.  ôm nay đây, A Nan 

t ấy lòn  t ƣờn  xót, lƣu luy n N ƣ La  cũn  n ƣ xƣa, k ôn  k ác, còn năm 

trăm v  La  án bay lên  ƣ k ôn  cũn  n ƣ nầy n ạn xƣa vậy.  ề Bà  ạt  a lúc 

nào cũn  muốn làm  ạ  N ƣ La , n ƣn  n ờ sức từ b , N ƣ La  t ƣờn  đƣợc an 

ổn. 

    P ật nó  p áp ấy, t ì trăm n  ìn n ƣờ  c ứn  qu  Tu  à  oàn c o 

đ n qu  A La  án,  oặc p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. C o đ n 

tâm T an  Văn và tâm B c  C   P ật. 

---o0o--- 

Lạ  nữa,  ề Bà  ạt  a ác tâm k ôn  dứt, c ỉ muốn tìm các   ạ  P ật, mớ  

tự n  ĩ rằn ; “Nay ta p    nuô  món  tay c o dà , k   n c o t ật sắc, lấy t uốc 

đ c n ét vào tron , rồ  đ n c ỗ N ƣ La ,     vờ vào lễ c ân P ật, lúc đó dùn  



mƣờ  món  tay cào cấu c ân P ật, c o t uốc đ c n ấm vào t ì c ắc P ật p    

c  t.” 

N  ĩ xon ,  ề Bà  ạt  a n ất đ n  làm t eo k  ấy. Ít lâu sau  ề Bà  ạt 

 a đ n c ỗ N ƣ La , vào lễ c ân P ật, rồ  cào cấu t ật mạn , n ƣn  t uốc đ c 

b  n t àn  cam lồ, nên t ân N ƣ La  k ôn   ề đau đớn. 

Lạ  nữa  ề Bà  ạt  a vẫn c ƣa toạ  n uyện, rồ  lạ  tự n  ĩ: “ ôm nay 

N ƣ La  đan  n ồ  dƣớ  c ân nú   ỳ Xà Quật, ta  ãy lên đỉn  nú , lấy m t t n  

đá lăn xuốn  để    t P ật.” N  ĩ xon  l ền lên đỉn  nú , lăn đá xuốn  làm c o 

n ón c ân N ƣ La  b  t ƣơn , n ƣn  ta lấy lòn  từ b , co  kẻ oán, n ƣờ  t ân 

đều bìn  đẳn . 

Lạ  nữa, ở đờ  quá k ứ xa xƣa, các  đây k ôn  b  t bao n  êu k  p, bấy 

  ờ có m t v  P ật ra đờ ,   ệu là Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, 

T  ện T ệ,T   G an G   , Vô T ƣợn  Sỹ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân 

Sƣ, P ật T   Tôn. Sau k    ức P ật ấy n ập d ệt, tron  đờ  tƣợn  p áp, có m t 

v  Tỷ   ƣu, n ồ  t  ền đ n  m t mìn  tron  rừn . Tỷ   ƣu t ƣờn  có con rận, 

sợ nó xúc não tron  k   n ồ  t  ền, mớ    ao ƣớc vớ  rặn rằn : 

-Lúc ta n ồ  t  ền, n ƣơ  p    lặn  lẽ, nằm yên m t c ỗ, k ôn  đƣợc xúc 

não. 

Con rận tuân t eo. M t lúc sau có con vắt đ n bên,  ỏ  con rận rằn : 

-Sao mà t ân t ể c ú béo tốt t   k a? 

Rận đáp: 

-Tô  sốn  n ờ ôn  c ủ đây, t ƣờn  tu t  ền đ n , và b o tô  ăn uốn  có   ờ 

  ấc, tô  làm t eo, nên t ân t ể mớ  đƣợc béo tốt, đẹp đẽ n ƣ t   này. 

-Tô  cũn  muốn làm t eo c ú, có đƣợc k ôn ? 

-Tùy ý bác. 

T   là con vắt bám c ặt lấy v  Tỷ   ƣu đan  n ồ  t  ền mà  út máu. Lúc 

đó v  Tỷ   ƣu t ấy lòn  p  ền não, l ền cở  áo ra và đốt n ay đ . 

P ật nó : 

-V  Tỷ k ƣu tọa t  ền bấy   ờ nay là  ạ  Ca D  p, con vắt này là  ề Bà 

 ạt  a, còn con rận này là t ân ta vậy. 



Xƣa k a, vì lợ  dƣỡn  mà  ề Bà  ạt  a muốn làm  ạ  ta, c o đ n n ày 

nay ta đã t àn  P ật, cũn  vì  am dan  lợ , mà  ề Bà  ạt  a làm c o t ân P ật 

c  y máu, nên mặc dầu đan  còn sốn  mà p    đọa vào đ a n ục.  ề Bà  ạt  a 

t ƣờn  man  lòn  t âm đ c,  ủy  ạ  N ƣ La , n u nó  c o đầy đủ v ệc đó, t ì 

cùn  k  p cũn  k ôn    t đƣợc. T   mà lúc nào ta cũn  đem lòn  từ b , t ƣơn  

xót  ề Bà  ạt  a, vì c  n  ta t ƣờn   ặp  ề Bà  ạt  a nên mớ  c ón  c ứn  

đạo Bồ  ề. Bở  n ớ trọn  ơn ấy nên ta t ƣờn  đem lòn  t a t ứ. 

Bấy   ờ đức N ƣ La  l ền sa  A Nan đ  đ n đ a n ục, để t ăm  ỏ ,  ề Bà 

 ạt  a xem c  u k ổ t   nào. A Nan p ụn  mện  ra đ .     đ n n oà  cửa đ a 

n ục, A Nan nó  vớ  v ên ca  n ục là n ƣu đầu A Bàn  rằn : 

-X n  ọ     tô   ề Bà  ạt  a. 

-N à  muốn  õ   ề Bà  ạt  a nào? C ƣ P ật ở quá k ứ đều có  ề Bà  ạt 

 a. 

-Tô  muốn  ọ   ề Bà  ạt  a của P ật T  c  Ca Mâu N . 

Bấy   ờ A Bàn  vào báo c o  ề Bà  ạt  a b  t có A Nan đứn  n oà , 

  ện muốn đƣợc  ặp.  ề Bà  ạt  a l ền ra và nó  vớ  A Nan: 

-Mờ  A Nan  ãy vào. N ƣ La  vẫn còn t ƣơn  n ớ đ n tô  ƣ? 

-N ƣ La  c o tô  đ n  ỏ  t ăm ôn  có t ể c  u đƣợc n ữn  nỗ  t ốn  k ổ ở 

đây k ôn ? 

-Tô  ở tron  đ a n ục A Tỳ này, cũn  n ƣ m t v  Tỷ   ƣu đã t ể n ập 

đƣợc cá  t ú vu  ở cõ  trờ  Tam T  ền. 

P ật nó : 

-Các bậc đạ  Bồ Tát, tu các p ép P ƣơn  t ện để t  p dắt c ún  s n , t ì dù 

có p    c  u s n  tử và các nỗ  t ốn  k ổ, cũn  k ôn  lấy t   làm lo. N u a  b o 

 ề Bà  ạt  a t ực là kẻ ác n ân, p    đọa đ a n ục A Tỳ, t ì n ƣờ  đó k ôn  

  ểu. 

Bấy   ờ đức N ƣ La  l ền vì đạ  c ún  mà nó  rõ cá  mật  ạn  n  ệm mầu 

và các p ép đạ  p uơn  t ện, của  ề Bà  ạt  a. Khi ấy vô lƣợn  trăm n  ìn Bồ 

Tát c ứn  Vô s n  P áp n ẫn, vô lƣợn  trăm n  ìn n ƣờ  mở lòn  Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác và vô lƣợn  trăm n  ìn n ƣờ  c ứn  qu  Tu  à  oàn 

c o đ n qu  A La  án. Từ trên  ƣ k ôn , T  ên T ần mƣa các t ứ  oa, r   

k ắp đạ  c ún , trỗ  t  ên kỹ n ạc, p ón  án  sán  lớn, rồ  ca n ợ  rằn : 



-Quý  óa t ay,  ức N ƣ La  nó  P áp c ƣa từn  có vậy! 

    ấy   t t  y đạ  c ún  n  e P ật nó  P áp xon , sun  sƣớn  vu  mừn , 

rồ  cú  đầu làm lễ lu  ra. 

---o0o--- 

Quyển T ứ Năm 

07. PHẨM TỪ BI THỪ BẢY 

Lúc đó đạ  c ún  vây quan  đức T   Tôn, cún  dàn , cun  k n , tôn trọn  

tán thán.     ấy  ức N ƣ La  vì muốn cứu c ún  s n  k ỏ  cá  k ổ tron  ba 

cõ , t êu trừ năm món p  ền não và mƣờ  đ ều ràn  bu c, k   n   t t  y c ún  

s n  đều đƣợc      t oát vào c n  N  t Bàn yên vu  nên N à  mớ  mở lòn  từ b  

sâu xa mà c ỉ bày  a  t ứ ru n  p úc: M t là ru n  p úc  ữu v ;  a  là ru n  

phúc vô vi. Ru n  p úc  ữu v  là c a mẹ; ru n  p úc vô v  là Sƣ trƣởn , C ƣ 

P ật, P áp, Tăn  và các v  Bồ Tát. 

N u c ún  s n    t lòn  p ụn  dƣỡn  cún  dàn , sẽ đƣợc p úc báo và có 

t ể t  n đ n t àn  đạo Bồ  ề. 

Bấy   ờ  ức T   Tôn b o N à  Xá Lợ  P ất, các v  đạ  đệ tử và các  àn  

Bồ Tát rằn : “Các ôn  nên b  t, c ẳn  bao lâu nữa N ƣ La  sẽ vào N  t 

Bàn.”     n  e P ật nó  n ƣ t  , N à  Xá Lợ  P ất c m t ấy t ân t ể rụn  rờ , 

đau đớn n ƣ cắt, buồn rầu, t ƣơn  xót quá đ n n ất đ  và n ã xuốn  đất. 

N ƣờ  xun  quan  lấy nƣớc lạn  rửa mặt c o N à ,  ồ  lâu mớ  tỉn . Ngài 

l ền đứn  dậy, c ấp tay, đọc bà  kệ ca k en n ợ  côn  đức của P ật rằn : 

Phật như nhạc cõi trời, 

Nghe không bao giờ chán, 

Phật sắp nhập Niết Bàn, 

Hết thảy đều mất lợi. 

Bể sinh tử năm ngả, 

Ví như vũng bùn nhơ, 

Bị ái dục ràng buộc, 

Ngu si không xa lìa. 



Kiếp xưa tu chính đạo, 

Bố thí không phân biệt 

Từ lông mi phóng quang, 

Soi tỏ không hạng định, 

Mắt tựa ánh trăng rằm, 

Chiếu khắp mười phương cõi, 

Khiến chúng sinh trông thấy, 

Hết thảy đều vui mừng. 

Nó  trăm n  ìn kệ, tán t án P ật xon , N à  Xá Lợ  P ất cú  đầu lễ c ân 

 ức T   Tôn, n  ễu quan  trăm n  ìn vòn , rồ  nó  vớ  đạ  chúng và Thiên, 

Lon , Quỷ t ần, N ân, P   n ân rằn : 

“Nầy các T  ện nam tử! Lạ t ay! Cõ  t     an này trở t àn   ƣ k ôn , k ổ 

t ay! Cõ  t     an này tan b  n.  au đớn t ay, cõ  t     an này n uy n ập! Cây 

cầu d ệu p áp, nay sắp  ƣ  oạ  cây đạo cao t t, nay sắp  ẫy nát c t p ƣớn d ệu 

b o, nay sắp n   ên n  ; mặt trờ  P ật P áp sắp lặn nú  đạ  N  t Bàn  ần n ày 

sụp đổ!” 

 ạ  c ún  n  e rồ , lòn  s n  sợ  ã , vô cùn  k n  n ạc. Mặt trờ  mờ xám, 

nú  non n   ên  n ửa, trá  đất run  đ n . 

Bấy   ờ N à  Xá Lợ  P ất đứn    ữa đạ  c ún , nó  bà  kệ rằn : 

Tôi thấy thân tướng Phật, 

Như núi vàng chói lọi, 

Tướng đẹp, đủ oai đức 

Danh thơm còn muôn thuở. 

Nên siêng tu tinh tiến, 

Để ra ngoài ba cõi, 

Lựa chọn mọi nghiệp lành, 



Niết Bàn vui hơn hết. 

 ọc bà  kệ ấy để an ủ  đạ  c ún  rồ , N à  Xá Lợ  P ất vận dụn  t ần 

t ôn , bay lên  ƣ k ôn ,  óa t àn  m t n  ìn vo  báu, đứn  quyện lấy n au, 

 ƣớn  m t n  ìn đầu ra n oà ; mỗ  con vo  có b y n à, trên mỗ  n à có b y cá  

ao, tron  mỗ  ao có b y bôn  sen, trên mỗ  đà  sen có b y v   óa P ật, mỗ  v  

 óa P ật đều có Xá Lợ  P ất đứn   ầu bên cạn ; mỗ  m t Xá Lợ  P ất p ón  ra 

n ữn  luồn  án  sán  lớn, c   u k ắp mƣờ  p ƣơn  vô lƣợn  t     ớ  để c  êu 

tập n ữn  c ún  s n  có duyên vớ  P ật p áp. 

    n ữn  c ún  s n  đó đ n rồ , N à  Xá Lợ  P ất lạ    ện ra t ân lớn, 

c ật cõ   ƣ k ôn , sau lạ  b  n t ân n ỏ lạ  mà n ẩy xuốn  đất;  oặc lửa tron  

t ân bốc c áy bừn  bừn ,  oặc nƣớc tron  mìn  p un ra cuồn cu n, tràn n ập 

 ƣ k ôn . 

Sau k   đã   ện trăn n  ìn vô số các t ứ t ần b  n n ƣ t  , N à  từ trên  ƣ 

k ôn  xuốn , đ n c ỗ đạ  c ún , t uy t p áp để c ỉ dạy n ữn  đ ều lợ   c , yên 

vu , k   n c o vô lƣợn  c ún  s n  mở lòn  Bồ  ề. 

Lạ  có trăm n  ìn n ƣờ  c ứn  đƣợc qu  Tu  à  oàn c o đ n đạo A La 

 án và  àn  ức tr ệu n ƣờ  p át tâm T an  Văn và tâm B c  C   P ật. 

Sau k   làm n ữn  v ệc lợ   c  ấy rồ , N à  Xá Lợ  P ất nó  vớ  đạ  c ún  

rằn : “Tô  sẽ k ôn  t ể yên lòn  mà n ìn  ức N ƣ La  vào N  t Bàn.” Nói 

xon  l ền bay lên  ƣ k ôn  và dùn  lửa t ần t ôn , tự đốt c áy mìn  mà c ứn  

n ập N  t Bàn trƣớc. 

    ấy đạ  c ún  n ìn N à  Xá Lợ  P ất, mắt k ôn  muốn c ớp, lòn  s n  

t ƣơn  t  c, vật vã k óc t an, mặt trờ  lu mờ, trá  đất c uyển đ n . Rồ  trăm 

n  ìn đạ  c ún , t u lƣợm Xá lợ , xây t áp cún  dàn , vây quan  N à  Xá Lợ  

P ất, đau k ổ, sầu t ƣơn , lòn  s n  mê man, quên mất c  n  n ệm. 

Lúc bấy   ờ  ức N ƣ La  dùn  sức từ b   óa làm Xá Lợ  P ất đứn    ữa 

đạ  c ún . T ấy t  , mọ  n ƣờ  đều cùn  vu  mừn , n ữn  nỗ  buồn k ổ t êu 

tan, và   t t  y p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

Lúc đó, N à  A Nan, n ờ t ần lực của P ật, b  t rõ tron  lòn  mọ  n ƣờ  

đều có c ỗ n ờ vực, l ền từ c ỗ n ồ  đứn  dậy, sửa lạ  áo để  ở va  bên p   , 

đầu  ố  bên p    quỳ sát đất, c ấp tay cun  k n  mà bạc  P ật rằn : “Bạc   ức 

T   Tôn, tạ  sao N à  Xá Lợ  P ất lạ  v   vàn  n ập d ệt trƣớc  ức t   tôn, 

k   n c o đạ  c ún  buồn rầu, đau k ổ n ƣ vậy?” 



P ật b o N à  A Nan và đạ  c ún  rằn : “C ẳn  n ữn  n ày nay ôn  Xá 

Lợ  P ất mớ  n ập d ệt trƣớc N ƣ La , mà ở n ữn  k  p quá k ứ xa xƣa cũn  

k ôn  nỡ t ấy t ấy ta n ập d ệt trƣớc”. 

N à  A Nan bạc  P ật rằn : “Bạc   ức T   Tôn, tron  n ữn  k  p quá 

k ứ N à  Xá lợ  P ất đều n ập d ệt trƣớc  ức P ật, vậy v ệc đó n ƣ t   nào, 

x n  ức T   Tôn nó  c o c ún  con rõ.” 

P ật b o N à  A Nan: Ôn   ãy n  e c o kỹ: 

Các  đây m t A tăn  kỳ k  p, bấy   ờ có nƣớc  ọ  là Ba La Nạ , Vua nƣớc 

ấy tên là  ạ  Quan  M n , làm bá c ủ sáu mƣơ  t ểu quốc và tám trăm t ôn 

xã. Vua  ạ  Quan  M n  vốn có từ tâm, bố t     t t  y, k ôn  trá  ý n ƣờ . 

Cùn  t ờ  ấy, có m t ôn  Vua n ỏ ở nƣớc lán    ền  t ƣờn  mang lòng 

oán ghét. 

Vua  ạ  Quan  M n ,  àn  t án  cứ đ n n ày tra , dùn  năm trăm con 

vo , c ở các t ứ c âu báu của c  , áo mặc, t ức ăn đ n m t cá  c ợ lớn và n oà  

bốn cửa t àn  để bố t   c o mọ  n ƣờ . 

Bấy   ờ n ữn  nƣớc t ù đ c  và n ữn  kẻ oán   ét t ấy Vua  ạ  Quan  

M n  bố t   tất c , k ôn  trá  ý n ƣờ , l ền đua n au đ n lấy các t ức ăn, áo 

mặc, vàn  bạc, c âu báu đem đ . 

    ấy, ôn  Vua n ỏ nƣớc lán    ền  n  e t ấy đức bố t   của Vua  ạ  

Quang Minh, sinh lòng ghen ghét. Ôn  l ền tr ệu tập quần t ần để xem có t ể 

đ n nƣớc Ba La Nạ  x n cá  đầu của Vua  ạ  Quan  M n . Tron  đám quần 

t ần k ôn  a  dám lãn  sứ mạn  đó. Vua lạ  truyền lện , nó  rằn : “N u n ƣờ  

nào dám san  nƣớc Ba La Nạ  để x n đầu của Vua  ạ  Quan  M n  t ì sẽ đƣợc 

t ƣởn  m t n  ìn cân vàn .” 

Lúc ấy có m t n ƣờ  Bà La Môn x n đ  và x n n à Vua cấp đủ lƣơn  t ực 

c o cu c  àn  trìn . Nƣớc ấy các  Ba La Nạ   ơn sáu n  ìn dặm, n à Vua cun  

cấp đầy đủ  àn  tran  và   ục n ƣờ  Bà La Môn lên đƣờn . 

    n ƣờ  Bà La Môn đ n ran    ớ  nƣớc Ba La Nạ , t ì đất l ền c ấn 

đ n , c  m muôn  sợ  ã , bỏ c ạy tứ tán, mặt trờ  b  c e lấp, mặt trăn  t ì lu 

mờ; các vì t n  tú mất v  tr  t ƣờn , cầu vòn  đỏ, đen, trắn , n ày đêm t ƣờn  

  ện sao băn . Tất c  suố ,  ồ, ao,    n  tron  xứ đều cạn;  oa qu , cây cố  tốt 

đẹp xan  tƣơ  đều trở nên k ô  éo. 



Lúc n ƣờ  Bà La Môn đ n t àn  Ba La Nạ , đứn  ở n oà  cửa, t ì t ần   ữ 

cửa b o n ƣờ  can   ác rằn : “N ƣờ  Bà La Môn đạ  ác này từ p ƣơn  xa đ n, 

muốn x n đầu Vua  ạ  Quan  M n , n ƣơ  c ớ c o vào”. 

N ƣờ  Bà La Môn p    ở n oà  cửa t àn  mất b y n ày, k ôn  t ể vào 

đƣợc. 

M t  ôm, y nó  vớ  n ƣờ   ác cửa rằn : “Tô  từ p ƣơn  xa tớ  đây, muốn 

đƣợc y t k  n n à Vua”. 

N ƣờ   ác cửa l ền vào tâu Vua: “Tâu Bệ  ạ, có m t n ƣờ  Bà La Môn từ 

p ƣơn  xa đ n, muốn đƣợc bệ k  n,   ện đan  ở n oà  cửa.” Vua n  e t ấy t  , 

tức tốc ra đón t  p, n ƣ con đƣợc  ặp c a. Vua c ào mừn  trƣớc rồ ,  ỏ  rằn : 

“ ƣờn  xá xa xô , nay N à  mớ  đ n, N à  có mệt mỏ  lắm k ôn ?”. N ƣờ  Bà 

La Môn đáp: 

-“Tô  ở p ƣơn  xa, n  e t ấy côn  đức n à Vua, bố t   k ôn  trá  ý 

n ƣờ . T an  dan  của Bệ  ạ, xa  ần đều ca n ợ , t ật k ôn  n oa. Bở  t   

k ôn  qu n đƣờn  xa, vƣợt qua sôn  nú  đ n đây, tô  muốn x n Bệ  ạ m t vật.” 

Vua nói: 

-Tô  là n ƣờ  sẵn sàn  bố t   tất c , N à  cần  ì, x n cứ c o b  t. 

N ƣờ  Bà La Môn nói: 

-T ực t   sao? Tô  đ n đây c ỉ x n cá  đầu của Bệ  ạ, c ớ k ôn  cần vật  ì 

k ác c . 

Vua n  e nó  t  , l ền tự n  ĩ rằn , từ vô t ủy k  p đ n nay, ta đã bỏ bao 

n  êu t ân mện , n ƣn  c ƣa từn  bao   ờ vì p áp von  t ân c ; lăn l n tron  

vòng s n  tử, uổn  côn , mệt tr . Nay cá  t ân này, đã t ề cùn  c ún  s n , cầu 

đạo Bồ  ề, n u mà k ôn  c o t ì trá  vớ  b n n uyện của ta. N u k ôn  đem 

cá  t ân này mà bố t  , t ì n ờ duyên  ì để c ứn  đƣợc đạo qu  Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác? 

Tự n  ĩ t   rồ , Vua l ền nó  vớ  n ƣờ  Bà La Môn rằn : 

- ƣợc lắm, n ƣn   ãy c o tô  suy xét m t c út để tìm n ƣờ  p ó t ác n ô  

Vua, p u n ân và T á  tử, sau b y n ày tô  sẽ dân  đầu b  u N à . 

Bấy   ờ, n à Vua vào cun  báo c o các p u n ân b  t ý đ n  đó và tìm lờ  

an ủ   ọ rằn : 



“Ở đờ ,   t t  y ân á  đều p    có n ày xa lìa, con n ƣờ  có sốn  t ì có 

c  t; sự n   ệp có t àn  t ì có bạ , vạn vật tƣơ  t ắm tron  mùa xuân, n ƣ t u, 

đôn  t ì tàn tạ.” 

P u n ân và T á  tử n  e n ữn  lờ  ấy rồ  n  ẹn n ào sẽ  ỏ  n à Vua 

rằng: 

- ạ  vƣơn  vì lẽ  ì lạ  nó  n ƣ vậy? 

Vua đáp: 

-Có n ƣờ  Bà La Môn từ p ƣơn  xa đ n đây để x n đầu của ta và ta đã  ứa 

c o  ọ rồ . P u n ân và T á  tử n  e xon , vật vã t an k óc, đầu tóc rố  bù, y 

p ục rác  nát và tâu Vua rằn : 

-Tâu  ạ  vƣơn , t ân mìn  là vật đán  quý n ất trên đờ , tạ  sao  ạ  

vƣơn  lạ  có t ể bỏ cá  k ó bỏ để đem c o n ƣờ  k ác? 

Bấy   ờ năm trăm v   ạ  t ần  ỏ  n ƣờ  Bà La Môn rằn : 

-N ƣờ  dùn  cá  đầu máu mủ  ô  t ố  này làm  ì? 

N ƣờ  Bà La Môn đáp: 

-Tô  c ỉ cần x n đầu,  ỏ  tô  làm chi? 

-N ƣơ  đ n nƣớc ta, ta p     ỏ , và n ƣơ  p    tr  lờ . 

    ấy n ƣờ  Bà La Môn cũn  muốn nó  t ật, n ƣn  lòn  s n  sợ  ã , sợ 

các  ạ  t ần    t c  t. Năm trăm  ạ  t ần b o n ƣờ  Bà La Môn rằn : 

-N ƣơ  đừn  sợ  ã , c ún  ta sẽ vì  ạ  vƣơn  mà t a c o n ƣơ . N ƣờ  Ba 

La Môn n  èo  èn k a! N ƣơ  lấy cá  đầu đầy máu mủ để làm  ì? C ún  ta mỗ  

n ƣờ  sẽ làm m t cá  đầu bằn  b y t ứ báu để đổ  c o n ƣơ  và c o n ƣơ  tất c  

các t ứ cần dùn , tron  b y đờ , n ƣơ  sẽ k ôn  p    t   u t ốn. 

N ƣờ  Bà La Môn nó : 

-Tô  k ôn  cần dùn  các t ứ đó. 

Bấy   ờ các v   ạ  t ần k ôn  đƣợc t ỏa n uyện, lòn  s n  k ổ não, cất 

t  n  t an k óc mà tâu Vua rằn : 

-Nay  ạ  vƣơn  nỡ nào vì m t n ƣờ  Bà La Môn, mà vĩn  v ễn xa lìa Tổ 

quốc, n ân dân, p u n ân và T á  tử? 



Nhà Vua nói: 

-Nay ta vì các n ƣơ  và   t t  y c ún  s n  mà x  t ân bố t  .     ấy có 

m t  ạ  t ần t ấy n à Vua đã quy t đ n  x  t ân bố t   c o n ƣờ  Bà La Môn, 

l ền tự n  ĩ rằn : “Ta nay làm sao có t ể n ồ  n ìn  ạ  vƣơn  bỏ t ân mện  

này?”. N  ĩ t   rồ , l ền vào m t căn p òn  vắn  vẻ, dùn  dao tự sát. 

Lúc đó, n à Vua đ  vào vƣờn sau,  ọ  n ƣờ  Bà La Môn đ n, b o rằn : 

-N ƣơ  từ p ƣơn  xa đ n để x n đầu ta, ta vì lòn  từ b  t ƣơn  xót n ƣơ , 

k ôn  làm trá  ý n ƣơ . Ta n uyện đờ  sau đƣợc đầu tr  tuệ để bố t   c o các 

n ƣơ . 

Nó  xon , Vua c ắp tay lễ bá  mƣờ  p ƣơn , mà n uyện rằn : “  n  lạy 

c ƣ P ật mƣờ  p ƣơn , rủ lòn  t ƣơn  xót, c ƣ đạ  Bồ Tát, uy t ần ủn    , 

k   n c o con đƣợc t àn  tựu n uyện này.” 

N uyện rồ , b o n ƣờ  Ba La Môn cắt đầu. N ƣờ  Bà La Môn nó : 

-N à Vua có sức mạn  t   k a, n u k   đau đớn, k ôn  c  u nổ , lạ  s n  

 ố   ận mà quay lạ     t tô  t ì sao? Vậy n à Vua  ãy dùn  tóc tự quấn mìn  

vào càn  cây c o tô  cắt đầu. 

N à Vua n  e nó , s n  lòn  t ƣơn  xót và tự n  ĩ: “N ƣờ  k a   à y u, 

n u k ôn  cắt đƣợc đầu ta, sẽ mất lợ  lớn.” L ền t eo lờ  t ỉn  cầu, lấy tóc tự 

tró  mìn  vào cây, rồ  b o n ƣờ  Bà La Môn: 

-N ƣơ   ãy cắt đầu đặt vào tay ta, ta sẽ trao c o n ƣơ . 

    ấy, n ƣờ  Bà La Môn, tay cầm dao, t  n lạ   ốc cây. Tức t ờ  t ần cây 

lấy n ón tay ấn vào đầu n ƣờ  Bà La Môn, n ƣờ  ấy té n ất bất tỉn . 

Lúc đó Vua  ạ  Quan  M n  b o t ần cây rằn : “Sao ôn  k ôn    úp tô , 

lạ   ây k ó k ăn để c n trở p ép làn ?” 

    t ần cây n  e Vua nó  t  , lòn  t ấy k ổ não. Vua nó  to lên rằn : “Lạ 

t ay!   ổ t ay! Bầu trờ  xan  n ắt mà lạ  mƣa máu, trá  đất run  đ n , mặt trờ  

mờ ám.” Lúc đó n ƣờ  Bà La Môn cắt đầu n à Vua, đem về nƣớc lán    ền . 

Bấy   ờ năm trăm T á  tử và các quần t ần, tẩm l ệm t ân tàn của Vua  ạ  

Quang Minh, xây tháp cúng dàng. 

P ật b o N à  A Nan rằn : “V  đệ n ất đạ  t ần lúc bấy   ờ, t ấy Vua  ạ  

Quan  M n  đem đầu bố t  , mắt c ẳn  nỡ n ìn. Nên đàn  tự sát, nay c  n  là 

Xá Lợ  P ất, còn Vua  ạ  Quan  M n , nay c  n  là ta, T  c  Ca N ƣ La  



vậy. Bồ Tát tu tập k ổ  ạn  n ƣ t  , t ề vì c ún  s n , n ớ ơn c ƣ P ật, nên 

đƣợc s êu t oát, t àn  đạo Vô t ƣợn  Bồ  ề. 

Xá Lợ  P ất, đƣợc b  t N ƣ La , sắp vào N  t Bàn, mắt c ẳn  nỡ t ấy, bèn 

n ập d ệt trƣớc cũn  n ƣ xƣa k a, c ẳn  nỡ t ấy ta, x  t ân bố t  , v ệc đó 

không khác. 

Tron  k u vƣờn ấy,  ốc cây k a, ta đã từn  bỏ đủ m t n àn cá  đầu của 

n ô  Vua C uyển Luân để bố t  , c ớ đừn  nó  các k  p k ác, k   k ôn  làm 

Vua, ta cũn  đã từn   y s n  c  t ân t ể, c ân tay để bố t   nữa.” 

    P ật nó  đ n n ân duyên tu k ổ  ạn  đó, t ì vô lƣợn  trăm n  ìn 

c ún  s n  p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác; 

 àn  trăm n  ìn n ƣờ  đƣợc qu  Tu  à  oàn c o đ n qu  A La  án. 

Và vô lƣợn  trăm n  ìn n ƣờ  p át tâm T an  Văn, tâm B c  C   P ật. 

  t t  y đạ  c ún : C ƣ t  ên, Lon , Quỷ t ần, N ân và P   nhân, nghe 

P ật t uy t p áp vô cùn  sun  sƣớn , l ền cú  đầu đỉn  lễ mà lu  ra. 

Bấy   ờ ở nƣớc Ma   ệt  à có năm trăm tên   ặc, t ƣờn  đón đƣờn  cƣớp 

p á,  à    p kẻ vô cớ, làm c n trở sự đ  lạ . Vua Ma   ệt  à sa  quân đ  bắt.  ọ 

lùa c ún  vào rừn , đ n m t nơ    ểm trở và bắt trọn ổ cƣớp, rồ  móc mắt, xẻo 

mũ , cắt ta  c ún . Lúc đó, năm trăm tên   ặc, t ân t ể đau đớn, sắp c  t đ n 

nơ . Tron  số năm trăm n ƣờ  ấy, có m t n ƣờ  là đệ tử P ật. 

N ƣờ  này b o đồn  bọn rằn : “C ún  ta c ẳn  sốn  đƣợc bao lâu nữa, tạ  

sao k ôn  c   t àn  xƣn  n ệm dan    ệu của P ật?” Bấy   ờ năm trăm n ƣờ , 

đồn  t an   ô to lên rằn : “  n  lạy  ức P ật T  c  Ca Mâu N !” 

Tron  k   ấy, t ì P ật từ nú   ỳ Xà Quật, dùn  sức t ần t ôn  đ n nú  Càn 

 à. 

G ó lớn nổ  lên, run  c uyển cây cố , bụ  c  ên đàn cuốn lên, mờ m t  ƣ 

không. G ó l ền t ổ  đ n k u rừn , nơ  bọn   ặc n   nạn, t u n ặt n ữn  mắt, 

mũ , ta  v.v…của bọn   ặc và làm c o bìn  p ục n ƣ cũ. 

    bọn   ặc đƣợc  oàn đô  mắt,   t các t ƣơn  t c , máu b  n t àn  sữa, 

t ì b o n au rằn : “C ún  ta n ờ ơn  ức P ật mà t ân t ể đƣợc yên vu . 

N u muốn báo đền ơn P ật, c ún  ta p    mau mau p át tâm Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác”. Nó  xon , tất c  đều đồn  t an   ô to lên rằn : 



“N ữn  n ƣờ  c ƣa đƣợc yên vu , ta sẽ làm c o đƣợc yên vu , n ữn  

n ƣờ  c ƣa đƣợc      t oát, ta sẽ k   n c o đƣợc      t oát; n ữn  c ƣa đƣợc 

đ , ta sẽ đ  c o; n ữn  n ƣờ  c ƣa đắc đạo, ta sẽ k   n c o đƣợc vào N  t 

Bàn.” 

Lạ  nữa, n ữn  p ƣơn  t ện từ b  và sức uy t ần của  ức N ƣ La  t ật k ó 

n  ĩ bàn.  ồ   ức P ật ở nƣớc Xá Vệ, lúc ấy tron  nú  Quật Sơn có năm trăm 

n ƣờ , t ƣờn  đón đƣờn  cƣớp p á, làm mọ  đ ều p   p áp. 

Bấy   ờ  ức N ƣ La  dùn  sức p uơn  t ện,  óa làm m t n ƣờ , cƣỡ  con 

vo  lớn, mìn  mặc áo   áp, lƣn  đeo cun  tên, tay cầm   áo n ọn. Con voi trang 

sức bằn  các t ứ b y báu; đồ tran  sức của n ƣờ  ấy cũn  toàn bằn  t ất b o, 

l n  lẫy, sán  c ó ; m t mìn  đ  vào con đƣờn    ểm trở, đ n nú  Quật 

Sơn. Lúc đó, từ trên nú , năm trăm tên cƣớp trôn  t ấy n ƣờ  ấy từ đằn  xa, l ền 

b o n au rằn : “C ún  ta làm   ặc đã lâu, c ƣa từn  t ấy n ƣờ  nào n ƣ t  .” 

Tên đầu đ n  mớ   ỏ  đồn  bọn rằn : 

-Các an  t ấy  ì? 

-C ún  tô  t ấy m t n ƣờ  cƣỡ  con vo  lớn, y p ực l n  lẫy, yên cƣơn  

của vo  toàn bằn  t ất b o, tỏa ra án  sán , c   u rực trờ  đất mà lạ  c ỉ có m t 

mìn , đan  từ đằn  xa đ  đ n. N u ta bắt đƣợc, t ì y p ục và đồ tƣ tran  của 

n ƣờ  ấy dùn  đ n b y đờ  cũn  k ôn    t. 

Tên đầu đ n  n  e xon , lòn  s n  vu  mừn  và k ẽ b o đồn  bọn rằn : 

“Cẩn t ận, c ớ bắn v  ! C ún  ta  ãy từ từ bao vây c  p  a trƣớc, p  a sau, rồ  

cùn  xôn  ra m t lƣợt mà bắt.” 

Lúc bấy   ờ năm trăm n ƣờ  đồn  t an   ô to, b o n ƣờ  k a  ãy đứn  lạ . 

N ƣờ  k a dùn  sức từ b , rủ lòn  t ƣơn  xót, l ền   ƣơn  cun  bắn. 

Năm trăm tên cƣớp lần lƣợt b  tên, t ƣơn  t c  đau n ức, k ôn  t ể c  u 

nổ , đều cùn  té n ào, lăn l n kêu k óc, n ồ  dậy n ổ tên ra, n ƣn  tên cứ d n  

c ặt, k ôn  sức nào n ổ nổ . Bọn cƣớp sợ  ã  và nó  vớ  n au rằn :  “ ôm 

nay c ún  ta tất p    c  t. Từ xƣa đ n nay c ƣa  ặp n ƣờ  nào mà k ó c ốn  

cự n ƣ n ƣờ  này. Rồ  cùn  đọc bà  kệ  ỏ  rằn : 

“Ông là người thế nào 

Có sức chú thuật này, 

Hiện phép Long, Thần, Quỷ, 



Một tên bắn năm trăm 

Đau khổ không thể tả. 

Chúng tôi đều quy y, 

Xin vì nhổ tên độc, 

Thuận theo không dám trái.” 

Bấy   ờ n ƣờ  k a l ền nó  bà  kệ đáp rằn : 

“Vết thương không đau mấy, 

Tên bắn chẳng quá mạnh, 

Người khỏe không thể nhổ. 

Chỉ nghe nhiều là khỏi.” 

Nó  kệ xon , n ƣờ  k a l ền   ện t ân P ật, p ón   ào quan  lớn, c   u 

k ắp mƣờ  p ƣơn .   t t  y c ún  s n  đƣợc tấy án  sán  đó, t ì n ƣờ  mù trở 

lạ  sán , n ƣờ   ù đứn  t ẳn  đƣợc, n ƣờ  què đƣợc tay c ân, kẻ mê lầm đƣợc 

t ấy c  n  đạo. Nó  tóm lạ  mọ  sự k ôn  vừa ý, đều đƣợc toạ  n uyện. 

    ấy  ức N ƣ la  t uy t p áp c o năm trăm n ƣờ  n  e, c ỉ dạy n ữn  

đ ều lợ  lạc. Năm trăm n ƣờ  n  e p áp vu  mừn , t ƣơn  t c  bìn  p ục, máu 

trở t àn  sữa, l ền mở lòn  Vô t ƣợn  Bồ  ề, đồn  t an  đọc bà  kệ rằn : 

“Chúng ta phát tâm rồi. 

Làm lợi ích chúng sinh. 

Phải nên thường cung kính, 

Thuận theo học chư Phật, 

Nhờ Đức Phật từ bi, 

Cứu khổ, lòng yên vui. 

Nên phải nhớ ơn Phật, 

Bồ Tát và Thiện Hữu 



Sư trưởng và cha mẹ, 

Cùng mọi loài chúng sinh. 

Oán, thân lòng bình đẳng, 

Ấn đức không có hai.” 

Bấy   ờ trên k ôn  trun , các trờ  ở cõ  dục và trờ    ều T   Ca, mƣa  oa, 

tấu n ạc cún  dàn  N ƣ La  đồn  t an  đọc kệ rằn : 

Con nhờ phúc đời trước, 

Được sáng sủa nghiêm sức 

Cúng dàng các thứ quí 

Lợi ích cho hết thẩy 

Thế Tôn rất khó gặp 

Diệu pháp khó được nghe. 

Nhờ vun trồng cõi phúc 

Nay được gặp Như Lai 

Chúng con nhớ ơn Phật, 

Đều cùng phát đạo tâm. 

Con nay được thấy Phật 

Nếu có nghiệp thiện gì 

Xin vì mọi chúng sinh 

Hồi hướng đạo Vô thượng. 

Nó  kệ xon , các v  trờ  đ  n  ễu quan  P ật trăm n  ìn vòn , cú  đầu lễ 

P ật rồ  bay lên  ƣ k ôn , b  n đ . 

Lạ  nữa, sức từ b , p ƣơn  t ện của  ức N ƣ La  t ật k ó n  ĩ bàn. M t 

lần, tạ  nƣớc Tỳ G á Ly, có n ƣờ  Bà La Môn, c ấp t eo tà k  n t am đắm k êu 



căn . N à  Xá Lợ  P ất và  ạ  Mục   ền L ên đ n n à nó  p áp k uyên n ủ, 

n ƣn  n ƣờ  ấy k ôn  c  u t n t eo, cứ cố c ấp tà t uy t. 

N ƣờ  này   àu có, của báu vô số, n ƣn  lạ  k ôn  con. N ƣờ  ấy tự n  ĩ, 

m t ma  c  t đ , của c   mất   t. N  ĩ n ƣ t   rồ , l ền đ n t ần m  u, và các 

t ần cây, lễ bá  cầu tự. 

Sau c  n mƣơ  n ày, n ƣờ  vợ man  t a . C  n t án  mƣờ  n ày, s n  

đƣợc con tra , tân  ìn  đẹp đẽ, tƣớn  mạo k ô  n ô, c a mẹ yêu m n, mọ  n ƣờ  

tôn trọng. k   mƣờ   a  tuổ , m t  ôm cùn  các bè bạn đ  c ơ ,   ữa đƣờn  b  

m t con vo  say đạp c  t. C a mẹ  ay t n, vật vã t an k óc, lòn  p át đ ên 

cuồn , mìn  mẩy lấm láp, bứt tóc, rức ta , cất t  n  t an rằn : “Sao mìn  bạc 

p úc t   này, có sốn  cũn  n ƣ c  t vậy!” Sau tìm đ n nơ  con c  t, ôm lấy xác 

con, kêu  ào t  m t   t tỉn  rồ  lạ  mê, tâm tr  cuồn  loạn, k ỏa t ân mà đ . 

Lúc đó may sao, đƣợc t ấy  ức N ƣ La . P ật dùn  sức từ b ,  óa làm 

n ƣờ  con. C a mẹ t ấy vậy, v   đ n ôm lấy, vu  mừn  k ôn  x  t, tâm   t 

cuồn  loạn, tỉn  táo n ƣ trƣớc. Bấy   ờ P ật mớ  nó  p áp c o n  e, n  e xon  

đều p át tâm Vô T ƣợn  Bồ  ề. 

Lạ  nữa, sức từ b , t  ện căn của N ƣ La  k ôn  t ể n  ĩ bàn. 

M t lần, có ôn  Vua tên là Lƣu Ly, xuất quân c  n  p ạt nƣớc Xá Duy, bắt 

n ữn  n ƣờ   ọ T  c , đem đ  rồ  đào  ố c ôn vừa tớ  nác , k ôn  c o cử 

đ n . 

 ơn b y n ày sau,  ức N ƣ La  dùn  sức từ b  b  n c ỗ đất đó t àn  m t 

cái ao. Nƣớc ao tron  mát, đủ tám côn  đức. Tron  ao có các t ứ  oa t ơm 

n át, n ƣ  oa Ba đầu ma,  oa P ân đà lợ , to bằn  bán  xe, xan , vàn , đỏ, 

trắn . Lạ  có các loà  c  m, cùn   òa t  n   ót. 

N ữn  n ƣờ   ọ T  c  t ấy t  , s n  lòn  vu  mừn , l ền p át tâm Vô 

t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

Sau k   p át tâm Bồ  ề t ì Vua Lƣu Ly lấy rƣợu c o năm trăm vo  đen 

uốn  t ật say, đón  món  sắt vào c ân, bu c k  m n ọn vào n à, rồ  đón  m t 

 ồ  trốn , t   đàn vo  ra, dày đạp n ữn  n ƣờ   ọ T  c . T ân t ể tan nát, 

xƣơn  da rã rờ , n ổn n an  trên mặt đất. 

N ƣn  n ờ sức từ b  của P ật, nên t ân tâm đƣợc yên vu  nên mớ  mở lòng 

Bồ  ề, nên đố  vớ  c ún  s n , s n  tâm bìn  đẳn ; vì s n  tâm bìn  đẳn  nên 

k ôn  man  lòn  sầu  ận; vì k ôn  sầu  ận nên s n  lên cõ  trờ . 



    s n  lên cõ  trờ  rồ , n ờ có t  ên n ãn, t ấy đủ căn duyên, l ền nó  vớ  

n au rằn : “N ờ từ ân của P ật, c ún  ta mớ  đƣợc s n  t  ên. Cun  đ ện toàn 

bằn  t ất b o, y p ục l n  lẫy, t ân tƣớn  rực rỡ, ca n ạc tuyệt vờ ,   t t  y 

đều n ờ t ần lực của  ức N ƣ La  mà có. Vậy nên c ún  ta p    p át tâm đạ  

b  làm lợ   c  c ún  s n . Bất cứ nơ  nào có P ật P áp,  oặc ở t àn , ấp, làn  

mạc,  oặc tron  rừn  nú ,  ay cun  đ ện, n à cửa,  ễ có n ƣờ  đọc tụn , b ên 

c ép,      bày n  ĩa lý, t ì n ƣờ  ấy đƣợc mọ  sự cun  cấp, đầy đủ n ƣ ý, 

k ôn  bao   ờ t   u t ốn. N u có x y ra c   n tran , bện  tật, đó  k át, t ì 

chúng ta p    n ày đêm ủn    , tâm k ôn  xa lìa.” 

Lúc mọ  n ƣờ  p át n uyện n ƣ t   rồ , t ân tƣớn  trở nên sán  sủa, c ó  

lọ , rực rỡ  ơn trƣớc b   p ần,  ọ vu  mừn  n  y múa, bay trên  ƣ k ôn  mà đ . 

Lạ  nữa, sức từ b  p ƣơn  t ện của  ức N ƣ La  k ôn  t ể n  ĩ bàn. 

Sau k   đán  p á nƣớc Xá Duy và  ãm  ạ  n ữn  n ƣờ   ọ T  c  rồ , Vua 

Lƣu Ly bắt n ữn  n ƣờ  con  á  dòn   ọ T  c , c ọn n ữn  n ƣờ  có n an sắc, 

và tà  năn ,  ồm năm trăm n ƣờ , bắt  ọ x p  àn ,   y đàn, t ổ  sáo, múa  át, 

mà trở về nƣớc mìn . 

Khi về tớ  n à, các bà p u n ân và cun  nữ lên n ồ  trên c  n  đ ện mà nó  

vớ  mọ  n ƣờ  rằn : “ ôn nay ta sun  sƣớn  vô cùn ”. 

Lúc đó, n ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c   ỏ  Lƣu Ly rằn : 

-Tạ  sao  ôm nay các bà ấy sun  sƣớn ? 

Vua đáp: 

-Vì ta đã t ắn  kẻ t ù. 

N ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c  nó : 

-N à Vua k ôn  t ắn  đâu. T ật ra t ì c  bốn b  b n  của n à Vua cũn  

k ôn  t ể đ c  lạ  đƣợc m t n ƣờ   ọ T  c  c ún  tô . N ƣn  vì c ún  tô  là đệ 

tử của P ật, k ôn  tran    àn  vớ  a , nên để n à Vua t ắn  đó t ô . N u c ún  

tô  mà c ốn  cự, t ì c ắc c ắn n à Vua p    kéo quân san  nƣớc Xá Duy ba 

bốn lần. 

Lần t ứ n ứt, k   n à Vua man  quân đ n, n ữn  n ƣờ  tron  dòn   ọ 

T  c  c ún  tô  đã b o n au rằn : “Ôn  Vua Lƣu Ly này k ôn  b  t đ n ân 

n  ĩa, s n  lòn  tàn ác. N u c ún  ta cùn  ôn  ta   ao c   n, t ì k ôn  p ân 

b ệt đƣợc n ƣờ    ền, kẻ n u, đen trắn  k ôn  rõ. Vậy c ún  ta c ỉ nên làm c o 

ôn  ta sợ  ã  mà rút lu  t ô . 



Nó  xon  l ền p át t ệ rằn : “Mọ  n ƣờ  c ún  ta đều p    bắn, n ƣn  

k ôn  đƣợc để mũ  tên  ây nên t ƣơn  t c .” Rồ  xuất bốn b  b n  ra c ốn  cự 

Vua Lƣu Ly. Các  bốn mƣơ  dặm,   ƣơn  cun  mà bắn. N ữn  mũ  tên t eo 

n au bay đ  vun vút và đều trún  đ c . T ấy t  , Vua Lƣu Ly man  lòn   o n  

sợ, l ền mở đƣờn  c ạy lu . 

 ơn c  n mƣơ  n ày sau, Vua Lƣu Ly lạ  cử b n  đ  đán  dòn   ọ T  c . 

Lúc đó n ữn  n ƣờ   ọ T  c   ọp lạ  bàn rằn : “Lƣu Ly là con n ƣờ  tàn 

ác, k ôn  b  t  ổ t ẹn, lạ  kéo quân đ n, muốn rƣớc lấy  ọa  oạn  ay sao?” 

Nó  xon  cũn  tuyên t ệ rằn : “ ôm nay c ún  ta cùn  n ắm áo   áp mà 

bắn, đừn  để c o n ƣờ  b  t ƣơn .” T   rồ  mọ  n ƣờ  đều   ƣơn  cun  bắn, 

k   n c o áo   áp và n ữn  đồ b n  k   của đ c  tan tàn ,  ẫy nát, c ỉ còn 

n ƣờ  k ôn . 

    ấy, Vua Lƣu Ly tron  lòn  sợ  ã , l ền tr ệu tập các quần t ần để 

t ƣơn  n   . Vua nó : “ ôm nay, c ún  ta sợ k ó toàn t n  mện ” Tron  số có 

m t v  đệ n ất đạ  t ần tâu rằn : “N ữn  n ƣờ   ọ T  c  đều là đệ tử của P ật, 

  ữ   ớ  bất sát, tu  ạn  từ b , n u k ôn , t ì t ân mện  c ún  ta c ẳn  bao lâu 

nữa sẽ b  t êu d ệt.” Vua nó : “N u t ật n ƣ t  , t ì ta  ãy t  n lên”. 

Lúc đó, n ữn  n ƣờ   ọ T  c  k oan  tay đứn  n ìn. Quân mã của Vua 

Lƣu Ly đ n  ần bức    p. Tron  số dòn   ọ T  c , có m t n ƣờ  Bà La Môn 

b o n ữn  n ƣờ   ọ T  c  rằn : “Ta   ọa đã đ n nơ , sao lạ  t  n n  ên mà 

đứn  n ìn n ƣ vậy?” 

 ọ đáp: “C ún  tô  k ôn  tran    àn  vớ  a  c , n u đán  n au vớ  kẻ k a 

t ì k ôn  p    là đệ tử của P ật.” Bất mãn vớ  n ữn  lờ  nó  đó, n ƣờ  Bà La 

Môn xôn  ra vòn  c   n, đán  Vua Lƣu Ly; bắn m t p át,    t b y n ƣờ  và c ỉ 

tron  k o n  t ờ    an n ắn, số tử t ƣơn  đã tăn  lên rất n  ều, và bốn b  b n  

của Vua Lƣu Ly p    tìm đƣờn  rút lu . 

Lúc bấy   ờ, n ữn  n ƣờ   ọ T  c  lạ  n  ĩ rằn : “C ún  ta k ôn  làm 

bạn vớ  kẻ ác n ân này.” N  ĩ xon , l ền  ọp n au đuổ  n ƣờ  Bà La Môn ấy 

đ . Sau k   đuổ  n ƣờ  Bà La Môn đ , t ì Vua Lƣu Ly lạ  xuất quân đán  nƣớc 

Xá Duy và vì t   nên n à Vua mớ  t ắn . 

N  e xon , Vua Lƣu Ly s n  lòn   ổ t ẹn, l ền sa  bọn C  ên đà la xẻo ta , 

mũ , cắt c ân tay của n ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c , rồ  man  xe c ở đ n cá  

m  t ật cao mà vứt. 



Sau k   b  cắt c ân tay; n ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c  lăn lóc kêu  ào, 

k óc t an t  m t   t, đau đớn k ổ cực b  t rằn  cá  t ân tàn c ẳn  còn sốn  

đƣợc bao lâu. 

 ọ bắt đầu  ọ  đ n c a mẹ, an  em và c   em,  oặc kêu trờ , la đất, đau 

đớn k ôn  cùn . 

Trong số n ữn  n ƣờ  con  á  đó, có m t n ƣờ  đứn   ạn  n ất b o n ữn  

n ƣờ  k a rằn : “Này các c   em, tô  đã từn  t eo P ật, đƣợc b  t tron  lúc ta  

nạn n uy cấp, n u n ƣờ  nào p át đƣợc m t n ệm n ệm P ật, dốc lòn  quy 

mện , t ì đƣợc an ổn và đún  n ƣ ý n uyện.” 

Lúc đó năm trăm n ƣờ  con  á   ọ T  c  đồn  t an , c   t àn  n ệm rằn : 

“  n  lạy  ức P ật T  c  Ca Mâu N , bậc Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác!” 

Rồ  lạ  cùn  xƣớn  to lên rằn : “ au đớn t ay! T an ô , đấn  Bạc G à P ạm!” 

    xƣớn  n ƣ t  , t ì ở   ữa k ôn  trun , n ờ sức uy t ần và t  ện căn 

của  ức N ƣ La , m t án  mây đạ  b  nổ  lên, rồ  t  p t eo là n ữn    ọt nƣớc 

đạ  từ tuôn xuốn  t ân t ể của n ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c . N ờ n ữn    ọt 

mƣa ấy, mà ta  mũ , c ân tay lạ   oàn n ƣ cũ. 

C m t ấy vô cùn  sun  sƣớn , n ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c  đồn  t an  

 ô to lên rằn : “Lạy  ức Từ P ụ N ƣ La ,  ức T   Tôn k ôn   ì  ơn. Ngài là 

p ƣơn  d ệu dƣợc của t     an.  ố  vớ  n ữn  c ún  s n  tron  ba cõ , N à  

t ƣờn  cứu k ổ, ban vu , bở  t   nên n ày nay c ún  con mớ  đƣợc t oát nạn”. 

Rồ  b o n au rằn : “C ún  ta p    n  ĩ đ n ơn của P ật và p    n ớ báo 

ơn P ật.” N ƣn   ọ lạ  n  ĩ: Nên lấy  ì để báo ân  ức P ật? T ân của N ƣ La  

là t ân k m cƣơn , t ƣờn  còn k ôn  mất, k ôn  đó  k át, sắc tƣớn  mầu 

n  ệm,   t t  y đều đầy đủ; trăm n  ìn p ép đ n , năm căn, năm lực và b y 

món trợ đạo k ôn  t ể n  ĩ bàn; ba mƣơ   a  tƣớn  tốt, tám mƣơ  vẻ đẹp, p úc 

tuệ tran  n   êm, t ƣờn  ở c n  đạ  N  t Bàn, co  c ún  s n  n ƣ con, oán t ân 

bìn  đẳn , k ôn  mon  báo đáp. 

Ngày nay c ún  muốn báo ân P ật t ì c ỉ nên xuất   a,   ữ  ìn   ớ  cấm và 

   trì c  n  p áp. Suy n  ĩ t   rồ , l ền cầu áo bát, trở về b n quốc đ n nơ  t n  

xá của Tỷ   ƣu N  x n đƣợc xuất   a. 

Lúc ấy, bọn lục quần Tỷ   ƣu N , t ấy n ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c , tuổ  

 ãy còn trẻ, n an sắc l n  lẫy t ì tự n  ĩ rằn : “Tạ  sao  ọ lạ  có t ể bỏ n ữn  

cá  k ó bỏ để đ  xuất   a? Ta  ãy đem n ữn  sự k oá  lạc ở đờ  nó  c o  ọ 

n  e, và b o  ọ đợ  k   nào luốn  tuổ   ãy xuất   a, n ƣ t   c ẳn  k oá  lắm 

sao? N u  ọ  oàn tục, tất sẽ đem áo bát dân  c o ta.” Suy n  ĩ t   rồ , bọn lục 



quần Tỷ   ƣu N  đ n trƣớc n ữn  n ƣờ  con  á  và đem n ữn  v ệc trên nó  

c o  ọ n  e. 

N ữn  n ƣờ  con  á  n  e xon , lòn  t ấy k ổ não. Và tự n  ĩ rằn : “ ây 

là nơ  yên ổn, sao lạ  có sự đán  sợ n ƣ vậy, c ẳn  k ác nào tron  t ức ăn, 

n on n ọt mà p a lẫn t uốc đ c. N ữn  đ ều mà bọ Tỷ   ƣu N  k a vừa nó  

cũn  lạ  n ƣ t  . Tron  n ữn  món dục lạc ở đờ , có n  ều n uy  ạ , ta đã b  t 

rồ , tạ  sao lạ  còn tán dƣơn  n ữn  t ứ đó và k uyên ta trở về để đắm t eo n ũ 

dục?” N  ĩ xon  l ền oà lên k óc và ra k ỏ  p òn  Tăn . 

Bấy   ờ có m t v  Tỷ   ƣu N  tên là  oa Sắc  ỏ  n ữn  n ƣờ  con  á  

rằn : 

-Tạ  sao các n ƣờ  lạ  k óc? 

-Vì k ôn  đƣợc n ƣ ý n uyện. 

-Các n ƣơ  n uyện đ ều  ì? 

-C ún  tô  muốn xuất   a mà k ôn  đƣợc c ấp t uận. 

-Các n ƣơ  muốn xuất   a t ì ta sẽ đ  c o. 

N ữn  n ƣờ  con  á  n  e rồ , lòn  s n  vu  mừn  nó  vớ  bà  oa Sắc 

rằn : “Bạc   òa T ƣợn , c ún  con k   còn tạ    a,  ặp n  ều t ốn  k ổ,  ọ 

 àn  ly tán, lạ  b  xẻo mũ , cắt tay, c ặt   t tay c ân, đau đớn k ôn cùn ”. 

Lúc ấy bà  oa Sắc b o các đệ tử rằn : “N ữn  nỗ  tân k ổ của các n ƣơ  

đâu đán  kể.     ta còn tạ    a đã p     án  c  u k ôn  b  t bao n  êu k ổ 

cực.” 

N ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c  l ền quỳ xuốn , c ắp tay, x n T ầy nó  lạ  

căn n uyên của các nỗ  k ổ còn tạ    a c o n  e. 

Bấy   ờ bà  oa Sắc Tỷ   ƣu N  mớ  vào đạ  đ n , dùn  sức t ần t ôn , 

p ón   ào quan  lớn c   u k ắp cõ  D êm P ù  ề, c  êu tập n ữn  n ƣờ  có 

duyên vớ  P ật p áp, T  ên, Lon , Quỷ t ần, N ân và P   n ân. 

Rồ    ữa đạ  c ún , bà tự nó  rằn : “    ở tạ    a, ta là n ƣờ  nƣớc Xá Vệ, 

c a mẹ    ta c o n ƣờ  p ƣơn  Bắc. T eo p on  tục nƣớc ấy, n ƣờ  đàn bà k   

man  t a ,  ần n ày s n  nở p    về n à c a mẹ mìn . Cứ n ƣ t  , và  năm m t 

lần, sau lạ  man  t a . Có m t kỳ  ần đ n n ày s n ,  a  vợ c ồn  ta, về n à c a 

mẹ đ  đƣợc nửa đƣờn  t ì  ặp m t con sôn , nƣớc sôn  tràn đầy, c  y x  t, 

đƣờn  xá vắn  tan , lạ  n  ều   ặc cƣớp. 



    tớ  sôn , t ì trờ  vừa sẩm tố , k ôn  t ể qua đƣợc, đàn  p    n ủ lạ  

trên bờ sôn . Lúc can  m t t ì bụn  c uyển đau, ta l ền n ồ  dậy và k ôn  bao 

lâu s n  đƣợc m t tra . 

Tron  đám cỏ trên bờ sôn , có m t con rắn đ c, t ấy mù  máu tƣơ , nó mớ  

tìm đ n, n ƣn  c ƣa đ n c ỗ ta nằm. Tron  k   đó t ì c ồn  ta và n ƣờ  đầy tớ 

đan  n ủ ở   ữa đƣờng. Rắn đ n c ỗ n ƣờ  đầy tớ và cắn c  t n ay, rồ  lạ  nơ  

c ồn  ta, vì n ủ k ôn  b  t, nên cũn  b  nó cắn c  t. 

Lúc ta  ô: “Rắn! Rắn!”   ôn  t ấy c ồn  ta tr  lờ . Sau k   cắn c  t 

c ồn  ta và n ƣờ  đầy tớ rồ , nó lạ cắn luôn c  trâu, n ựa. 

Sáng hôm sau, t ấy t ân t ể của c ồn  sƣn  p ồn , t ố  nát, xƣơn  t  t tan 

rã, n ổn n an  trên đất. Ta đau buồn sợ  ã  quá đ n nỗ  n ất đ  rồ  vật vã t an 

k óc, đập đầu, rứt tóc, t ân  ìn  lấm láp, tỉn  rồ  lạ  mê, qua mấy n ày l ền, đau 

k ổ buồn t ƣơn  n ƣ vậy. 

M t mìn  ở lạ  bờ sôn  c o đ n k   nƣớc sôn  rút bớt, ta mớ  cõn  đứa 

con n ỏ sau lƣn , còn đứa  à  n   mớ  s n  t ì bọc vào tron  áo, lấy t ắt lƣn  

bu c c ặt rồ  n ậm ở nơ  m ện  mà l   qua sôn . 

    đ n   ữa dòn , ta quay lạ  n ìn đứa con lớn còn n ồ  trên bờ, t ì t ấy 

m t con mãn   ổ đan   ồn    c c ạy tớ : Ta vừa cất t  n  tr   ô, bỗn  đứa  à  

n   rơ  t eo dòn  nƣớc. Ta v   cú  xuốn  mò tìm, đứa  à  n   đã c ẳn  t ấy, t ì 

đứa con n ỏ trên lƣn , vì k ôn  tay   ữ, cũn  lạ  té xuốn  sôn  và b  dòn  nƣớc 

cuốn đ . Tron  k   đó, t ì đứa con lớn trên bờ k a b   ổ ăn t  t. 

N ìn c n  ấy, lòn  ta tan nát, đứt, từn  k úc ru t, máu trào ra m ện , kêu 

 ào k óc t an; c ỉ tron  m t buổ  sớm ta đã p    c ứn  k  n bao c n  tan  tóc 

n ƣ vậy?     lên đ n bờ sôn , ta l ền n ã lăn ra bất tỉn . 

M t lúc sau, ta t ấy m t bọn n ƣờ  đ  đ n. Tron  đám n ƣờ  đó, có m t 

ôn  Trƣởn      là bạn của c a mẹ ta. 

Ta v    ỏ  t ăm t n tức c a mẹ, t ì đƣợc n ƣờ  Trƣởn      c o b  t rằn , 

n à c a mẹ ta vừa c áy đêm trƣớc và c a mẹ đều b  c  t t  êu.  ƣợc b  t t n ấy, 

ta lạ  c  t n ất,  ồ  lâu mớ  tỉn . 

Vừa đún  lúc đó, có năm trăm tên cƣớp p á bọn ôn  Trƣởn      k a. 

Bấy   ờ tên cƣớp bắt ta dẫn đ , rồ  ép ta làm vợ,   ao c o ta   ữ cửa, k   b  

n ƣờ  đuổ ,  ặp lúc n uy cấp, p    mở c o mau. 



Ít lâu sau, m t  ôm c ồn  ta cùn  bọn   ặc đ  cƣớp   ật, b  các tà  c ủ 

tron  làn ,  ợp lực đuổ  bắt, p    bỏ c ạy về. 

Lúc đó, tron  n à ta vừa san  con, c ồn  ta đứn  n oà ,  ọ   a  ba lần, 

n ƣn  k ôn  a  mở cửa. 

Bấy   ờ, y tự c o rằn  ta muốn  ạ  y. N  ĩ rồ , y l ền trèo tƣờn  mà vào và 

 ỏ  tạ  sao ta k ôn  mở cửa? Ta nó  là vì vừa mớ  s n  nở nên k ôn  k p ra mở 

cửa. T ấy t  , tên tƣớn  cƣớp mớ  n uô    ận và b o ta rằn : “N ƣờ  ta  ễ có 

t ân, t ì tất có con. Vì n ƣơ  s n  đẻ mà suýt nữa n uy  ạ  c o ta.  ức con này 

có  c   ì, đem    t c o mau!”. N ƣn  lòn  ta t ƣơn  xót, k ôn  nỡ đem 

   t. Bấy   ờ tên cƣớp rút dao c ặt   t tay c ân đứa trẻ rồ  b o ta p    ăn c o 

  t, n u k ôn  c  u ăn, y sẽ c ém đầu. 

Vì quá sợ  ã  nên ta p    ăn, sau k   ăn xon , y   t tức   ận. 

Sau đó c ồn  ta t  p tục đ  cƣớp p á. M t  ôm b  n à Vua bắt đƣợc, đem 

ra tr  t  . Cá  p ép tr    ặc là p    xử tử và n ƣờ  vợ của t   n ân cũn  b  c ôn 

t eo c ồn . Lúc ấy, ta mặc toàn đồ an  lạc. Có kẻ t am lợ , ban đêm đ n đào 

m  để lấy của báu và bắt ta đem đ . N ƣn   t lâu sau, n à Vua c o n ƣờ  đ  dò 

xét và ta lạ  b  bắt. 

Sau k   bắt đƣợc ta, n à Vua t eo luật mà xử n ƣ tr  t     ặc. P ép tr  t   

  ặc là xử tử và n ƣờ  vợ của t   n ân cũn  c ôn t eo. N ƣn  c ôn k ôn  đƣợc 

kỹ, nên đêm đ n các loà   ổ lan  ra bớ  lên để ăn tử t  , n ờ t   mà ta t oát 

c  t. 

    ra k ỏ  m ,  ồn ta mê man, mặc dầu cứ đ  mà k ôn  b  t đ  đâu. 

Dọc đƣờn  ta  ặp n  ều n ƣờ , ta l ền n ờ  ọ c ỉ c o m t nơ  yên ổn, để 

d ệt trừ mọ  nỗ  lo âu sầu mu n. 

Bấy   ờ có m t v  Trƣởn  lão t u c dòn  Bà La Môn, rủ lòn  t ƣơn  xót, 

nó  vớ  ta rằn : “Lão từn  n  e nó , tron    áo p áp của  ức P ật T  c  Ca 

Mâu N , có n  ều yên vu , k ôn  còn k ổ não.” 

 ƣợc n  e xon , ta t ấy vu  mừn  vô  ạn. Ta l ền đ n c ỗ N à   ạ  Á  

 ạo,   ều  àm D  Tỷ   ƣu N  cầu x n xuất   a. 

Sau k   xuất   a, ta cứ lần lƣợt y t eo   áo p áp mà tu tập, c o đ n k   

c ứn  đƣợc đạo qu  A La  án, đầy đủ tam m n , lục t ôn  và tám món      

thoát. 



Các n ƣơ  t ấy c ƣa?     còn ở tạ    a, ta đã p    tr   qua n ữn  nỗ  k ổ 

đau n ƣ vậy. N ƣn  cũn  n ờ t   mà n ày nay ta mớ  c ứn  đƣợc đạo qu . 

N ữn  n ƣờ  con  á   ọ T  c  n  e xon , lòn  rất vu  mừn , c ứn  đƣợc 

pháp nhãn.  ạ  c ún  n  e rồ , đều cùn  p át tâm, cầu đạo Vô t ƣợn . 

    bấy   ờ bà dì P ật là N à    ều  àm D  Tỷ   ƣu N  b o các v  Tỷ 

  ƣu N , T ức Xoa Ma Na, Sa D  N , Ƣu Bà D  và   t t  y p ụ nữ rằn : P ật 

p áp là lợ   c  lớn. C ỉ tron    áo p áp của  ức N ƣ La  mớ  có đầu đủ các 

côn  đức và ba t ứ qu  báo.   t t  y c ún  s n  đều có p ần tron  đó. 

T   mà  ức N ƣ La  lạ  k ôn  c o p ụ nữ c ún  ta đƣợc dự vào P ật 

p áp là vì lẽ  ì? Là vì p ụ nữ c ún  ta p ần n  ều  ay n ờ vực, c ấp trƣớc, 

k ôn  có lòn   ỷ x . Cũn  vì c ấp trƣớc nên mớ  tạo k ôn  b  t bao n  êu 

n   ệp tró  bu c, đ n nỗ  b  n u s  và á  dục c e lấp mất c ân tâm, do đó mà 

p    c ìm đắm mã  tron  bể k ổ s n  tử, mặc c o lớp són  á  dục dập vù . 

Vì tà k  n và t am á  làm c ƣớn  n ạ , nên mớ  s n  ra k êu n ạo, lƣờ  

b  n, bở  t   t ân này, k ôn  t ể đạt đ n đạo qu  Vô T ƣợn  Bồ  ề, k ôn  t ể 

có đƣợc ba mƣơ   a  tƣớn  tốt. 

Tron  đƣờn  s n  tử, k ôn  đƣợc làm C uyển Luân T án  Vƣơn , dùn  

p ép T ập t  ện,   áo  óa c ún  s n ; cũn  k ôn  t ể đạt đ n n ô  P ạm 

Vƣơn  cùn  t t, k ôn  t ể k  n lập C  n  P áp, và k uy n t ỉn  c ƣ P ật 

c uyển bán  xe p áp để c o   t t ẩy c ún  s n  đều đƣợc lợ  lạc. Bở  t   nên 

 ức N ƣ La  k ôn  c o nữ n ân đƣợc làm đệ tử. 

T  ên Ma Ba Tuần, các loạ  tà k  n và   t t  y n oạ  đạo c uyên làm đ ều 

ác, c ấp t eo tà t uy t, p á  oạ  c  n  p áp, d ệt P ật P áp Tăn . Vì vậy  ức 

N ƣ La  k ôn  c o nữ n ân dự vào P ật P áp. 

“Ta vì   t t  y p ụ nữ, ba lần t ỉn  cầu  ức N ƣ La  c o đƣợc xuất   a, tu 

 ọc P ật p áp, mà P ật k ôn  t uận. 

Vì k ôn  đƣợc n ƣ n uyện, lòn  ta buồn tủ ,   ận c o t ân p ận nữ n ân, 

bất   ác, lệ tràn m  mắt, ta mớ  t ất t ểu bƣớc ra k ỏ   ỳ  oàn T n  Xá. 

Lúc đó ta  ặp N à  A Nan. N à  A Nan  ỏ  tạ  sao mà trôn  ta buồn k ổ 

n ƣ vậy. Ta l ền t uật lạ  c o N à  A Nan n  e là ta muốn xuất   a, tu t eo P ật 

p áp, mà cầu x n đ n ba lần  ức N ƣ La  cũn  k ôn  c ấp t uận, bở  t   nên 

ta buồn k ổ. 



Bấy   ờ N à  A Nan b o ta đừn  lo, N à   ứa sẽ x n  ức N ƣ la  c ấp 

t uận c o ta vào P ật P áp. N  e lờ  N à  A Nan nó  vậy lòn  ta sun  sƣớn  

vô cùn .” 

    ấy N à  A Nan vào bạc  P ật rằn : “Bạc  T   Tôn, con muốn cầu x n 

T   Tôn  ứa k   c o m t v ệc.” P ật b o A Nan: 

-Ôn  muốn x n đ ều  ì, cứ nó . 

A Nan t ƣa: 

-Bạc   ức T   Tôn, D  Mẫu Ba Xà Ba  ề đã c ăm nom nuô  nấn  sắc 

t ân của T   Tôn, đ n n ày nay, T   Tôn đã t àn  P ật. N u kể đ n côn  lao 

của D  Mẫu đố  vớ  N ƣ La , t ì N ƣ La  p    man  ơn D  Mẫu rất n  ều. 

T   mà,   t t  y c ún  s n , N ƣ La  còn c o dự vào P ật P áp  uốn  c   

D  Mẫu, nỡ nào N ƣ La  k ôn  t uận? 

P ật b o N à  A Nan: 

- ún  n ƣ lờ  ôn  nó .   ôn  p    ta k ôn  b  t đ n t âm ân của D  Mẫu 

đố  vớ  ta, n ƣn  ta k ôn  muốn c o nữ n ân dự vào P ật p áp. N u ta c o nữ 

n ân ở tron  P ật p áp, t ì sau năm trăm năm, c  n  p áp của ta sẽ suy đồ . Bở  

t   mà ta k ôn  muốn để c o nữ n ân dự vào P ật p áp. 

Bấy   ờ N à  A Nan cú  đầu lễ, rồ  quỳ  ố , c ấp tay lạ  bạc  P ật rằn : 

-Bạc  T   Tôn, con tự n  ĩ c ƣ P ật ở quá k ứ đều có đủ bốn b  c ún , 

mà c ỉ có m t mìn   ức T  c  Ca N ƣ La  là k ôn  đủ. 

P ật b o N à  A Nan: 

-N u D  Mẫu quý c u n  P ật p áp, p      t sức t n  t  n, tu tập p ép Bát 

  n , ta sẽ ƣn  t uận, c o đƣợc xuất   a sốn  tron  P ật p áp. 

Lúc đó N à  A Nan lễ P ật, đ  n  ễu ba vòn , rồ  lu  trở ra. N à  l ền đ n 

báo c o ta b  t là  ức N ƣ La  đã t eo lờ  cầu x n của N à  mà bằn  lòn  c o 

ta đƣợc xuất   a, p ụn  trì P ật p áp. 

 ƣợc b  t t n ấy lòn  ta vu  mừn  vô  ạn, và bạc  N à  A Nan rằn : 

-Qu   óa t ay, N à  A Nan! N à  đã   t lòn  t ỉn  cầu  ức N ƣ La , 

k   n c o tô  đƣợc toạ  n uyện.” 



“Rồ  N à  nó  lạ  c o ta n  e p áp Bát   n  mà  ức N ƣ La  đã ân cần 

dạy b o. N  e xon , nửa mừn  nửa tủ , ta tự n  ĩ rằn : T ân ta đây là cá  thân 

vô t ƣờn , nay đƣợc đem đổ  lấy cá  t ân quý báu; mện  sốn  ta đây, n ệm 

n ệm  ằn  b  n d ệt, k ôn  n ất đ n , nay đƣợc đem đổ  lấy mện  quý báu; 

t ân mện , của c   của ta đây đều do n ân duyên     dố  mà có, k ôn  p    

c ân t ật, nay đƣợc đem đổ  lấy của báu vĩn  v ễn bất d ệt. 

    n  ĩ đ n n ữn  côn  đức và lợ   c  n ƣ t  , ta l ền s n  lòn  c   t àn  

cun  k n  cún  dàn  N à  A Nan và bạc  rằn : “ ạ   ức A Nan, x n N à  

đừn  lo. Tô  sẽ trọn đờ  tuân t eo   áo p áp mà  ức N ƣ La  c ỉ dạy. Dù có 

p    bỏ c  t ân mện  c ăn  nữa, tô  cũn  k ôn  dám v  p ạm.” 

“Bấy   ờ  ức N ƣ La  mớ  nó  p áp Bát   n  n  ệm mầu c o ta 

nghe. Lúc đó, ta vận dụn  lòn  đạ  b , vì   t t  y nữ n ân đờ  v  la  mà bạc  

P ật rằn : “Bạc  T   Tôn, n u sau này, tron  đờ  ác trƣợc, có n ƣờ  T  ện nữ 

nào, đố  vớ  P ật p áp, s n  lòn  k n  m n, t ì x n T   Tôn cũn  n ận c o 

đƣợc vào P ật p áp.”     ấy P ật b o ta rằn : 

-Qu   óa t ay! N u sau này có n ữn  n ƣờ  T  ện nữ, b  t    trì P ật 

p áp, t eo t ứ lớp mà tu tập,   ữ   ớ , bố t  ,  ọc r n , tu các t  ện p áp, tạ    a 

 ay xuất   a, t ụ tam quy  oặc trì n ũ   ớ ,  ay   ữ đủ các   ớ , tu các p áp lục 

đ  và các p áp trợ đạo, ta sẽ c o đƣợc tùy ý mà tu tập, và cũn  đƣợc ba t ứ qu  

báo ở cõ  n ƣờ , cõ  trờ  và đạo qu  Vô T ƣợn . 

N  e P ật nó  t  , lòn  ta vu  sƣớn  vô cùn , ta l ền bạc  P ật rằn : 

-Bạc  T   Tôn, n u nữ n ân c ún  tô  mà đƣợc ba t ứ qu  báo ấy, t ì 

c  n  là n ờ ơn P ật vậy. 

P ật nó : 

- ừn  n  ĩ n ƣ t  , N ƣ La  k ôn   ề có ơn, đố  vớ  c ún  s n , N ƣ La  

k ôn  bao   ờ kể có ơn. N u kể ơn tức là p á  oạ  cá  tâm bìn  đẳn  của N ƣ 

Lai. Nên b  t rằn , đố  vớ  c ún  s n  n u N ƣ La  còn kể có ơn  ay k ôn  ơn, 

t ì N ƣ La  k ôn  có tâm bìn  đẳn . 

N u c ún  s n  nào đem lòn   ủy  oạ  P ật, N ƣ La  k ôn    ận,  oặc có 

c ún  s n  lấy  ƣơn  c  ên đàn mà ƣớp vào t ân N ƣ La , N ƣ La  cũn  k ôn  

mừn . 

N ƣ La  đố  vớ    t t  y c ún  s n  đều bìn  đẳn , k ôn  còn oán, t ân 

p ân b ệt. Ơn là ơn của A Nan, c ớ k ôn  p    của N ƣ La . Là vì n ờ có A 

Nan mà nữ n ân mớ  đƣợc vào P ật p áp. 



Vậy nên đờ  sau, các Tỷ   ƣu N  và   t t  y n ữn  n ƣờ  T  ện nữ, 

t ƣờn  p    nên   t lòn      n ớ ơn của A Nan, n ắc n ở dan    ệu, cun  k n , 

cún  dàn , tôn trọn  tán t án, đừn  để dứt mất. N u k ôn  t ể làm đƣợc n ƣ 

t   luôn luôn, t ì đêm n ày sáu t ờ , cũn  p    để tâm     n ớ. 

Bấy   ờ, N à    ều  àn D  b o các v  Tỷ   ƣu N  và tất c  mọ  n ƣờ  

T  ện nữ rằn : “C ún  ta p    nên dốc lòn  quy mện  A Nan  ạ  Sƣ. N u 

n ƣờ  T  ện nữ nào, muốn cầu sự yên ổn và qu  báo tốt làn , cứ đ n n ày mùn  

Tám t án   a ,  oặc mùn  Tám t án  Tám, mặc áo sạc  sẽ, dốc lòn  t ụ trì 

p ép Bát Tra  G ớ , n ày đêm sáu t ờ , s ên  tu t n  t  n, t ì N à  A Nan sẽ 

dùn  sức uy t ần, tùy n uyện   úp đỡ, k   n đƣợc n ƣ ý.” 

N  e p áp xon , đạ  c ún  vu  mừn , rồ  đ  vòn  bên p    mà lu  ra. 

---o0o--- 

Quyển T ứ S u 

08. PHẨM ƯU  A LY THỨ TÁM 

    bấy   ờ đạ  c ún  vây quan   ức T   Tôn, cún  dàn  cun  k n , tôn 

trọn  tán t án. 

Lúc đó N à  A Nan n ận t ấy tron  tâm mọ  n ƣờ  đều có đ ểm n ờ vực, 

l ền từ c ỗ n ồ  đứn  dậy, bạc  P ật rằn : 

-Bạc  T   Tôn, tạ  sao T   Tôn lạ  n ận c o Ƣu Ba Ly, là n ƣờ   ạ t ện, 

t eo P ật xuất   a? V ệc đó làm n ục n ã c o  àn  đệ tử P ật và k   n c o các 

dòn  bất k n , do vậy mà tổn mất p úc đ ền, và cũn  k   n c o con Vua Bạc  

T n  là Nan  à Tỷ   ƣu s n  lòn  k  n  mạn? 

P ật b o N à  A Nan và đạ  c ún  rằn : “Các ôn  n  e c o kỹ! Các ôn  

có t ể nó  N ƣ La  k ôn  có lòn  bìn  đẳn , k ôn  có tâm đạ  b , k ôn  có 

năm tr , k ôn  có c  n  đ n , n ƣn  các ôn  k ôn  đƣợc nó  rằn  Ƣu Ba Ly là 

n ƣờ   ạ t ện, tu tập  ạn   ạ t ện, n uyện  ạ t ện và t n  t  n  ạ t ện. 

Các ôn  có t ể nó , N ƣ La  còn p  ền não, t ay đổ  k ôn  t ƣờn , n ƣn  

các ôn  k ôn  đƣợc nó  Ƣu Ba Ly là n ƣờ   ạ t ện đ  xuất   a”. 

“N ƣ La  dùn  cá  tr  b  n k ắp, c ân c  n  mà nó  n ữn  lờ  c ân t ật, 

vậy các ôn  nên t n t eo lờ  P ật. 

N ƣ La  k   t ấy rõ đƣợc sự s n  tử là ta   ọa mà m t mìn    ác n   t àn  

P ật, t ì Ƣu Ba Ly cũn  t eo P ật xuất   a, c ứn  đƣợc tam m n , lục t ôn  và 



đầy đủ tám món      t oát, các c ún  cõ  trờ , cõ  n ƣờ  đều s n  lòn  n ƣỡn  

m . 

Ƣu Ba Ly là n ƣờ    ữ luật vào bật n ất,    trì c  n  p áp xứn  đán  lãn  

n ận sự cún  dƣờn , k   n c o c ún  s n  t àn  tựu đƣợc ba t ứ d ệu qu , 

n  ĩa là: Qu  báo ở đờ  này, đờ  sau và n  ều k  p về sau nữa. Bở  t  , các ôn  

nên b  t, Ƣu Ba Lay là m t đạ  b  Bồ Tát, tu  ạn  v  d ệu. Ở n ữn  k  p quá 

k ứ xa xƣa, tron    áo p áp của P ật T  c  Ca Mâu N , Ƣu Ba Ly cũn  là 

n ƣờ  trì luật t ứ n ất”. 

    n  e P ật tán t án mật  ạn  của N à  Ƣu Ba Ly, Nan  à Tỷ   ƣu 

mớ  k ở  tâm cun  k n , l ền đứn  dậy đ n lễ N à   ạ    ều Trần N ƣ và lần 

lƣợt lễ các v  đệ tử k ác. N ƣn  k   đ n N à  Ƣu Ba Ly t ì Nan  à c ỉ cú  đầu, 

rồ  n ẩn  lên và c ắp tay đứn  n ìn mà t ô . Lúc đó, đức N ƣ La  vì Nan  à 

nó  bà  kệ rằn : 

Nan Đà, ngươi nên biết, 

Chớ khinh người nghèo cùng, 

Đừng cậy mình giàu sang, 

Xuất gia không phân biệt. 

Nan  à n  e P ật c ỉ dạy c o n ữn  đ ều lợ  lạc, s n  lòn  vu  mừn , l ền 

sửa lạ  y p ục, rồ  cú  đầu lễ c ân N à  Ƣu Ba Ly. Lúc ấy trờ  đất đều run  

đ n . Nan  à t ấy mìn  k oan k oá , n ẹ n àn tức t ì c ứn  đƣợc đạo qu  A 

La  án mà vào đ a v  của bậc vô  ọc vậy. 

Bấy   ờ P ật b o N à  Ƣu Ba Ly rằn : “Ôn   ãy t uy t p áp, nó  rõ sự sa  

k ác về Tam B o, p áp Tứ   , về tạ    a, xuất   a, về t ất c ún … n  ĩa là ôn  

 ãy nó  rõ về Tam Quy, N ũ G ớ  c o đ n   t t  y các   ớ , về   ớ  làm lợ   c  

c ún  s n ,   ớ  d ệt trừ p  ền não,   ớ  đ ều tr  t ân tâm,   ớ  t uyền đ n , và 

  ớ  vô lậu v.v…để làm c o n ô  Tam B o đƣợc  ƣn  vƣợn ”. 

Bấy   ờ N à  Ƣu Ba Ly bạc  P ật rằn : “Bạc  T   Tôn, n ờ sức uy t ần 

của N ƣ La  t  p dẫn,    n ệm, con x n  ỏ  T   Tôn m t và  đ ều k ôn    ểu”. 

Nó  xon , N à  tự suy n  ĩa: T   nào là Tam B o? P ật, P áp, Tăn ? 

Tam B o n u k ôn  có b n c ất t ì làm t   nào p ân b ệt mà nó  đƣợc? 

P áp Tăn  cũn  k ác n au, vậy n u quy y Tam B o t ì p ụn   àn  t   nào? 

Còn Tam Quy n u c ỉ là m t t ì k ôn  t ể nó  có ba, n u nó  Tam Quy t ì tạ  

sao lạ  có t ất c ún  k ác n au? 



Tự suy n  ĩ t   rồ , N à  Ƣu Ba Ly mớ  bạc  P ật rằn : “Bạc  T   Tôn, 

nƣơn  n ờ về đâu  ọ  là quy y P ật?” 

    ấy  ấn   ạ  G ác T   Tôn b o N à  Ƣu Ba Ly rằn : “P ật là n ƣờ  

đã   ác n  , t ấu suốt c   a  p ần “t n ” và “Tƣớn ” của   t t  y các p áp. Lạ  

nữa tất c  c ún  s n  đan  mê man tron  ba cõ , P ật đã đƣợc đạo n ãn, tự 

mìn  đã đƣợc đạo n ãn, tự mìn  đã t ức tỉn , lạ  t ức tỉn  c o chúng sinh còn 

mê man k a, bở  t   mớ   ọ  là G ác. 

P ật đã t ấu suốt   t t  y mọ  p áp và có t ể t uy t m n  tất c  các p áp”. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ  P ật: 

-T   nào  ọ  là P ật t uy t   t t  y các p áp? P ật tùy cơ, t  c  ứn  vớ  

c ún      mà t uy t, c ỉ t uy t c o từn  n óm n ƣờ  t ô ? 

P ật đáp: 

-P ật t eo căn t n  của c ún  s n  và tùy t ờ  cơ mà t uy t các p áp. 

Sau này các đệ tử k t tập p áp tạn  sẽ c  a ra từn  b  loạ  m t. 

    P ật t àn  đạo, vì các đệ tử mà nó  ra   ớ  luật, có   ớ  k  n    ớ  

trọn ,  ữu tàn và vô tàn, k t tập t àn  Luật Tạn . 

    N ƣ La  nó  về n ân qu , t   p úc, các món ràn  bu c, p  ền não và 

các n   ệp t ân, k ẩu, ý t ì k t t àn  Luận Tạn . 

N ƣ La  vì trờ , n ƣờ , tùy t ờ  có t uy t p áp để k uyên  ọ tu tập, nó  ra 

b  Tăn  N ất A  àm. 

Sau lạ  vì n ữn  c ún  s n  t ôn  m n , nó  các p áp cao sâu,  ọ  là 

Trun  A  àm, để c o n ữn  n ƣờ  có lợ  căn t eo đó mà tu tập. 

Sau nữa, nó  các p ép tọa t  ền c o n ữn  n ƣờ  tu t  ền đ n   ọc tập, nên 

mớ  t àn  b  Tạp A  àm. 

Sau   t, vì p á trừ tà k  n, n oạ  đạo mà nó  ra b  Trƣờn  A  àm. 

Tất c  bốn loạ  đó, sau k t tập t àn    n  Tạn . 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 



-N u P ật đã nó    t t  y các p áp, t ì tạ  sao m t  ôm P ật n ồ  dƣớ   ốc 

cây, bốc m t nắm lá mà  ỏ  các đệ tử là lá tron  tay P ật n  ều  ơn  ay lá trên 

cây n  ều  ơn? Các đệ tử đều tr  lờ  là lá trên cây n  ều  ơn. 

Lúc đó P ật b o các đệ tử rằn  tất c  các p áp P ật đã t ấu suốt cũn  

n  ều n ƣ là lá trên cây. Còn các p áp P ật đã nó  c ỉ là lá tron  bàn tay mà 

thôi. Vậy làm sao có t ể nó  là P ật đã t uy t   t t  y p áp? 

P ật tr  lờ : 

-  t t  y các p áp đều có “b ệt tƣớn ” và “tổn  tƣớn ”. 

N ƣ La  nó  đã t uy t   t t  y các p áp là nó  về p ần “b ệt tƣớn ” c ứ 

k ôn  p    “tổn  tƣớn ”. 

  ôn  p    N ƣ La  k ôn  nó  đƣợc p ần “tổn  tƣớn ” đâu, n ƣn  n u 

N ƣ La  nó  p ần “tổn  tƣớn ” t ì c ún  s n  k ôn  t ể lãn      đƣợc. 

Các ôn  nên b  t N ƣ La  đã t ấu suốt   t t  y p áp, n ƣn  mớ  c ỉ nó  về 

p ần “b ệt tƣớn ” của các p áp c ứ c ƣa nó  đ n p ần “tổn  tƣớn ”. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u P ật b  t mà có t ể nó  đƣợc, t ì các v  T an  Văn, Duyên G ác, căn 

cứ vào c ỗ   ểu b  t, cũn  có t ể nó  đƣợc. 

Vậy tạ  sao các v  đó k ôn  t ể xƣn  là P ật đƣợc? 

P ật đáp: 

-  ôn  t ể đƣợc. Là vì P ật b  t và nó  đƣợc đầy đủ c   a  p ần 

“t n ”, “tƣớn ” của các p áp, còn các v  T an  Văn, Duyên G ác, tuy cũn  b  t 

và nó  đƣợc, n ƣn  k ôn  t ể nó    t “t n ”, “tƣớn ” của mọ  p áp. 

Lạ  nữa, P ật   ểu t ấu và có t ể đặt tên c o các p áp, n ƣn  T an  Văn, 

Duyên G ác k ôn  t ể làm đƣợc. 

Lạ  nữa, P ật c ứn  đƣợc vô b ên p áp và có t ể nó  mã  k ôn  cùn , 

n ƣn  N   T ừa k ôn  t ể đƣợc. 

Lạ  nữa, có p áp “c n ” và “bất c n ” cá  mà N   T ừa đƣợc t ì P ật 

cũn  có, n ƣn  cá  mà P ật có t ì N   T ừa c ƣa đƣợc. 

Cá  mà T an  Văn đã c ứn  đƣợc t ì Tam T ừa đều b  t; cá  mà Duyên 

G ác đã c ứn  đƣợc t ì T an  Văn và Bồ Tát cũn  đều b  t. 



N ƣn  cá  mà P ật đã c ứn  t ì N   T ừa k ôn  t ể b  t đƣợc, c ỉ P ật tự 

b  t mà t ô . 

Lạ  nữa, tráp lớn t ì nắp p    lớn, p áp lớn t ì p áp tƣớn  cũn  vô cùn . 

Cá  tr  của P ật là cá  tr  k ôn  có bờ b n, c o nên P ật mớ  có t ể t ấu 

suốt và t uy t m n  đƣợc   t t  y các p áp, còn tr  của N   T ừa là cá  tr  có 

 ạn, nên N   T ừa k ôn  t ể t ấu suốt đƣợc “t n ”, “tƣớn ” của   t t  y p áp. 

Lạ  nữa, P ật đã c ứn  đƣợc cá  tr  b  t n ƣ t ực, n  ĩa là đố  vớ  “t n ”, 

“tƣớn ” của các p áp, P ật đều   ểu rõ n ƣ t ực, N   T ừa   ểu các p áp c ƣa 

đƣợc  oàn toàn c ƣa t ấu suốt đ n căn n uyên của “t n ” và “tƣớn ”, bở  t   

k ôn  t ể nó  là đã c ứn  đƣợc tr  b  t n ƣ t ực. 

Căn cứ vào n ữn  n  ĩa nó  trên, nên b  t N   T ừa k ôn  t ể xƣn  là 

P ật. 

 ơn nữa, c ữ P ật k ôn  t ể dùn  t  n  mà truyền đƣợc, cũn  k ôn  t ể 

lấy n  ĩa mà   ểu đƣợc. 

Còn t   nào  ọ  là T   Tôn? Là n ƣờ  có t ể b  t   t các p áp đố  tr  vậy. 

Lạ  nữa, ở t     an n ôn n ữ bất đồn , nên n ƣờ  đờ  k ôn    ểu đƣợc 

n au, mà P ật t ì   ểu b  t tất c , nên  ọ  P ật là T   Tôn. 

Lạ  nữa, n ƣ Lặc Tỷ   ƣu nó , N   T ừa p àm p u tự nó  đã c ứn  đƣợc 

các p áp,  oặc ƣa nơ  tĩn  m c ,  oặc t  c  t  ền đ n ,  ay các p áp k ác, 

n ƣn    ữ b  mật. P ật t ì k ôn  t  , P ật c ứn  đƣợc các p áp, đều rủ lòn  từ 

b  mà nó  c o n ƣờ  k ác n  e. 

Lạ  nữa, vì P ật đã d ệt trừ đƣợc t am, sân và s , nên  ọ  là T   Tôn. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N   T ừa cũn  đã p á trừ đƣợc t am, sân, s , tạ  sao lạ  k ôn  t ể xƣn  là 

T   Tôn? 

P ật tr  lờ : 

-  ôn  t ể đƣợc, vì N   T ừa đố  vớ  tâm đạ  t ừa còn có k   t oá  

c uyển, P ật t ì k ôn  bao   ờ t oá  c uyển. T oá  c uyển có ba: 

M t là, đã c ứn  qu  mà còn t oá  c uyển; 

 a  là, c ƣa c ứn  qu  mà đã t oá  c uyển; 



Ba là, đã đ n c ỗ ứn  dụn  mà còn t oá  c uyển. 

 ã c ứn  qu  mà t oá  c uyển là nó  n ô  T an  Văn đã c ứn  đƣợc qu  

t ứ ba mà còn có k   t oá  c uyển. 

C ỉ có qu  t ứ tƣ là qu  A La  án t ì mớ  k ôn  còn t oá  c uyển. 

Còn n ƣ Trun  T ừa, n u đã tu tập đủ trăm k  p, đã t ấu suốt đƣợc mƣờ  

hai nhân duyên, t àn  B c  C   P ật, cũn  k ôn  còn t oá  c uyển nữa. 

N ƣn  n u là  ạ T ừa, c ứn  qu  t ứ ba, mà t àn  B c  C   P ật, t ì vẫn 

còn t oá  c uyển. 

Còn n ƣ P ật đã c ứn  qu  rồ , t ì k ôn  bao   ờ t oá  c uyển nữa. 

C ƣa c ứn  qu  mà t oá  c uyển là nó  n ữn  n ƣờ  Tam T ừa, c ƣa 

c ứn  đƣợc qu  mà đã t oá  c uyển; n u tu ba n   ệp của Tỷ   ƣu mà lƣờ  

b  n ,  oặc tu tập các p áp, k ôn  c ăm c ỉ, t ì  ọ  là c ƣa c ứn  qu  đã t oá  

c uyển vậy. 

 ã tớ  c ỗ ứn  dụn  mà còn t oá  c uyển là nó  n ữn  n ƣờ  đã c ứn  

đƣợc các p áp, mà k ôn  ứn  dụn    ện t ền, n ƣ t ập lực của P ật và mƣờ  tr  

của T ểu T ừa, mà c ỉ ứn  dụn  m t;  ay p    tụn  mƣờ  vạn lờ  k n , mà 

k ôn  tụn , đều  ọ  là đã đ n c ỗ ứn  dụn  mà t oá  c uyển vậy. 

T an  Văn c ƣa c ứn  qu  mà t oá  c uyển; Duyên G ác và   c G ác 

cũn  có k   c ƣa c ứn  qu  mà t oá  c uyển, n ƣn  P ật t ì k ôn  bao   ờ t  . 

 ố  vớ  tất c   ạn  tu tập, k ôn  bao   ờ P ật b  n  n ác. 

N   T ừa đã đ n c ỗ ứn  dụn  mà còn t oá  c uyển, c ứ P ật t ì lạ  

k ôn  n ất đ n . 

N ƣ tron  mƣờ  lực mà c ỉ dùn  m t, bỏ c  n, nên  ọ  là t oá  c uyển. 

 oặc n ƣ tụn   a  mƣơ  vạn lờ  k n , mà n ƣờ  p àm sức y u, p    tụn  

m t,  a  n ày mớ  xon , n ƣn  P ật có t ể tụn  xon  n ay. 

T ập lực cũn  vậy, dùn  là dùn  l ền, k ôn  b  n ăn n ạ . 

Cho nên P ật k ôn  k ôn  có sự k ôn  dùn  mà bỏ. N ƣ n ƣờ  mặc áo 

Nê  oàn tăn  k ôn  p    t ờ  k ôn  mặc, k ôn  n ƣ n ƣờ  t     an. Bất cứ 

làm v ệc  ì đều vì lợ   c  của c ún  s n  mà làm. V ệc  ì có lợ  t ì làm, k ôn  

có lợ  t ì bỏ, c ứ k ôn  p    có lợ  t ì bỏ, c ứ k ôn  p    k ôn  làm đƣợc, bở  

t   P ật k ôn  có sự k ôn  dùn  mà t oá  c uyển. 



Tuy P ật   ểu suốt các p áp mà nó  k ôn  n ất đ n  là vì ý P ật sâu xa, 

k ôn  t ể n  ĩ lƣờn  đƣợc. 

N à  Ƣu ba Ly  ỏ : 

-Tạ  sao T an  Văn đã c ứn  đ n qu  A Na  àm còn t oá  c uyển? 

N ƣn  c ứn  qu  A La  án t ì k ôn  t oá  c uyển? 

P ật đáp: 

-Qu  A Na  àm đã từn  đƣợc nên t oá  c uyển, còn qu  A La  án t ì 

c ƣa từn  đƣợc, c o nên k ôn  t oá  c uyển. 

Cũn  n ƣ n ƣờ  đan  đó  mà đƣợc ăn cỗ n on, k ôn  bao   ờ quên, ý 

n  ĩa qu  A La  án cũn  vậy. 

Lạ  nữa, A La  án lấy n ẫn n ục làm đạo vô n ạ , lấy tr  tuệ làm đạo      

t oát, còn A Na  àm lấy tr  tuệ làm đạo vô n ạ  và cũn  lấy tr  tuệ làm đạo      

t oát, c o nên còn t oá  c uyển. 

Lạ  nữa, A La  án lấy sự   ểu b  t n ƣ t ực làm đạo, c o nên k ôn  t oá  

c uyển, còn a Na  àm t ì lấy tƣ duy làm đạo, c o nên còn t oá  c uyển. 

A Na  àm vì còn p    d ệt   t vọn  tƣởn  và trừ sạc  t am, sân, s , á , tà 

k  n, vô m n , nên còn b  tƣ duy bức bác . 

N ƣn  A La  án t ì tìm   ểu đạo n ƣ t ực, nên k ôn  b  bức bác . T ấy 

rõ đƣợc p ần “vọn ” tức t ấy lý “c ân”. N ƣ k ôn  cần tƣ duy, nên k ôn  b  

bức bác  và vì t   k ôn  t oá  c uyển vậy. 

Lạ  nữa, cá  tr  tìm   ểu của A La  án lớn mạn , n ƣ rƣờn  c t, c ốn  đỡ 

mọ  vật, nên k ôn  t oá ; còn cá  tr  tƣ duy của A Na  àm n ỏ, y u, c o nên 

còn thoái. 

Lạ  nữa, A La  án dùn  tâm n ẫn n ục và tr  tuệ để d ệt trừ c  n p ẩm tƣ 

 oặc ở dục   ớ , b y mƣơ   a  p ẩm k t p ƣợc ở sắc   ớ , c o nên k ôn  còn 

t oá  c uyển. 

Căn cứ vào các n  ĩa nó  trên, nên b  t N   T ừa k ôn  t ể xƣn  là T   

Tôn, mà c ỉ có P ật mớ  đƣợc xƣn  T   Tôn mà t ô . 

Lạ  nữa, P ật đã dứt   t tập k  , n ƣn  N   T ừa c ƣa đoạn k t. 



C ẳn   ạn n ƣ N ƣu Ty Tỷ   ƣu t ƣờn  n a  n ƣ trâu, là vì năm trăm 

k  p trƣớc p    đọa làm k  p trâu, bây   ờ mớ  đƣợc làm n ƣờ , n ƣn  cá  tập 

k   n a  n ƣ trâu vẫn c ƣa   t. 

 oặc n ƣ v  Tỷ   ƣu k a, tuy đã c ứn  qu  A La  án, n ƣn  t ƣờn  

t  c  so    ƣơn , là vì n ữn  k  p trƣớc p    làm t ân kỳ nữ. 

Lạ  n ƣ m t v  Tỷ   ƣu k a, t ƣờn   ay bám lấy bao lơn mà đán  đu, 

n ẩy, n ót, là vì n ữn  k  p trƣớc, đọa làm loà  k ỉ vậy. 

Bở  t   N   T ừa k ôn  đƣợc xƣn  là T   Tôn. 

N à  Ƣu Bà Ly  ỏ : 

-P ần đầu các k n  t ƣờn  có câu: “C  n  tô  đƣợc n  e…” là lờ  của A 

Nan nó  k   P ật còn ở đờ  t uy t p áp, ôn  đƣợc n  e n ƣ vậy. 

Nhƣn   a  mƣơ  năm sau k   P ật t àn  đạo, A Nan mớ  t eo P ật xuất 

gia. 

N ƣ vậy, tron   a  mƣơ  năm P ật t uy t p áp, A Nan k ôn  đƣợc n  e. 

T   mà, tạ  sao sau k   P ật n ập N  t Bàn, lúc k t tập P áp Tạn , lạ  nó : 

“C  n  tô  đƣợc n  e…” 

P ật tr  lờ : 

-Kh  A Nan t eo N ƣ La  xuất   a, có x n bốn đ ều n ƣ sau: 

“  ều t ứ n ất, x n P ật đừn  c o con áo cũ của P ật;” 

“  ều t ứ  a , x n P ật đừn  b o n ƣờ  k ác mờ  con đ  p ó tra ; con vì 

cầu p áp, vì cun  k n  P ật mà t eo  ầu bên P ật c ứ k ôn  p    vì cơm, áo.” 

“  ều t ứ ba, sớm tố , các v  Tỷ   ƣu muốn đƣợc t ấy P ật t ì cứ v ệc 

vào, c ứ con k ôn  p    vào bạc  trƣớc.” 

“  ều t ứ tƣ, tron   a  mƣơ  năm P ật t uy t p áp, con k ôn  đƣợc n  e, 

x n P ật nó  lạ    t c o con n  e.” 

T eo đ ều n uyện t ứ tƣ, N ƣ La  p    tuyền c ƣ T  ên nó  lạ  c o A Nan 

nghe. Cũn  có k   N ƣ La  dùn  tâm Tam Mu   truyền c o A Nan n  e lạ  từ 

các v  Tỷ   ƣu k ác. 

N à  Ƣu Ba Ly lạ   ỏ : 



-P ật t uy t p áp tron   a  mƣơ  năm, làm t   nào có t ể nó  lạ    t đƣợc? 

P ật đáp: 

-N ƣ La  dùn  cá  tr  p ƣơn  t ện t  ện x o, c o nên tron  m t câu, có t ể 

d ễn ra vô lƣợn  p áp, và tron  vô lƣợn  p áp, có t ể c ỉ tóm tắt tron  m t 

câu. N ờ lợ  căn, P ật c ỉ nó  qua   ền  mố  của tám vạn p áp là A Nan t ôn  

  ểu   t c . 

N ƣ m t cá  cây,  ồm có  ốc, t ân cây và càn , lá,  ọ  là m t cây, P ật vì 

c ún  s n , trƣớc sau nó  p áp,  ọ  là m t Tạn , n ƣ t    ọ  là tám vạn p áp.  

Lạ  nó , p ật n ồ  ở m t nơ  nó  p áp,  ọ  là m t Tạn , n ƣ t   là tám vạn 

pháp. Lạ  n ƣ mƣờ  sáu c ữ, là nữa bà  kệ, ba mƣơ   a  c ữ là m t bà  kệ, n ƣ 

t   cũn   ọ  là tám vạn p áp. 

Lạ  n ƣ m t bà  kệ dà   ay n ắn, có bốn mƣơ   a  c ữ, cũn  là m t bà  kệ, 

n ƣ t   cũn   ọ  là tám vạn p áp. 

Lạ  n ƣ nửa t án  m t lần tụn    ớ , cũn   ọ  là m t Tạn , n ƣ t   cũn  là 

tám vạn p áp. 

Lạ  n ƣ P ật tự nó  ra sáu vạn, sáu n  ìn bà  kệ, cũn  là m t Tạn  và n ƣ 

t   cũn   ọ  là tám vạn p áp. 

Lạ  n ƣ P ật nó , có tám vạn trần lao, t ì có tám vạn p áp tạn  để đố  tr , 

c o nên  ọ  là tám vạn p áp tạn . 

N à  Ƣu Bà Ly lạ   ỏ : 

-Tạ  sao   n , Luận k ôn  lấy P ật làm đầu, mà c ỉ có Luật Tạn  là lấy 

P ật làm đầu? 

P ật tr  lờ : 

-Vì Luật là  ơn   t, và c ỉ có P ật mớ  c   ra Luật mà t ô . 

Còn tron    n  cũn  có k   các đệ tử t uy t p áp, cũn  có k   T  ên , 

Lon , Bát B  do P ật  ỏ  mà nó  p áp, c ẳn   ạn n ƣ T  c   ề  oàn N ân tự 

nó  rằn  bố t   là đệ n ất, vì ôn  đã n ờ côn  đức bố t   mà đƣợc làm Vua cõ  

Trờ , đƣợc mọ  đ ều n ƣ ý, và P ật cũn  c o n ƣ t   là p   . 

Lạ  cũn  có k   P ật  óa t àn  các v   óa P ật t uy t p áp. 



N ƣn  Luật t ì k ôn  t  :   t t  y Luật n   , đều do P ật t uy t, vì t   

nên lấy P ật làm đầu. 

Lạ  nữa,   n  t ì tùy nơ  t uy t p áp mà có quy t đ n , luật t ì k ôn  

t  . N u p ạm luật tron  n à, t ì k ôn  đƣợc k t t   n ay, mà p    ra n oà  để 

k t t  . 

N u ở n à n ƣờ  bạc  y, làm đ ều  ì p ạm luật, p    ra trƣớc côn  c ún  

tăn  để bu c t  ; n u ở tron  làn  xóm mà p ạm luật, cũn  p    ra trƣớc c ún  

tăn  để bu c t  ; n u tron  năm c ún  xuất   a mà làm đ ều p ạm luật, t ì p    

ra trƣớc các Tỷ   ƣu, Tỷ   ƣu N  mà bu c t  , bở  t   c o nên lấy P ật làm 

đầu. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Tam Quy lấy  ì làm t n ? 

P ật tr  lờ : 

-Tam Quy lấy c ỗ n ƣờ  k ác dạy làm t n ,  oặc k ôn  t eo n ƣờ  dạy 

làm tính. N  ĩa là:     t ụ Tam Quy, quì  ố , c ắp tay, m ện  t eo n ƣờ  

xƣớn , mà đọc Tam Quy, t   là c  t ân, k ẩu đều t eo n ƣờ  dạy, bở  vậy  ọ  

là lấy c ỗ n ƣờ  dạy làm t n . N u dốc lòn  c   k n , tự mìn  xƣớn    ệu Tam 

Quy, k ôn  t eo n ƣờ  k ác, t    ọ  là lấy c ỗ k ôn  t eo n ƣờ  k ác làm t n . 

Lạ  nữa, Tam Quy lấy t ân, k ẩu, ý, tức tam n   ệp, làm t n .  oặc Tam 

Quy là N ũ âm t  ện; lấy n ũ âm t  ện của c ún  s n  là Tam Quy, lấy Tam 

B o làm c ỗ sở quy, sở quy là nó  t eo n  ĩa cứu   . V  n ƣ n ƣờ  có t   đố  

vớ  n à Vua, c ạy san  nƣớc k ác để cầu cứu. Vua nƣớc ấy nó : “N u n à 

n ƣơ  muốn đƣợc c e c ở, t ì k ôn  đƣợc ra k ỏ  nƣớc ta, và k ôn  đƣợc trá  

lện  ta.” C ún  s n  cũn  n ƣ vậy, vốn t u c dòn  ma, có t   s n  tử, quay về 

Tam B o để cầu sự cứu   . 

N u t àn  tâm t n tƣởn  nơ  Tam B o, k ôn  t n c ỗ k ác, k ôn  trá  lờ  

P ật dạy, t ì Ma Vƣơn  tà ác c ẳn  làm  ì đƣợc. 

Trƣớc có m t con c  m bồ câu b  m t con c  m cắt đuổ , bay đ n núp sau 

bón  N à  Xá Lợ  P ất, n ƣn  vẫn t ấy sợ  ã . 

Sau nó bay đ n núp bón  N ƣ La , t ì t ấy t  n n  ên, k ôn  sợ; dù c o 

bể lớn có t ể rờ  đ , n ƣn  con c  m đó bất đ n . 

Sở dĩ t  , là vì P ật có đức đạ  từ, đạ  b , còn N à  Xá Lợ  P ất c ƣa có 

đƣợc lòn  đạ  từ b ; P ật đã   t tập k  , n ƣn  N à  Xá Lợ  P ất vẫn còn. 



P ật đã tu  ạn  Bồ Tát tron  ba A tăn  kỳ k  p, N à  Xá Lợ  P ất mớ  tu 

tập k ổ  ạn  tron  sáu mƣơ  k  p. Do đó, c  m câu núp bón  N à  Xá Lợ  P ất, 

vẫn còn sợ  ã , mà núp bón  P ật t ì t  n n  ên k ôn  sợ vậy. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u nó  quy y Tam B o t ì d ệt trừ đƣợc t   ác, lòn  đƣợc yên vu , t ì sao 

 ề Bà  ạt  a cũn  quy y Tam B o, t n tâm xuất   a, t ụ   ớ  cụ túc, mà còn 

p ạm t   tam n   c , đ n nỗ  p    đọa vào đ a n ục A Tỳ? 

P ật đáp: 

-Nó  cứu    là cứu n ữn  n ƣờ  còn có t ể cứu đƣợc mà t ô . T   ác của 

 ề Bà  ạt  a quá sâu nặn ,  ơn nữa, lạ  vì đ n  n   ệp nên k ó cứu nổ . 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u n ƣờ  t   nặn  mà P ật k ôn  t ể cứu đƣợc, t ì n ƣờ  k ôn  có t  , 

k ôn  cần P ật cứu. Vậy tạ  sao lạ  nó  Tam B o có sức cứu   ? 

P ật đáp: 

- ề Bà  ạt  a tuy quy y Tam B o, n ƣn  tâm k ôn  t àn  t ật, k ôn  đủ 

 Tam Quy, t ƣờn   am dan  lợ , tự c o mìn  là n ƣờ    ểu b  t   t t  y, 

cạn  tran  vớ  P ật, c o nên Tam B o dù có sức lớn, cũn  k ôn  t ể cứu nổ . 

N ƣ A Xà T   Vƣơn , tuy p ạm t   n   c , đán  p    đọa vào đ a n ục A 

Tỳ, n ƣn  n ờ lòn  c   t àn , b  t cầu P ật ăn năn, nên    m t   A Tỳ, c ỉ p    

đọa vào đ a n ục  ắc T ằn , cũn  n ƣ n ữn  t   n ân k ác, c ỉ tron  b y 

n ày, đều đƣợc t oát t  .  ó là n ờ sức cứu    của Tam B o vậy. 

N à  Ƣu Ba Ly lạ   ỏ : 

-N u t   của  ề Bà  ạt  a k ôn  t ể cứu đƣợc, t ì tạ  sao có   n  nó : 

“N u n ƣờ  nào quy y P ật, k ôn  p    sa vào ba đƣờn  ác”, là n  ĩa  ì? 

P ật tr  lờ : 

-N ờ có quy y Tam B o nên dù p    vào đ a n ục A Tỳ, n ƣn   ề Bà  ạt 

 a cũn  bớt đƣợc p ần k ổ cực, và cũn  có lúc tạm n  ỉ. 

Lạ  n ƣ có n ƣờ  ở tron  rừn  nú ,  ay c ỗ  oan  vắn  đán  sợ, n u  ọ 

tƣởn  n ện đ n côn  đức của P ật, t ì sự rùn  rợn sẽ t êu tan. 

N ƣ t   t ì sự quy y Tam B o k ôn  p    là vô  c  vậy. 



N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

Tron  Tứ   , t ì Tam B o t ay t   c o    nào? 

Tron   a  mƣơ  căn, Tam B o t ay c o căn nào? 

Tron  mƣờ  tám   ớ , Tam B o t ay c o   ới nào? 

Tron  mƣờ   a  N ập, Tam B o t ay c o N ập nào? 

Tron  năm Ấm, Tam B o t ay c o Ấm nào? 

P ật đáp: 

Tron  Tứ    t ì Tam B o t ay c o D ệt    và m t p ần  ạo   . 

Tron   a  mƣơ   a  Căn, Tam B o t ay c o ba Căn, tức là Căn c ƣa b  t, 

Căn b  t rồ , và Căn muốn b  t. 

Tron  mƣờ  tám G ớ , Tam B o t ay c o Ý Căn G ớ , Ý T ức G ớ  và 

P áp Trần G ớ . 

Tron  mƣờ   a  N ập, Tam B o t ay c o Ý N ập và P áp N ập. 

Tron  năm Ấm, Tam B o t ay c o năm Ấm vô lậu. 

Tron  Tứ   , P ật B o t ay c o m t p ần  ạo   , P áp B o thay cho 

D ệt    và Tăn  B o cũn  t ay c o m t p ần  ạo   . 

Tron  mƣờ   a  Căn, P ật B o t ay c o Căn muốn b  t; P áp B o vì là 

D ệt    vô v , nên k ôn  t ay c o Căn nào. Còn Tăn  B o t ay c o ba Căn vô 

lậu. 

Tron  mƣờ  tám G ớ , P ật B o t ay c o m t p ần Ý Căn G ớ , Ý T ức 

G ớ  và P áp Trần G ớ ; P áp B o t ay c o m t p ần P áp Trần G ớ ; Tăn  

B o t ay c o m t p ần Ý Căn G ớ , Ý T ức G ớ  và P áp Trần G ớ . 

Tron  mƣờ   a  N ập, P ật B o t ay c o m t p ần Ý Căn N ập và P áp 

Trần N ập; P áp B o t ay c o m t p ần P áp Trần N ập, Tăn  B o cũn  t ay 

m t p ần Ý Căn N ập và P áp Trần N ập. 

Tron  năm Ấm, P ật B o t ay c o m t p ần năm Ấm vô lậu, P áp B o t ì 

k ôn  t ay c o năm Ấm, vì năm Ấm t u c về  ữu v , còn P áp B o t u c về 

Vô vi. Tăn  B o t ay c o m t p ần năm Ấm vô lậu. 



Quy y P ật là quy y P ật T  c  Ca Văn  ay quy y P ật c  ba đờ ? P ật tr  

lở : 

-Quy y P ật ba đờ , vì P áp t ân của P ật cùn  m t t ể, c o nên quy y m t 

đức P ật tức là quy y c ƣ P ật ở ba đờ  vậy. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u nó  quy y c ƣ P ật ba đờ , t ì tạ  sao các n ƣờ  cõ  Trờ , mỗ  n ƣờ  

đều tự xƣn  là đệ tử của m t đức P ật tron  b y v  P ật. C ẳn   ạn, n ƣờ  t ì 

n ận mìn  là đệ tử của P ật Ca D  p, n ƣờ  t ì n ận mìn  là đệ tử P ật Câu 

Lƣu Tôn v.v… N ƣ vậy, t ì c ỉ nên nó  là quy y m t đức P ật, c ứ k ôn  nên 

nó  là quy y c ƣ P ật ba đờ . 

P ật tr  lờ : 

-  ôn  nên nó  t  . Vì sao? Vì tron    n  Tỳ Sa Môn nó : “Tỳ Sa Môn 

T  ên Vƣơn  quy y Tam B o, là quy y c ƣ P ật ở quá k ứ,   ện tạ  và v  

la ”. T eo n  ĩa đó t ì p    nó  là quy y c ƣ P ật ba đờ . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u t   t ì n ƣ các n ƣờ  cõ  trờ  k a, đều tự n ận mìn  là đệ tử của m t 

đức P ật, n  ĩa là sao? 

P ật đáp: 

-  ôn  t ể căn cứ vào lờ  c ƣ t  ên nó  mà c o là n  ĩa n ất đ n  đƣợc. 

C ƣ t  ên n ận là quy y m t đức P ật, n ƣn  t ật ra t ì quy y c ƣ P ật ở 

ba đờ , son  c ỉ lấy m t v  P ật đã xuất t   để c ứn  m n  t ô . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Quy  ƣớn  vào đâu  ọ  là quy y P ật? 

P ật đáp: 

-Quy y P ật n  ĩa là quay về vớ  cá  b n t n  c ân n ƣ, đầy đủ tr  tuệ côn  

đức của mìn . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N ƣ vậy t ì quy y sắc t ân  ay quy y p áp t ân? 



P ật tr  lờ : 

-Quy y p áp t ân c ƣ k ôn  quy y sắc t ân. 

 ừn  tƣởn  sắc t ân là P ật; nó c ỉ là cá  t ân  ƣ vọn  mà t ô . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u sắc t ân là  ƣ vọn , k ôn  p    P ật, t ì tạ  sao  ề Bà  ạt  a làm 

cho thân P ật c  y máu, lạ  mắc t   n   c ? 

P ật tr  lờ : 

-Sắc t ân tuy là     dố , n ƣn  là c ỗ sở y của P áp t ân, n  ĩa là p áp 

t ân p    nƣơn  tựa vào sắc t ân; c o nên làm  ạ  sắc t ân tức là làm  ạ  t ân 

P ật, vì t   mà p ạm t   n   c  vậy. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Nƣơn  tựa vào đâu  ọ  là quy y P áp? P ật đáp: 

- oạn trừ   t t ẩy dục vọn  để  ƣớn  về N  t Bàn, t    ọ  là quy y P áp. 

Ƣu Ba Lay  ỏ : 

-N ƣ t   t ì quy y cá  vô dục của c  n  mìn   ay quy y cá  vô dục của 

n ƣờ  k ác? 

P ật tr  lờ : 

-Quy y cá  vô dục của mìn  và cá  vô dục của n ƣờ ,  ọ  là quy y P áp. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Quy y Tăn  là quy y vào đâu? 

P ật đáp: 

-Quy y Tăn  là  ƣớn  về ru n  p úc tốt làn , n  ĩa là  ƣớn  tớ  qu  v  

T an  Văn  ữu  ọc, và vô  ọc đầy đủ côn  đức vậy. T    ọ  là quy y Tăn . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-T   t ì quy y Tục    Tăn   ay quy y  ệ N ất N  ĩa Tăn ? 



N u quy y  ệ N ất N  ĩa Tăn , t ì vì lẽ  ì k   P ật t ụ Tam Quy c o  a  

n ƣờ  lá  buôn là  ề V  và Ba Lợ , P ật lạ  dặn  ọ: “Sau này có Tăn , các 

n ƣơ  p    nên quy y.” Sao P ật k ôn  nó : “ ệ N ất n  ĩa Tăn  t ƣờn  ở t   

  an, các n ƣơ  p    nên quy y?” 

P ật tr  lờ : 

-Vì Tục    Tăn  là c ỗ sở y của  ệ N ất N  ĩa Tăn , c o nên N ƣ La  

mớ  nó  sau này có Tăn ,  ọ p    quy y. Và N ƣ La  nó  t   cũn  là vì muốn 

tôn trọn  Tục    Tăn  vậy. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏi: 

-P ật cũn  là P áp, P áp cũn  là P áp, mà Tăn  cũn  là P áp, n ƣ t   c ỉ 

có m t P áp, c ứ có c   sa  k ác? 

P ật tr  lờ : 

-Tuy là m t P áp, n ƣn  t eo n  ĩa mà nó  t ì có k ác n au. C ẳn   ạn, 

nó  về Tam B o t ì Vô Sƣ Tr , qu  v  Vô  ọc và   t t ẩy côn  đức là P ật B o; 

D ệt    vô v  là P áp B o, côn  đức, tr  tuệ của qu  v  T an  Văn  ữu  ọc và 

vô  ọc là Tăn  B o. 

Nó  về P áp, t ì tr  vô sƣ và p áp vô  ọc là P ật B o, D ệt    vô v , k ôn  

p    p áp  ữu  ọc, cũn  k ôn  p    p áp vô  ọc, là P áp B o, T an  Văn  ọc 

và Vô  ọc là Tăn  B o. 

Nó  về căn t ì P ật là Căn vô tr  (v ), P áp t ì k ôn  căn, Tăn  là ba Căn 

vô lậu. Nó  về Tứ    t ì P ật là  ạo   , P áp là D ệt   , Tăn  là m t p ần 

 ạo   . 

Nó  về qu  Sa Môn, t ì P ật là Sa Môn, P áp là qu  Sa Môn, Tăn  cũng là 

Sa Môn. 

Nó  về Bà La Môn t ì P ật là Bà La Môn, P áp là qu  Bà La Môn, Tăn  

cũn  là qu  Bà La Môn. 

Nó  về P ạm  ạn  t ì P ật là P ạm  ạn , P áp cũn  là P ạm  ạn  qu , 

Tăn  cũn  là P ạm  ạn . 

Nó  về N ân qu  t ì P ật là N ân, P áp B o là qu , Tăn  là Nhân, Pháp 

B o cũn  là qu . 



Nó  về  ạo qu  t ì P ật là  ạo, P áp B o cũn  là qu , Tăn  là  ạo, P áp 

B o cũn  là qu . P ật lấy P áp làm t ầy, P ật do P áp s n  ra, P áp là mẹ của 

P ật, P ật nƣơn  vào P áp mà trụ. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-P ật lấy P áp làm t ầy vậy tạ  sao tron  Tam B o lạ  k ôn  xƣn  P áp 

trƣớc? 

P ật đáp: 

-P áp tuy là t ầy, n ƣn  n u k ôn  có P ật t ì P áp k ôn  đƣợc mở r n , 

bở  t   t ƣờn  nó : “ ạo do n ƣờ  mở man ”, c o nên P ật đứn  đầu Tam B o 

là t  . 

Lúc bấy   ờ N à  Ƣu Ba Ly lạ   ỏ  P ật rằn : “Bạc  T   Tôn, n u k   t ụ 

Tam Quy, xƣn  P áp B o trƣớc rồ  sau mớ  xƣn  P ật, có đƣợc k ôn ?” 

P ật tr  lờ : 

-N u n ƣờ  k ôn    ểu b  t, đọc k ôn  t eo t ứ tự,  ọ k ôn  mắc t  , 

cũn  t àn  Tam Quy đƣợc. N ƣn  n u n ƣờ    ểu b  t, mà cố tìn  đọc sa  t ứ 

lớp t ì p    mắc t  , và k ôn  t ể t àn  đƣợc Tam Quy. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u c ỉ xƣn  P ật và P áp, mà k ôn  xƣn  Tăn , có t àn  Tam Quy 

k ôn ?  oặc xƣn  P áp và Tăn  mà k ôn  xƣn  P ật, có t àn  Tam Quy 

không? 

 ay c ỉ xƣn  P ật và Tăn  mà k ôn  xƣn  P áp, có t ành Tam Quy 

không? 

P ật đáp: 

-Tất c  đều k ôn  t àn  Tam Quy, vì k ôn  đủ Tam B o. 

Ƣu Bà Ly  ỏ : 

-N u k ôn  t ụ Tam Quy mà t ụ n ay N ũ   ớ , có đƣợc k ôn ? 

 oặc k ôn  t ụ Tam Quy mà t ụ n ay Bát   ớ , có t àn  k ôn ? 

 ay k ôn  t ụ Tam Quy có đƣợc t ụ T ập   ớ  k ôn ? 



N u k ôn  bạc  Tứ Y t Ma, có đƣợc t ụ   ớ  Cụ Túc k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

-  t t  y đều k ôn  đƣợc. N u muốn t ụ N ũ   ớ , trƣớc p    t ụ Tam 

Quy. 

T ụ Tam Quy, xon  mớ  đƣợc t ụ N ũ   ớ . Sở dĩ p    nó  tên của năm 

  ớ , là vì muốn c o n ƣờ  t ụ b  t rõ tên các   ớ , cũn  n ƣ bạc  bốn lần Y t 

Ma rồ  mớ  đƣợc t ụ   ớ  Cụ Túc. 

Còn p    nó  đ n bốn y, bốn đọa và mƣờ  ba tăn  tàn, cũn  là vì muốn c o 

n ƣờ  t ụ   ớ  rõ vậy. 

T ụ Tam Quy xon , nó  đ n   ớ  sát, v.v…bấy   ờ mớ  đƣợc   ớ . 

N u m t   ớ    ữ đƣợc t ì năm   ớ  cũn  có t ể   ữ đƣợc, bở  t   nó  m t 

  ớ  mà  ồm đƣợc c  năm   ớ . 

 ơn nữa, tron  năm   ớ  p ân b ệt rõ ràn , nên tự ý p át n uyện t ụ c  

năm   ớ . 

Nó  t ụ năm   ớ  rồ  sau đƣợc   ớ , son  tron  tất c  t uy t nó  trên, đều 

nên p    t ụ Tam Quy rồ  mớ  t ụ n ũ   ớ , n ƣ t   mớ  đún  n  ĩa. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N ƣ m t n ƣờ  Ƣu Bà Tắc, trƣớc đã t ụ Tam Quy rồ  sau n u muốn t ụ 

năm   ớ , tám   ớ   oặc mƣờ    ớ , t ì có cần p    t ụ lạ  Tam Quy nữa k ôn ? 

P ật đáp: 

-  ôn  cần p    t ụ tam Quy nữa cũn  đƣợc các   ớ , vì trƣớc đã t ụ Tam 

Quy rồ . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u trƣớc k ôn  t ụ Tam Quy mà bạc  n ay Tứ Y t Ma, t ì có đƣợc   ớ  

Cụ Túc k ôn ? 

P ật đáp: 

-N u t ụ năm   ớ , tám   ớ  và mƣờ    ớ , t ì trƣớc cần p    t ụ Tam Quy 

rồ  sau mớ  t ụ các   ớ  đó, t ì mớ  t àn    ớ . 



N ƣn  n u t ụ   ớ  Cụ Túc t ì cần p    bạc  Tứ Y t Ma mớ  t àn    ớ , 

c ứ k ôn  cần p    t ụ Tam Quy trƣớc. Là vì côn  đức của   ớ  Cụ Túc rất sâu 

dầy, n u k ôn  n ờ n  ều duyên sức k ác t ì k ôn  t àn  đƣợc   ớ . 

Cho nên Tam Quy khôn  đủ mà p    có ba v   òa T ƣợn  và b y v  tôn 

c ứn , bạc  Tứ Y t Ma mớ  t àn  đƣợc   ớ  Cụ Túc vậy. 

Còn n ƣ năm   ớ , tám   ớ  và mƣờ    ớ   t côn  đức, c o nên n u t ụ Tam 

Quy là đƣợc t àn    ớ , k ôn  cần n  ều duyên sức k ác n ƣ   ớ  Cụ Túc. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Tạ  sao k   t ụ   ớ  Cụ Túc rồ  c ỉ nó  đ n bốn t   và mƣờ  ba t   tăn  

tàn, mà k ôn  nó  đ n các   ớ  k ác? 

P ật đáp: 

- a  đoạn   ớ  này là n ữn    ớ  nặn  n ất, n u p ạm m t   ớ , k ó trở lạ  

t an  t n  đƣợc. 

Tuy có t ể trở lạ  t an  t n  đƣợc n ƣn  các  sám  ố  rất k ó. 

N ƣờ  p ạm   ớ  này p     àn  p áp Ba Lợ  Bà Sa và Ma Na  ỏa, sau 

p    đố  trƣớc  a  mƣơ  v  Tăn  mà sám  ố  mớ  đƣợc t an  t n . 

N ữn    ớ  đó rất k ó   ữ, còn các   ớ  k ác t ì dễ   ữ, c o nên k ôn  cần 

nói. 

Bở  t   c ỉ nó  đ n  a  đoạn Tứ đọa và T ập Tam Tăn  Tàn, mà k ôn  nó  

đ n n ữn  đoạn k ác. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-G ớ  Ba La  ề M c Xoa này là Vô lậu   ớ   ay T  ền   ớ ? 

P ật đáp: 

-  ôn  p    Vô lậu   ớ , cũn  k ôn  p    T  ền   ớ . N u có P ật ra đờ  

t ì mớ  có   ớ  Ba La  ề M c xoa, n u k ôn  có P ật ra đờ  t ì k ôn  có. 

N ƣn  T  ền   ớ  và Vô lậu   ớ , t ì dù có P ật ra đờ   ay k ôn , lúc nào 

cũn  có c . 

G ớ  Ba La  ề M c Xoa p    do n ƣờ  dạy, còn T  ền   ớ  và Vô lâu   ớ  

k ôn  do n ƣờ  dạy. 



G ớ  Ba La  ề M c Xoa p    có n ƣờ  truyền, còn T  ền   ớ  và Vô lậu 

  ớ  k ôn  cần n ƣờ  truyền. 

Bất luận lúc n ủ  ay t ức, tâm t  ện, tâm ác,  ay tâm k ôn  t  ện k ôn  

ác, lúc nào cũn  có   ớ  Ba La  ề M c Xoa, n ƣn  T  ền   ớ  và Vô lậu   ớ  

t ì c ỉ tâm T  ền đ n  và tâm vô lậu mớ  có, n oà  ra tron  các tâm vọn  n ệm 

thì không có. 

G ớ  Ba La  ề M c Xoa c ỉ ở cõ  n ƣờ  mớ  có, n ƣn  T  ền   ớ  và Vô 

lậu   ớ  t ì c  cõ  n ƣờ  và cõ  trờ  đều có. 

G ớ  Ba La  ề M c Xoa c ỉ có ở cõ  Dục, còn   ớ  Vô lậu và T  ền   ớ  

t ì ở cõ  Dục cũn  n ƣ cõ  Sắc, đều t àn  tựu c . 

G ớ  Ba La  ề M c Xoa c ỉ đệ tử P ật mớ  có, n ƣn  T  ền   ớ  t ì k ôn  

n ữn  đệ tử P ật mớ  có, mà c  đệ tử của n oạ  đạo cũn  có. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Tron  năm   ớ  của Ƣu Bà Tắc, t ì   ớ  nào là t n  t  ,   ớ  nào là t   

cấm? 

P ật tr  lờ : 

-Bốn   ớ : Sát s n , tr m cắp, tà dâm và nó  dố  là t n  t  , còn   ớ  uốn  

rƣợu là t   cấm. Vì uốn  rƣợu mà có t ể p ạm bốn   ớ  k a, c o nên đặt t àn  

  ớ  t ứ năm. 

Uốn  rƣợu là n uồn  ốc của sự buôn  lun , dôn  dỡ, có t ể dễ p ạm vào 

bốn   ớ  k ác. 

N ƣ tron  t ờ  đức P ật Ca D  p, có m t n ƣờ  Ƣu Bà Tắc, vì say rƣợu 

mà p ạm   am vớ  vợ n ƣờ  k ác, bắt  à của n ƣờ  ta mà    t, đ n k   n ƣờ  ta 

 ỏ  tạ  sao, t ì lạ  c ố  là k ôn  làm  ì c . Vì say rƣợu, có t ể tron  m t lúc p á 

c  bốn   ớ . Lạ  vì say rƣợu, có t ể  ây nên bốn t   n   c  nữa, duy có t   p á 

 òa  ợp Tăn  là k ôn  t ể  ây đƣợc mà t ô . 

Tuy k ôn  p    là túc n   ệp, n ƣn  vẫn p    c  u qu  báo cuồn  loạn, vì 

uốn  rƣợu, nên tâm  ồn trở nên mê man, rố  loạn, cũn  n ƣ n ƣờ  đ ên. 

Lạ  cũn  vì say rƣợu mà bỏ mất c  n  n   ệp n ƣ: N ồ  t  ền, tụn  k n  

 oặc   úp đỡ côn  v ệc tron  c ún . 

Do đó, uốn  rƣợu tuy k ôn  p    là t n  t  , n ƣn  cũn  k ôn  k ác  ì 

t n  t  . 



N à  Ƣu Bà Ly lạ   ỏ  P ật rằn : 

-Tron  năm   ớ  của Ƣu Bà Tắc t ì c ỉ đố  vớ  c ún  s n  mớ  là   ớ  cấm, 

k ôn  đƣợc p ạm,  ay đố  vớ  các loà  k ôn  p    là c ún  s n , n ƣ T  ên, 

Lon , Quỷ, T ần v.v…cũn  là   ớ  cấm k ôn  đƣợc p ạm? 

Lạ  nữa, đố  vớ  c ún  s n  có t ể    t  ạ , có t ể tr m cƣớp, có t ể tà 

dâm, có t ể nó  dố , t ì mớ  là   ớ  cấm, k ôn  đƣợc p ạm. 

Còn đố  vớ  T  ên, Lon , Quỷ t ần, k ôn  p    là c ún  s n , k ôn  t ể 

sát  ạ , k ôn  t ể tr m cƣớp, k ôn  t ể tà dâm, k ôn  t ể nó  dố , cũn  là   ớ  

cấm, k ôn  đƣợc p ạm sao? 

P ật tr  lờ : 

- ố  vớ  c ún  s n , t ì có bốn   ớ  đầu, đố  vớ  loà  k ôn  p    c ún  

s n , t ì có   ớ  cấm t ứ năm. 

N ƣn , n u nó  r n  ra, t ì dù c ún  s n  có t ể    t  ạ , k ôn  t ể    t 

 ạ , có t ể tr m cƣớp, k ôn  t ể tr m cƣớp, có t ể tà dâm, k ôn  t ể tà dâm, có 

t ể nó  dố , k ôn  t ể nó  dố ,   t t  y đều có   ớ  cấm, k ôn  đƣợc p ạm. 

Dƣớ  từ đ a n ục A Tỳ, trên từ cõ  trờ  P   P   Tƣởn , và tron  ba n àn đạ  

t  ên t     ớ , c o đ n N ƣ La ,   t t  y mọ  loà  có s n  mện , đều có   ớ  

cấm, k ôn  đƣợc p ạm, vì n ay lúc t ụ   ớ , tất c  đều k ôn  đƣợc sát  ạ , 

k ôn  đƣợc tr m cƣớp, k ôn  đƣợc tà dâm, k ôn  đƣợc nó  dố . Bở  vậy,   t 

t  y c ún  s n  đều có   ớ  cấm. 

C o nên, p àm t ụ   ớ  p áp, trƣớc p    nó  các   ớ  c o n ƣờ  ta n  e, 

c ỉ bày,      t  c  c o n ƣờ  ta   ểu, để lƣợn  sức mìn  xem có lãn  t ụ đƣợc 

k ôn , n u đƣợc  ọ sẽ s n  lòn  k ao k át, do đó mớ  p át tâm t n  t  n mà tu 

trì. 

Còn p ép t ụ   ớ , t ì tất c  c ún  s n  đều có bốn   ớ , và bốn   ớ  này 

lạ  k ác n au, nên t àn  mƣờ   a    ớ . 

C ẳn   ạn, k ôn  đƣợc    t  ạ , k ôn  đƣợc tr m cƣớp, k ôn  đƣợc tà 

dâm, k ôn  đƣợc nó  dố , mà n u p ạm vào bốn   ớ  đó, đều do ba cớ: M t là 

vì tham, hai là vì sân, ba là vì si. 

N ƣ vậy t ì a  a  cũn  có mƣờ   a  đ ều ác và n u làm trá  lạ  vớ  mƣờ   a  

đ ều ác ấy, t ì t àn  đƣợc mƣờ   a    ớ  t  ện. 



  t t  y mọ  loà  c ún  s n  đều n ƣ t  , v  t ử m t trăm vạn  ay n àn 

vạn v  A La  án đƣợc vào N  t Bàn, t ì từ v  La  án đầu tên c o đ n v  La  án 

cuố  cùn , đều do côn  đức trì   ớ  mà đƣợc t àn  tựu đạo qu . 

N ƣn  đừn  tƣởn  rằn  các v  La  án đã c ứn  qu  t ì các   ớ  cũn  

k ôn  còn nữa đâu. 

C ẳn   ạn đã t ụ   ớ  “k ôn  uốn  rƣợu” t ì trọn đờ  k ôn  uốn  rƣợu, vì 

k   t ụ   ớ  đã p át n uyện, dù k ắp tron  ba n  ìn t     ớ  có các t ứ rƣợu, 

cũn  k ôn  bao   ờ uốn  nữa. 

G   sử k ôn  còn a  làm rƣợu c ăn  nữa, t ì   ớ  do vẫn t ƣờn  đƣợc trì, 

mà k ôn  b  bỏ mất vậy. 

N à  Ƣu Bà Ly  ỏ : 

-M t n ƣờ  trƣớc k   t ụ   ớ , đố  vớ    t t  y nữ n ân, k ôn  p ạm   ớ  

dâm, n ƣn  sau lạ  lấy vợ, t ì có p ạm   ớ  dâm k ôn ? 

P ật đáp: 

-  ôn  p ạm. Là vì đố  vớ  tất c  nữ n ân, k ôn  đƣợc tà dâm, n ƣn  đây 

là vợ mìn , t ì k ôn  p    tà dâm, nên k ôn  p ạm   ớ  đó. 

Lấy n  ĩa ấy mà suy ra, t ì tất c  đều t  . 

Tám   ớ , mƣờ    ớ , C ún  s n   ay T  ên Lon , Quỷ t ần đƣợc   ớ  

cũn  t  . Tron   a  trăm năm mƣơ    ớ , t ì   t t ẩy c ún  s n  đều đƣợc b y 

  ớ . 

Tron  b y   ớ  này, p ân b ệt về n  ĩa, t ì có  a  mƣơ  mốt   ớ . 

T   dụ: C ún  s n  nào t ân tạo ba đ ều ác, và m ện  tạo bốn, t àn  b y 

đ ều ác, t ì k   tạo n ữn  đ ều ác đó p    có đủ ba y u tố: M t là vì t am,  a  là 

vì sân, và ba là vì s  mà tạo. Do ba y u tố đó mà  ây nên b y đ ều ác, c o nên 

ba b y t àn   a  mƣơ  mốt   ớ  ác. 

N u làm trá  lạ   a  mƣơ  mốt   ớ  ác ấy t ì t àn  đƣợc  a  mƣơ  mố    ớ  

t  ện. M t c ún  s n  đƣợc  a  mƣơ  mốt   ớ  tƣớn  n ƣ t   t ì   t t ẩy c ún  

s n  k ác cũn  vậy. 

Lấy đó mà suy, t ì tron  m t lúc có t ể đƣợc vô lƣợn    ớ , n ƣn  k ôn  

t ể p ạm   t các   ớ  tron  m t lúc, son  có t ể x  tất c    ớ  tron  m t lúc. 



Nó  về p ép p á   ớ , n u p á bốn   ớ  nặn , t ì kể n ƣ mất   ớ , n u p á 

g ớ  rồ , sau t ụ lạ , cũn  k ôn  đƣợc   ớ . C ẳn   ạn n ƣ đã p á m t   ớ  nặn  

tron  Bát tra    ớ , sau lạ  t ụ tám   ớ , năm   ớ , mƣờ    ớ ,  oặc  a  trăm năm 

mƣơ    ớ , t  ền   ớ  và   ớ  vô lậu,   t t ẩy đều k ôn  đƣợc. 

N u tron  năm   ớ  mà p á   t bốn   ớ  nặn  rồ , sau có t ụ tám   ớ , 

mƣờ    ớ ,   ớ  Cụ Túc,   ớ  vô lậu  ay t  ền   ớ , đều k ôn  t àn    ớ . 

N u p á c  năm   ớ  rồ , muốn x  năm   ớ  để t ụ mƣờ    ớ , t ì lạ  k ôn  

t ể đƣợc nữa. 

N u đã p á và x  năm   ớ , tám   ớ , mƣờ    ớ , Cụ Túc   ớ , Vô lậu   ớ  

và T  ền   ớ ,   t t ẩy đều k ôn  đƣợc. 

N u đã p á n ữn    ớ  nặn  tron  mƣờ    ớ  và   ớ  Cụ Túc, muốn đƣợc 

  ớ  lạ  nên mớ  x    ớ  để t ụ lạ , t ì cũn  n ƣ tron  năm   ớ  đã nó  ở trên, 

n  ĩa là k ôn  đƣợc. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-T  ền   ớ , Vô lậu   ớ  và Ba La  ề Mọc Xoa, tron  ba   ớ  đó t ì   ớ  

nào  ơn   t? 

P ật đáp: 

-Ba La  ề M c Xoa  ơn   t. Là vì n u P ật có ra đờ  t ì mớ  có   ớ  này 

còn T  ền   ớ  và Vô lậu   ớ  t ì t ờ  nào cũn  có. 

C ỉ có loà  n ƣờ  mớ  đƣợc t ụ trì Ba La  ề M c Xoa   ớ , còn T  ền   ớ  

và Vô lậu   ớ  t ì n ƣờ  cũn  n ƣ trờ  đều đƣợc c . 

 ố  vớ    t t ẩy c ún  s n , p    s n  lòn  t ƣơn  xót, mớ  đƣợc t ụ Ba 

La  ề M c Xoa   ớ , còn T  ền   ớ  và Vô lậu   ớ  t ì k ôn  do lòn  từ b  

cũn  đƣợc. 

Sở dĩ duy trì đƣợc P ật p áp, là n ờ có T ất c ún , đạo qu  Tam T ừa 

còn mã  ở t     an, k ôn  bao   ờ dứt, đều là n ờ lấy Ba La  ề M c Xoa làm 

 ốc. 

T  ền   ớ , Vô lậu   ớ  t ì k ôn  t  , c o nên tron  ba cõ  Ba La  ề M c 

Xoa   ớ  tôn quý  ơn   t. 

    sắp t ụ   ớ , bạc  Tứ Y t Ma rồ , là   ớ  tƣớn  đã t àn  tựu. M t mố  

n  ĩ về   ớ  tƣớn  lúc ban đầu  ọ  là t  ện n   ệp, cũn   ọ  là đạo n   ệp. 



N ƣn  n u có m t n ệm ban đầu rồ , sau mớ  s n    ớ  tƣớn , t ì c ỉ là 

t  ện n   ệp t ô , c ứ c ƣa p    là đạo n   ệp. 

Là vì m t n ệm về   ớ  tƣớn  lúc đầu, có đầy đủ  a  p ần “tƣ” và 

“n uyện” và vì t   nên  ọ  là “Tƣ” đạo n   ệp. 

Trƣớc lấy   ớ  làm n ân, sau   ớ  tƣớn  tự n  ên p át s n , c o nên  ọ  là 

t  ện n   ệp mà k ôn  p    là đạo n   ệp. 

C ẳn   ạn n ƣ m t n ệm về   ớ  đầu t ên, có “  ớ  tƣớn ”, “  ớ  t n ” rồ  

sau lần lƣợt s n  ra các   ớ , n ƣn  c ỉ có   ớ  t n  mà k ôn  có   ớ  tƣớn , c o 

nên m t n ệm về   ớ  lúc đầu, cũn   ọ  là   ớ , cũn   ọ  là  ạn  làn ,  oặc  ọ  

là luật n   . Sau đó, các   ớ  t  p tục p át s n , t ì cũn  t eo n  ĩa ấy. 

Ƣu Ba Ly lạ   ỏ  P ật: 

-Tron  ba đờ , t ì đờ  nào đƣợc   ớ ? 

P ật tr  lờ : 

-Ở   ện tạ , c ỉ m t n ệm là đƣợc   ớ , còn quá k ứ và v  la  là p áp, c ứ 

k ôn  p    c ún  s n , c o nên k ôn  đƣợc   ớ ,   ện tạ  m t n ệm là c ún  

s n , c o nên đƣợc   ớ . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Vậy t ì ở tron  tâm t  ện mà đƣợc   ớ ,  ay tron  tâm bất t  ện,  oặc 

tron  tâm vô ký,  ay tron  cá  vô tâm mà đƣợc   ớ ? 

P ật đáp: 

-Tron    t t  y các t ứ tâm ấy đều đƣợc c . 

Trƣớc   t p    lấy t  ện tâm mà làm lễ Tăn , t ỉn  cầu t ầy  òa T ƣợn , 

x n t ụ đạ    ớ , quỳ  ố  c ấp tay, bạc  Tứ Y t Ma xon , t  ện tâm vẫn t  p tục, 

đ n k     ớ  tƣớn  đƣợc t àn  tựu, n ƣ t    ọ  là tron  t  ện tâm mà đƣợc   ớ . 

N u lúc đầu lần lƣợt t eo các p áp, t ƣờn  s n  t  ện tâm mà n  e lờ  

truyền   ớ , n ƣn  đ n k   bạc  Tứ Y t Ma, t ì lạ  p át k ở  tâm t am dục, tâm 

sân  ận và các n ệm bất t  ện, n u tron  lúc ấy, mà t àn  tựu các   ớ  tƣớn , t ì 

 ọ  là tron  tâm bất t  ện mà đƣợc   ớ , là vì p    n ờ sức t  ện tâm mớ  đƣợc 

  ớ  c ứ k ôn  p    n ờ sức tâm bất t  ện vậy. 



N u lúc đầu, lấy t  ện tâm mà n  e lờ     n  dạy về   ớ  luật, n ƣn  k   

bạc  Tứ Y t Ma lạ  buồn n ủ, và n u tron  lúc n ủ ấy mà s n  các   ớ  tƣớn , 

t ì  ọ  là tron  tâm vô ký mà đƣợc   ớ . 

N u lúc đầu lấy tâm t  ện mà n  e lờ  truyền   ớ , n ƣn  đ n k   bạc  Tứ 

Y t Ma lạ  vào đ n  D ệt Tận, n u n ay lúc đó mà t àn  tựu các   ớ  tƣớn , t ì 

 ọ  là tron  các vô tâm mà đƣợc   ớ  vậy. 

N à  Ƣu Bà Ly lạ   ỏ  P ật: 

-N u n ƣờ  tạ    a k ôn  t ụ năm   ớ  mà k   xuất   a, t ụ n ay mƣờ    ớ  

n ƣ t   có t àn    ớ  k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

-N u n ƣ t   t ì m t lúc đƣợc  a  loạ    ớ :  ƣợc   ớ  Ƣu Bà Tắc và đƣợc 

  ớ  Sa D . N u k ôn  t ụ năm   ớ , mƣờ    ớ , mà t ụ n ay  a  trăm năm mƣơ  

  ớ , t ì m t lúc đƣợc ba loạ    ớ . 

Ƣu Ba Ly lạ   ỏ : 

-N u t ụ  a  trăm năm mƣơ    ớ  mà đồn  t ờ  đƣợc ba loạ    ớ , t ì  à tất 

p    t eo t ứ lớp trƣớc t ụ năm   ớ , k  t ụ mƣờ    ớ  rồ  mớ  t ụ  a  trăm năm 

mƣơ    ớ ? 

P ật đáp: 

-Tuy có t ể đồn  t ờ  đƣợc ba loạ    ớ  đấy, n ƣn  muốn đƣợc t ấm n uần 

P ật p áp, tất p    t eo t ứ lớp, trƣớc t ụ năm   ớ  để đ ều p ục lấy mìn , 

k   n c o lòn  t n tăn  dần, k  t ụ mƣờ    ớ  rồ , t  ện căn càn  t êm sâu, sau 

mớ  t ụ  a  trăm năm mƣơ    ớ . 

N u t eo t ứ lớp n ƣ t  , t ì t âm n  ễm đƣợc P ật p áp, lòn  t n vữn  

bền, k ó có t ể t oá  c uyển, cũn  n ƣ đ  vào bể lớn, dần dần tớ  c ỗ t ật sâu, 

vào bể P ật p áp, cũn  lạ  n ƣ t  . 

N u m t lúc mà t ụ n ay  a  trăm năm mƣơ    ớ , t ì k ôn  n ữn  đã mất 

t ứ lớp mà lạ  còn p á uy n    nữa.  ơn nữa, cũn  có n ƣờ  c ỉ t ụ năm   ớ  

mà đƣợc đạo qu , cũn  có n ƣờ  do t ụ mƣờ    ớ  mà đƣợc đạo qu . 

Bở  n ữn  sự k ác n au ấy, c o nên N ƣ La  mớ  đặt ra t ứ tự. 

N u trƣớc t ụ năm   ớ , k  t ụ mƣờ    ớ , t ì tron  lúc t ụ mƣờ    ớ  cũn  

t àn  tựu  a  loạ    ớ , n  ĩa là năm   ớ , và mƣờ    ớ . 



T ụ mƣờ    ớ  rồ , sau t ụ đ n  a  trăm năm mƣơ    ớ , t ì tron  lúc t ụ 

 a  trăm năm mƣơ    ớ , cũn  t àn  tựu đƣợc ba loạ    ớ , n  ĩa là n ũ   ớ , 

t ập   ớ , và Cụ túc   ớ . 

N ƣ tron  p ép t ụ   ớ  của b y c ún , t ì duy c ỉ có   ớ  bạc  Tứ Y t 

Ma là p    lần lƣợt ba t ờ  mớ  đƣợc   ớ , còn sáu c ún  k ác t ì c ỉ t ụ m t 

t ờ  cũn  đƣợc   ớ  c ứ k ôn  cần p    t eo t ứ lớp ba t ờ . 

N u m t lúc t ụ đƣợc ba loạ    ớ , k   muốn x    ớ , n u nó  rằn : “Tô  là 

Sa D , k ôn  p    Tỷ   ƣu”, t ì mất   ớ  Cụ Túc, c ỉ còn  a  loạ    ớ . N  ĩa 

là n ũ   ớ  và t ập   ớ . 

N u nó  rằn : “Tô  là Ƣu Bà Tắc k ôn  p    Sa D ”, t ì mất mƣờ    ớ , c ỉ 

còn năm   ớ . 

N u nó  rằn : “Tô  x    t các   ớ  tạ    a, xuất   a. Tô  c ỉ là Ƣu Bà Tắc 

Quy y mà t ô ”, t ì đồn  t ờ  mất   t ba loạ    ớ , n ƣn  Tam Quy vẫn còn. 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u k   t ụ   ớ , t eo t ứ lớp đƣợc ba loạ    ớ , t ì k   x    ớ  cũn  t eo 

t ứ tự: C ẳn   ạn trƣớc đã t ụ   ớ  Ƣu Bà Tắc, sau xuất   a t ụ t ập   ớ , có 

p    x  n ũ   ớ , trƣớc k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

-Không ph   x , c ỉ mất dan  Ƣu Bà Tắc và tạ    a, c ứ k ôn  mất n ũ 

  ớ . Mất dan  Ƣu Bà Tắc, đƣợc dan  Sa D , mất t ứ lớp tạ    a, đƣợc t ứ lớp 

xuất   a. 

Ƣu Bà Ly  ỏ : 

-Sa D  k   t ụ   ớ  Cụ Túc, có mất t ập   ớ  và n ũ   ớ  k ôn ? 

P ật đáp: 

-C ỉ mất dan  và t ứ lớp, c ứ k ôn  mất   ớ . 

Mất dan  Sa D , đƣợc dan  Tỷ   ƣu; mất dan  t ứ lớp Sa D , đƣợc t ứ 

lớp Tỷ   ƣu, trƣớc, sau vẫn là ba loạ    ớ , n ƣn  tùy t ờ  mà t ay đổ  tên  ọ . 

Cũn  n ƣ lá cây, mùa xuân, mùa  ạ t ì xan , mùa t u t ì vàn , mùa đôn  

t ì trắn , màu sắc có k ác n ữn  lá cây vẫn m t. 



G ớ  cũn  n ƣ t  , t ƣờn  là m t   ớ , n ƣn  tùy t ờ  mà có n ữn  tên  ọ  

khác nhau.  ay cũn  n ƣ sữa để lâu t àn  ván  sữa và sau t àn  sữa đặc, tùy 

t ờ  có k ác, n ƣn  vẫn là sữa. 

G ớ  cũn  vậy, tuy có ba loạ  k ác n au, n ƣn    ớ  vẫn là m t. 

Ƣu Ba Ly lạ   ỏ  P ật rằn : 

-P àm t ụ   ớ  Ƣu Bà Tắc, n u n ƣờ  k ôn  đủ sức t ụ c  năm   ớ , mà 

c ỉ t ụ m t   ớ ,  a    ớ ,  ay bốn   ớ  t ô , n ƣ t   có đƣợc k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

-  ôn  đƣợc. 

Ƣu Ba Ly lạ   ỏ : 

-N u k ôn  đƣợc, t ì tạ  sao lạ  có   n  nó  “T  ểu p ận Ƣu Bà Tắc”, “ a 

p ận Ƣu Bà Tắc”, là t   nào? 

P ật đáp: 

-Nó  n ƣ t   là để m n  đ n  cá  côn  đức trì   ớ  n  ều  ay  t, c ứ k ôn  

p    nó  cá  p ép t ụ   ớ  n ƣ t   đƣợc. 

Ƣu Ba Ly lạ   ỏ  P ật: 

-Năm   ớ  c ỉ t ụ trì tron  m t n ày,  a  n ày  ay mƣờ  n ày, n ƣ t   có 

đƣợc k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

-  ôn  đƣợc. P ật đặt ra   ớ , đều có  ạn đ n , n u t ụ năm   ớ , p      ữ 

trọn đờ ; n u t ụ tám   ớ , p    trì m t n ày, m t đêm, bở  t   k ôn  đƣợc. 

-P àm   ớ  bạc  Tứ Y t Ma, đều có t ƣợn , trun ,  ạ. Năm   ớ  là   ớ   ạ 

p ẩm; mƣờ    ớ  là   ớ  trun  p ẩm,  a  trăm năm mƣơ    ớ  là   ớ  t ƣợn  

p ẩm. 

Tron  năm   ớ , cũn  có ba p ẩm, n u p át tâm n ỏ mà t ụ   ớ , t ì đƣợc 

 ạ p ẩm; n u p át tâm vừa mà t ụ   ớ , t ì đƣợc   ớ  trun  p ẩm; n u p át tâm 

lớn mà t ụ   ớ , t ì đƣợc   ớ  t ƣợn  p ẩm; mƣờ    ớ ,  a  tăm năm mƣơ    ớ  

đều có ba p ẩm, cũn  n ƣ tron  năm   ớ  nó  trên. 



N u p át tâm n ỏ mà đƣợc năm   ớ  rồ , sau p át tâm vừa  ay tâm lớn mà 

t ụ mƣờ    ớ , t ì trƣớc cũn  đƣợc năm   ớ , c ứ k ôn  t êm, k ôn   ơn. 

Từ   ớ  t ứ sáu c o đ n   ớ  “Quá   ờ k ôn  ăn” n  ĩa là n oà  năm   ớ , 

t ì  ọ  là đƣợc “năm   ớ  tăn  t ƣợn ”. 

N u trƣớc p át tâm n ỏ mà đƣợc năm   ớ , t ì cũn  vẫn đƣợc năm   ớ   ạ 

p ẩm t ô . Lạ  n ƣ trƣớc p át tâm n ỏ mà t ụ năm   ớ , sau p át tâm vừa và 

tâm lớn mà t ụ  a  trăm năm mƣơ    ớ , t ì trƣớc cũn  c ỉ đƣợc năm   ớ , 

k ôn  t êm, k ôn   ơn. 

N oà  năm   ớ  ra, các   ớ  k ác cũn  t  , n u k   t ụ   ớ  mà tâm t êm 

lên, t ì đƣợc   ớ  tăn  t ƣợn . Lấy đó mà suy, t ì   ớ  Ba La  ề M c Xoa 

k ôn  p    dễ đƣợc. 

T eo t ứ tự mà nó , t ì năm   ớ  là  ạ p ẩm, mƣờ    ớ  là trun  p ẩm,  a  

trăm năm mƣơ    ớ   ọ  là t ƣợn  p ẩm. 

T eo n  ĩa đó mà suy, t ì cũn  có t ể là: N u p át tâm lớn mà t ụ năm 

  ớ , t ì đƣợc   ớ  t ƣợn  p ẩm; n u p át tâm vừa mà t ụ mƣờ    ớ , t ì đƣợc 

  ớ  trun  p ẩm; n u p át tâm n ỏ mà t ụ  a  trăm năm mƣơ    ớ  t ì đƣợc  ạ 

p ẩm. 

Căn cứ vào đó t ì b  t rằn , cứ tuỳ ở tâm, có lớn, vừa, n ỏ, mà đƣợc   ớ  

cũn  có t ƣợn , trun ,  ạ, k ôn    ốn  n au, k ôn  n ất đ n  vậy. 

N u t ỉn  t ầy  òa T ƣợn , mà tron  lúc t ụ mƣờ    ớ ,  òa T ƣợn  

k ôn  đ n, t ì cũn  đƣợc   ớ . 

N u tron  k   t ụ mƣờ    ớ , mà t ầy  òa T ƣợn  c  t,  oặc b  t t n đã 

c  t, t ì t ụ   ớ  k ôn  đƣợc; n u c  t mà k ôn  b  t, t ì t ụ   ớ , đƣợc 

giớ . N u tron  lúc bạc  Tứ Y t Ma t ụ   ớ  Cụ Túc, mà t ầy  òa T ƣợn  vắn  

mặt, t ì k ôn  đƣợc t ụ   ớ ; là vì k ôn  đủ tăn  số; n u đủ tăn  số và có n ƣờ  

t ay mặt c o  òa T ƣợn , t ì đƣợc t ụ   ớ . 

N à  Ƣu Ba Ly lạ   ỏ  P ật rằn : 

-N ƣờ  Ƣu Bà Tắc t ụ năm   ớ , có đƣợc buôn bán k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

- ƣợc buôn bán, n ƣn  k ôn  đƣợc làm năm n  ề sau đây: 



1.   ôn  đƣợc lấy v ệc buôn bán súc s n  làm n  ề n   ệp.N u trƣớc k   

t ụ   ớ , n à có nuô  súc vật, đƣợc p ép bán đ , n ƣn  k ôn  đƣợc bán c o n à 

đồ tể. 

2.   ôn  đƣợc làm n  ề buôn bán cun , tên, dao, k  m, sún  đạn. Trƣớc 

k   t ụ   ớ , n u có các t ứ đó, t ì đƣợc bán đ . 

3.   ôn  đƣợc làm n  ề bán rƣợu. Trƣớc k   t ụ   ớ , n u có rƣợu, t ì 

đƣợc đem bán. 

4.   ôn  đƣợc ép dầu, sát  ạ  côn trùn . Vì cách ép dầu ở nƣớc T  ên 

Trúc và nƣớc    Tân là: G ã n ỏ  ạt  a , đem c ôn xuốn  đất mấy n ày, k   

nào san  ra n  ều trùn  mớ  đem ra ép, để đƣợc n  ều dầu. N ƣn  n u xứ nào 

k ôn  làm t eo các  ấy, t ì ép dầu k ôn  p ạm   ớ . 

5.   ôn  đƣợc làm n  ề n u m năm sắc lớn, vì p       t n  ều sâu 

bọ. Các  n u m màu sắc ở các nƣớc Lạc Sa v.v…p       t n  ều côn trùn  bở  

t   cấm làm n  ề n u m. 

Ƣu Ba Ly lạ   ỏ  P ật: 

-P ép t ụ “Bát quan tra ”, k ôn  đƣợc ăn quá N ọ. N ƣn  k ôn  ăn quá 

N ọ là   ớ  t ứ c  n, vậy tạ  sao k ôn  nó  là “Cửu quan tra ”, mà  ọ  là “Bát 

quan tra ”? 

P ật đáp: 

-P àm p ép ăn c ay là lấy sự k ôn  ăn quá N ọ làm t ể. Tám   ớ  cùn  

  úp đỡ c o t àn  cá  “t ể” của p ép ăn c ay,  ọ  là “Tra  p áp Bát C  ” c o 

nên nó Tám   ớ  mà k ôn   ọ  là C  n   ớ  vậy. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N ƣờ  t ụ Bát quan tra    ớ , tron  b y c ún ,  ọ t u c c ún  nào? 

P ật tr  lờ : 

-Tuy k ôn  t ụ   ớ  trọn đờ , n ƣn  vì  ọ   ữ   ớ  tron  m t n ày đêm; t ì 

cũn  có t ể  ọ  là Ƣu Bà Tắc. 

Ƣu Ba Ly lạ   ỏ : 

-N oà  b y c ún  ra, có   ớ  Ba La  ề M c Xoa k ôn ? 

P ật đáp: 



-Có Bát tra    ớ  đó. Lấy đấy mà suy, t ì n u t ụ Bát tra    ớ , k ôn  t u c 

vào b y c ún  vậy. P ép t ụ Bát tra    ớ , c ỉ nó  k ôn  sát s n  tron  m t 

n ày, m t đêm t ô , n oà  ra k ôn  cấm. C o nên đừn  lầm lẫn vớ    ớ  tƣớn  

trọn đờ . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-P ép t ụ Bát tra    ớ , có đƣợc t ụ m t lúc tron   a  n ày, ba n ày c o 

đ n mƣờ  n ày k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

-P ật đã c   ra   ớ  m t n ày, m t đêm, t ì k ôn  đƣợc quá  ạn. N u có 

sức t ụ đƣợc, t ì m t n ày xon  rồ , lạ  lần lƣợt t ụ lạ , cứ n ƣ t   tùy sức 

n  ều  ay  t, c ứ đừn  t n  số n ày. P àm t ụ Bát tra  p áp, là p    t eo n ƣờ  

k ác dạy, mớ  đƣợc t ụ. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-T eo n ƣờ  nào mà t ụ? 

P ật tr  lờ : 

-T eo n ƣờ  tron  năm c ún  xuất   a mà t ụ.  ã t ụ Tám   ớ , mà đán  

đập c ún  s n , t ì k ôn  đƣợc t an  t n . Tuy n ay  ôm t ụ   ớ , k ôn  đán  

đập n ƣn   ôm sau mà đán  đập c ún  s n , cũn  k ôn  đƣợc t an  t n . 

Nó  tóm lạ , n u t ân, k ẩu, ý làm n ữn  v ệc trá  uy n   , tuy k ôn  

p ạm   ớ , n ƣn  cũn  mất t an  t n . N u t ân, k ẩu, t an  t n , n ƣn  tâm 

lạ  k ỏ  lên n ữn  ý tƣởn  t am dục sân  ận, và não  ạ , t ì cũn  k ôn  đƣợc 

t an  t n . 

N u t ân, k ẩu, ý ba n   ệp đều t an  t n , n ƣn  lạ  k ôn  tu sáu n ệm, 

t ì cũn  mất t an  t n . 

T ụ Tám   ớ  rồ , s ên  tu sáu n ệm, mớ  đƣợc  ọ  là tra  p áp t an  t n . 

N u làm đ n Vua cõ  D êm P ù  ề,   àu có tự tạ , vàn  bạc, của báu, 

k ôn  t   u t ứ  ì. Tuy có n ữn  côn  đức n ƣ t  , n ƣn  n u đem c  a ra làm 

mƣờ  sáu p ần, t ì côn  đức của Vua D êm P ù  ề k ôn  bằn  m t p ần côn  

đức   ữ Bát quan tra    ớ  đƣợc  oàn toàn t an  t n . 

N u n ƣờ  muốn t ụ p áp Bát quan tra  n ƣn  trƣớc k   t ụ, làm n ữn  

đ ều p ón  tún , n ƣ  am mê sắc dục, đàn đ c , ca  át, ăn t  t uốn  rƣợu và 



bày mọ  trò vu , p ón  tâm làm n ữn  v ệc ấy rồ , sau mớ  t ụ Bát tra    ớ , n ƣ 

t   bất luận trƣớc sau, đều k ôn  t àn  tra    ớ . 

N u n ƣờ  tron  tâm k ôn  đ n  t ụ   ớ  Bát tra , mà làm các v ệc p ón  

tún  ấy, sau  ặp T  ện tr  t ức dạy c o, l ền t ụ Bát tra    ớ , t ì bất luận trƣớc 

sau, đều t àn  đƣợc tra    ớ . 

N u n ƣờ  muốn t ụ Bát tra    ớ , mà  ặp n  ều v ệc k ó k ăn, c ƣớn  

n ạ , k ôn  đƣợc tự tạ , n ƣn  sau      quy t xon  các v ệc k ó k ăn, rồ  t ụ 

Bát tra    ớ , t ì bất luận trƣớc sau, đều t àn  tra    ớ . 

N à  Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u n ƣờ  muốn t ụ có  ạn, t   dụ c ỉ t ụ tra  p áp ban n ày mà k ôn  

t ụ tra  p áp ban đêm  oặc c ỉ t ụ tra  p áp ban đêm mà k ôn  t ụ tra  p áp 

ban n ày, n ƣ t   có đƣợc tám   ớ  k ôn ? 

P ật tr  lờ : 

-  ôn  đƣợc. Là vì P ật đặt ra tra  p áp, c o t ụ m t n ày m t đêm đã có 

 ạn đ n  n ƣ vậy, k ôn  đƣợc làm sa . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-N u k ôn  đƣợc, t ì tạ  sao tron  luận Bì Các  nó  rằn : “Ức N ĩ ở c ỗ 

đồn  k ôn  môn  quạn , t ƣờn  t ấy các loà  quỷ đó , c  u mọ  t   k ổ;  oặc 

ban n ày  ƣởn  p úc, ban đêm c  u t  .  oặc ban đêm  ƣởn  p úc, ban ngày 

p    c  u t  . Sở dĩ n ƣ t  , là vì trƣớc k a, k    ọ làm n ƣờ , ban n ày t ì t ụ 

  ớ  p áp, ban đêm t ì làm v ệc ác,  oặc ban đêm t ụ   ớ  p áp, ban n ày lạ  

làm các  ạn  c ẳn  làn ”, t ì n  ĩa ấy ra sao? 

P ật đáp: 

-P àm là n ân duyên k  p trƣớc, t ì k ôn  t ể căn cứ vào lờ  nó  đó 

đƣợc. Luận Bì Các  k ôn  p    là   n  Luật, c o nên k ôn  t ể căn cứ vào đó 

để đ n  n  ĩa các t ực đƣợc.   ều ấy có k   là ôn  Ca C  ên D ên, vì muốn đ  

Ức N ĩ, mà b  n   ện n ƣ t   để  óa đ  Ức N ĩ, c ứ k ôn  p    sự t ực. 

    t ụ tra  rồ  n u muốn x  tra , k ôn  cần p    cầu năm c ún  để 

x .     muốn ăn, c ỉ cần đ n nó  vớ  m t n ƣờ  là  ôm nay x  tra , t   là tra  đã 

đƣợc x  rồ . 

N u nó  đ n năm n  , t ì c ỉ có loà  n ƣờ  mớ  đƣợc   ớ  Ba La  ề M c 

Xoa, còn bốn n   k ôn  đƣợc. 



C ẳn   ạn n ƣờ  cõ  trờ  t ì đắm đuố   am vu  quá nên k ôn  đƣợc 

  ớ . N ƣ trƣớc k a, m t  ôm vì m t đệ tử lâm bện , nên  ạ  Mục L ền L ên 

p    lên cun  trờ   ao Lợ  để tìm t ầy t uốc  ỳ Bà xuốn  c ữa. 

    lên tớ  nơ , t ì Mục   ền L ên t ấy các n ƣờ  cõ  trờ  đan  vu  c ơ  

tron  vƣờn  oan Lạc. Lúc do Mục L ên dừn  lạ  bên đƣờn , n ƣn  k ôn  a  để 

ý đ n c . Sau  ỳ Bà n o n  lạ  trôn  t ấy Mục L ên, l ền   ơ tay c ào, rồ  cƣỡ  

xa t ẳn  tớ . Mục L ên tự n  ĩ: “N ƣờ  này trƣớc k a vốn là đệ tử của ta. Nay 

đƣợc  ƣởn  p úc báo ở cõ  trờ , và vì quá đắm say t ú vu  nên k ôn  còn n ớ 

nữa”. N  ĩ xon , l ền dùn  sức t ần t ôn  để c ặn xe lạ .  ỳ Bà xuốn  xe, làm 

lễ Mục L ên. 

Bấy   ờ Mục L ên dùn  mọ  lờ  để trác  móc.  ỳ Bà t ƣa rằn : “Bạc  

N à  Mục L ên, vì trƣớc k a ở cõ  n ƣờ , tô  vốn là đệ tử của  ạ   ức, bở  t   

mớ    ơ tay c ào  ỏ , c ứ N à  có t ấy c ƣ t  ên làm n ƣ t   k ôn ? P àm đã 

s n  lên cõ  trờ , tâm n ƣờ  nào cũn  đắm t eo k oá  lạc, nên k ôn  đƣợc tự tạ , 

c o nên mớ  t  .” 

Bấy   ờ, Mục L ên  ỏ   ỳ Bà rằn : 

-Tô  có n ƣờ  đệ tử lâm bện , nên c ữa t eo các  nào? 

 ỳ Bà đáp: 

-Nên n  n ăn là tốt  ơn   t. 

Lạ  m t  ôm Mục L ên k uyên Vua T  c   ề  oàn N ân, nó  rằn : “P ật 

ra đờ  k ó  ặp, ta  sao N à  k ôn  luôn luôn  ần  ũ , để cún  dàn  và cầu nghe 

c  n  p áp?” 

Vua    T  c  muốn   ểu ý N à  Mục L ên, nên sa  m t n ƣờ  sứ 

đ n. N ƣn   ọ   a  ba lần mà n ƣờ  này k ôn  lạ , vì  ọ có m t n ƣờ  vợ và 

m t nàn  ca kỹ,  am mê tìn  dục, nên tuy là n ƣờ  cõ  trờ , mà k ôn  tự cắt đứt 

đƣợc. N ƣn  cuố  cùn , k ôn  t ể dừn  đƣợc mà p    đ n. 

    tớ  nơ , Vua    T  c  mớ   ỏ  n uyên do tạ  sao, t ì n ƣờ  ấy cứ t ực 

tìn  mà đáp, n  ĩa là vì quá say mê các t ú vu , nên k ôn  đ n n ay đƣợc. 

N ân t  , Vua    T  c  mớ  bạc  Mục L ên rằn : “N ƣờ  ấy c ỉ có m t 

vợ và m t nàn  ca kỹ, mà còn vu  c ơ  đắm đuố , k ôn  tự dứt đƣợc,  uốn  nữa 

là Vua Cõ  Trờ , có rất n  ều cun  đ ện, vô số t  ên nữ, các món t  ên t ực, 

trăm mù  t ơm n on, trăm n  ìn ca kỹ,  am mê, đắm đuố , n ìn về p  a  ôn , 

quên mất p  a Tây, t ì tự dứt sao đƣợc? C o nên tuy b  t rằn  P ật ra đờ  k ó 



đƣợc  ặp, c  n  p áp k ó đƣợc n  e, n ƣn  vì các lạc t ú tró  bu c, mất   t tự 

tạ , b  t làm sao đƣợc?” 

P àm p ép t ụ   ớ , là p    dùn  cá  tâm dũn  mãn , t ề cắt đứt mọ  

duyên, sau mớ  đƣợc   ớ . 

Các n ƣờ  ở cõ  Trờ , lòn   am đắm dục lạc t ì n  ều, sức t  ện tâm lạ  

y u ớt, t ì do đâu mà đƣợc   ớ ? Các loà  n ạ quỷ t ì đó  k át k ổ sở, t ân tâm 

b  t  êu đốt; các loà  ở đ a n ục t ì c  u mọ  sự  ìn  p ạt, đau đớn ê c ề, tâm ý 

não loạn, cũn  k ôn  n ờ đâu mà đƣợc   ớ . 

Còn các loà  súc s n  t ì n   ệp c ƣớn  sâu dầy, n u s  dốt nát, k ôn  

  ểu, k ôn  b  t, nên cũn  k ôn  t ể t ụ đƣợc   ớ . 

Tuy có c ỗ T n  nó  là Rồn  cũn  t ụ Tra  p áp, n ƣn  đó c ỉ nó  về t  ện 

tâm, n  ĩa là t ụ tám   ớ  tron  m t n ày m t đêm t ì đƣợc côn  đức t  ện tâm, 

c ứ k ôn  đƣợc tám   ớ , là vì n   ệp c ƣớn  vậy. 

N u nó  về bốn t  ên  ạ, t ì c ỉ có ba t  ên  ạ là D êm P ù  ề, Câu G a 

N , P ất Bà  ề và n ữn  n ƣờ  trên     C âu, k o n    ữa ba t  ên  ạ, là đƣợc 

  ớ  p áp. N ƣ ở c âu Câu G a N , t ì P ật sa  Tân  ầu Lƣ đ n để truyền bá 

đạo p áp, t àn  lập bốn b  c ún . 

Ở c âu P ất Bà  ề cũn  có Tỷ   ƣu t    àn  P ật sự, và cũn  có bốn b  

chúng. Duy c ỉ có Bắc Câu Lƣ c âu là k ôn  có P ật p áp, và dĩ n  ên là 

k ôn  có   ớ . Vì ở đây p úc báo sun  sƣớn  quá, và con n ƣờ  lạ  n u s , nên 

k ôn  lãn  t ụ đƣợc P ật p áp. 

Lạ  nữa, có bốn  ạn  n ƣờ  là: Con tra , con  á ,  oàn  môn, và n   

căn. Tron  bốn  ạn  ấy, c ỉ có  a   ạn : Con tra , con  á  là đƣợc   ớ , còn  a  

 ạn  k a, là  oàn  môn và n   căn, t ì k ôn  đƣợc   ớ . 

N ƣn  tron  n ữn   ạn  con tra  và con  á , n u n ƣờ  nào    t c a mẹ, 

   t A La  án, làm t ân P ật c  y máu, p á  oạ  c ún  Tăn , làm n ơ Tỷ 

  ƣu n , dứt   t căn làn , và n ữn  kẻ     mạo làm tăn , n ữn  kẻ k ôn  t ể 

đ , tất c  n ữn  n ƣờ  n ƣ t   đều k ôn  đƣợc   ớ . 

Nó  r n  ra t ì p àm đã m n c u n  P ật P áp, bất luận là Trờ , Rồn , 

Quỷ t ần,  ay Bắc Câu Lƣ c âu,  oặc  oàn  môn, n   căn, tất c  n ƣn  loà  p   

n ân ấy, đều đƣợc t ụ Tam Quy vậy. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 



-C ƣ P ật ba đờ , đ  c o c ún  s n  đƣợc t ụ   ớ  đều n au  ay  ơn kém 

nhau? 

P ật đáp: 

-  ôn  đều. P àm nó  đ n   ớ , t ì c ỉ có các loà  c ún  s n  và p   c ún  

s n  mớ  đƣợc   ớ  mà m t v  P ật ra đờ , đ  vô số A tăn  kỳ c ún  s n , vào 

cõ  Vô dƣ N  t Bàn. 

  n đức P ật sau ra đờ , t ì   t t  y các c ún  s n  ấy đều k ôn  đƣợc 

  ớ . N ƣ t   đủ b  t, c ƣ P ật c ỗ đƣợc   ớ , đều k ôn    ốn  n au. C ẳn  

 ạn, n ƣ P ật Ca D  p, đ  c o vô số A tăn  kỳ c ún  s n . Vào cõ  Vô dƣ N  t 

Bàn và N à  c o   t t ẩy c ún  s n  đó đều đƣợc   ới. 

N ƣn  đ n P ật T  c  Ca Văn, t ì n ữn  c ún  s n  ấy đều k ôn  đƣợc 

  ớ . 

Son    t t  y c u P ật đều có ba v ệc n ƣ n au: 

- M t là c ứa  óp côn   ạn  n ƣ n au. 

-  a  là p áp t ân n ƣ n au. 

- Ba là đ  c ún  s n  n ƣ n au. 

  t t ẩy c ƣ P ật đều đã tu  ạn  Bồ Tát qua ba A tăn  kỳ k  p, đều đã đầy 

đủ “Năm p ần p áp t ân”, “Mƣờ  lực”, “Tứ vô sở úy”, “Mƣờ  tám p áp bất 

c n ”, và cũn  đã đ  c o vô số A tăn  kỳ c ún  s n  vào cõ  Vô dƣ N  t Bàn. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Tron  k n  t ƣờn  nó , m t đức P ật ra đờ , đ  c o c  n mƣơ  na do t a 

c ún  s n  vào Vô dƣ N  t Bàn, nay lạ  nó  vô số A tăn  kỳ c ún  s n , là 

n  ĩa t   nào? 

P ật tr  lờ : 

-Tron  k n  nó , m t P ật ra đờ , đ  c  n mƣơ  na do t a c ún  s n , là c ỉ 

nó  n ờ P ật mà từn  ấy c ún  s n  đƣợc đ . Còn có n ữn  c ún  s n ,  oặc 

n ờ P ật mà đƣợc đ ,  oặc n ờ các đệ tử của P ật mà đƣợc đ ,  ay n ờ   áo 

p áp của P ật mà đƣợc đ . 

C o nên nó  c  n mƣơ  na do t a c ún  s n  là c ỉ do n ờ c  n  P ật mà 

đƣợc đ . Nó  tóm lạ ,  oặc n ờ P ật, n ờ đệ tử  ay n ờ   áo p áp mà vô số A 

tăn  kỳ c ún  s n  đã đƣợc đ  vào cõ  Vô dƣ N  t Bàn. 



C ƣ P ật ba đờ  đều có ba v ệc   ốn  n au, n ƣn  các  đ  s n  đắc   ớ  

t ì k ác n au vậy. 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-Các loà  c ún  s n  và p   c ún  s n  đều đƣợc t ụ ác luật n      ớ  

không? 

P ật đáp: 

-c ỉ có c ún  s n  mớ  đƣợc t ụ ác luật n      ớ , còn p   c ún  s n  

k ôn  đƣợc t ụ. Nó  m t các  k ác, c ỉ có các loà  có t ể    t  ạ , đƣợc t ụ ác 

  ớ , còn loà  k ôn  t ể    t  ạ , t ì k ôn  đƣợc t ụ, n ƣn  cũn  có t ể nó , 

c ún  s n   ay sát  ạ   ay c ún  s n  k ôn  t ể    t, đều đƣợc t ụ ác   ớ . 

C ẳn   ạn, n ƣ n ƣờ  đồ tể    t dê, t ƣờn  man  lòn     t c óc. Ý lúc 

nào cũn  n  ĩa đ n v ệc    t dê,     sử có n ƣờ  ở cõ  n ân  ay cõ  t  ên, k ôn  

làm n  ề    t c óc, n ƣn  vì p    lƣu c uyển tron  vòn  t ụ s n , cũn  có k   

p    đọa làm k  p dê. C o nên   t t  y c ún  s n  đều có t ể t ụ ác   ớ . 

Tron  mƣờ   a  ác luật n    cũn  vậy. Mƣờ   a  ác luật n    là: 

1. N  ề đồ tể 

2. N  ề bán nem 

3. N  ề nuô   eo 

4. Nuôi gà 

5. Bắt cá 

6. Săn bắn 

7. Bẫy c  m 

8. Bắt trăng 

9. Bẫy rồn  

10. Làm n  ề co  n ục 

11. Làm   ặc 

12. Làm n  ề đán    ặc mƣớn 



 ó là mƣờ   a  n  ề Ác luật n   . N ƣ n ƣờ  làm n  ề nuô  tằm cũn  là 

n ƣờ  k ôn  xa lìa đƣợc Ác luật n   . 

Có ba t ờ  x  ác Luật n      ớ : M t là lúc c  t,  a  là lúc t ụ luật nghi 

  ớ , ba là lúc t ụ Tam Quy. T ờ  t ứ n ất bỏ đƣợc Ác   ớ , t ờ  t ứ  a  và t ứ 

ba t ì đƣợc  ọ  là T  ện   ớ . 

Ƣu Ba Ly  ỏ : 

-    n ƣờ  ta làm Ác   ớ , t ì lúc nào x  t  ện   ớ  mà đƣợc ác   ớ ? 

P ật đáp: 

-Lần đầu t ên nó : “Tô  là n ƣờ  đồ tể”, t ì bỏ mất t  ện   ớ . Lần t ứ  a , 

t ứ ba nó : “Tô  là n ƣờ  đồ tể”, l ền đƣợc ác   ớ . 

Nó  các  k ác, tùy lúc bỏ t  ện   ớ  mà đƣợc ác   ớ . 

N u n ƣờ  tu t  ện   ớ , tuy c ƣa nó  mìn  là đồ tể, n ƣn  vì t am lợ , 

cùn  vớ  đồ tể làm v ệc    t  ạ , t ì lúc ấy cũn  p ạm t  ện   ớ  rồ . 

Muốn bỏ t  ện   ớ  mà cầu ác   ớ , t ì c ỉ tự mìn  p át t ệ là đƣợc, c ứ 

k ôn  cần t eo n ƣờ  k ác dạy c o. 

N u muốn t ụ Ác luật n      ớ  tron  m t n ày, m t đêm, c o đ n mƣờ  

n ày,  oặc m t năm,  a  năm cứ tùy t eo c ỗ tâm mìn  muốn lâu  ay c ón , t ì 

đều đƣợc c , là vì các p áp Ác t uận t eo dòn  s n  tử, c o nên cứ tùy t eo 

v ệc làm là đƣợc, c ứ k ôn  n ƣ t  ện luật n      ớ . 

---o0o--- 

Quyển t ứ bảy 

09. PHẨM THÂN CẬN THỨ CHÍN 

P ật nó : Các bậc đạ  Bồ Tát b  t ơn, báo ơn, tu các p ƣơn  t ện, làm lợ  

 c  c ún  s n , p    nên tùy t ờ  t  c  n    mà   ển bày P ật p áp. 

Bấy   ờ P ật b o các v  Bồ Tát rằn : 

-Này các T  ện nam tử! Các  đây đã lâu, có m t v  P ật ra đờ ,   ệu là Vô 

Úy Vƣơn , N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ, 

T   G an G   , Vô T ƣợn  Sĩ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật T   

Tôn. N à  ra đờ  để t  p dẫn c o n ữn  kẻ có duyên vớ  P ật p áp, và k   đ  

  t n ữn  n ƣờ  có duyên rồ  N à  l ền vào N  t Bàn. 



Sau k   N à  n ập d ệt, tron  t ờ  C  n  P áp, có n ƣờ  Bà La Môn,   t 

sức t ôn  m n , t ụ trì năm   ớ , ủn     P ật p áp. 

M t  ôm n ƣờ  Bà La Môn, n ân có duyên sự, p    đ  đ n m t nƣớc k ác, 

mà con đƣờn  này, lạ  có n  ều   ặc cƣớp. Cùn  đ  vớ  n ƣờ  Bà La Môn, còn 

có năm trăm n ƣờ  nữa. 

Kh  đ n quãn  đƣờn  k ó k ăn,  ọ l ền tạ trú lạ . Nơ  đây t ƣờn  có m t 

bọn cƣớp  ồm năm trăm n ƣờ , ẩn núp để cƣớp   ật n ữn  k ác  b   àn . 

    t ấy bọn n ƣờ  Bà La Môn dừn  lạ , tên tƣớn  cƣớp l ền mật sa  m t 

n ƣờ  đ  dò xét rồ   ẹn   ờ cùn  xôn  ra. N ƣn  tron  đám cƣớp ấy lạ  có m t 

n ƣờ , trƣớc k a là bạn t ân vớ  n ƣờ  Bà La Môn, và vì c ỗ t ân t  ện, nên mớ  

đ n trƣớc b o n ƣờ  Bà La Môn rằn : “Ôn  bạn nên b  t, can  m t, đêm nay sẽ 

có cƣớp đ n. Tô  sợ lúc đó l n x n, sẽ làm p ƣơn  tổn đ n ôn , nên mớ  đ n 

trƣớc báo c o ôn   ay. Vậy ôn  nên tìm các  m t mìn  lán  xa đ , đừn  để các 

bạn ôn  b  t”. 

N  e xon , n ƣờ  Bà La Môn n  ẹn n ào, đau đớn. Muốn đem v ệc đó 

nó  c o mọ  n ƣờ  đồn   àn  b  t, n ƣn  lạ  sợ  ọ    t  ạ  n ƣờ  k a. N u  ọ 

   t  ạ ,  ọ sẽ p    đọa vào ba đƣờn  ác, c  u k ổ vô cùn . Mà n u cứ  m đ , t ì 

bọn cƣớp sẽ  ạ  đồn  bạn. 

N u bọn cƣớp    t  ạ  n ữn  n ƣờ  đồn   àn , c ún  cũn  sẽ p    sa vào 

ba n   ác, c  u các t   k ổ. T ật là k ó n  ĩ! Sau m t lúc p ân vân, n ƣờ  Bà 

La Môn tự quy t đ n  rằn : “Ta p    dùn  p ƣơn  t ện làm lợ   c  c o c ún  

s n , dù p    đọa vào ba đƣờn  ác, cũn  là vì c ún  s n  mà c  u k ổ, c ứ 

k ôn  p    vì b n t ân.” N  ĩ xon , n ƣờ  Bà La Môn l ền cầm dao    t n ƣờ  

k a đ , k   n các bạn đồn   àn  đều đƣợc bìn  an. 

    ấy, mọ  n ƣờ  sửn  sốt, đồn  t an   ỏ  rằn : “Xƣa nay, ôn  vốn là 

n ƣờ  cao quý,   ền lƣơn , tạ  sao  ôm nay ôn  lạ  làm m t v ệc cực ác n ƣ 

vậy? Lúc đó ,n ƣờ  Bà La Môn quỳ  ố  c ắp tay, lòn  s n   ổ t ẹn, nó  rằn : 

-Lẽ ra tô  k ôn  đƣợc làm ác, n ƣn  vì lợ   c  của c ún  s n , và của các 

bạn, mà  ôm nay tô  p       t n ƣờ . 

 ồn  bạn lạ   ỏ : 

-Ôn  tự ý    t n ƣờ , c ứ có lợ  lạc  ì c o c ún  tô  đâu? 

N ƣờ  Bà La Môn nó : 



- ây là m t tên cƣớp, đ n  mƣu  ạ  các bạn. Vì các bạn mà tô  p       t y, 

để các bạn đƣợc bìn  an trở về. Còn t   k ổ p    đọa đ a n ục, tô  sẽ x n c  u. 

Bấy   ờ năm trăm n ƣờ , vừa mừn  vừa sợ, đồn  t an  nó  rằn : 

Ở đờ  k ôn   ì  ơn mện  sốn , và k ôn   ì đán  sợ  ơn cá  c  t. T   nên, 

  t t  y c ún  s n  đều sẵn sàn  bỏ c  vàn  bạc, của báu, c o đ n quốc t àn , 

t ê tử,  oặc cơm ăn, áo mặc để đổ  lấy mện  sốn . 

Nó  xon , l ền tự n  ĩ rằn : “N ƣờ  Bà La Môn này, vì làm lợ   c  c o 

c ún  s n , đã k ôn  sợ các nỗ  t ốn  k ổ tron  ba đƣờn  dữ. Ngày nay chúng 

ta nên     n ớ trọn  ân và sẽ p    báo đền trọn  ân ấy.” N  ĩ t   rồ , tất c  đều 

p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

Tron  k   ấy, t ì bọn cƣớp cũn  đã đ n và đồn  t an  nó  rằn : 

-Xƣa nay ôn  là n ƣờ  cao quý,   ền lƣơn , tạ  sao có t ể làm m t v ệc đạ  

ác n ƣ t   này? 

N ƣời Bà La Môn nói: 

-T ật tô  k ôn  nên làm v ệc cực ác ấy, n ƣn  vì lợ   c  của c ún  s n , và 

cũn  vì t n  mện  của các ôn  nữa, mà tô  p    làm. 

Bọn cƣớp lạ   ỏ : 

-V ệc ôn     t n ƣờ  có lợ   c   ì c o c ún  tô ? 

N ƣờ  Bà La Môn b o bọn cƣớp: 

-Ta đã b  t trƣớc là các n ƣơ    ện ở đây, n ƣn  ta cứ mặc n  ên, k ôn  

báo c o n à Vua và đồn  bạn của ta b  t, bở  t   nên t n  mện  của các n ƣơ  

mớ  đƣợc toàn vẹn. 

N  e xon , bọn cƣớp tự n  ĩ: “À ra vì t   mà cu c đờ  c ún  ta đƣợc bìn  

an.” N  ĩ rồ  l ền c ắp tay nó  vớ  n ƣờ  Bà La Môn rằn : 

-Quý  óa t ay, bậc  ạ  Sĩ! N ƣờ  tu n uyện đạ  b . X n dậy c o c ún  tô  

b  t, c ún  tô  p    làm  ì để đền đáp ơn cao c  ấy? 

N ƣờ  Bà La Môn nó : 

-Các n ƣơ  muốn tr  ơn ta, t ì c ỉ có các  là: Các n ƣơ   ãy c   tà quy 

chính, làm ăn lƣơn  t  ện và mau p át tâm Vô t ƣợn  Bồ  ề. 



Bấy   ờ bọn cƣớp, vì muốn báo ân, l ền p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  

Chính giác. 

P ật b o N à  A Nan rằn : “Bồ Tát s ên  tu t n  t  n, muốn tran  n   êm 

đạo Bồ  ề, muốn đền đáp ơn P ật, t ì p    n ớ n  ĩ đ n   t t  y c ún  s n , 

n ƣ t ƣơn  n ớ m t đứa con vậy. Ôn  nên b  t, n ƣờ  Bà La Môn lúc ấy, có 

p    a  k ác đâu, c  n  là N ƣ La  đây. N ờ t   mà sau c  n k  p tu  àn , N ƣ 

La  đã c ứn  đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

Lạ  nữa, Bồ Tát tu các p ƣơn  t ện, b  t ơn, đền ơn.     N ƣ La  ở Trúc 

Lâm t n  xá, có m t Tỷ   ƣu, mắc bện  lở ló , k ắp c  t ân t ể máu mủ 

t ƣờn  c  y, a  cũn  sợ  ã , k ôn  dám t ân  ần. V  Tỷ   ƣu này, ở tron  căn 

p òn  d t nát, các  xa đạ  c ún . 

Bấy   ờ N ƣ La , dùn  sức t ần t ôn , c e mắt mọ  n ƣờ , k ôn  c o a  

b  t, N ƣ La  m t mìn  đ n c ỗ n ƣờ Tỷ   ƣu có bện , trôn  nom săn sóc, lấy 

nƣớc rửa ráy. 

N  ĩ n ƣ t   rồ , N ƣ La  bèn c o   t t  y c ƣ T  ên ở cõ  Dục b  t.    

T  c   ề  oàn N ân cùn  vớ  trăm n  ìn quy n t u c vây quan  trƣớc sau, 

đứn    ữa k ôn  trun , mƣa mọ  t ứ T  ên  oa và k ở  các loạ  T  ên n ạc. 

Lúc đó Vua cõ  trờ   ao Lợ  nân  m t c   c bìn  bác  p úc tran  n   êm, 

tron  đựn  đầy nƣớc đạ  b  t an  t n , đ n trƣớc mà dân  N ƣ La , cú  đầu đ n  

lễ, rồ  đứn  lạ  m t bên. 

N ƣ La  l ền   ơ cán  tay đầu đủ p úc đức lên, t ì n ay lúc ấy, từ năm đầu 

n ón tay n ỏ bé p ón  ra n ữn  t a sán  lớn, c   u k ắp các cõ  trờ . 

    các n ƣờ  cõ  trờ , t eo án  sán  ấy mà cùn  đ n      ọp rồ , N ƣ La  

mớ  đ n c ỗ n ƣờ  Tỷ   ƣu có bện . Lúc đ n nơ , N ƣ La  l ền p ón  ra m t 

luồn   ào quan  từ đỉn  đầu, c   u vào n ƣờ  bện  Tỷ   ƣu. 

     ặp đƣợc án  sán  ấy, n ƣờ  bện  Tỷ   ƣu c m t ấy   t đau đớn, l ền 

n ồ  dậy cú  đầu quy mện . Lúc đó N ƣ La  dùn  tay p    đỡ lấy nƣớc từ Vua 

   T  c  và rửa đầu c o n ƣờ  bện  Tỷ   ƣu, còn tay trá  t ì xoa vuốt mìn  

mẩy. Tay N ƣ La  đƣa tớ  đâu t ì n ữn  v t lở ló  trên mìn  Tỷ   ƣu đều k ỏ  

đ n đấy. Sau k   bìn  p ục, n ƣờ  Tỷ   ƣu vu  mừn  k ôn x  t, l ền cất t  n  

n ệm rằn : 

-  n  lạy đức T  c  Ca Mâu N !  ấn   ạ  Từ P ụ,  ấn  Vô T ƣợn  Y 

Vƣơn ! Con nay đã   t t ân bện . X n N ƣ La  rủ lòn  t ƣơn  xót, c o con 

P áp dƣợc để trừ   t bện   oạn của t ân, tâm. 



Bấy   ờ N ƣ La  b o n ƣờ  bện  Tỷ   ƣu rằn : “N ƣ La  vẫn n ớ trọn  

ân của n ƣơ . Nay N ƣ La  muốn đền đáp ơn ấy.” N  e xon , n ƣờ  bện  Tỷ 

  ƣu vô cùn  k n  n ạc. N ƣ La  l ền c ỉ dạy c o n ữn  đ ều lợ   ỷ. 

N ƣờ  Tỷ   ƣu vu  mừn , và n ay lúc ấy, c ứn  qu  A La  án đầy đủ 

Tam M n , Lục t ôn  và tám món      t oát. 

    ấy Vua    T  c  và các quy n t u c, cùn  vô lƣợn  T  ên c ún  đều 

n    n ờ, l ền  ỏ : “Tạ  sao đức N ƣ La  đã  ạ t ân vàn  n ọc để rửa n ữn  v t 

un  n ọt, đầy máu mủ của n ƣờ  bện  Tỷ   ƣu, mà lạ  b o là báo ân, t ì v ệc 

đó ra sao? X n N ƣ La  vì c ún  con mà p ân b ệt      t  c ?” 

P ật b o    T  c  và C ƣ T  ên rằn : “Các ôn   ãy n  e c o kỹ tô  sẽ vì 

các ôn  mà nó  v ệc k  p trƣớc”. 

“Này    T  c , ở đờ  quá k ứ, các  đây vô lƣợn  A tăn  kỳ k  p, có m t 

ôn  Vua đ c ác, vô đạo, t ƣờn   ay áp bức, bóc l t dân làn  m t các  p   lý để 

đoạt của c  . Ôn  Vua đ c ác này có m t n ƣờ  bầy tô  t ân t n, tên là N ũ Bá. 

N à Vua c o N ũ Bá có toàn quyền trừn  tr  n ữn  n ƣờ  p ạm p áp, 

 oặc t   ân  ay   a uy là tùy ở N ũ Bá, n ƣn  n u có lợ  l c đút lót, t ì p    

chia cho nhà Vua. C o nên N ũ Bá t ƣờn   ay đán  đập p ạm n ân; a  có 

n  ều t ền của  ố  l  t ì t a, a  k ôn  có t ền đút lót t ì đán  đập có k   đ n c  t 

và co  đó là v ệc đó rất t ƣờn . 

“M t  ôm có m t n ƣờ  Ƣu Bà Tắc p ạm c út lỗ  n ỏ, đƣợc   ao c o N ũ 

Bá tùy ý trừn  p ạt. N ƣn  N ũ Bá vốn b  t n ƣờ  Ƣu Bà Tắc là m t n ƣờ  

  ền làn , p úc  ậu, nên k ôn  nỡ đán  đập bèn t a c o, do đó mà n ƣờ  Ƣu 

Bà Tắc đƣợc t oát nạn và vu  mừn  k ôn x  t. 

  ều T   Ca nên b  t: N ũ Bá lúc bấy   ờ, nay là n ƣờ  bện  Tỷ   ƣu và 

n ƣờ  Ƣu Bà Tắc nay là N ƣ La  vậy. C o nên, Bồ Tát tron  vô lƣợn  A tăn  

kỳ k  p, ơn tuy n ẹ n ƣn  cũn  lo đền đáp, c o đ n k   t àn  bậc C  n  G ác 

mà lòn  t ƣờn  k ôn  quên.” 

Lúc đó Vua    T  c  và vô lƣợn  t  ên c ún    t sức vu  mừn , có bốn 

vạn tám n  ìn c ƣ t  ên, p át tâm Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

P át tâm xon  rồ , trổ  t  ên n ạc cún  dàn  N ƣ La , đoạn trở về cõ  trờ . 

P ật b o N à  A Nan rằn : “N u n ƣờ  t  ện nam, t  ện nữ b  t ơn, muốn 

báo ơn, t ì p    làm bốn v ệc sau đây: 

- P     ần  ũ  bạn   ền. 



- P    dốc lòng nghe pháp. 

- P    suy n  ĩ n  ĩa lý. 

- P    đún  n ƣ p áp mà tu  àn . 

Lạ  có bốn v ệc nữa sau đây: 

- T eo p áp c ứ k ôn  t eo n ƣờ . 

- T eo n  ĩa, k ôn  t eo c ữ. 

- T eo tr , k ôn  t eo t ức. 

- T eo   n  l ễu n  ĩa, k ôn  t eo   n  k ôn  l ễu n  ĩa. 

Làm t eo tám v ệc ấy  ọ  là b  t ơn. 

N u lạ  làm t eo tám p áp sau đây mà k ôn  n  ễm trƣớc  ọ  là báo ân: 

- Lợ  

- Suy 

-  ủy 

- Khen 

- Tán thán 

- Chê bai 

-   ổ 

- Vui 

Lạ  nữa, n u làm t eo bốn v ệc sau đây t ì  ọ  là b  t ơn và báo ơn: 

- T ấy n ữn  kẻ đ c ác, lòn  s n  t ƣơn  xót, để k ở  lòn  từ. 

- T ấy n ữn  n ƣờ  đau k ổ, mắt k ôn  t ể rờ , để k ở  tâm t ƣơn . 

- T ấy Sƣ trƣởn , c a mẹ và n ữn  bậc có đức, tâm t n  vu  vẽ, để k ở  

lòn  k n  m n. 

- T ấy n ữn  n ƣờ  t ù oán, lòn  k ôn    ận tức, để tu p ép  ỷ x . 



Bấy   ờ N à  A Nan sửa lạ  y p ục đ n trƣớc P ật bạc  rằn : “Bạc  T   

Tôn, k   T   Tôn mớ  p át tâm Bồ  ề, đã b  t ơn, báo ơn mà làm t eo bốn v ệc 

kể trƣớc, là t   nào? 

P ật b o A Nan rằn : 

-Ở t ờ  quá k ứ, các  đây vô lƣợn  A tăn  kỳ k  p, có m t v  P ật,   ệu là 

Tỳ Bà T  , N ƣ La , Ứn  Cún , C án  B  n Tr , M n   àn  Túc, T  ện T ệ 

T   G an G   , Vô T ƣợn  Sĩ,   ều N ự Trƣợn  P u, T  ên N ân Sƣ, P ật, 

T   Tôn. N à  ra đờ  để   áo  óa c o c ún  s n  có duyên vớ  P ật P áp. Giáo 

 óa xon , N à  mớ  vào N  t Bàn. 

Sau k   C  n  P áp và Tƣợn  P áp của P ật d ệt rồ , có m t nƣớc  ọ  là 

Ba La Nạ . N ân dân   àu có, đất đa  p ì n  êu. Vua dùn  c  n  p áp tr  nƣớc, 

k ôn  ức    p dân làn . Tron  nƣớc lớn có m t dãy nú   ọ  là T ên T án  

Sơn. Trên nú  t ƣờn  có năm trăm v  B c  C   P ật và rất n  ều T ần, T ên. Lạ  

có vô số cầm t ú, tron  số đó, có con sƣ tử tên là   ên T ệ, lôn  vàn  c ó  lọ , 

mạn  k ỏe lực lƣỡn , bệ vệ uy n   êm, k   cất t  n  rốn , c  m đan  bay p    

rơ  xuốn , các t ú rừn  đều sợ  ã , tìm nơ  ẩn núp. 

M t  ôm sƣ tử   ên T ệ đ n c ỗ k e nú , t ấy m t v  B c  C   P ật, t ân 

tƣớn  uy n   , t an  t n .   ên T ệ t ấy, t ì lòn  vu  mừn , k ôn  sợ. Rồ  từ 

đó, cứ n ày n ày đ n  ần để n  e v  B c  C   P ật tụn  k n , t uy t p áp. Bấy 

  ờ có n ƣờ  t ợ săn, t ấy sƣ tử   ên T ệ, mìn  vàn  c ó  lọ ,   t sức mừn  rỡ, 

l ền tự n  ĩ rằn : “N u mìn  bắt đƣợc con sƣ tử k a l t da đƣa dân  n à Vua 

c ắc sẽ đƣợc ban t ƣởn  rất n  ều, b y đờ  k ôn  p    t   u t ốn. N ƣn  sƣ tử 

  ên T ệ là c úa sơn lâm, cun  tên k ó có t ể bắn nổ , và bẫy rập cũn  k ó có 

t ể bắt đƣợc. Vậy ta p    lập mƣa để bắt. 

  ên T ệ t ƣờn  k n  m n và  ần  ũ  v  Sa Môn B c  C   P ật, ta p        

dạn  làm Sa Môn, dấu cun  tên có tẩm t uốc đ c dƣớ  lớp Cà sa, rồ  từ từ t n 

đ n n ồ  dƣớ   ốc cây k a. Kiên T ệ t ấy ta tất sẽ lạ   ần, lúc đó ta sẽ   ƣơn  

cun  bắn, t ì c ắc c  trăm p ần là đƣợc”. 

N  ĩ n ƣ t   rồ , l ền trở về nó  vớ  n ƣờ  n à rằn : “Tổ t ên ta đã tr   mấy 

đờ  làm n  ề săn bắn, mà ta c ƣa từn  n  e nó  có con t ú nào lạ  có b  lôn  

vàng chói n ƣ t  ,  uốn  nữa bây   ờ ta đƣợc t ấy, t ì p    bắt c o bằn  

đƣợc. “Nó  xon , lập tức, cạo đầu, k oác áo Cà sa n ƣ đã đ n  trƣớc, rồ  trở vào 

tron  nú , n ồ  dƣớ   ốc cây. 

    t ấy n ƣờ  Tỷ   ƣu     mạo k a, sƣ tử   ên T ệ s n  lòn  vu  mừn , 

t  n  n ay lạ   ần, l  m c ân Tỷ   ƣu. 



Lúc đó, n ƣờ  t ợ săn   ƣơn  cun  bắn n ay. B  trún  tên đ c, sƣ tử  ầm 

t ét, kêu rốn , muốn vồ lấy n ƣờ  t ợ săn mà xé tan t ân xác. 

N ƣn  lạ  n  ĩ rằn , đó là m t v  Sa Môn, mặc áo  oạ  sắc là t êu b ểu của 

C ƣ P ật,   ền T ánh. N u ta đ n     t t ì c ẳn  k ó  ì, n ƣn  n u    t n ƣờ  

tức là p á  oạ  cá  t êu b ểu của c ƣ P ật,   ền, T án  vậy. N  ĩ n ƣ t   l ền 

nuốt   ận c  u k ổ. 

Sau m t lúc lâu, vì t uốc đ c c ạy k ắp t ân t ể, sƣ tử c m t ấy đau đớn, 

k ó n ẫn, lạ  đ n  cấu xé n ƣờ  t ợ săn. N ƣn  lạ  n  ĩ rằn , n u    t t ì k ôn  

k ó, n ƣn  C ƣ P ật,   ền, T án  sẽ quở trác   ơn nữa n ƣờ  đờ  sẽ k ôn  

p ân b ệt đƣợc đƣợc t  ện ác. 

 ây là m t kẻ ác n ân, man  lòn  t âm đ c, âm mƣu  ạ  ta, n u ta k ôn  

n  n đƣợc t ì cũn  k ôn  k ác  ì kẻ k a. 

N ƣờ  tu  àn  n ẫn n ục, a  cũn  k n  m n, kẻ k ôn  n ẫn n  n, a  cũn  

  ét bỏ, vì t   mà càn  t êm p  ền não tăn  trƣởn  t ì s n  tử t êm lên, s n  tử 

càn  tăn  t ì p    s n  vào n ữn  nơ  nạn xứ; s n  vào nơ  nạn xứ, t ì xa lìa bạn 

lành, xa lìa bạn làn  t ì k ôn đƣợc n  e C  n  p áp, k ôn  đƣợc n  e C  n  

p áp càn  s n   oà  n   ,  oà  n    càn  n  ều t ì p    xa lìa đạo Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác, vì t   ta k ôn  nên làm ác. 

N  ĩ n ƣ t   rồ , l ền nó  bà  kệ rằn : 

Đối với người mặc (áo) pháp 

Xin tự nguyện bỏ mình 

Trọng không khởi tâm ác. 

Đối với người Xuất gia, 

Xin tự nguyện bỏ mình, 

Trọn không khởi tâm ác. 

Nó  bà  kệ xon , l ền vật ra c  t. Lúc đó trờ  đất rún  đ n , cầm t ú sợ  ã , 

bỏ c ạy tứ tán, trờ  xan  mƣa máu, mặt n ật lu mờ. 

Bấy   ờ n ƣờ  t ợ săn mớ  cở  bỏ áo p áp, cầm dao l t lấy da đem về. Khi 

về tớ  n à l ền đƣa dân  Vua. Vua t ấy vu  mừn , mớ  nó  vớ  quần t ần rằn : 

“Ta c ƣa từn  n  e t ấy có   ốn  t ú nào mà lôn  lạ  vàn  c ó  n ƣ t  . Vậy 

mà  ôm nay mắt lạ  đƣợc t ấy, t   mớ  lạ. Vua mớ   ỏ  n ƣờ  t ợ săn dùn  

các  nào mà bắt đƣợc da ấy. N ƣờ  t ợ săn tâu Vua rằn : 



-N u Bệ  ạ có t a c o  ạ t ần, t ì  ạ t ần mớ  dám tâu. 

Nhà Vua nói: 

-C o p ép n à n ƣơ  cứ tự do mà nó . 

N ƣờ  t ợ săn bèn t uật lạ  đầy đủ câu c uyện c o Vua nghe. 

N  e xon , Vua t ấy lòn  n  ẹ n ào, đau đớn, nó  c ẳn  nên lờ . 

L ền tr ệu tập tất c  quan đạ  t ần và các t ểu vƣơn  lạ  mà tuyên bố rằn : 

“Các k an  nên b  t, ta từn  đƣợc n  e các bậc tr      nó  rằn , n u có con t ú 

nào lôn  mìn  sắc vàn , tức là Bồ Tát  óa  óa t ân, vì   t t ẩy c ún  s n , mở 

lòn  Bồ  ề mà làm v ệc đạ  lợ   c . 

Tạ  sao n ày này, tên t ợ săn đ c ác này dám dùn  quỷ k  để    t  ạ  m t 

v  Bồ Tát? Nay n u ta đem quan tƣớc, bổn  l c, vo , n ựa, của báu, cơm áo, 

t ền tà  và tơ lụa mà ban t ƣởn  kẻ ác n ân này, t ì tức là ta đã vào  ùa vớ  y 

mà làm v ệc vô đạo vậy”. 

Nó  xon  l ền đem n ƣờ  t ợ săn ra mà c ém đầu. Rồ  đem b  da sƣ tử vào 

tron  nú , tìm lấy xác c  t bọc lấy, và dùn  n ƣu đầu, c  ên đàn c ất lên t àn  

  àn mà đốt.  ốt xon  t u lấy Xá lợ , xây t áp cún  dàn . 

P ật b o A Nan và đạ  c ún  rằn : 

-Các t  ện nam tử!   ên T ệ sƣ tử bấy   ờ, nay là N ƣ La , T  c  Ca Văn 

P ật vậy. Bồ Tát t ân cận t  ện tr  t ức n ƣ t   b  t ơn và báo ơn. 

Bở  t   Bồ Tát t ƣờn  đƣợc  ần  ũ  t  ện  ữu, tr  t ức và c ón  t àn  

đƣợc đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

T  ện nam tử! Bồ Tát s ên  tu,  ần t  ện tr  t ức, cầu n  e C  n  p áp, 

c o đ n m t câu, m t bà  kệ  oặc m t n  ĩa để d ệt trừ   t t  y p  ền não tron  

ba cõi.     Bồ Tát dốc lòn  cầu lờ  P ật dạy, vì k ao k át p ép mầu, nên c ẳn  

t  c t ân mện , dù có p    đứn  trên sắt nón , b  lửa t  êu đốt, cũn  k ôn  lấy 

t   làm lo. 

Bồ Tát vì m t câu kệ còn c ẳn  t  c t ân mện ,  uốn  c   c  mƣờ   a  b  

Kinh. Vì m t câu kệ mà đ n t ân mện  còn k ôn  t  c,  uốn  c   n ữn  báu 

vật k ác. Là vì cá  lợ  n  e p áp làm c o t ân tâm đƣợc yên vu , s n  ra t n tâm 

chân chính.  ƣợc t ấy n ƣờ  t uy t p áp, cũn  n ƣ t ấy c a mẹ, lòn  k ôn  

dám k  n  lờn. 



Vì c ún  s n  mà dốc lòn  n  e p áp, c ứ k ôn  p    vì lợ  l c; vì làm lợ  

c o c ún  s n  c ứ k ôn  p    vì tƣ lợ . 

Vì c  n  p áp mà k ôn  sợ mọ  nạn k ổ, c o đ n đó  k át, nón  lạn ,  ổ 

lan , ác t ú và n ữn  v ệc   ặc   ã, tr m cƣớp,   t t  y đều k ôn  sợ. 

Trƣớc p    đ ều p ục lấy mìn , d ệt trừ tận  ốc các p  ền não, rồ  sau mớ  

nghe pháp.     n  e p áp, lòn  k ôn  rố  loạn, cun  k n  n ƣờ  nó  p áp, tôn 

trọn  p áp, t    ọ  là Bồ Tát b  t ơn, báo ơn. 

T   nào  ọ  là Bồ Tát dốc lòn  n  e p áp? N  e p áp có bốn đ ều: 

1. Tâm thành tín. 

2. Tâm chuyên chú. 

3. Tâm cung kính. 

4. T  ện tâm. 

Sở dĩ Bồ Tát dốc lòn  n  e p áp, cần cầu mƣờ   a  b    n , là vì n ớ n  ĩ 

trọn  ân của P ật, muốn c o c  n  p áp của P ật đƣợc lƣu bố k ắp nơ , muốn 

làm c o P ật p áp trƣờn  tồn mã  mã ; muốn c o t     an t n ở P ật p áp, 

k   n c o   t t ẩy c ún  s n  đều c ứn  đƣợc đạo Vô T ƣợn  Bồ  ề. 

T   là Bồ Tát vì n  ĩ đ n vô lƣợn  c ún  s n  ở mƣờ  p ƣơn , vì đền đáp 

ơn sâu dầy của P ật, c o nên dốc lòn  n  e p áp, cần cầu mƣờ   a  b    n . 

Tạ  sao Bồ Tát lạ  cần cầu P ật p áp? 

-Là vì muốn k   n c o c ún  s n , s n  lòn  t n cậy. C o nên Bồ Tát cần 

cầu P ật p áp. 

Tạ  sao Bồ Tát p    tìm   ểu N ân Luận? 

-Là vì muốn   ểu t ấu mọ  t   lỗ , muốn p á trừ các tà t uy t của n oạ  

đạo, muốn b  t p ƣơn  t ện để đ ều p ục c ún  s n , muốn p ân b ệt rõ ý n  ĩa 

của lờ  P ật dạy để đố  tr  n ữn  lờ  lờ  nó  của t     an. Bở  t   Bồ Tát p    

tìm   ểu N ân Luận. 

Tạ  sao Bồ Tát p    tìm   ểu T an  Luận? 

-Là vì muốn c o lờ  nó  đƣợc t an  t n  tran  n   êm. N u lờ  nó  k ôn  

t an  t n  t ì k ôn  t ể      t  c  rõ ràn  mọ  ý n  ĩa, vì muốn   ểu b  t   t 

t  y mọ  n  ĩa lý đề làm c o c  n  p áp k ỏ  b  tổn  ạ , để d ệt trừ lòn  k êu 



mạn của n ƣờ  k ác và p á tan mọ  ta k  n. Vì muốn b  t p ƣơn  t ện để đ ều 

p ục c ún  s n , bở  t   mà Bồ Tát p    tìm   ểu T an  Luận. 

Tạ  sao Bồ Tát p    tìm   ểu các p ƣơn  T uốc? 

-Là vì muốn k   n c o c ún  s n  t oát k ỏ  tứ bác  tứ bện , xa lìa các 

đ ều ác; vì t ƣơn  xót   t t  y c ún  vì muốn c o c ún  s n  s n  lòn  t n 

tƣởn  để trán  mọ  k ổ đau c o lòn  đƣợc yên vu . 

    lòn  đã đƣợc yên vu  t ì t ƣờn  n ớ n  ĩ đ n tâm đạ  b  cứu đ  c ún  

s n  của P ật. Bở  t   mà Bồ tát tìm   ểu mọ  p ƣơn  t uốc. 

Tạ  sao Bồ Tát p    tìm   ểu các  ọc t uật t     an? 

-Là vì muốn làm lợ   c  c o c ún  s n  m t các  dễ dàn . Là vì n u   ểu 

suốt các  ọc t uật t     an t ì rất dễ p á trừ lòn  k êu mạn của mọ  n ƣờ  để 

đ ều p ục  ọ, k   n c o  ọ s n  lòn  c  n  t n, trừ bỏ các tà k  n và c ấp 

trƣợc. Bở  t   mà Bồ tát p    tìm   ểu các  ọc t uật t     an. 

N u Bồ Tát nào k ôn  c  u cầu  ọc năm v ệc ấy t ì k ôn  t ể c ứn  đƣợc 

đạo Vô T ƣợn  Bồ  ề. Vì muốn đƣợc đạo Vô T ƣợn  Bồ  ề mà Bồ Tát p    

cầu năm v ệc ấy. 

Bồ Tát     ơn, tr  ơn là vì c ún  s n  mà nó . N ƣn  nó  v ệc  ì? Và nó  

cách nào? 

-Nó  v ệc  ì là nó  mƣờ   a  b    n  vậy. Còn nó  các  nào là p    t ông 

t ạo năm v ệc kể ở trên. Vì muốn c ứn  đƣợc đạo Vô T ƣợn  Bồ  ề c o nên 

p    nó  t eo  a  các : 

1. Nó  P áp t eo t ứ lớp; 

2. Nó  P áp T an  T n . 

Nó  p áp t eo t ứ lớp là: Trƣớc p    nó  bố t  , k  nó  trì   ớ  v.v…c o 

đ n Tr  tuệ. N u muốn     ơn, đền ơn, t ì p    suy n  ĩ n  ĩa lý, rồ  n ƣ P áp 

mà tu hành. T    ọ  là nó  P áp t eo t ứ lớp. 

Nó  P áp T an  T n  là: 

N u n ƣờ  n  e t ì n ồ  mà n ƣờ  nó  lạ  đứn , t ì k ôn  nên nó  p áp. 

N u n ƣờ  n  e cố tìm n ữn  lỗ  của P áp và của n ƣờ  nó  P áp t ì cũng 

không nên nói Pháp. 



N u n ƣờ  n  e căn cứ vào n ƣờ  nó  mà k ôn  căn cứ vào P áp, t ì cũn  

không nên nói Pháp. 

N u n ƣờ  n  e c ấp t eo c ữ mà k ôn  y t eo n  ĩa, t ì cũn  k ôn  nên 

nó  P áp, c o đ n n ƣờ  n  e k ôn  y t eo   n  l ễu n  ĩa t ì cũn  k ông nên 

nói Pháp. Tạ  sao vậy? Là vì n ữn  n ƣờ  ấy k ôn  b  t cun  k n  c ƣ P ật, Bồ 

Tát, và P áp T an  T n . 

N u n ƣờ  nó  P áp b  t tôn trọn  P áp và n ữn  n ƣờ  n  e P áp cũn  

b  t sùn  k n , dốc lòn  n  e P áp, k ôn  s n  tâm k  n  n ờn, t    ọ  là nó  

P áp T an  T n . 

Lạ  nữa, nó  P áp t eo t ứ lớp là nó    t t ẩy các P áp. Nó  là nó    t t ẩy 

các P áp n  ĩa là nó  mƣờ   a  b    n  c o đ n m t câu, m t bà  kệ  ay nửa 

bà  kệ, tron  đó tùy t eo lờ  nó , ý n  ĩa và p ƣơn  t ện trìn  bày, c ỉ   áo lợ  

ích c o mọ  n ƣờ . Cũn  có k   p    dùn  lờ  quở trác , có lúc nên nó  t ẳn , 

cũn  có k   cần p    t   dụ, cứ tùy c ỗ nên nó ,  oặc nó  t  ển cận c o n ƣờ  

n  e dễ   ểu, cứ tùy t eo c ỗ n ƣờ  ta muốn n  e, dùn  p ƣơn  t ện mà nó  

P áp, t    ọ  là Bồ Tát b  t ơn và đền ơn, t eo t ứ lớp mà nó  P áp. 

Nó  P áp T an  T n  là: Các bậc đạ  Bồ Tát đố  vớ  n ữn  v ệc oán   ét 

p    tu tập lòn  từ.     đã đƣợc lòn  từ rồ , dùn  mọ  p ƣơn  t ện để nó  P áp 

c o n ữn  n ƣờ  đ c ác, n ữn  n ƣờ  dôn  dỡ c o đ n n ữn  kẻ  am đắm dục 

lạc, tâm  ồn p ón  tún , và n ữn  n ƣờ  n  èo cùn , k   n c o  ọ đều cùn  

đƣợc tỉn  n  , đừn  vì k en mìn  c ê n ƣờ , đừn  vì ăn uốn , lợ  l c và dan  

vọn . T    ọ  là Bồ Tát b  t ơn và đền ơn mà nó  P áp T an  T n . 

T eo đún  n ƣ P áp mà tu tập các đ ều t  ện, d ệt trừ ba n   ệp, đầy đủ 

T an  T n ,     ơn đền ơn để tran  n   êm đạo Vô T ƣợn  Bồ  ề. 

N u các bậc đạ  Bồ Tát muốn n ớ ơn để tr  ơn t ì p    suy n  ĩ   áo 

n  ĩa,  ọc r n , n    n  ều để t ôn  suốt   t t ẩy để nêu cao n ọn đuốc P ật 

pháp. N u muốn làm lợ   c  c o   t t  y c ún  s n , t ì p    tu các P áp bố t  , 

trì   ớ  v.v… lạ  p    cún  dàn  n ữn  n ƣờ  nó  P áp, k ôn  tìm lỗ  của P áp 

và của n ƣờ  nó  P áp, k ôn  man  lòn  ác  ạ , đem sự yên vu  c o mọ  n ƣờ , 

t    ọ  là b  t ơn. 

Sau k   n c o c  mìn  và n ƣờ  đƣợc  ƣởn  p úc báo ở cõ  n ƣờ  và cõ  

trờ , c o đ n k   c ứn  đƣợc đạo qu  N  t Bàn, t    ọ  là báo ơn. 

Lạ  nữa Bồ Tát p    t eo bốn p ép để tu  ạn  n ẫn n ục, d ệt trừ lòn  bất 

n ẫn, tran  n   êm đạo Bồ  ề: 

1.   uyên   t t  y c ún  s n  tu  ạn  n ẫn n ục. 



2. Tự mìn  n ẫn và dạy n ƣờ  k ác n ẫn để xa lìa sự sợ  ã , t    ọ  là b  t 

ơn. 

3. N ờ sự n ẫn n ục nên k ôn  s n  lòn    ận  ờn, k ôn  làm  ạ  a , 

k ôn  p    c  u k ổ não nên k ôn  lòn  ân  ận. 

4. Sau k   bỏ t ân này, đƣợc  ƣởn  p úc báo ở cõ  n ƣờ  và cõ  trờ , c o 

đ n c ứn  đƣợc đạo qu  N  t Bàn, t    ọ  là báo ơn. 

Này các t  ện nam tử! Bồ Tát lạ  t eo bốn v ệc mà s ên  tu t n  t  n để d ệt 

bỏ t n  lƣờ  b  n , tran  n   êm đạo Bồ  ề: 

1.   uyên   t t  y c ún  s n  vì đạo Bồ  ề mà s ên  tu t n  t  n. 

2. Xa lìa mọ  p  ền não, tăn  trƣởn  các p áp làn  c o t ân đƣợc yên vu , 

t   là tự lợ . 

3. Bồ Tát t n  t  n, k ôn  làm p  ền c ún  s n , đán  đập, c ử  rủa, t   là 

lợ  t a. 

4. Bỏ t ân này rồ , đƣợc  ƣởn  p úc báo ở cõ  n ƣờ , cõ  trờ , mìn  đƣợc 

yên vu , c o đ n đƣợc đạo Bồ  ề, t   là đƣợc đạ  qu  báo. 

Lạ  nữa, Bồ Tát t eo bốn v ệc mà tu p ép đ n  để p á trừ tâm tán loạn, 

tran  n   êm đạo Bồ  ề: 

1.   uyên   t t ẩy c ún  s n  vì đạo Bồ  ề mà tu T  ền đ n . 

2.  ờ  này đƣợc yên vu , t ân tâm vắn  lặn , t    ọ  là b  t ơn. 

3. Vì t ân tâm vắn  lặn , nên k ôn  làm p  ền c ún  s n , t    ọ  là b  t 

ơn, đền ơn. 

4. Bồ Tát bỏ t ân này rồ , đƣợc t ân t an  t n , yên ổn vu  vẻ, c ứn  đƣợc 

N  t Bàn, t   là Bồ Tát t eo bốn v ệc mà tu T  ền đ n . 

Lạ  nữa, Bồ Tát b  t ơn, đền ơn, cũn  p    t eo bốn v ệc mà t àn  tựu tr  

tuệ để p á trừ vô m n , tran  n   êm đạo Bồ  ề: 

1.-Dùn  p áp Tứ N   p dạy b o c ún  s n , vì đạo Bồ  ề, tu  àn  tr  tuệ. 

2.-Vì   ểu t ấu “t n ”, “tƣớn ” của các p áp, nên mìn  đƣợc yên vu , t   

là tự lợ . 



3.-Có t ể   úp c ún  s n  về các v ệc t     an và xuất t     an, t   là lợ  

tha. 

4.-Có t ể t êu trừ đƣợc  a  cá  c ƣớn  p  ền não và tr  tuệ p àm p u, t   là 

đƣợc qu  báo lớn. N ƣ vậy  ọ  là b  t ơn, đền ơn. 

 ó là Bồ Tát t eo bốn v ệc mà tu tr  tuệ k ôn  t ể n  ĩ bàn. 

Lạ  nữa, Bồ Tát dùn  tr  tuệ k  p trƣớc, b  t đƣợc các v ệc k  p trƣớc,   ểu 

suốt các n   ệp của c ún  s n , dù t  ện  ay ác, cũn  đã đ n n ày đƣợc  ƣởn  

m t duyên làn . C o nên Bồ Tát, vì muốn làm lợ   c  c o   t t  y c ún  s nh, 

đã dùn  đạ  p ƣơn  t ện, từ cun  trờ   âu Suất, đầy đủ t ọ mện , có ba đ ều tố  

t ắn : 

1.- T ọ mện   ơn   t; 

2.-  ẹp đẽ  ơn   t; 

3.- Dan  t ơm  ơn   t; 

    mớ    án  s n , p ón  ra n ữn  t a sán  lớn, c   u k ắp mƣờ  p ƣơn  

và đã b  t trƣớc   ờ p út ra đờ  n ay từ k   mớ  t ụ t a . Lúc vừa s n  ra, đã đ  

b y bƣớc, k ôn  p    dìu dắt và tự nó  rằn : “   p này là k  p sau c ót của 

ta.” Bấy   ờ, C ƣ T  ên, Quỷ, T ần, Càn T át Bà, A Tu La, Ca Lâu La,   ẩn 

Na La, Ma  ầu La G à dân  các t ứ  oa,  ƣơn , trổ  ca n ạc và treo p an, 

p ƣớn cún  dàn . Bồ Tát có ba mƣơ   a  tƣớn , đẹp đẽ tran  n   êm, k ôn  a  

 ơn đƣợc; t ân t ể k ỏe mạn , k   lực đầy đủ, dùn  sức từ t  ện, dẹp c ún  ma 

quân.     lên b y tuổ , k ôn   ọc t   sự mà   ểu b  t   t t  y,  ọc k ôn  cần 

t ầy, tự tu mà c ứn  đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n    ác. 

Sau k   t àn  đạo, P ạm T  ên k uy n t ỉn  c uyển bán  xe p áp, t  đ  

chúng sinh.     n ập đạ  đ n  t ì dù c o sấm sét cũn  k ôn  lay c uyển. 

Các loạ  t ú vật, t ƣờn  đ n  ần   ũ, m n n ƣ m n c a mẹ; súc vật dân  

các t ức ăn. P ật   ểu lòn  mìn , l n  t ần tuôn mƣa, tắm     t ân t ể, cây rủ 

càn  lá, c e rợp k ắp mìn . 

Tron  sáu năm tu k ổ  ạn , Ma t ƣờn  tìm k  m mà k ôn  t ấy m t lỗ  

lầm. T ƣờn  n ồ  t  ền đ n , t àn  tựu đƣợc sáu tâm n ệm, để   ểu b  t các 

  ác quan có lúc k ở , lúc d ệt. 

 ó là đ ểm bất k   tƣ n    của Bồ Tát   ốn  vớ  c ún  s n . Còn đ ểm 

k ác vớ  c ún  s n , là Bồ Tát làm lợ   c  c o   t t  y mọ  loà  c ún  s n , n ƣ 

n ƣờ  đ ên đƣợc t ấy N ƣ La  t ì trở lạ  b n tâm, n ƣờ  mù đƣợc t ấy, n ƣờ  



đ  t đƣợc n  e, n ƣờ  s n  n ƣợc trở lạ  t uận và n ữn  t n  t am, sâm, s  đều 

trừ d ệt.  ó là c ỗ bất k   tƣ n    của Bồ Tát k ác vớ  c ún  s n . 

Lạ  nữa, tuy cũn  s n  ra n ƣ c ún  s n , n ƣn  c ỗ  àn  đ n  của N ƣ 

La  k ôn  t ể n  ĩ bàn: N ƣ La  t ƣờn  nằm n   ên  bên p   , n ƣ sƣ tử 

vƣơn , dù cỏ  ay lá cũn  k ôn  làm loạn đƣợc,   ó cuốn, bão táp mà y p ục 

k ôn  lay đ n .     cất c ân đ , n ƣ sƣ tử vƣơn  và Bạc  N a Vƣơn . N u lúc 

muốn đ , bao   ờ cũn  bƣớc c ân p    trƣớc, n ữn  c ỗ đ  qua, đều bằn  p ẳn  

k ôn  còn cao t ấp.     ăn xon , k ôn  còn sót m t  ạt cơm ở m ện .  ó là 

c ỗ “C n  s n ” bất k   tƣ n  ì của N ƣ La . 

Lạ  nữa, tuy cũn  s n  n ƣ c ún  s n , n ƣn  N ƣ La  có ba mƣơ   a  

tƣớn  k ôn  t ể n  ĩ bàn: 

1- Bàn c ân bằn  p ẳn ; 

2- Bàn c ân có n  ìn xoáy ốc; 

3- N ón c ân dà  và n ỏ; 

4- Gót c ân đầy đặn; 

5- N ón tay có n  ều vân; 

6- C ân tay mềm mạ ; 

7- Bụn  tròn trĩn , đầy đặn n ƣ bụn  k m sắc l c vƣơn ; 

8- Mắt cá c ân bằn  p ẳn ; 

9-Tay dà  tớ  đầu  ố ; 

10- Năm căn ẩn k n, n ƣ tƣợn  mã vƣơn ; 

11- Mìn  tròn trằn, đầy đặn n ƣ cây N  Câu  à; 

12- Lôn  tron  mìn  đều n   ên  lên p  a trên; 

13- Lôn  đều xoáy t eo bên p   ; 

14- T ân mìn  sắc vàn ; 

15- T ƣờn  c   u sán  các  t ân tám t ƣớc. 

16- Lớp da m n màn , k ôn  d n  bụ  bặm; 



17- B y c ổ đầy đặn, bằn  p ẳn ; 

18- Nửa mìn  trên n ƣ mìn  sƣ tử; 

19- Cán  tay tròn lẳn; 

20- Xƣơn  n ực bằn  p ẳn ; 

21- T ân  ìn  vạn vỡ; 

22- Tron  m ện  có bốn mƣơ  rằn ; 

23- Răn  n ỏ k  t và rất đều; 

24- Răn  trắn  n ƣ n à; 

25-  àm vuôn  n ƣ  àm sƣ tử; 

26-     ăn t ấy  ƣơn  v  t ƣợn    o; 

27-  ỉn  trên trán  n ô lên t àn  tƣớn  n ục k ; 

28- Lƣỡ  dà  và r n ; 

29- T  n  n ƣ t  n  P ạm Âm; 

30- Sắc mắt xan  b  c; 

31- Mắt n ƣ mắt n ƣu vƣơn ; 

32-   o n    ữa lôn  m  có m t sợ  lôn  dà  và trắn . 

N ƣ t   c o đ n tám mƣơ  vẻ đẹp k ôn  t ể n  ĩ bàn. Mỗ  mỗ  tƣớn  tốt 

lạ  có vô lƣợn  trăm n  ìn vẻ đẹp  uyền d ệu. Mỗ  m t tƣớn  tốt đều là k t qu  

của sự tu d ệu  ạn  của Bồ Tát từ lúc mớ  p át tâm Bồ  ề k ên cố c o đ n k   

đƣợc t àn  đạo Vô T ƣợn  Bồ  ề. 

P ật lạ  nó : “N ƣ La  đã từn  tron  vô lƣợn  A tăn  kỳ k  p dốc lòn  tu 

trì t n    ớ , c o nên nay mớ  đƣợc cá  tuớn  bàn c ân bằn  p ẳn . 

N ờ sự cún  dàn  c a mẹ,  òa T ƣợn  Sƣ Trƣởn  và các bậc có đức, c o 

nên đƣợc tƣớn  n  ìn xoáy ốc dƣớ  bàn c ân. 

 ố  vớ  c ún  s n  k ôn  man  lòn  làm  ạ , k ôn  có ý tƣởn  cƣớp đoạt, 

 ễ t ấy c a mẹ,  òa T ƣợn , Sƣ trƣởn  và n ữn  bậc có đức, t ì ra xa đón 



c ào, sửa đặt tòa n ồ , cun  k n  lễ bá , dẹp bỏ lòn  k êu mạn, n ờ t   mà nay 

đƣợc tƣớn  n ón tay dà  và n ỏ. 

Có đủ ba  ạn  kể trên, nên đƣợc tƣớn   ót c ân đầy đặn. 

N ờ dùn  Tứ n   p p áp   úp đỡ c ún  s n , nên đƣợc tƣớn  n ón tay có 

n  ều vân. 

Dùn  các t ứ dầu t ơm tắm     c o c a mẹ, Sƣ Trƣởn  và các bậc có đức, 

n ờ t   mà đƣợc tƣớn  c ân tây mềm mạ . 

N ờ côn  tu tập các p áp làn , k ôn  b  t c án mỏ , nên đƣợc tƣớn  bụn  

tròn trặn, đầy đặn. 

N  e p áp vu  vẽ, t  c  nó  lạ  c o n ƣờ  k ác n  e, và ƣa làm v ệc đạo, 

n ờ t   mà đƣợc tƣớn  mắt cá c ân bằn  p ẳn . 

N ờ ba n   ệp t an  t n , k ám bện  c o t uốc, p á trừ lòn  k êu n ạo, 

ăn uốn  có c ừn  mực, nên đƣợc tƣớn  tay dà  bằn   ố . 

T ấy n ƣờ  c  a rẽ, dùn  lờ  nó  k éo c o n ƣờ  ta đoàn tụ vớ  n au; b  t 

tự tu  ổ t ẹn, lạ  dạy n ƣờ  tu, n ờ t   mà đƣợc tƣớn  năm căn ẩn k n. 

Tự mìn  tu sạc  ba n   ệp, lạ  dạy n ƣờ  k ác tu, n u c ún  s n  nào đau 

ốm, t ì tìm các  c ạy c ữa, n ƣ t   mà đƣợc tƣớn  t ân mìn  tròn lẳn. 

N ờ lòn  vu  vẻ n  e p áp, lạ   ay nó  lạ  c o n ƣờ  k ác n  e, mà đƣợc 

tƣớn  lôn  tron  mìn  đều  ƣớn  lên trên. 

Suy n  ĩ ý n  ĩa sâu xa của các p áp, ƣa tu các p áp làn , cún  dàng cha 

mẹ, Sƣ Trƣởn  và n ữn  bậc có đức; n u đ  dọc đƣờn   ặp p áp,  oặc tăn  

p òn  đều cún  dàn ,   ữa đƣờn  n u có  ạc  đá,  a   óc  ay vật bẩn t ỉu t ì 

dọn đ , n ờ t   mà đƣợc co  tƣớn  lôn  tron  mìn  đều xoáy bên p   . 

N u đem t ức ăn  oặc đồ c âu báu c o n ƣờ , t ì k ôn  bao   ờ s n  lòn  

sân  ận, n ờ t   mà đƣợc  a  tƣớn : M t là sắc vàn ,  a  là t ƣờn  có án  sán  

và lạ  đƣợc tƣớn  da mìn  m n màn , k ôn  d n  bụ  n ơ. 

T ƣờn    úp c o n ữn  t ứ cần dùn , n ờ t   mà đƣợc tƣớn  b y c ỗ đầy 

đặn. 

Tự mìn  dẹp bỏ t n  k êu mạn, b  t đ ều  òa t n  tìn , tùy t eo sở t  c  

của mọ  n ƣờ , n ƣ p áp tu  àn  để d ệt các đ ều bất t  ện và tăn  tƣởn  các 

p áp làn , n ờ t   mà đƣợc tƣớn  nửa mìn  trên n ƣ mìn  sƣ tử, tƣớn  cán  



tay tròn lẳn và tƣớn  xƣơn  n ực bằn  p ẳn , tƣớn  n ón tay n ỏ và tƣớn  

t ân  ìn  đầy đặn. 

N ờ k ôn  nó  lƣỡ   a  c  ều và làm c o n ữn  n ƣờ  tran    àn  p    

 òa t uận mà đƣợc tƣớn  có bốn mƣơ  răn , tƣớn  răn  k  t k ôn   ở kẽ, 

tƣớn  răn  bằn  n au, đều đặn. 

N ờ tu các n   ệp từ b , t  ện lạc mà đƣợc tƣớn  răn  trắn  n ƣ n à. 

T ấy n ƣờ  t   u t ốn, vu  vẻ   úp đỡ, đón đƣa, n ờ t   mà đƣợc tƣớn  

 àm vuôn  n ƣ  àm sƣ tử, co    t t ẩy c ún  s n  n ƣ m t n ƣờ  con, vì t   

mà đƣợc tƣớn  ăn t ức  ì cũn  t ấy mù  v  t ƣợn    o, t ƣờn  bố t   c ún  

s n  p áp v  Vô t ƣợn ,  ặp n ƣờ   ay quên t ì c o tr  n ớ, tự mìn    ữ năm 

  ớ , lạ  dạy n ƣờ  cũn  tu tập lòn  từ,  aybố t   p áp c o mọ  n ƣờ , n ờ n ân 

duyên ấy mà đƣợc tƣớn  n ục k , tƣớn  lƣỡ  dà  r n , cứ n ƣ t ực mà nó  p áp 

c o mọ  n ƣờ  vu  mừn , nó  n ữn  lờ  êm á , d u dàn , k ôn  đún    ờ k ôn  

nó , do đó mà đƣợc tƣớn  t  n  P ạm Âm. 

C ứa  óp lòn  t ƣơn , co    t t ẩy c ún  s n  n ƣ c a mẹ, n ờ n ân 

duyên ấy mà đƣợc sắc mắt xan  b  c, và tƣớn  mắt n ƣu Vƣơn , t ấy n ữn  

n ƣờ  có đức, t àn  t ật tán t án, do đó mà đƣợc tƣớn  bạc   ào. 

 ó là ba mƣơ   a  tƣớn , tuy có n ữn  n ân duyên k ác n au, n ƣn  n ân 

duyên c  n  là cá  n ân “trì   ớ ” và “t n  t  n”. Tạ  sao vậy? Vì n u k ôn  c  u 

trì   ớ , và s ên  tu t n  t  n, t ì đ n t ân n ƣờ  còn c ẳn  đƣợc làm, nó  c   đ n 

ba mƣơ   a  tƣớn ?. 

Lạ  nữa, p àm đã làm v ệc t ì lòn  n ất đ n  k ôn   ố   ận, n ờ t   mà 

đƣợc tƣớn  bàn c ân bằn  p ẳn . 

Và k   làm v ệc t ì dốc lòn  làm, do đó mà đƣợc tƣớn  n  ìn xoáy ốc 

dƣớ  bàn c ân, tƣớn  n ón tay có n  ều vân, tƣớn  b y c ỗ bằn  p ẳn  tuớn  

da m n màn , tƣớn  t ân t ẳn  và tròn, tƣớn  lƣỡ  dà  r n . 

T ƣờn  tu các p áp t  ện và dạy n ƣờ  k ác tu, c o nên đƣợc tƣớn  n ón 

tay dà  n ỏ, tƣớn  tay c ấm  ố ; tƣớn  t ƣờn  p át án  sán  các  xa tám t ƣớc 

và tƣớn  răn  k  t, k ôn  t ƣa  ở. 

N ờ côn  p u tu sạc  ba n   ệp nên đƣợc các tƣớn  k ác. 

Lạ  nữa, đố  vớ  c ún  s n , s n  tâm t uần t  ện, n ờ n ân duyên ấy đƣợc 

tƣớn  tay c ân mềm mạ , da t  t m n màn , bụ  n ơ k ôn  bám. 



Vì t eo t ứ lớp và t ờ  t  t mà tu tập các p áp làn , c o nên đƣợc tƣớn  

t ứ  a , t ứ ba, và t ứ tƣ. 

Ƣu làm đ ều làn , lòn  k ôn  c án n n, n ờ n ân duyên ấy mà đƣợc 

tƣớn  t ân sắc vàn ; tƣớn  t ân t ƣờn  sán ; tƣớn  răn  trắn ; tƣớn    ữa 

k o n  lôn  m  có sợ  lôn  trắn . 

N u n  e n ƣờ  ta ca n ợ  đức t n  của mìn  k ôn  s n  lòn  k êu mạn, 

  ấu    m v ệc làn  k ôn  c o n ƣờ  k ác b  t, n ờ n ân duyên ấy mà đƣợc 

tƣớn  Mã âm tàn . 

P àm tu các v ệc làn  đều  ồ   ƣớn  c o đạo Bồ  ề, vì t   mà đƣợc tƣớn  

lôn  tron  mìn  đều  ƣớn  lên p  a trên và đều xoay t eo bên p   ; tƣớn  tron  

m ện  có bốn mƣơ  c   c răn ; tƣớn  k   ăn t ấy mù  v  t ƣợn    o. 

N ờ n ân duyên s ên  tu t n  t  n, nên đƣợc tƣớn   àm vuôn  n ƣ  àm sƣ 

tử; tƣớn  nửa mìn  trên n ƣ mìn  sƣ tử. 

Dốc lòn  t ƣơn  n ớ   t t ẩy c ún  s n , n ƣ mẹ t ƣơn  con, n ờ n ân 

duyên ấy mà đƣợc tƣớn  răn  n ỏ và bằn  p ẳn , tƣớn  mắt xan  b  t n ƣ mắt 

N ƣu vƣơn . 

N ờ tu tập các p áp làn  k ôn  b  t c án n n, c o nên đƣợc các tƣớn  

khác. 

Các bậc đạ  Bồ Tát, k   y vào t n   ạn  mà tu ba mƣơ   a  tƣớn  tố , k   

các n   ệp đã đƣợc t an  t n , tuy có ba mƣơ   a  tƣớn  tốt n ƣ t   n ƣn  c ƣa 

đầy đủ, c ƣa đƣợc  oàn toàn tron  sán . Bồ Tát còn p    tu t eo mƣờ  ba  ạn  

để t ấu suốt đầy đủ   t t  y các p áp của P ật. 

Tron  vô lƣợn  tƣớn , c ún  s n  k ôn    ốn  n au, có T ƣợn , Trun  

và  ạ k ôn  t ể n  ĩ bàn. 

Bở  t   P ật nó , tron  ba mƣơ   a  tƣớn , đem côn  đức t c   óp  ợp của 

  t t  y c ún  s n  mà so sán  t ì mớ  c ỉ bằn  cá  tƣớn  m y lôn  của N ƣ 

Lai.   t t  y các lỗ c ân lôn  đều có côn  đức, c ứa  óp  òa  ợp mà thành 

m t vẻ đẹp, rồ  tập  ợp côn  đức của tám mƣơ  vẻ đẹp, tăn   ấp trăm lần mớ  

t àn  m t tƣớn . 

Duy có  a  tƣớn  Bạc   ào và N ục k  t ì p    tập  ợp   t t  y các tƣớn  

k ác, tăn  đ n n  ìn lần mớ  t àn  đƣợc  a  tƣớn  đó. 

Bở  đem  òa  ợp   t t  y côn  đức, đem   t côn  đức của ba mƣơ   a  

tƣớn  tốt và tám mƣơ  vẽ đẹp tăn  lên n  ìn vạn ức lần mớ  t àn  đƣợc cá  



tƣớn  Lô  âm của N ƣ La , mà âm van  xa t ẳm đ n vô lƣợn  vô b ên t     ớ  

của c ƣ P ật n  ều n ƣ v  trần cũn  đều n  e t ấy. 

Vì làm lợ   c  c o c ún  s n  mà Bồ Tát tu  ạn  đạ  từ b , n ớ ơn đền ơn, 

tu tập các p áp sâu xa mầu n  ệm, k ó t ể n  ĩ bàn các tƣớn  tốt v  d ệu n ƣ 

t  . 

Tron  mỗ  tƣớn  có t ể lợ   c  c o vô lƣợn  trăm n  ìn vạn ức c ún  

s n , k   n c o đều mở lòn  Bồ  ề, lần lƣợt tu tập, đầy đủ côn  đức, c o t àn  

đƣợc ba mƣơ   a  tƣớn  tốt đẹp. 

    có đủ các tƣớn  tốt đẹp rồ , đều k   n đ  đ n  ốc cây Bồ  ề,  àn  

p ục ma quân c ứn  t àn  P ật qu , quay bán  xe C  n  P áp, đ  c o c ún  

s n  qua k ỏ  bể k ổ, n u s , s n  tử mà lên bờ   ác n  ,      t oát yên vu  để 

t àn  tựu côn  v ệc lợ   c  c o   t t  y c ún  s n . 

P ật b o N à  A Nan,   t t  y đạ  c ún  và các bậc đạ  Bồ Tát rằn : “Các 

t  ện nam tử! Các ôn  a  có t ể t ƣờn  n ớ ơn của P ật,    trì C  n  p áp, b ên 

c ép đọc tụn  k n   ạ  P ƣơn  T ện P ật Báo Ân sâu xa v  d ệu này? A  có t ể 

ở đờ  ác trƣợc sau này, p át tâm đạ  t n  t  n t ụ trì ủn     đạo Vô t ƣợn  

C  n  đẳn  C  n    ác? A  có t ể    p áp truyền bá   n  này để làm lợ   c  

c o   t t  y c ún  s n ?” 

Bấy   ờ tron  đạ      có m t vạn tám n  ìn v  đạ  Bồ Tát, đều từ c ỗ n ồ  

đứn  dậy sửa lạ  y p ục, để  ở va  áo bên p   , đầu  ố  bên p    quỳ sát đất, 

c ắp tay cun  k n  mà bạc  P ật rằn : “Bạc   ức T   Tôn, tron  đờ  ác trƣợc 

sau này c ún  con đều có t ể t ụ trì ủn     đạo Vô t ƣợn  C  n  đẳn  C  n  

  ác; đều có t ể    trì C  n  p áp và   áo  óa c ún  s n . 

Lúc đó Bồ Tát Sƣ Tử lạ  nó  rằn : “Bạc   ức T   Tôn, con cũn  có t ể 

dùn  mọ  p ƣơn  t ện để   úp đỡ c ún  s n ”. 

Bồ Tát   m Cƣơn  nó : “Bạc   ức T   Tôn, n u c ún  s n  sắp sa vào ba 

đƣờn  dữ con có t ể n ăn lạ , k   n c o k ỏ  sa đọa.” 

Bồ Tát Văn T ù Sƣ Lợ  nó : “Bạc   ức T   Tôn, n u có c ún  s n  cầu tu 

các t  ện p áp, con có t ể k   n c o   t t ẩy đều đầy đủ n ƣ ý.” 

Bồ tát Tr  Tràn  nó : “Con có t ể c o c ún  s n  đƣợc tr  lớn.” 

Bồ Tát P áp Tran  nó : “Bạc   ức T   Tôn con có t ể lấy p áp mà bố t   

k ắp c o c ún  s n .” 



Bồ Tát N ật Quan  nó : “Bạc   ức T   Tôn, con n uyện đem sự yên vu  

mà bố t   c ún  s n .” 

Bồ Tát N uyệt Quan  nó : “Bạc   ức T   Tôn, con có t ể   áo  óa   t 

t  y c ún  s n , k   n tu p úc t  ện.” 

Bồ Tát T  ện    nó : “Bạc   ức T   Tôn, con có t ể   áo  óa   t t ẩy 

c ún  s n , k   n k ôn  buôn  lun .” 

Bồ Tát Vô Tận Ý nó : “Bạc   ức T   Tôn, con có t ể   áo  óa   t t  y 

c ún  s n , k   n c o t ấy rõ “t n ’, “tƣớn ” của vô tận p áp   ớ .” 

Bồ Tát N uyệt T ƣợn  nó : “Bạc  T   Tôn, con có t ể bố t   c ún  s n  

đ ều yên vu  k ôn   ì  ơn.” 

N ƣ t  , các v  Bồ Tát lần lƣợt tự lập t ệ n uyện v  d ệu để tran  n   êm 

đạo Bồ  ề, làm lợ   c  c o   t t  y c ún  s n . 

Vì muốn n ớ ơn P ật và muốn đền đáp ơn P ật, nên từ c ỗ n ồ  đứn  dậy, 

 ồ quỳ, c ắp tay mà bạc  P ật rằn : “X n  ức T   Tôn đem   n  này   ao p ó 

c o  àn  Bồ Tát c ún  con.” 

Bấy   ờ N à  A Nan bạc  P ật rằn : “Bạc   ức T   Tôn,   n  này nên 

đặt tên là  ì và p ụn  trì n ƣ t   nào?” 

P ật b o N à  a Nan: 

-  n  này  ọ  là   n  “N   p C ún  S n  T  ện B n”, cũn   ọ  là “ ạ  

P ƣơn  T ện”, cũn   ọ  là “V  Mật  ạn ”, cũn   ọ  là “P ật Báo Ân”. 

P ật b o N à  A Nan và các bậc đạ  Bồ Tát rằn : “Các ôn  p    n ƣ 

t uy t mà tu  àn .” 

    P ật nó  p ẩm C úc Lũy này có b y vạn,  a  n  ìn v  T an  Văn p át 

tâm Vô T ƣợn  Bồ  ề.   t t  y c ƣ T  ên, Lon , Quỷ, T ần,   ền T ác Bà, 

  ẩn Na La, Ma  ầu La G à, N ân, P   N ân, và đạ  c ún , n  e P ật t uy t 

P áp, vu  mừn  vân  t eo. 

KINH  ẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT  ÁO  N 

Quyển T ứ  ảy  ến  ây là Hết 

---o0o--- 



NAM MÔ  ẠI  ÁO  N HỘI THƯỢNG PHẬT  Ồ TÁT, MA HA 

TÁT ( A LẦN) 

N uy n đem côn  đức này 

H ớn  về k ắp tất cả 

Mọ  loà  và c ún  s n  

 ều đồn  t àn  P  t đ o. 

Trên đền bốn  n nặn  

D ớ  cứu k ổ ba đ ờn  

Nếu có a  t ấy n  e 

P  t n uy n tâm  ồ  ề 

Hết một b u t ân này 

 ồn  s n  An L c Quốc. 

Nam Mô A D   à P  t. 
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